Quy hoạch bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 
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MỞ ĐẦU

Sự cần thiết lập quy hoạch.
Ngành vận tải thủy nội địa là phương thức vận tải quan trọng của tỉnh Phú Thọ, khối lượng vận tải khoảng 30% và ngày càng có xu thế tăng lên, đây là tín hiệu tốt vì vận tải thủy sẽ giảm tải cho vận tải đường bộ đang ngày càng phải chịu áp lực rất lớn do nhu cầu vận tải ngày càng tăng. 

Vận tải thuỷ nội địa không những có vai trò chung chuyển khối lượng hàng hoá lớn mà còn có giá thành vận tải rẻ nhất và tạo ra nhiều công ăn việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ quốc phòng an ninh.Vận tải thuỷ có tính xã hội hoá cao, nhiều thành phần tham gia khai thác, kinh doanh; mặc dù là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, song điều kiện phải có để kinh doanh không phức tạp; vận tải thuỷ nội địa vận chuyển hàng hoá với khối lượng lớn, nhiều chủng loại, đặc biệt là hàng siêu trường, siêu trọng mà các hình thức khác không vận chuyển được.

Cùng với sự phát triển của ngành vận tải thủy nội địa nói chung, dọc các tuyến đường thủy trên địa bàn tỉnh đã phát triển hệ thống bến thủy nội địa phục vụ nhu cầu bốc xếp hàng hóa. Tuy nhiên, hệ thống bến thủy nội địa (BTNĐ) trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn vừa qua phát triển mang tính tự phát do chưa có quy hoạch dẫn đến gây khó khăn cho công tác quản lý cấp phép, cùng với đó do phát triển tự phát nên nhiều vị trí bến thủy nội địa cũng chưa hợp lý (có những vị trí bến thủy nội địa vi phạm phạm vi bảo vệ hạ tầng đê điều, kết cấu hạ tầng giao thông...), cũng như nhiều vị trí bến chưa có tính kết nối tốt với hệ thống đường bộ, đường sắt để có thể đạt hiệu quả cao trong quá trình khai thác, hoạt động bến phức tạp gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Từ bối cảnh nêu trên, công tác lập "Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ" là một yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. 


Căn cứ pháp lý lập quy hoạch.

- Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa số 48/2014/QH13 của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của luật PCTT.

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Quyết định số 47/2015/QĐ-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa. 

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 19/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006; Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP ngày 19/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 07/09/2006.

- Quyết định số 257/QĐ-TTg, ngày 18 tháng 02 năm 2016 về việc: ”Phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình”.

- Quyết định số 3082/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2009 của Bộ Khoa Học và Công Nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia: TCVN 5664:2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

- Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường
- Thông tư 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường giản đơn.

- Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/11/2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển.
- Quyết định số 35/2009/QĐ-TTg ngày 03/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển giao thông vận tải Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Quyết định số 80/2007/QĐ-TTg ngày 01/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà trong mùa lũ hàng năm.

- Quyết định số 13/2008/QĐ-BGTVT ngày 06/8/2008 của Bộ GTVT phê duyệt Điều chỉnh bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải Đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2030.

- Quyết định số 639/QĐ-BGTVT ngày 14/3/2006 của Bộ GTVT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển đội tầu vận tải thuỷ nội địa đến năm 2010 và định hướng đến năm 2030.

- Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải về quy định quản lý đường thủy nội địa;
- Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/04/2013 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Thông tư số 50/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

- Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BGTVT-BKHĐT ngày 17/1/2012 về việc hướng dẫn nội dung, trình tự lập quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải cấp tỉnh.

- Quyết định số 1434/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/6/2013 của Bộ NN và PTNT về việc phê duyệt Quy hoạch đê điều trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.

- Quyết định số 4423/2010/QĐ-UBND ngày 27/12/2010 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;
- Quyết định số 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 15/5/2014, Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 09/6/2014, Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 và Quyết định số 2224/QĐ-UBND  11/9/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 26/10/2011 về việc phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020;

- Quyết định số 1834/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Thọ  về việc phê duyệt quy hoạch các điểm đấu nối vào đường tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Công văn số 114/UBND-KT1 ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc lập quy hoạch bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 04/05/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.


Mục tiêu nghiên cứu.

- Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống bến thuỷ nội địa tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác bến thủy nói riêng và hệ thống đường thủy nội địa nói chung và giúp kết nối thuận lợi với giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ để cân bằng vận tải hàng hoá trong tỉnh, giúp giảm tải cho vận tải đường bộ và là nhân tố kích thích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, khu vực miền núi phía Bắc. 

- Khai thác tối đa những lợi thế về tiềm năng đường thủy của tỉnh, tập trung quy hoạch bến thuỷ trên các sông Hồng, sông Lô và sông Đà. Tạo điều kiện để phát triển ngành vận tải đường thủy nội địa của tỉnh.

 - Mở mới bến thủy ở các khu công nghiệp, cụm CN, để hỗ trợ phát triển tại các khu vực này; đồng thời tạo điều kiện cho phát triển đô thị nhằm đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa của khu vực.


Nội dung nghiên cứu chính của quy hoạch.

- Đánh giá hiện trạng hệ thống GTVT thủy, bến thuỷ nội địa hiện trên địa bàn tỉnh.
- Dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa qua các bến thủy nội địa trên địa bàn, xác định các yêu cầu phát triển đặt ra trong những năm trước mắt và lâu dài.

- Quy hoạch hệ thống bến thuỷ nội địa, bao gồm:

+ Quy hoạch các bến thủy xác định lượng hàng qua bến, quy mô xây dựng, giao thông kết nối, tính toán nhu cầu sử dụng đất, tổ chức quản lý khai thác bến thủy.

+ Cập nhật, bổ sung quy hoạch hệ thống bến thủy phục vụ các nhà máy, các mỏ, các khu công nghiệp, đô thị... trên địa bàn Tỉnh.

- Đề xuất chọn lựa các dự án ưu tiên giai đoạn trước mắt.

- Xác định nhu cầu vốn đầu tư, nguồn vốn, biện pháp thực hiện quy hoạch.

- Nghiên cứu đề xuất thể chế chính sách quản lý, đầu tư phát triển bến thuỷ nội địa tỉnh Phú Thọ.

- Đánh giá tác động môi trường quy hoạch.


Phạm vi nghiên cứu.

- Nghiên cứu bến thủy nội địa trên địa bàn toàn tỉnh. 


Phương pháp luận nghiên cứu quy hoạch.

- Quy hoạch phát triển hệ thống bến thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có kế thừa những quy hoạch ngành đã lập, có phát triển bổ sung và điều chỉnh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của tỉnh và nhu cầu mới, tương xứng với tiềm năng để tạo thành một quy hoạch hoàn chỉnh.

PHẦN I

TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ HIỆN TRẠNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

I. 
TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH PHÚ THỌ

1.
Đánh giá chung hệ thống giao thông

Là một tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội - Hải Phòng, Quảng Ninh có nhiều tuyến giao thông quan trọng chạy qua như QL2, QL32, QL32B, QL32C, QL.70, QL70B, đường bộ cao tốc Nội Bài-Lào Cai, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, có nhiều tuyến sông trung ương chạy qua, đây là điều kiện thuận lợi để Phú Thọ có thể giao lưu và trao đổi  thuận lợi với Hà Nội, các tỉnh trong vùng và cả nước. 

Mạng lưới giao thông được phân bố tương đối hợp lý trên địa bàn, có 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường thuỷ nội địa và đường sắt, rất thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá và hành khách trong và ngoài tỉnh.

Mạng lưới đường bộ hiện tại bao gồm, đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã, (không kể đường thôn xóm); tổng cộng chiều dài hiện có khoảng 4.468,21km.

Phú Thọ có 3 con sông lớn chảy qua: Sông Hồng, sông Lô và sông Đà gặp nhau tại TP Việt Trì; ngoài ra còn có một số sông nhánh như sông Chảy, sông Bứa, tạo thành một mạng lưới vận tải đường thủy rất thuận lợi; tổng chiều dài đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ là 316,5km, đảm bảo cho tàu kéo, đẩy và xà lan hoạt động tốt trong mùa mưa.

2.
Tổng quan hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Tổng chiều đường bộ tỉnh Phú Thọ khoảng 4.468,21km (không kể đường thôn xóm), trong đó: cao tốc, quốc lộ dài 467,2km (1,45%), đường tỉnh dài 736km (16,47%), đường đô thị dài 302,08km (6,76%), đường chuyên dùng 89,63km (2%), đường huyện dài 699,32km (15,6%), đường xã dài 2.173,98km (48,6%).

· Có 8 tuyến quốc lộ đi qua gồm: QL2, QL70, QL70B, QL32, QL32B, QL32C (Bao gồm cả đoạn điều chỉnh qua thành phố Việt Trì) với tổng chiều dài 409,4km (Đã loại trừ phần đi chung) có 56,15Km đường cấp II, 127km đường cấp III, 169,55km đường cấp IV miền núi, 56,7km đường cấp V và VI; trong 409,4km đã có 346,4km mặt đường bê tông nhựa và BTXM chất lượng tốt;

Đường Hồ Chí Minh là đường cấp III.MN dài 60km được khởi công xây dựng tháng 5/2010, nay đã có 23km đưa vào sử dụng.

Đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua Phú Thọ dài 62km hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10 năm 2014.

· Có 43 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 736km, gồm 195km đường cấp III miền núi, 334km đường cấp IV và 207km đường cấp V và VI, có 93,6% mặt đường đã được cứng hoá bằng BTXM, BTN hay đá dăm láng nhựa.

Đường giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có phân bố mạng rất hợp lý, đến được 100% trung tâm các xã trong tỉnh, kết nối liên thông được hệ thống đường huyện, đường xã với Quốc lộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa.

3. Tổng quan hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt

Đường sắt qua địa bàn tỉnh có một tuyến thuộc mạng đường sắt quốc gia là tuyến Hà Nội - Lào Cai, và 2 tuyến nhánh phục vụ cảng và nhà máy là tuyến từ ga Tiên Kiên - ga Lâm Thao dài 2,9km phục vụ Nhà máy Supe phốt phát và tuyến từ Cảng Việt Trì về Ga Việt Trì dài 0,212km phục vụ cảng Việt Trì. Đoạn nằm trên tuyến đường sắt quốc gia Hà Nội - Lào Cai từ Km69+725 - Km144+750 dài 75,025 km; đường sắt khổ 1000mm.

Tốc độ chạy tàu trên đoạn qua tỉnh Phú Thọ không cao (Vmax = 60km/h, một số đoạn Vmax chỉ đạt 45km/h).

 - Kiến trúc tầng trên.
Đường sắt chạy qua tỉnh Phú Thọ là đường sắt khổ hẹp (1.000mm); có bề rộng nền đường là 4,4m, một số nơi bị sạt lở còn nhỏ hơn; Ray trên tuyến chủ yếu là ray P43=12,5m, cá biệt một số đoạn còn lại ray P38. 

- Thông tin, tín hiệu.

Tín hiệu đóng đường khu gian: đoạn thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ dùng phương pháp đóng đường chạy tàu bán tự động, tín hiệu ra vào ga là tín hiệu cánh và đèn mầu.

Thông tin: Thông tin đóng đường khu gian: sử dụng máy điện thoại nam châm, đường truyền dây trần và cáp đồng.

 - Ga trên tuyến.

Đoạn tuyến đi qua tỉnh Phú Thọ có 8 ga trên đường chính tuyến và 1 ga Lâm Thao là ga đường nhánh, trực thuộc ga Tiên Kiên nằm trên đường nhánh từ Tiên Kiên vào nhà máy Supe Phốt Phát và hóa chất Lâm Thao.

Nhìn chung các ga trên tuyến đã được thiết kế từ lâu; tuy hệ thống ga phân bố tương đối hợp lý nhưng số lượng đường còn thiếu, chiều dài dùng được còn quá ngắn đã hạn chế nhiều đến việc tăng năng lực thông qua và năng lực chuyên chở của tuyến đường. Bên cạnh đó các công trình phục vụ vận tải hành khách chưa được trang bị đầy đủ làm giảm tính hấp dẫn của vận tải hành khách bằng đường sắt, công trình phục vụ vận tải hàng hoá thì lạc hậu đặc biệt là các ga có xếp dỡ hàng hoá lớn. 

Bảng 1.1: Tổng hợp các ga  đường sắt trên tuyến Hà Nội - Lào Cai thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ

	TT
	Tên ga
	Lý trình
	Cự ly khu gian
	Số đư​ờng ga
	L dđ
	Loại ga

	1
	Việt Trì
	Km72+710
	9,060
	9
	470
	Loại 2

	2
	Phủ Đức
	Km81+770
	8,930
	4
	440
	Loại 4

	3
	Tiên Kiên
	Km90+700
	8,460
	6
	660
	Loại 4

	4
	Phú Thọ
	Km99+160
	8,990
	3
	480
	Loại 4

	5
	Chí Chủ
	Km108+150
	10,020
	3
	500
	Loại 4

	6
	Vũ Ẻn
	Km118+170
	12,800
	3
	460
	Loại 4

	7
	Ấm Thư​ợng
	Km130+970
	9,570
	3
	480
	Loại 4

	8
	Đoan Thư​ợng
	Km140+540
	
	3
	450
	Loại 4


4. Hiện trạng vận tải


Trong những năm qua sự phát triển kinh tế xã hội trên toàn tỉnh có đóng góp lớn từ ngành vận tải. Khối lượng vận tải hàng hoá và hành khách liên tục tăng và có bước tăng trưởng mạnh, đặc biệt là vận tải hàng hóa.

Khối lượng vận tải hàng hoá năm 2005 đạt 9.622 nghìn tấn, năm 2010 đạt 21.842 nghìn tấn, đến năm 2016 đạt 38.522,6 nghìn tấn tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015 đạt 10,9%/năm. Khối lượng luân chuyển năm 2005 đạt 568.024 nghìn tấn.km, năm 2010 đạt 1.152.642 nghìn tấn.km, năm 2015 đạt 1.952.538,3 nghìn tấn.km, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010-2015 đạt 14,18%/năm.

Khối lượng vận tải hành khách năm 2005 đạt 2.906 nghìn lượt người, năm 2010 đạt 4.621 nghìn lượt người, đến năm 2015 đạt 6.597 nghìn lượt người. Tốc độ tăng trưởng vận tải hành khách bình quân hàng năm trong giai đoạn 2010-2015 đạt 15,29%.  Khối lượng luân chuyển hành khách năm 2005 đạt 311.667 nghìn Hk.km, năm 2010 đạt 534.409 nghìn Hk.km đến năm 2015 đạt 708.615 nghìn HK.km, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2010 -2015 đạt 7,21%.

Biểu đồ 1.1:   Khối lượng HH vận tải trên địa bàn Phú Thọ giai đoạn 2010-2015
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Vận tải hàng hóa chủ yếu do vận tải đường bộ đảm nhận, khối lượng vận tải của phương thức này năm 2000 đạt 2.241 nghìn tấn (chiếm 84% tổng khối lượng vận chuyển toàn tỉnh), năm 2010 đạt 15.573 nghìn tấn (chiếm 71,3%), đến năm 2015 đạt 25.677 nghìn tấn (chiếm 69,06%), bình quân giai đoạn 2010-2015 chiếm 67,32%/năm thị phần. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2000- 2010 đạt 20%/năm và giai đoạn 2010-2015 đạt 12,04%/năm. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa thực hiện năm 2000 đạt 439 nghìn tấn (chiếm 16%), năm 2010 đạt 6.269 nghìn tấn (chiếm 28,7%), đến năm 2015 đạt 12.845,5 nghìn tấn (chiếm 32,68%), bình quân giai đoạn 2010-2014 chiếm 32,568%/năm. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2000-2010 đạt 24%/năm, giai đoạn 2010-2015 đạt 17,03%/năm. Vận tải hàng hóa đường sắt không đáng kể. Tỷ trọng vận tải bằng đường bộ có xu hướng giảm dần (từ 84% năm 2000 còn 71,3% năm 2010 và 67,32%  năm 2015), ngược lại tỷ trọng vận tải bằng đường thủy nội địa có xu hướng tăng lên (từ 16% năm 2000 lên 28,7% năm 2010 và 32,68% năm 2015).

Vận tải hàng khách chủ yếu bằng đường bộ, chiếm khoảng 85%, bằng đường sắt khoảng 15%.

Bảng 1.2. Khối lượng vận tải hàng hóa phân theo phương thức vận tải  
giai đoạn 2010-2015
	Loại
	Đơn vị
	2010
	2011
	2012
	2013
	2015
	Bình quân

	Khối lượng hàng hóa
	1000 tấn
	21.842
	22.835
	28.891
	31.001
	35.256
	 

	Tốc độ tăng trưởng
	 (%)
	2,38
	4,55
	26,52
	7,30
	13,73
	10,90

	Đường bộ
	1000 tấn
	15.573
	16.108
	19.998
	20.754
	25.677
	 

	Tốc độ tăng trưởng
	 (%)
	14,50
	3,44
	24,15
	3,78
	14,36
	12,04

	Cơ cấu
	 (%)
	71,30
	70,54
	69,22
	66,95
	67,32
	69,06

	Đường sông
	1000 tấn
	6.269
	6.727
	8.893
	10.247
	12.845
	 

	Tốc độ tăng trưởng
	 (%)
	18,00
	7,31
	32,20
	15,23
	12,44
	17,03

	Cơ cấu
	 (%)
	28,70
	29,46
	30,78
	33,05
	32,68
	30,94


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2015
Biểu đồ 1.2.Tỷ trọng vận tải hàng hóa đường bộ và đường thủy nội địa
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5.
Hiện trạng hệ thống GTVT đường thủy nội địa tỉnh Phú Thọ
5.1.
Hiện trạng mạng lưới sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Nằm ở trung lưu của hệ thống sông Hồng, hệ thống sông ngòi của tỉnh phân bố tương đối đồng đều, gồm 3 con sông lớn là sông Hồng, sông Đà, sông Lô và hai sông địa phương là sông Bứa và sông Chảy cùng với hàng chục sông, suối nhỏ khác. Đặc điểm chủ yếu của hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Sông  Hồng: Có lưu vực đến Việt Trì khoảng 51.800km2, chiều dài chảy qua Phú Thọ từ Hậu Bổng (Hạ Hòa) đến Bến Gót (Việt Trì) là 109,5km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Các sông suối nhỏ gồm ngòi Vần, ngòi Mỹ, ngòi Lao, ngòi Giành, ngòi Me, ngòi Cỏ, sông Bứa và ngòi Mạn Lạn. 

- Sông Lô: Có lưu vực đến Việt Trì khoảng 39.040km2, chiều dài chảy qua địa phận Phú Thọ từ Chí  Đám (Đoan Hùng) đến Bến Gót (Việt Trì) là 72,5km, chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam gần như song song với sông Hồng, diện tích lưu vực trong tỉnh khoảng 502,8km2; các sông suối nhỏ gồm sông Chảy, ngòi Rợm, ngòi Dầu, ngòi Tiên Du và ngòi Tranh. 
- Sông Đà: Có lưu vực khoảng 52.900km2, chảy qua Phú Thọ từ Tinh Nhuệ (Thanh Sơn) đến Hồng Đà (Tam Nông) dài 41,5km, diện tích lưu vực trong tỉnh khoảng 367,4km2; các ngòi chính gồm ngòi Lạt, ngòi Cái, suối Rồng. 


- Sông Bứa: Chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ từ huyện Tân Sơn giao với sông Hồng tại xã Tứ Mỹ huyện Tam Nông, chiều dài 69km;


- Sông Chảy: Chảy qua địa bàn tỉnh Phú Thọ từ ranh giới với Yên Bái, tại xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng đến xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, dài 23km.

- Hệ thống sông ngòi của tỉnh có các đặc điểm đáng chú ý trong quá trình xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới, tiêu và quá trình quản lý khai thác lâu dài như sau: 

+ Biên độ nước dao động giữa mùa lũ kiệt lớn (tại Bến Gót - Việt Trì), có mực nước nhỏ nhất ứng với tần suất 75% là +5,92m; mực nước trung bình ứng với tần suất 1% là +18,17m. Như vậy biên độ trung bình là +9,65m, dao động lớn nhất là: +12,25m. Đặc điểm này là khó khăn lớn cho việc xây dựng các công trình tưới. 

+ Về mùa lũ, nước trên sông luôn cao hơn mực nước trong đồng, mực nước lớn nhất theo tần suất 10% tại Bến Gót (Việt Trì là +16,25m và mực nước báo động số I: +13,63m, số II: +14,85m và số III: +15,85m trong  khi đó mực nước cao nhất trong đồng chỉ là +13,50m). Do vậy các công trình tiêu tự chảy không phát huy được vào mùa lũ, để tiêu nước có hiệu quảcần phải xây dựng các công trình tiêu động lực. 

+ Hệ thống sông, suối của tỉnh mang theo hàm lượng phù sa khá lớn, khoảng 1kg/m3, làm cho các dòng chảy thường bị bồi lấp. 

- Với đặc điểm thủy văn như trên, Phú Thọ có điều kiện phát triển vận tải thủy, nuôi trồng thủy sản, đủ nguồn nước mặt cung cấp cho yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, phải luôn gia cố đê điều để phòng chống lũ lụt một cách hiệu quả nhất nhằm giảm nhẹ thiên tai.

5.2. 
Hiện trạng luồng tuyến đường thủy nội địa

Mặc dù trên địa bàn tỉnh có hệ thống sông ngoài dày đặc, nhưng chỉ có 5 sông có khai thác vận tải thủy đó là: Sông Hồng, Sông Lô, sông Đà, sông Bứa và sông Chảy. Trong đó có 3 sông do trung ương quản lý là sông Hồng, Sông Lô và sông Đà.

· Sông Hồng (dài 109,5km) và sông Đà (dài 41,5km) đạt cấp kỹ thuật là cấp III.

· Sông Lô được chia thành hai đoạn:

+ Từ ngã ba Việt Trì cũ đến cảng Việt Trì: dài 1km, đạt cấp kỹ thuật là cấp II.

+ Từ cảng Việt Trì đến Chí Đám - Đoan Hùng dài 72,5km, đạt cấp kỹ thuật là cấp III.
Còn lại hai sông địa phương là sông Chảy dài 23km, sông Bứa dài 69km chưa phân cấp kỹ thuật.
Chi tiết hiện trạng luồng tuyến đường thủy nội địa như bảng sau:
Bảng 1.3. Hiện trạng luồng tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

	Tên sông
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Cấp KT
	Dài (km)

	Sông Hồng
	Ngã 3 sông - Phường Bạch Hạc - Thành phố Việt Trì
	Xã Hậu Bổng - Huyện Hạ Hòa
	III
	109,5

	Sông Lô
	Ngã 3 sông - Phường Bạch Hạc - Thành phố Việt Trì
	Cảng Việt Trì
	II
	1

	
	Cảng Việt Trì
	Xã Chí Đám - Huyện Đoan Hùng
	III
	72,5

	Sông Đà
	Xã Hồng Đà - Huyện Tam Nông
	Xã Tinh Nhuệ - Huyện Thanh Sơn
	III
	41,5

	Sông Chảy
	Xã Chí Đàm - Huyện Đoan Hùng
	Ranh giới Yên Bái (xã Đông Khê - Huyện Đoan Hùng)
	Chưa phân cấp
	23

	Sông Bứa
	Xã Đồng Lương - Huyện Cẩm Khê
	Xã Thu Cúc - Huyện Tân Sơn
	Chưa phân cấp
	69

	Tổng
	
	
	
	316,5


Nguồn: Sở GTVT Phú Thọ - Thông tư 46/2016/TT-BGTVT
5.3.
Hiện trạng vận tải đường thủy nội địa

5.3.1. Hiện trạng các tuyến vận tải thủy nội địa

Hiện tại, qua địa bàn Phú Thọ có 4 tuyến vận tải đường thủy nội địa quốc gia với tổng chiều dài 363,5km. Đây là những tuyến vận tải huyết mạch kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp lớn của khu vực và cả nước.

Cụ thể như bảng sau:

Bảng 1.4: Tổng hợp tuyến vận tải thủy nội địa qua Phú Thọ

	TT
	Tuyến
	Chiều dài (km)
	Cấp KT
	Kích thước luồng (m)
	Loại phương tiện lớn nhất

	
	
	
	
	Bmin
	Hmin
	Rmin
	

	1
	Việt Trì - Tuyên Quang

 (Sông Lô)
	106
	III
	40
	2,8
	350
	Tự hành 200 T

	2
	Việt Trì - Hà Nội

(Sông Hồng)
	74,5
	II
	50
	3,2
	500
	Tự hành 800 T

	3
	Việt Trì - Yên Bái 

(Sông Hồng)
	125
	III
	40
	2,8
	350
	Tự hành 200 T

	4
	Việt Trì - Hòa Bình 

(Sông Đà)
	58
	III
	40
	2,8
	350
	Tự hành 200 T

	Tổng cộng
	363,5
	
	
	
	
	


Nguồn:  Thông tư 46/2016/TT-BGTVT
5.3.2. Hiện trạng phương tiện vận tải thủy nội địa

Tổng lượng phương tiên đường thủy trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho đến hết năm 2015 (Chỉ tính số lượng của các đơn vị chuyên nghiệp không tính phương tiện vận tải trong các đơn vị không chuyên) là 442 phương tiên với tổng công suất là 78.726CV, tổng trọng tải là 166.827 tấn  gồm 4 chủng loại: tàu kéo đẩy, lai dắt; sà lan máy; sà lan không máy và thuyền máy. 
Bảng 1.5: Số lượng phương tiện đường thủy địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2015
	Loại phương tiện
	Đơn vị tính
	Tổng số

	1. Tàu kéo đẩy, lai dắt
	Cái
	31

	Công suất
	CV
	4.648

	2.  Xà lan máy
	Cái
	324

	Công suất
	CV
	73.500

	Trọng tải
	Tấn
	166.713

	3. Xà lan không máy
	Cái
	69

	Trọng tải
	Tấn
	23.342

	4. Thuyền máy
	Cái
	18

	Công suất
	CV
	578

	Trọng tải
	Tấn
	114

	Tổng số lượng
	Cái
	442

	Tổng công suất
	CV
	78.726

	Tổng trọng tải
	Tấn
	166.827


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ 2015

Về cơ cấu phương tiện: tầu kéo đẩy, lai dắt với 31 chiếc chiếm 7,01%, xà lan máy với  324 chiếc chiếm 73,30%, tiếp đó là thuyền máy với 18 chiếc chiếm 4,07%  và xà lan không máy 69 chiếc chiếm 15,61%.

Biểu đồ 3.4: Cơ cấu phương tiện vận tải đường thủy nội địa tỉnh Phú Thọ năm 2015 (%)
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5.4. 
Hiện trạng hệ thống cảng thủy nội địa

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 6 cảng thủy nội địa như sau:

1.
Cảng thủy nội địa xăng dầu Phú Thọ.

- Vị Trí: Từ Km1+00-Km1+70 bờ Phải Sông Lô thuộc địa bàn phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ cảng: Công ty xăng dầu Phú Thọ.

- Địa chỉ: Số 2470, đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

- Loại cảng: chuyên dùng xuất nhập xăng, dầu và các sản phẩm hóa dầu.

- Cấp kỹ thuật: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: 2.770,3m2.

- Kết cấu công trình cảng: Gồm 01 cầu tầu dạng trụ neo va, kết cấu khung dàn thép, mặt cầu tàu kết cấu dầm bản bê tông cốt thép, kích thước chiều dài dọc sông 18m, chiều rộng 9m; cầu dẫn nối bờ với cầu tàu có chiều dài 28m.

- Vùng nước có chiều dài 70m dọc theo sông; chiều rộng 30m tính từ mép ngoài cầu cảng trở ra sông.

- Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng hệ thống đường ống để xuất nhập xăng,  dầu.

- Cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy có trọng tải toàn phần đến 800 tấn, mớn nước đầy tải không quá 2,8m ứng với cao độ mực nước +5,0m (hệ cao độ nhà nước). Căn cứ điều kiện thực tế mực nước khu vực, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II quyết định cho phương tiện vào, rời bảo đảm hoạt động an toàn tại cảng.

2.
Cảng Việt Trì.

· Vị trí: Từ Km1+260-Km2+160 bờ Phải Sông Lô thuộc địa phận phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Chủ cảng: Cảng Việt Trì - Tổng Công ty vận tải thủy.

- Địa chỉ: Phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Loại cảng: Bốc xếp hàng hóa.

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: Tổng diện tích 160.840m2.

- Kết cấu công trình cảng: Gồm 05 cầu tàu và các mố cẩu, cụ thể như sau:

+ 01 cầu tầu kết cấu BTCT kích thước 80(20m.

+02  cầu tầu kết cấu BTCT kích thước 20(20m.

+02  cầu tầu kết cấu trụ thép, mặt BTCT kích thước 10(15m.

+01 mố BTCT kích thước 5(10m.

+04 mố cọc thép thủy lực trong xếp rọ đá có giằng thép.

- Vùng nước của cảng: 

+ Chiều dài 900m dọc theo bờ sông;

+ Chiều rộng 40m tính từ mép ngoài cầu tầu ra phía sông.

- Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng 08 cẩu công suất từ 160 đến 410 mã lực, 02 giàn cẩu Pooctic loại 03 tấn và 03 cầu KC 16,5 tấn; 01 cẩu ĐEK 251.

- Cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy nội địa có mớn nước đầy tải tối đa không quá 1,8m. Căn cứ tình hình thực tế thủy văn, cơ quan Cảng vụ Đường thủy nội địa quyết định cho phương tiện ra vào hoạt động tại cảng bảo đảm an toàn.

3.
Cảng Hải Linh.

- Vị trí Km3+300-Km3+625 bờ phải sông Lô thuộc xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Chủ sở hữu: Công ty TNHH Hải Linh.

- Địa chỉ: Tổ 10, khu 2, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: Diện tích 10 ha, Theo Quyết định số 703/QĐ- UBND ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ kèm theo bản vẽ giao đất số THGĐ. 01/01 hoàn thành 01/2006.

- Kết cấu công trình cảng:

Bao gồm cầu dẫn và cầu tàu liền bờ kết cấu bê tông cốt thép, bến Container dài 157m, bến hàng tổng hợp dài 288m.

- Vùng nước của cảng: Có chiều dài dọc sông 200m, chiều rộng từ mép nước ra phía luồng chạy tàu là 25m ứng với mực nước tại khu vực thiết kế bến là +6,5m theo bình đồ do Đoạn Quản lý đường sông số 1 hoàn thành 4/2006 và bản vẽ hoàn công cầu cảng.

- Loại phương tiện lớn nhất tiếp nhận có trọng tải đến 500 tấn, tàu Container trọng tải 36 TEU, mớn nước không quá 2,2m. Căn cứ diễn biến thực tế của luồng lạch, thủy văn Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II xem xét quyết định cho phép phương tiện ra vào đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động tại cảng.

4.
Cảng An Đạo.
- Vị trí: Từ Km25+500-Km25+963 và từ Km26+310-Km26+590 bờ phải sông Lô, thuộc địa phận xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ cảng: Tổng Công ty giấy Việt Nam.

- Loại cảng: Chuyên dùng bốc xếp hàng hóa.

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: Tổng diện tích 45.985m2.

- Kết cấu công trình cảng:

+ Gồm 02 cầu cảng kết cấu bê tông cốt thép, trên hệ cọc bê tông cốt thép, cụ thể như sau:

Cầu cảng số 1, kích thước chiều dài 72,5m, chiều rộng 25m.

Cầu cảng số 2, kích thước chiều dài 22,5m, chiều rộng 12,5m.

Tại mỗi cầu cảng đều có bích neo bằng thép và đệm chống va bằng cao su.

5.
Cảng Đoan Hùng.

- Vị trí: Từ Km59+772-Km60+436  bờ Phải sông Lô thuộc địa phận  xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Chủ cảng: Công ty Cổ phần Thương mại Hào Hưng Đoan Hùng.

- Địa chỉ: xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Loại cảng: Bốc xếp hàng hóa thông thường.

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III.

- Vùng đất của cảng: Diện tích  30.505,6m2.

- Kết cầu công trình cảng:

+ Gồm 02 cầu tàu số 1 và số 2 xây dựng liền bờ kết cấu bê tông cốt thép trên hệ cọc bê tông cốt thép, kích thước giống nhau 25(27,3m, cao trình đỉnh +15,4 m, cao trình đáy + 7,2m (hệ cao độ nhà nước). Tại các cầu tàu đều bố trí hệ thống đệm chống va bằng lốp ô tô và bích neo 15T.

- Vùng nước của cảng:

+ Chiều dài: 250m dọc theo sông.

+Chiều rộng: 40m tính từ mép ngoài cầu cảng trở ra sông.

- Thiết bị xếp dỡ: Sử dụng bệ cầu đặt trên cầu tàu để bốc xếp hàng hóa.

- Cảng được phép tiếp nhận phương tiện thủy có mớn nước đầy tải không quá 2,8m. Căn cứ điều kiện thực tế thủy văn, thủy triều, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II quyết định cho phương tiện vào, rời đảm bảo hoạt động an toàn tại cầu cảng.

6. Cảng LILAMA 3.

- Vị trí: Từ Km252+200 – Km252+510 bờ trái sông Hồng thuộc địa bàn phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;

- Chủ cảng: Công ty CP LILAMA3;

- Loại cảng: Hàng hóa và xăng dầu;

- Cấp kỹ thuật cảng: Cảng thủy nội địa cấp III;

- Vùng đất của cảng: Diện tích  140.000m2;
- Kết cấu cảng: 01 bến gồm: 02 trụ va neo kết cấu BTCT, trên hệ cọc BTCT có kích thước như nhau, chiều dài 20m dọc theo sông, chiều rộng 10m, hai trụ va neo cách nhau 20m;
- Vùng nước cảng: Chiều dài 310m, dọc theo sông, chiều rộng 22m tính từ mép ngoài trụ va neo trở ra sông;

- Cảng được phép tiếp nhận: Phương tiện thủy có trọng tải toàn phần đến 600 tấn, mớn nước đầy tải không quá 2,5m.
5.5. Hiện trạng hệ thống bến phà vượt sông.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 03 bến phà. Cụ thể như sau:

1. Bến Phà Tình Cương 

- Vị trí: Km315+500, sông Hồng thuộc địa bàn xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê và xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
- Chủ bến: Công ty Cổ phần đường bộ Phú Thọ

- Đơn vị quản lý: Sở GTVT Phú Thọ 


2. Bến Phà Đức Bác 

- Vị trí: Km10+400, bờ phải sông Lô thuộc địa bàn phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Chủ bến: Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc

- Đơn vị quản lý: Sở GTVT Vĩnh Phúc 


3. Bến Phà Then 

- Vị trí: Km17+300, bờ phải sông Lô thuộc địa bàn xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ;
- Chủ bến: Công ty cổ phần quản lý và sửa chữa đường bộ Vĩnh Phúc

- Đơn vị quản lý: Sở GTVT Vĩnh Phúc 

II. 
HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA

Bến thuỷ nội địa bao gồm bến hàng hoá, bến hành khách, bến tổng hợp, bến khách ngang sông, và bến chuyên dùng. Do nhu cầu sản xuất và giao lưu sản phẩm, dọc các sông lớn trên địa bàn toàn tỉnh đã hình thành các điểm xếp dỡ sản phẩm, vật liệu, hàng hoá, lên xuống hành khách và đưa khách qua sông. Hiện trạng hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ gồm: 237 bến. Cụ thể như sau:
1. Hiện trạng hệ thống bến trên Sông Lô


Sông Lô chảy từ Tuyên Quang qua hai huyện Đoan Hùng, Phù Ninh và nhập vào sông Hồng tại thành phố Việt Trì. 

Hiện tại trên sông Lô có 3 loại bến là bến hàng hóa, bến khách ngang sông và bến nổi (là bến chỉ sử dụng vùng nước để kinh doanh xăng dầu, chung chuyển vật liệu xây dựng, hoặc sửa chữa nhỏ phương tiện thủy), với tổng số 105 bến. Cụ thể như sau: 
1.1. Hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Lô:

· Bến khách ngang sông có 10 bến (Thành phố Việt Trì: 2 bến; Huyện Phù Ninh: 5 bến; Huyện Đoan Hùng: 3 bến): Giúp phục vụ nhu cầu đi lại, giao lưu giữa người dân dọc sông với các tỉnh Vĩnh Phúc và Tuyên Quang. Chi tiết như bảng sau:

Bảng 1.6: Hiện trạng bến khách ngang sông trên Sông Lô

	TT
	Bến khách
	Phương tiện chở khách

	
	Tên bến
	Chủ bến
	Tên sông
	Vị trí (km)
	Đã cấp phép
 (Hạn GP)
	Chủ Phương tiện
	Biển số
 đăng ký
	Tải trọng
 (số ghế)
	Mã lực 
(CV)

	I
	Thành phố Việt Trì

	1
	Dữu Lâu
	Nguyễn Văn Xuân
	S.Lô
	Km 11+200
	27/02/2018
	Nguyễn Văn Xuân
	PT-1812
PT-1740
	20
	 

	2
	Hùng Lô
	Nguyễn Văn Thắng
	S.Lô
	Km14+400
	27/02/2018
	Nguyễn Văn Thắng
	PT-1584
	12
	 

	II
	Huyện Phù Ninh

	3
	An Đạo
	Nguyễn Tiến Minh
	S.Lô
	Km25+150
	22/02/2018
	Nguyễn Tiến Minh
	PT-1022
	12
	15

	4
	Tiên Du
	Phùng Văn Liên
	S.Lô
	Km29+585
	22/02/2018
	Phùng Văn Liên
	PT-1697
	25
	20

	5
	Trị Quận 1
	Nguyễn Văn Chắc
	S.Lô
	Km34+400
	24/01/2018
	Nguyễn Văn Chắc
	PT-1208
	12
	15

	6
	Trị Quận 2
	Nguyễn Văn Chắc
	S.Lô
	Km36+775
	24/01/2018
	Đoàn Văn Tỵ
	PT-0891
	12
	12

	7
	Phú Mỹ
	Trần Ngọc Lâm
	S.Lô
	Km41+670
	28/04/2018
	Bùi Thị Hoa
	PT-1063
	12
	15

	III
	Huyện Đoan Hùng
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Hùng Long
	Đới Duy Long
	S.Lô
	Km55+450
	17/01/2018
	Đới Duy Long
	PT-1344
	12 người+2,8 tấn
	8

	9
	Ông Nguyễn Đức Quân
	Nguyễn Đức Quân
	S.Lô
	Km70+200
	06/07/2018
	Nguyễn Đức Quân
	PT-0475
	12người+1,5 tấn
	8

	10
	Ông Nguyễn Hữu Trang
	Nguyễn Hữu Trang
	S.Lô
	Km70+500
	24/05/2018
	Nguyễn Hữu Trang
	PT-1184
	12người+1,7 tấn
	7,5


1.2. Hiện trạng bến nổi trên sông Lô

· Bến nổi (là bến chỉ sử dụng vùng nước để chung chuyển hàng hóa, kinh doanh xăng dầu, hoặc sửa chữa nhỏ phương tiện thủy…) có: 16 bến (TP Việt Trì: 09 bến, huyện Phù Ninh: 01 bến, huyện Đoạn Hùng: 06 bến).
Chi tiết hiện trạng bến nổi trên sông Lô (xem phụ lục 02)

1.3. Hiện trạng bến hàng hóa trên sông Lô

  1.3.1. Số lượng bến hàng hóa
Có 79 bến bốc xếp hàng hóa, chủ yếu là cát sỏi, vật liệu xây dựng, chỉ một số ít bốc xếp gỗ dăm. Trong đó có 66 bến có phép và 13 bến không có phép.
(Trong đó: Thành phố Việt Trì: 25 bến; Huyện Phù Ninh: 35 bến; Huyện Đoan Hùng 19 bến).


1.3.2. Khối lượng hàng hóa thông qua bến
Trong quá trình khảo sát không thống kê được khối lượng hàng hóa thông qua từng bến tuy nhiêu có thể ước tính khối lượng hàng hóa thông qua cả hệ thống bến thủy nội địa trên sông trên cơ sở khối lượng hàng hóa trên Sông Lô qua địa bàn tỉnh Phú Thọ là 9,2 triệu tấn trừ đi khối lượng vận tải thông qua các cảng trên Sông Lô (số liệu thống kê) sẽ được tổng khối lượng vận tải thông qua các bến trên sông.


1.3.3. Quy mô, cơ sở hạ tầng bến

+ Diện tích bến: Bao gồm diện tích vùng đất và diện tích vùng nước. 

Tổng diện tích đất: 887.898m2 (88,79ha). Bình quân 12.929 m2/bến (1,29ha).
Diện tích vùng nước dao động từ  360m2 đến 10.000m2, bình quân 2.785 m2/bến.

+ Mớn nước phương tiện bến có khả năng tiếp nhận (chỉ tính bến đã cấp phép): Chia ra làm ba loại

Loại bến có khả năng tiếp nhận phương tiện có mớn từ 1 -1,5m: Có 53 bến, trong đó chủ yếu là bến có khả năng tiếp nhận phương tiện có mớn 1,5m.

Loại bến có khả năng tiếp nhận phương tiện có mớn từ 1,6-1,8m: Có  14 bến.

Và loại bến có khả năngtiếp nhận phương tiện có mớn từ 1,9-2,5m: Có 12 bến.

+ Cơ sở hạ tầng bến

Trong tổng số 79 bến có 50 bến đã đầu tư cơ sở hạ tầng kiên cố: Xây dựng hệ thống nhà làm việc, nhà kho, bãi vật liệu kiên cố, nền xi măng, còn lại 29 bến cơ sở hạ tầng còn sơ sài, hệ thống nhà làm việc, kho bãi được xây dựng tạm, nền đất.

	Ảnh: Bến Hồng Lô

[image: image5.jpg]



	Ảnh: Bến Hải Đăng
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	Ảnh: Đóng tàu tại công ty Hồng Lô

[image: image7.jpg]



	Ảnh: Bến Tùng Ngọc
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Ảnh: Bến Ông Đức (Lệ Mỹ - Phù Ninh)
[image: image9.jpg]



· Đường dẫn xuống bến: Chưa được đầu tư thỏa đáng, phần lớn là đường đất, cấp phối đá dăm, hoặc đường bê tông nhưng đã xuống cấp,gây khó khăn cho phương tiện ra vào bến, đặc biệt là mùa mưa lũ.

Ảnh: Đường dẫn vào bến Hoàng Phương - Tiên Du, Phù Ninh

[image: image10.jpg]



1.3.2 Thiết bị xếp dỡ hàng hóa 
Phần lớn đã được cơ giới hóa: Sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên còn hạn chế và một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

	Ảnh: Bến nằm gần cầu đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai
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1.3.3 Phân bố hệ thống bến
Với tổng số 79 bến/73,5 km sông trung bình 1km sông có 1,07 bến. Tuy nhiên phân bổ hệ thống bến là không đều, chia ra làm 4 khu vực chính như sau.


+ Khu vực 1: Quanh cảng Việt Trì, từ Km0-km4+160 sông Lô, bao gồm các phường Bạch Hạc (bờ trái sông Lô), Bến Gót và xã sông Lô (bờ phải sông Lô)-TP Việt Trì. Đây là khu vực có hoạt động vận tải đường thủy nhộn nhịp với lưu lượng lên đến trên 100.000 lượt phương tiện/năm. Trong phạm vi 4,36km có tới 10 bến hàng hóa. Trong đó bờ trái (thuộc phường Bạch Hạc) có 5 bến và bờ phải (phường Bến Gót, Sông Lô và Trưng Vương) có 5 bến.

+ Khu vực 2: Khu vực phường Dữu Lâu và Phượng Lâu TP Việt Trì, từ Km9+100-Km13+700 bờ phải sông Lô, đây là khu vực có lưu lượng phương tiện lên tới 80.000 lượt phương tiện/năm. Trên đoạn có 14 bến bao gồm 3 bến sửa chữa và đóng mới phương tiện, 11 bến bốc xếp cát sỏi, VLXD.


+ Khu vực 3: Khu vực xã An Đạo và Tiên Du huyện Phù Ninh, từ Km25+80-Km29+795 bờ phải sông Lô, có 22 bến bốc xếp VLXD. Đây là khu vực có bãi bồi ven sông, vì vậy khoảng cách từ bến đến đường đê là khá xa. Ngoài các bến hàng hóa, tại đây còn có cảng An Đạo phục vụ nhà máy giấy Bãi Bằng.

+ Khu vực 4: Khu vực các xã Hùng Long, Sóc Đăng, TT. Đoan Hùng và xã Chí Đám huyện Đoan Hùng. Từ Km54+800-Km62+497 bờ phải sông Lô, có 13 bến hàng hóa. Ngoài ra ở khu vực này còn có cảng Đoan Hùng.

Ngoài hệ thống bến tập trung ở 4 khu vực nêu trên, còn lại 20 bến nằm rải rác bên bờ sông Lô đều là các bến khai thác, kinh xoanh, bốc xếp VLXD, cát sỏi, dăm gỗ.
Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Lô (xem phụ lục 01).
1.3.4 Hiện trạng cấp đất hệ thống bến
Trong tổng số 79 bến có 25 bến do UBND tỉnh, 26 bến do UBND huyện cấp đất, 18 bến do UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất, 08 bến sử dụng đất thổ cư, thuê đất nông nghiệp của người dân, 02 bến không có hồ sơ đất.
2. 
Hiện trạng hệ thống bến trên sông Hồng

Sông Hồng chảy dọc tỉnh Phú Thọ qua các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, TX. Phú Thọ, Tam Nông, Lâm Thao và TP. Việt Trì. Do đặc điểm dòng chảy, mùa lũ nước có thể lên rất cao, mùa kiệt nước có thể hạ xuống rất thấp xuất hiện nhiều bãi cạn gây khó khăn, ách tắc giao thông đườn thủy. Vì vậy, hoạt động vận tải đường thủy trên sông Hồng còn hạn chế, lưu lượng trung bình đạt khoản 10.000 lượt phương tiện/năm. 
Dọc hai bên sông Hồng hệ thống bến bãi rất ít, chỉ có 56 bến thủy nội địa gồm 23 bến hàng hóa, trong đó 3 bến đã có phép, 20 bến chưa được cấp phép, (với sản phẩm chủ yếu là bốc xếp cát sỏi, VLXD), 30 bến khách ngang sông dân sinh giúp kết nối hai bên bờ sông (Trong đó: Thành phố Việt Trì: 01 bến; Huyện Lâm Thao: 03 bến; Huyện Tam Nông: 03 bến; TX Phú Thọ: 01 bến; Huyện Thanh Ba: 07 bến; Huyện Cẩm Khê: 06 bến; Huyện Hạ Hòa: 09 bến) và 03 bến nổi.

Ngoài hệ thống bến thủy nội địa như trên, trên sông Hồng còn một bến phà tại xã Tình Cương, Cẩm Khê.

2.1. Hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Hồng

Tổng hợp bến khách ngang sông dân sinh trên sông Hồng như bảng sau:

Bảng 1.8: Tổng hợp hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Hồng

	TT
	Bến khách
	Phương tiện chở khách

	
	Tên bến
	Tên chủ bến
	Tên sông
	Lý trình
	Bờ
	Đã cấp phép
 (Hạn GP)
	Chủ Phương tiện
	Biển số đăng ký
	Tải trọng (ghế)
	Mã lực (CV)

	I
	TP Việt Trì
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bến Chiều Dương 01
	Trần Xuân Bản
	SH
	Km258+800
	Trái
	26/05/2018
	Trần Xuân Bản
	PT-1077
	12
	15CV

	II
	Huyện Lâm Thao
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bến Vĩnh Lại
	Nguyễn Duy Oanh
	SH
	Km266+000
	Trái
	31/12/2017
	Nguyễn Duy Oanh
	PT-1093
	12
	4CV

	3
	Bến Sông Hồng
	Lê Quang Thử
	SH
	Km270+900
	Trái
	31/03/2018
	Lê Quang Thử
	PT-1856
	12người+1,2tấn
	56CV

	4
	Bến Bản Nguyên
	Lê Văn Canh
	SH
	Km275+850
	Trái
	18/11/2016
	Lê Văn Canh
	PT-1328
	12người+2tấn
	8CV

	IV
	Thị xã Phú Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Bến Phong Châu
	Nguyễn Văn Chính
	SH
	Km295+100
	Trái
	16/12/2017
	Nguyễn Văn Chính
	PT-795
	12
	20CV

	V
	Huyện Tam Nông
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Bến Hồng Đà
	Bùi Xuân Hồng
	SH
	Km270+900
	Phải
	30/11/2017
	Bùi Xuân Hồng
	PT-1003
	12
	75CV

	7
	Bến Hưng Hóa
	Lê Văn Liên
	SH
	Km276+000
	Phải
	18/11/2016
	Lê Văn Liên
	PT-1001
	12
	6CV

	8
	Vực Trường
	Lê Xuân Tần
	SH
	Km295+075
	Phải
	23/01/2018
	Lê Xuân Tần
	PT-1061
	12
	20CV

	VI 
	Huyện Thanh Ba
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bến Lương Lỗ
	Nguyễn Khắc Hiếu
	SH
	Km307+000
	Trái
	21/04/2018
	Nguyễn Khắc Hiếu
	PT-0347
	12
	15CV

	10
	Bến Đỗ Xuyên
	Trần Văn Vượng
	SH
	Km310+700
	Trái
	01/05/2011
	Trần Văn Vượng
	
	
	

	11
	Bến Thanh Hà
	Trần Tiến Quang
	SH
	Km315+000
	Trái
	31/12/2017
	Trần Tiến Quang
	PT-1010
	12
	15CV

	12
	Bến Chí Tiên
	Lê Hồng Sơn
	SH
	Km319+300
	Trái
	12/07/2018
	Lê Hồng Sơn
	PT-1833
	12
	15CV

	13
	Bến Hoàng Cương
	Lê Văn Minh
	SH
	Km324+000
	Trái
	31/03/2018
	Lê Văn Minh
	PT-0490
	12
	8CV

	14
	Bến Phương Lĩnh
	Vi Hùng Cường
	SH
	Km 329+000
	Trái
	07/06/2018
	Vi Hùng Cường
	PT-0349
	12
	15CV

	15
	Bến Vũ Yển
	Nguyễn Tiến Chung
	SH
	Km331+000
	Trái
	16/06/2018
	
	
	
	

	VI
	Huyện Cẩm Khê
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Bến Đồng Lương
	Lê Trọng Lân
	SH
	Km308+000
	Phải
	07/01/2018
	Lê Trọng Lân
	PT-0348
	12
	15CV

	17
	Bến Phú Lạc
	Nguyễn Cộng Hòa
	SH
	Km315+000
	Phải
	23/02/2018
	Nguyễn Cộng Hòa
	PT-0996
	12
	8CV

	18
	Bến Thị trấn Sông Thao
	Hoàng Tất Ninh
	SH
	Km319+300
	Phải
	17/01/2018
	Hoàng Tất Ninh
	PT-0490
	12
	15CV

	19
	Bến Nga Sai
	Nguyễn Hồng Thịnh
	SH
	Km324+150
	Phải
	31/03/2018
	Nguyễn Hồng Thịnh
	PT-1047
	12
	8CV

	20
	Bến Phùng Xá
	Hoàng Tiến Hoàn
	SH
	Km 329+000
	Phải
	16/06/2018
	Hoàng Tiến Hoàn
	PT-0981
	12
	15CV

	21
	Bến Phương Xá
	Nguyễn Xuân Lộc
	SH
	Km331+000
	Phải
	16/06/2018
	Nguyễn Xuân Lộc
	PT-0566
	12người+2tấn
	15CV

	VII
	Huyện Hạ Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bến Mai Tùng
	Nguyễn Mạnh Hồng
	SH
	Km333+000
	Trái
	02/08/2017
	Nguyễn Mạnh Hồng
	PT-1928
	12
	15CV

	23
	Bến Minh Côi
	Nguyễn Tiến Hưng
	SH
	Km333+000
	Phải
	02/08/2017
	Nguyễn Tiến Hưng
	PT-0356
	8
	6CV

	24
	Bến Lâm Lợi
	Nguyễn Văn Chương
	SH
	Km350+400
	Phải
	08/04/2018
	Đoàn Văn Sơn
	PT-1070
	12người+2,3tấn
	6CV

	25
	Bến Phụ Khánh
	Lại văn Huệ
	SH
	Km350+400
	Trái
	08/04/2018
	Lại văn Huệ
	PT-0971
	12
	8CV

	26
	Bến Đan Thượng
	Trần Trọng Trung
	SH
	Km354+120
	Trái
	01/04/2018
	Trần Trọng Trung
	PT-1201
	8
	8CV

	27
	Bến Động Lâm
	Lê Đình Thuận
	SH
	Km354+000
	Phải
	27/02/2018
	Lê Đình Thuận
	PT-1190
	8
	8CV

	28
	Bến Liên Phương 1
	Hoàng Đức Thắng
	SH
	Km356 +700
	Trái
	Hết hạn
	
	
	
	

	29
	Bến Liên Phương 2
	Nguyễn Văn Khanh
	SH
	Km358 +900
	Trái
	Hết hạn
	
	
	
	

	30
	Bến Liên Phương 3
	Đỗ Văn Đô
	SH
	Km359+400
	Trái
	Hết hạn
	
	
	
	


2.2 Hiện trạng bến hàng hóa trên sông Hồng
2.2.1   Số lượng bến
Có 23 bến hàng hóa, trong đó 3 bến đã cấp phép, 20 bến chưa cấp phép, với sản phẩm chủ yếu là bốc xếp cát sỏi, VLXD ( Thành phố Việt Trì: 04 bến; Huyện Tam Nông 01 bến, Huyện Lâm Thao: 06 bến; Huyện Thanh Ba: 04 bến; Huyện Cẩm Khê: 06 bến, Huyện Hạ Hòa: 02 bến). Trong 3 bến có giấy phép đều đã hết hạn hoạt động.
Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Hồng (xem phụ lục 01)

2.2.2   Khối lượng hàng hóa thông qua bến
Quy mô hàng hóa thông qua các bến khoảng: 374.371 tấn, bình quân khoảng 21.000 tấn/bến/năm.
2.2.3 Quy mô, cơ sở hạ tầng bến
· Mớn nước phương tiện: Từ 1,5-2m.
· Diện tích bến:

Diện tích vùng nước: Từ 400-2.600m2, bình quân 900m2/bến.

Diện tích vùng đất:  Tổng diện tích đất: 103.998m2, bình quân 5.800 m2/ bến. 

·  Cơ sở hạ tầng bến:

Phần lớn các bến đều do người dân khi có nhu cầu khai thác, vận chuyển cát sỏi trên sông thì tự đầu tư xây dựng, vì vậy cơ sở hạ tầng bến chưa được đầu tư, vẫn sử dụng nền đất tự nhiên, kết cấu bến chưa được xây dựng, đường dẫn xuống bến vẫn là đường đất, chưa được cứng hóa. Trong tổng số 23 bến trên sông Hồng chỉ có 5 bến được đầu tư kiên cố, còn lại 18 bến xây dựng tạm.

	Ảnh: Bến Công ty Việt Châu
[image: image13.jpg]



	Ảnh: Bến Công ty Huyền Đức  [image: image14.jpg]





2.2.4 Thiết bị xếp dỡ hàng hóa
Phần lớn đã được cơ giới hóa: sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên còn hạn chế và một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

Ảnh: Bến cát đặt gần cầu đường cao tốc Hà Nội-Lào Cai (bến ông Thái)
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2.2.5 Phân bố hệ thống bến
Chiều dài sông Hồng đoạn qua Phú Thọ là 109,5km, nhưng chỉ có 23 bến hàng hóa, như vậy bình quân 4,76km sông có 1 bến hàng hóa.
2.2.6 Hiện trạng cấp đất hệ thống bến
Trong tổng số 23 bến thủy nội địa đang hoạt động trên sông Hồng có 04 bến do UBND tỉnh cho thuê đất, 01 bến do UBND huyện cho thuê đất, 01 bến do UBND xã cho thuê đất, 05 bến sử dụng đất thổ cư, thuê đất nông nghiệp của người dân, 12 bến chưa có hồ sơ đất.
2.3 Hiện trạng bến nổi trên sông Hồng:

Hiện trạng trên sông Hồng có 03 bến nổi sửa chữa phương tiện.

Chi tiết hiện trạng bến nổi trên sông Hồng (xem phụ lục 02)

3. 
Hiện trạng hệ thống bến trên sông Đà

Sông Đà chảy từ Hòa Bình về Phú Thọ, qua các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông và đổ vào sông Hồng tại Lâm Thao. Do đã được nhà máy thủy điện Hòa Bình điều tiết nước và sông chảy qua vùng đồng bằng nên dòng chảy rất êm thuận.

Hiện tại dọc sông Đà có 31 bến thủy nội địa, gồm 2 loại là bến hàng hóa và bến khách ngang sông dân sinh, trong đó bến khách ngang sông là 7 bến, bến hàng hóa là 24 bến. 

3.1. Hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Đà:

Hiện tại trên sông Đà có 7 bến khách ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại của bào con nhân dân quanh khu vực hai bờ sông, trong đó huyện Thanh Thủy có 6 bến, huyện Thanh Sơn có 1 bến, chi tiết được tổng hợp theo bảng sau:

Hiện trạng bến khách ngang sông trên sông Đà

	TT
	Bến khách ngang sông
	Phương tiện chở khách

	
	Tên bến
	Chủ bến
	Vị trí (km)
	Hạn cấp phép
 
	Biển số
 đăng ký
	Tải trọng
 (số ghế)
	Mã lực 
(CV)

	I
	Huyện Thanh Thủy

	1
	Bến Thạch Đồng
	Đặng Trần Hiển
	Km8+800
	Hết hạn, không hoạt động
	
	
	

	2
	Tân Phương
	Nguyễn Danh Minh
	Km 11+00
	16/6/2018
	
	12
	15CV

	3
	Bảo Yên
	Nguyễn Kim Trang
	Km14+500
	20/10/2012
	PT-0467
	12
	15CV

	4
	Bến Trung Nghĩa
	Trần Đình Hương
	Km24+300
	Hết hạn, không hoạt động
	
	
	

	5
	Phượng Mao
	Lê Ngọc Giang
	Km25+200
	Không có giấy phép hoạt động
	
	
	

	6
	Yến Mao 
	Vũ Văn Vinh
	Km27+000
	8/3/2014
	PT-0993
	08
	08CV

	II
	Huyện Thanh Sơn

	7
	Tinh Nhuệ
	Nguyễn Văn Hà
	Km40+000
	10/04/2017
	959
	08
	08CV


3.2.  Hiện trạng bến hàng hóa trên sông Đà:
3.2.1 Số lượng bến

Có 24 bến gồm 12 bến đã cấp phép và 12 bến không phép (Trong đó: Huyện Tam Nông: 2 bến; Huyện Thanh Thủy: 18 bến; Huyện Thanh Sơn: 4 bến).

Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Đà (xem phụ lục 01)

3.2.2 Khối lượng hàng hóa thông qua bến

Quy mô hàng hóa thông qua các bến khoảng: 600.000 tấn, bình quân 21.000 tấn/bến/năm.
3.2.3 Quy mô, cơ sở hạ tầng bến
+ Diện tích bến:

Diện tích vùng nước: Từ 400 - 2.600m2, bình quân 900m2/bến.

Tổng diện tích đất: 90.000m2. Bình quân 3.100 m2/bến.
+ Mớn nước phương tiện: Từ 1,5-2m.
+ Cơ sở hạ tầng bến: Trong tổng số 24 bến hàng hóa, có 14 bến đã được đầu tư xây dựng, hệ thống nhà làm việc, kho bãi xây dựng kiên cố, nền xi măng, còn lại 10 bến xây dựng tạm, hệ thống nhà làm việc, kho bãi chưa được đầu tư xây dựng, nền đất.

Đường dẫn xuống bến: Chưa được đầu tư thỏa đáng, phần lớn là đường đất, cấp phối đá dăm, hoặc đường bê tông nhưng đã xuống cấp. Gây khó khăn cho phương tiện ra vào bến, đặc biệt là mùa mưa lũ.
Thiết bị xếp dỡ hàng hóa:  Phần lớn đã được cơ giới hóa: sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên còn nhiều hạn chế một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

3.2.4 Khả năng kết nối
Do sông Đà chảy qua Phú Thọ qua vùng địa hình đồng bằng bằng phẳng, bên bờ sông là ĐT.316, ĐT317 vì vậy hệ thống bến thủy trên sông Đà đặt giữa đường tỉnh và mép nước, rất thuận tiện cho kết nối giao thông giữa bến với đường bộ.
3.2.5 Phân bố các bến bãi như sau
Bình quân: 1,5km/bến, tuy nhiên chủ yếu tập trung tại hai xã Phượng Mao, Yến Mao huyện Thanh Thủy.
3.2.6 Hiện trạng cấp đất hệ thống bến
Trong tổng số 24 bến thủy nội địa đang hoạt động trên sông Đà có 02 bến do UBND tỉnh, 05 bến do UBND huyện cấp đất, 05 bến do UBND xã cho thuê đất, 12 bến không có hồ sơ đất.
4. Hiện trạng hệ thống bến trên sông Chảy

Sông Chảy chảy từ tỉnh Hà Giang, vượt qua các tỉnh Lào Cai, Yên Bái rồi chảy vào Sông Lô ở Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Tổng chiều dài 319km, đoạn qua Phú Thọ từ xã Đông Khê huyện Đoan Hùng đến xã Chí Đám huyện Đoan Hùng, dài 23km.

Hiện tại dọc sông Chảy có 38 bến thủy nội địa, gồm 2 loại là bến khách ngang sông và hàng hóa, trong đó bến khách ngang sông có 6 bến, bến hàng hóa có 32 bến. 

4.1 Hiện trạng khách ngang sông trên sông Chảy:

Trên sông Chảy hiện có 6 bến khách ngang sông phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân hai bờ sông, chi tiết theo bảng sau:

	TT
	Tên bến
	Tên chủ bến
	Trong đó
	Hạn hoạt động
	Địa danh
	Lý trình 
	Bờ 

	
	
	
	Có phép
	Không phép
	
	
	
	Trái
	Phải

	1
	Bến Chợ Giàn
	Lê Minh Hiến
	x
	
	29/8/2018
	Xã Hùng Quan, Phong Phú
	Km6+085
	x
	x

	2
	Bến Ông Ninh Văn Hòa
	Ninh Văn Hòa
	 x
	
	29/4/2018
	Xã Phương Trung, Nghinh xuyên
	Km10+140
	x
	x

	3
	Bến Bà Nguyễn Thị Thọ
	Nguyễn Thị Thọ
	 x
	
	15/3/2018
	Xã Phương Trung, Nghinh xuyên
	Km12+860
	x
	x

	4
	Bến Ông Phạm Quang Liêm
	Phạm Quang Liêm
	x 
	
	29/4/2018
	Xã Quế Lâm và xã Nghinh Xuyên
	Km15+060
	x
	x

	5
	Bến Ông Trịnh Quang Tăng
	Trịnh Quang Tăng
	 x
	
	20/4/2018
	Xã Quế Lâm và xã Nghinh Xuyên
	Km15+600
	x
	x

	6
	Bến Đông Khê
	Nguyễn Mạnh Hà
	x
	 
	25/01/2018
	Xã Đông Khê và xã Khả Lĩnh (Yên Bái)
	Km18+480
	x
	 


4.2 Hiện trạng bến hàng hóa như sau:

· Số lượng, chức năng: Hiện tại trên sông Chảy thuộc huyện Đoan Hùng có 31 bến hàng hóa tập kết cát sỏi, 01 bến tập kết than.
· Quy mô, cơ sở hạ tầng bến:
+ Diện tích bến: Tổng diện tích đất khoảng 30.000m2.

+ Mớn nước phương tiện bến có khả năng tiếp nhận: Chưa có thống kê.

+ Cơ sở hạ tầng bến: Trong tổng số 32 bến dọc sông Chảy, có 8 bến đã được đầu tư xây dựng kiên cố, còn lại 24 bến được xây dựng tạm, cơ sở hạ tầng sơ sài.

+ Đường dẫn xuống bến: Kết nối thuận tiện với mạng lưới đường bộ, tuy nhiên hệ thống đường dẫn chưa được đầu tư, đa số đều là đường đất.

Ảnh: Bãi khai thác cát trên sông Chảy
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· Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: Phần lớn đã được cơ giới hóa: sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên còn nhiều hạn chế và một số bến còn kết hợp lao động thủ công.

Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Chảy (xem phụ lục 01)

- Hiện trạng cấp đất hệ thống bến

Trong tổng số 32 bến thủy nội địa đang hoạt động trên sông Chảy có 02 bến do UBND tỉnh cho thuê đất, 02 bến do UBND huyện cho thuê đất,  05 bến do UBND xã cho thuê đất, 03 bến thuê đất của hộ dân, 20 bến không có hồ sơ đất.

 5. Hiện trạng hệ thống bến trên sông Bứa

Sông Bứa chảy từ Sơn La sang Phú Thọ, tổng chiều dài 117km, trong đó đoạn qua Phú Thọ dài 69km.

· Số lượng, chức năng: Hiện tại trên sông Bứa có 5 bến hàng hóa khai thác, kinh doanh cát sỏi (Trong đó có 3 bến thuộc huyện Tam Nông và 2 bến thuộc huyện Thanh Sơn) và 1 bến khách ngang sông tại xã Hùng Đô huyện Tam Nông
· Khối lượng hàng hóa thông qua bến: Chưa thống kê.

· Quy mô, cơ sở hạ tầng bến:
+ Diện tích bến: Tổng diện tích đất khoảng 20.500m2.

+ Mớn nước phương tiện bến có khả năng tiếp nhận: Chưa có thống kê.

+ Cơ sở hạ tầng bến: Có 01 bến đã được đầu tư xây dựng kiên cố, 04 bến xây dựng tạm.

+ Đường dẫn xuống bến: Đều là đường đất.

· Thiết bị xếp dỡ hàng hóa: Phần lớn đã được cơ giới hóa: sử dụng cầu trục bánh xích và cầu trục bánh xích băng truyền, tuy nhiên một số bến còn kết hợp lao động thủ công.
Chi tiết hiện trạng bến hàng hóa trên sông Bứa  (xem phụ lục 01)
- Hiện trạng cấp đất hệ thống bến

Trong tổng số 5 bến hàng hóa đang hoạt động trên sông Bứa có 02 bến do UBND tỉnh, 02 bến do UBND huyện cấp đất và 01 bến thuê đất của UBND xã.

Ngoài ra còn có 01 bến hành khách phục vụ khách du lịch Đầm Ao Châu, huyện Hạ Hòa.
6. 
Đánh giá hiện trạng hệ thống bến thủy nội địa tỉnh Phú Thọ

6.1. Đánh giá hiện trạng hệ thống bến hàng hóa
· Ưu điểm:
Với số lượng 163 bến hàng hóa, 19 bến nổi, 01 bến hành khách và 54 bến khách ngang sông đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là những đầu mối vận tải giúp kết nối vận tải đường thủy nội địa với các loại hình vận tải khác đã góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải của tỉnh, phục vụ nhu cầu dân sinh. Bên cạnh đó để đảm bảo hoạt động của hệ thống bến thủy nội địa cần nguồn nhân lực rất lớn vì vậy có thể thấy hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đã giúp tạo ra hàng nghìn công ăn việc làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội.

Tuy nhiên do phát triển thiếu quy hoạch, công tác quản lý chưa chặt chẽ hệ thống bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều bất cập như sau:

· Nhược điểm:

Vị trí: Hệ thống bến hàng hóa nằm tản mạn (trên sông Hồng, sông Đà), có khu vực lại tập chung quá dày đặc như khu vực quanh cảng Việt Trì (sông Lô). Một số bến chưa phù hợp nằm quá gần cảng gây mất ATGT và cạnh tranh nhu cầu bốc xếp với cảng, một số bến nằm trong hành lang bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang bảo vệ đê, kè, cầu, công trình thủy lợi...
Cơ sở hạ tầng bến hàng hóa: Trong tổng số 163 bến hàng hóa đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, có 83 bến đã được đầu tư xây dựng, hệ thống nhà làm việc, kho bãi xây dựng kiên cố, nền xi măng, mố bê tông cốt thép, còn lại 80 bến xây dựng tạm, hệ thống nhà làm việc, kho bãi chưa được đầu tư xây dựng, nền đất. Qua rà soát, gần như 100% các bến xây dựng cơ sở hạ tầng trên bến chưa có sự chấp thuận, cấp phép của các cơ quan có thẩm quyền.
Nhìn tổng thể bến bãi trên địa bàn tỉnh có công nghệ xếp dỡ còn hạn chế, thiếu thiết bị chống va, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, không có nội quy bến, báo hiệu bến, hệ thống đường dẫn xuống bến hầu như vẫn sử dụng đường đất gây khó khăn cho phương tiện vận tải ra vào bến đặc biệt là mùa mưa bão. Phần lớn đường dẫn từ bến đấu nối vào đường bộ đều chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
 Hoạt động kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh còn nhiều bất cập:

+ Nhiều bến chưa chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai: Sử dụng đất không đúng Luật Đất đai năm 2013 như tự ý lấn chiếm hành lang đê, hành lang giao thông đường bộ, bờ vở sông để sử dụng làm bãi tập kết vật liệu kinh doanh bến bãi, sử dụng đất vượt mốc giới được giao, sử dụng đất không đúng mục đich, cho thuê đất không đúng thẩm quyền….. xây dựng các công trình trên bến khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép.
+ Không có bản cam kết bảo vệ môi trường được cấp có thẩm quyền chấp thuận, không thực hiện đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

+ Tình hình an ninh trật tự nhiều khu vực bến còn phức tạp. Các chủ bến chủ yếu là hoạt động kinh doanh cát sỏi, gỗ nguyên liệu giấy, gỗ bóc nên phần lớn theo tình trạng tự phát thiếu tính ổn định lâu dài nên không chấp hành các thủ tục theo quy định.


Quản lý nhà nước hệ thống bến: Trước khi thông tư 50/2014/TT-BGTVT ngày 17 tháng 10 năm 2014 của bộ GTVT “Quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa” được ban hành, việc cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, mà trực tiếp là Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) thực hiện cấp mới, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 2 thực hiện cấp lại Giấy phép hoạt động. Một trong những điều kiện cấp Giấy phép hoạt động là bến phải có vùng đất (đối với bến hàng hóa) và vùng nước phù hợp. 
Tuy nhiên qua kiểm tra, rà soát hồ sơ của đơn vị cấp phép trước đây, nhiều bến được cấp giấy phép hoạt động có đất sử dụng không đúng Luật Đất đai, như sử dụng đất không đúng mục đích, cho thuê đất không đúng thẩm quyền, sử dụng đất vượt mốc giới được giao…. Mặt khác, nhiều đối tượng còn viện cớ tự thuê đất nông nghiệp để mở bến bãi, thực chất là khai thác cát trái phép, gây sạt lở bờ sông, uy hiếp đến nhiều công trình đê, kè và nhà cửa, ruộng vườn của nhiều hộ dân.

Hiện tại việc cấp Giấy phép hoạt động đã được Sở GTVT kiểm tra, rà soát, phối hợp chặt chẽ với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, UBND các cấp huyện, thành thị, Sở, ngành liên quan, thực hiện đúng các quy định pháp luật hiện hành.


Bến tự phát: Trong tổng số 163 bến hàng hóa trên địa bàn tỉnh, có 81 bến đã được cấp giấy phép hoạt động, 82 bến tự phát (chưa được cấp giấy phép hoạt động).

- Trong 81 bến hàng hóa đã được cấp giấy phép thì sông Lô có: 66 bến, sông Hồng: 03 bến, sông Đà: 12 bến; các bến trên sông Chảy, sông Bứa chưa được cấp giấy phép; Bến nổi có 13 bến đã được cấp phép, 06 bến chưa được cấp phép. 

- Trong 82 bến tự phát không có giấy phép hoạt động thì sông Lô có: 13 bến, sông Hồng: 20 bến, sông Đà: 12, sông Chảy: 32 bến, sông Bứa: 05 bến.

Như vậy do công tác quản lý còn chưa được chặt chẽ nên số lượng bến tự phát còn nhiều.
6.2. Đánh giá hiện trạng hệ thống bến khách ngang sông

· Ưu điểm:

Với 54 bến khách ngang sông dân sinh (Sông Lô 10 bến, sông Hồng 30 bến, sông Đà 7 bến, sông Chảy 6 bến, sông Bứa có 1 bến) hoạt động trên các tuyến sông trên địa bàn tỉnh, là cầu nối đường liên huyện, xã, tỉnh, nhất là những vùng không có điều kiện bắc cầu qua sông, trở thành phương thức phục vụ không thể thiếu trong sinh hoạt, giao lưu của nhân dân các vùng liền kề, đơn giản, tiện lợi và hiệu quả kinh tế cao.

· Nhược điểm:

Cơ sở hạ tầng bến: Cơ sở hạ tầng bến còn sơ sài, đường dẫn xuống bến nhỏ hẹp, trơn trượt, không được gia cố chống trơn, một số nơi chỉ là lối đi nhỏ hẹp do nằm lọt giữa nhà cửa hai bên, gây khó khăn nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi lên, xuống bến, đặc biệt vào mùa mưa lũ.

Ảnh: Đường dẫn xuống bến khách ngang sông
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Bên cạnh đó: hệ thống nhà chờ của bến cũng chỉ được đầu tư thô sơ, không đảm bảo tiện nghi cho người dân khi chờ đò.

	Ảnh: Nhà chờ tại các bến khách ngang sông trên sông Hồng

	[image: image18.jpg]



	[image: image19.jpg]





Phương tiện VT và ATGT: Hiện tại tại các bến khách ngang sông chủ yếu sử dụng phương tiện có công suất 8CV, với sức chứa tối đa 12 người/lượt, các phương tiện đều được định kỳ đăng kiểm nên đều đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hoạt động; về ATGT: do đặc điểm lưu lượng phương tiện vận tải qua sông còn ít, mặt khác các chủ đò đều được sở GTVT, Thanh tra đường thủy nội địa, cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 2, Công an đường thủy, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các cấp, công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 1, công ty CP quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 9, liên tục tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dân, kiểm tra, giám sát, đảm bảo chủ đò chấp hành đúng quy định về vận tải, ATGT, vì vậy tình hình ATGT trên các tuyến đò ngang được đảm bảo. Tuy nhiên do ý thức chấp hành pháp luật của nhiều người dân, chủ đò vẫn chưa cao, qua đò đôi khi không mặc áo phao hoặc cầm dụng cụ nổi, một số chủ đò vì lợi nhuận còn chở quá số người quy định, chở ô tô qua đò. 
Ảnh: Vi phạm ATGT trên đò ngang (chở ô tô qua sông)
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Quản lý hoạt động bến: Hiện tại hệ thống bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh do sở GTVT cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên UBND các xã trực tiếp đấu thầu, quản lý, giám sát hoạt động, và thu thuế. Thời hạn đấu thầu, giao thầu chưa có quy định cụ thể khiến không khuyến khích người nhận thầu đầu tư, bảo trì hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải khách ngang sông.
PHẦN II
QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

I. 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KT - XH ĐẾN NĂM 2020

Căn cứ Văn kiện đại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; tóm tắt những nội dung chủ yếu như sau:

1. 
Mục tiêu phát triển và các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu

Xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm kinh tế Vùng; là một trong những trung tâm khoa học, công nghệ; giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; là đầu mối giao thông quan trọng nội Vùng và TP. Việt Trì là thành phố lễ hội về nguồn của dân tộc Việt Nam, đồng thời, là địa bàn trọng điểm chiến lược về quốc phòng, an ninh của Vùng cũng như của cả nước.

Phấn đấu đến năm 2020 đạt được các tiêu chí của tỉnh công nghiệp và là một trong những tỉnh phát triển thuộc nhóm hàng đầu của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ. Một số chỉ tiêu KT-XH  chủ yếu đến năm 2020 như sau:

* Các chỉ tiêu về kinh tế:
Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2015 - 2020 (GRDP theo giá so sánh năm 2010) tăng bình quân 7,5%/năm; trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 9,5%/năm; dịch vụ tăng 7,5%/năm; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,5%/năm.

- GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 52,5 triệu đồng (tương đương 2.400 USD).

- Đến năm 2020 cơ bản đạt được các tiêu chí của một tỉnh công nghiệp.

- Cơ cấu kinh tế chuyển đổi theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế ngành năm 2020: công nghiệp xây dựng 41,5%, dịch vụ 38,5%, nông lâm nghiệp, thuỷ sản 20%.

- Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 12%/năm, đến năm 2020 đạt trên 1.300 triệu USD.

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 năm đạt trên 95 nghìn tỷ đồng.

- Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 10%/năm trở lên.

- Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hoá đạt 70%.

* Các chỉ tiêu về văn hoá - xã hội và môi trường:
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên khoảng 1%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,5%/năm; Phấn đấu đưa huyện Tân Sơn thoát nghèo.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 70%, trong đó đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28%.

- Lao động có việc làm tăng thêm trong 5 năm đạt 77,5 nghìn người; xuất khẩu lao động 2,5 nghìn người/năm trở lên.

- Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 82% dân số; có 11 bác sỹ, 32,4 giường bệnh/1vạn dân; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm 50% tổng lao động toàn xã hội.

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 70% trường mầm non, 90% trường tiểu học, 80% trường trung học cơ sở, 70% trường trung học phổ thông.

- Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%, tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch đạt 92%.

- Tỷ lệ rác thải được thu gom, xử lý ở đô thị đạt 100%, khu dân cư tập trung ở nông thôn đạt 65%; 100% chất thải rắn y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn.

- Toàn tỉnh có 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 124 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó có 57 xã đạt chuẩn).

- Tỷ lệ đô thị hoá đạt 25%.

* Một số sản phẩm chủ yếu đến năm 2020:
- Xi măng: 3,4-3,5 triệu tấn.

- Giấy: 1.500 nghìn tấn.

- Vải thành phẩm: 220-230 triệu m2.

- Quần áo may sẵn: 40-41 triệu sản phẩm.

- Gạch Ceramic: 13-14 triệu tấn.

- Bia các loại: 100-120 triệu lít.

- Đảm bảo an ninh lương thực, lương thực bình quân: 320-400kg/người.

- Sản lượng rau: 180-200 nghìn tấn.

- Chè chế biến: 35 ngàn tấn.

- Phân bón, hoá chất: 2.500 ngàn tấn.

Bảng 2.1: Tổng hợp một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	2020

	1
	Diện tích
	Km2
	3.532

	2
	Dân số
	103 ng
	1.454

	3
	Tốc độ tăng GDP  (2016-2020)
	%
	7,5%

	4
	Cơ cấu kinh tế
	%
	100

	
	- Nông, lâm, ngư
	%
	20

	
	- Công nghiệp, XD
	%
	41,5

	
	- Dịch vụ
	%
	38,5

	5
	GDP/người
	USD
	2.400

	6
	GTKNXK
	106 USD
	1.300

	7
	LTBQ/ng
	Kg/ng
	350


Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2021-2030: dự kiến 8% (cả nước dự kiến 6%/năm).

2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực
· Định hướng phát triển ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.
- Phát triển công nghiệp theo hướng tăng nhanh quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh;

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các khu công nghiệp để thu hút các dự án vào các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh và có vai trò đột phá trong phát triển kinh tế của tỉnh.
- Thực hiện đổi mới công nghệ, đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu có nhiều sản phẩm có thương hiệu, bảo đảm tồn tại và phát triển trong cạnh tranh, hội nhập quốc tế. Tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp, gắn với công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn. Phát triển và khôi phục các làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ.

 - Phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp:
Phát triển các khu, cụm công nghiệp của tỉnh với quy mô phù hợp theo từng giai đoạn nhằm định hướng dành quỹ đất, đầu tư cơ sở hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm vào các khu công nghiệp có tiềm năng để phát triển mạnh công nghiệp của tỉnh, gắn sản xuất với thị trường, vùng nguyên liệu, lao động, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường. Tổng hợp danh mục các KCN, CCN như sau:

Danh mục các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020.

(Theo QĐ số 4124/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cum công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; QĐ số 2673/QĐ-UBND ngày 22/9/2006  điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2015 và quyết định số 4475/BCT-CNĐP ngày 07/05/2015 của Bộ Công Thương về việc thông báo danh mục quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau rà soát theo chỉ thị số 07/CT-TTg).

Bảng 2.2: Danh mục các Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp,

Tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020
	TT
	Hạng mục
	Quy mô (ha)
	Địa chỉ

	
	
	
	

	I.
	 Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến năm 2020

	1
	KCN Thụy Vân
	306
	Thụy Vân, Vân Phú, Minh Phương, Thanh Đình, Chu Hóa, Cao Xá - TP.Việt Trì

	2
	KCN Trung hà
	126-400
	Xã Hồng Đà, Thượng Nông, Xuân Lộc

	3
	KCN Phù Ninh
	100
	Xã Vĩnh Phú, huyện Phù Ninh

	4
	KCN Phú Hà
	350
	Phú Hộ, Hà Lộc, Hà Thạch - TX. Phú Thọ

	5
	KCN Hạ Hòa
	35-400
	xã Lâm Lợi, Hạ Hòa

	6
	KCN Cẩm Khê
	450
	Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga, Xương Thịnh, huyện Cẩm Khê

	7
	KCN Tam Nông
	350
	Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương

	8
	KCN Lâm Thao
	400
	Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Kinh Kệ, Tứ Xá, Lâm Thao

	9
	KCN Thanh Thủy
	250
	Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xá, Đồng Luận

	II
	 Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến năm 2020

	1
	CCN Phượng Lâu 2
	25
	Phượng Lâu, Việt Trì

	2
	CCN Đồng Lạng
	41,7
	Đồng Lạng, Phù Ninh

	3
	CCN Thanh Vinh
	20
	Xã Thanh Vinh, TX. Phú Thọ

	4
	CCN Thanh Minh
	30
	Thanh Minh, TX.Phú Thọ

	5
	CCN Nam Thanh Ba
	36
	Đỗ Sơn, Thanh Ba

	6
	CCN T. trấn Thanh Ba
	20
	Phía bắc TT. Thanh Ba

	7
	CCN T. Trấn Hạ Hòa
	35,9
	TT. Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

	8
	CCN Hoàng Xá
	32,7
	Hoàng Xá, Thanh Thủy

	9
	CCN T. trấn Yên Lập
	40
	TT. Yên Lập, Yên Lập

	10
	CCN Lương Sơn
	50
	Lương Sơn, Yên Lập

	11
	CCN Sóc Đăng
	73,8
	Sóc Đăng, Đoan Hùng

	12
	CCN T.trấn Lâm Thao
	20
	TT. Lâm Thao, Phú Thọ

	13
	CCN Bạch Hạc
	79,3
	Bạch Hạc, TP Việt Trì

	14
	CCN Phú Gia
	40
	Huyện Phù Ninh

	15
	CCN Hợp Hải, Kinh Kệ, huyện Lâm Thao
	80
	Huyện Lâm Thao

	16
	CCN Ngọc Quan
	46
	Huyện Đoan Hùng

	17
	CCN TT Sông Thao
	45
	Thị trấn Sông Thao, H.Cẩm Khê 

	18
	CCN Phương Xá
	50
	Phương Xá H.Cẩm Khê

	19
	CCN Yến Mao
	30
	Yến Mao, Thanh Thủy

	20
	CCN Giáp Lai, Thạch Khoán
	20
	Giáp Lai, Thanh Sơn

	21
	CCN Hương Cần
	20
	Hương Cần, Thanh Sơn

	22
	CCN Tân Phú
	45
	TT. Tân Phú, Tân Sơn

	23
	CCN Cổ Tiết
	72,8
	Cổ Tiết, Tam Nông

	24
	CCN Bãi Ba - Đông Thành
	58
	Huyện Thanh Ba

	25
	CCN Tử Đà – An Đạo
	45
	Xã Tử Đà, An Đạo


Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ còn có quỹ đất dự trữ có thể quy hoạch cho phát triển công nghiệp tập trung với diện tích 3.000 ha.
· Phát triển các ngành dịch vụ.
- Phát triển đồng bộ và nâng cao chất lượng hoạt động của các ngành dịch vụ đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế như: vận tải, du lịch, bưu chính viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, thị trường bất động sản, tư vấn về chuyển giao công nghệ, dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn thuế, kế toán, kiểm toán, dịch vụ tư vấn pháp lý, công chứng, giám định, bán đấu giá tài sản, dịch vụ việc làm .…; các dịch vụ mới có hàm lượng trí tuệ cao và dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp,  lâm nghiệp và đời sống nhân dân; 

- Khai thác tiềm năng du lịch trên cơ sở phát huy các lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn để đa dạng hóa sản phẩm các loại hình du lịch, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh;

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực và hiện đại hóa cảng ICD (Thụy Vân); phát triển trung tâm thương mại lớn, sàn giao dịch, trung tâm đấu giá, trung tâm triển lãm, hội chợ ở thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và một số huyện trọng điểm; phát triển nhanh mạng lưới chợ đầu mối, chợ nông thôn; 

- Mở rộng các hoạt động hợp tác kinh doanh với các địa phương trong và ngoài nước. Tập trung phát triển các mặt hàng xuất khẩu chủ lực, có thế mạnh của Tỉnh như: chè, giấy, vật liệu xây dựng, sản phẩm may, các mặt hàng thủ công, mỹ nghệ .…

· Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.
- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với tiềm năng và lợi thế so sánh của Tỉnh. Đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh tế nông nghiệp trọng điểm, nhất là chương trình phát triển cây chè, cây nguyên liệu giấy, nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi bò thịt, trồng cây gỗ lớn, cây ăn quả và bảo đảm an toàn lương thực;

- Đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn theo hướng tập trung phát triển các ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế nông thôn.

· Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chủ yếu.
- Về giao thông: đầu tư đồng bộ các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh, đường thủy, đường GTNT và hệ thống giao thông đô thị; các đường vào khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch và các tuyến đường đấu nối với đường xuyên Á, đường Hồ Chí Minh.

- Cải tạo, nạo vét, khơi thông các tuyến vận tải Sông Lô, sông Hồng, sông Đà, nâng công suất của cảng Việt Trì, Bãi Bằng; xây dựng cảng tổng hợp tại thị xã Phú Thọ và một số cảng chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh; cải tạo, nâng cấp các hệ thống nhà ga và di chuyển tuyến đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố Việt Trì; xây dựng, nâng cấp một số nhà ga đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch như ga Việt Trì, ga Phú Thọ và ga Ấm Thượng.

- Về hạ tầng đô thị: đầu tư mở rộng và phát triển hệ thống đường nội thị, các điểm vui chơi, quảng trường và các đô thị mới tại thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ; đầu tư mở rộng các trung tâm, thị trấn, thị tứ các huyện, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và điểm dân cư của Tỉnh đến năm 2020.
· Định hướng phát triển không gian đô thị.
Theo quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2013 - 2020. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ có 01 đô thị loại I (thành phố Việt Trì), 01 đô thị loại II (thành phố Phú Thọ), thành lập mới 03 đô thị loại IV (Phong Châu, Thanh Ba, Thanh Sơn) và 16 đô thị loại V (thành lập mới 07 đô thị: Tây Cốc, Phú Lộc, Vạn Xuân, Hương Cần, Thu Cúc, Hiền Lương và Phương Xá).
Cụ thể như bảng sau:

Bảng 2.3: Quy hoạch các đô thị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020

	TT
	Tên đô thị
	Loại đô thị
	Địa chỉ

	1
	Việt Trì
	I
	TP Việt Trì

	2
	TP. Phú Thọ
	II
	Tp. Phú Thọ

	3
	Phong Châu
	IV
	TT. Phong Châu, H. Phù Ninh

	4
	Thanh Ba
	IV
	TT. Thanh Ba, H. Thanh Ba

	5
	Thanh Sơn
	IV
	TT. Thanh Sơn, H. Thanh Sơn

	6
	Đoan Hùng
	V
	TT. Đoan Hùng, H. Đoan Hùng

	7
	Tây Cốc
	V
	Tây Cốc, H. Đoan Hùng

	8
	Hạ Hòa
	V
	TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa

	9
	Hiền Lương
	V
	Hiền Lương, H. Hạ Hòa

	10
	Yên Lập
	V
	TT. Yên Lập, H. Yên Lập

	11
	TT. Sông Thao
	V
	TT. Sông Thao, H. Cẩm Khê

	12
	Phương Xá
	V
	Phương Xá, H. Cẩm Khê

	13
	Phú Lộc
	V
	Phú Lộc, H. Phù Ninh

	14
	TT. Lâm Thao 
	V
	TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao

	15
	TT. Hùng Sơn
	V
	TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao

	16
	TT. Hưng Hóa
	V
	TT. Hưng Hóa, H. Tam Nông

	17
	Vạn Xuân
	V
	Vạn Xuân, H. Tam Nông

	18
	TT. Thanh Thủy
	V
	TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy

	19
	Hương Cần
	V
	Hương Cần, H. Thanh Sơn

	20
	TT. Tân Phú
	V
	TT. Tân Phú, H. Tân Sơn

	21
	Thu Cúc
	V
	Thu Cúc, H. Tân Sơn


· Định hướng phát triển khu vực nông thôn.

Dự báo dân số khu vực nông thôn đến năm 2020 chiếm khoảng 58% trong tổng số dân số toàn tỉnh. Khu vực nông thôn hiện nay đang là vùng lãnh thổ kém phát triển so với khu vực đô thị về kinh tế và xã hội. Để thúc đẩy kinh tế-xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, ngoài việc hỗ trợ tích cực của nhà nước còn cần có sự đóng góp tích cực của các đô thị hạt nhân đầu tầu và các hạt nhân khu vực nông thôn là các trung tâm cụm xã (thị tứ), trung tâm xã. Đến năm 2020, toàn tỉnh Phú Thọ sẽ xây dựng 68 thị tứ, trong đó có 54 thị tứ được xây dựng mới.
II. NHU CẦU VẬN TẢI

1. Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải

Cơ sở khoa học dự báo

- Hiện trạng về GTVT tỉnh, vùng và toàn quốc

- Hiện trạng KT-XH tỉnh, vùng và cả nư​ớc

- Chiến l​ược phát triển KT-XH tỉnh, vùng và cả nư​ớc

- Chiến l​ược, quy hoạch phát triển GTVT khu vực phía Bắc và vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.

- Chiến lược, quy hoạch các ngành (than, điện, xi măng, phân bón.....) của các Bộ chủ quản.

Phương pháp dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá 

Có thể dự báo nhu cầu vận tải bằng một số phương pháp: kịch bản kinh tế xã hội, ngoại suy, mô phỏng, phương pháp tương tự, phương pháp chuyên gia, v..v.. Để phù hợp với điều kiện của Việt Nam, cần sử dụng phối hợp giữa phương pháp ngoại suy và phương pháp kịch bản kinh tế xã hội trên cơ sở phân bổ luồng hàng tối ưu giữa các phương thức vận tải.

Sơ đồ 1 (trình bày sau đây) sẽ tóm tắt các bước chính của phương pháp luận được sử dụng để dự báo nhu cầu vận tải hàng hoá.

Phương pháp ngoại suy

Phương pháp ngoại suy có rất nhiều mô hình. Nhưng hiện nay các nước trên thế giới thường sử dụng phương pháp ngoại suy với mô hình đàn hồi (hay gọi tắt là phương pháp mô hình đàn hồi) và phương pháp hồi quy đa nhân tố. 

Mục đích sử dụng phương pháp này để dự báo tổng khối lượng vận tải

Phương pháp mô hình đàn hồi

Bản chất của phương pháp này là: Xác lập được hàm tương quan của khối lượng vận tải và tổng sản phẩm nội địa (GDP) - cụ thể là xét mối tương quan giữa tốc độ tăng trưởng của khối lượng vận tải và tốc độ tăng trưởng GDP ở một thời điểm (ti) nào đó:
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Trong đó:

yt, yt - 1 là khối lượng vận tải ở năm t và t-1

xt, xt - 1 là giá trị của GDP ở năm t và t-1

E(t) là hệ số đàn hồi

Sau khi xây dựng được hàm tương quan: E(t) = F (yt, xt), có thể xác định được giá trị của hệ số đàn hồi E(t) tại bất kỳ thời điểm nào trong tương lai (ví dụ như E(2015), E(2020)...)

Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia (trong đó có các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp) chúng ta có được tốc độ tăng của GDP (VGDP) của từng thời điểm của tương lai (VGDP(2015)​, VGDP(2020)​, VGDP(2025)​).

Căn cứ vào hệ số đàn hồi E(t) và tốc độ tăng trưởng GDP chúng ta hoàn toàn xác định được tốc độ tăng trưởng của khối lượng vận tải ở các thời điểm trong tương lai (Vvt tại các năm quy hoạch).

Khi biết được luồng hàng, hiện tại và tốc độ tăng trưởng của nó trong tương lai, dự báo được luồng hàng, luồng khách yêu cầu vận chuyển trên mạng lưới giao thông trong tương lai.

Phương pháp hồi quy đa nhân tố 

Hàm hồi quy có dạng :

Yi = ao + a1 x1i  + a2 x2i 
Trong đó :

 

Yi là khối lượng vận tải ở năm i. 

     

x1i là giá trị GDP công nghiệp ở năm i.

 

x2i là giá trị GDP các ngành khác ở năm i.

ao, a1, a2 là hệ số tương quan.
Sơ đồ 2.1. Phương pháp luận dự báo nhu cầu vận tải 





2. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải đường thủy nội địa

2.1. Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa

2.1.1. Dự báo tổng khối lượng vận tải

Từ số liệu thống kê về GDP và khối lượng vận tải, Tư vấn xây dựng mối tương quan giữa tốc độ tăng trưởng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách và tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh. Thông qua mô hình đàn hồi, Tư vấn dự báo được tổng khối lượng vận tải của Tỉnh trong các năm quy hoạch và thể hiện trong bảng sau:

Bảng 2.1: GDP, KLHH, KLHK thống kê qua các năm và dự báo

	Năm
	GDP

(Tỷ đồng)
	KLHHoá

(1000 Tấn)

	2010
	11.763,1
	21.842,0

	2011
	19.027,0
	22.835,0

	2012
	20.737,0
	28.891,0

	2013
	21.945,8
	31.001,0

	2014
	23.357,5
	35.256

	Tốc độ tăng (2010-2014)
	7%
	9,73%

	Tốc độ tăng (2015-2020)
	7,5%
	11%

	2020
	35.880
	63.800

	2030
	77.462
	137.000

	Tốc độ tăng (2021-2030)
	8%
	8%


Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Phú Thọ và tính toán của Tư vấn

Hình 2.1  Tương quan giữa KLVT hàng hóa và hành khách với GDP
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Như vậy với các kết quả kiểm định hệ số so sánh giữa hàm lý thuyết và các giá  trị thực thu được độ chặt R2 như trên hình 2.4.1 (0,97 đối với khách và 0.91 đối với hàng) thì cho phép chúng ta có thể dùng 2 hàm thống kê trên để dự báo nhu cầu vận tải.

Tổng khối lượng vận tải.

- Tổng khối lượng vận tải hàng hóa 2015 đạt 35,256 triệu tấn; dự báo năm 2020 đạt 63,8 triệu tấn, tăng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 11%/năm; năm 2030 đạt 137 triệu tấn, tăng bình quân giai đoạn 2021- 2030 là 8% năm.

2.1.2. Khối lượng vận tải liên tỉnh

Theo kết quả OD năm 2004 và 2008 được xây dựng từ kết quả tổng điều tra lưu lượng giao thông của dự án VITRANSS và VITRANSS 2 do JICA kết hợp với Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thực hiện cho thấy:

- Khối lượng vận tải liên tỉnh bằng đường bộ của tỉnh năm 2008 đạt 5.700.000T. Trong đó hàng đến tỉnh chủ yếu là các mặt hàng chính, hàng đi khỏi tỉnh chủ yếu là các loại hàng khác.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng hoá hàng năm (2004-2008) đạt trên 8%. 

- Khối lượng vận tải hàng hóa năm 2015 đạt 29,6 triệu tấn; năm 2020 đạt 47,5 triệu tấn và năm 2030 đạt 109 triệu tấn, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2020 là 12% năm, giai đoạn 2021-2030 là 9%/năm, trong đó nhu cầu vận tải giữa tỉnh Phú Thọ với các tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc chiếm 50%, đồng bằng sông Hồng chiếm 32%, các tỉnh trung du 10% và các tỉnh miền Nam 8%.   

2.1.3.
Dự báo nhu cầu vận tải nội tỉnh

Khối lượng hàng vận tải bằng đường bộ nội tỉnh là khối lượng hàng hóa phục vụ cho các huyện phải thông qua các đại lý lớn tại thành phố Việt Trì và các trung tâm, khu công nghiệp lớn của một số huyện và toàn bộ khối lượng hàng liên tỉnh bằng đường sắt và đường sông.

Dự báo khối lượng vận tải đường bộ nội tỉnh năm 2020 đạt 16,2 triệu tấn và năm 2030 đạt 28 triệu tấn, tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2011- 2020 là 11% /năm, giai đoạn 2021- 2030 là 6% năm.

2.1.4.
Dự báo nhu cầu vận tải thông qua

Cơ sở để dự báo phát sinh, thu hút hàng hoá, hành khách cho các tỉnh lân cận thông qua tỉnh Phú Thọ theo QL2D, QL2, QL70, QL32C và QL32 là ma trận OD hàng, khách năm 2008 được xây dựng từ kết quả tổng điều tra lưu lượng giao thông của dự án VITRANSS2.
Từ số liệu tổng phát sinh thu hút của các ma trận gốc này trên cơ sở xây dựng hàm hồi quy tương quan giữa phát sinh, thu hút hàng hoá với tốc độ tăng trưởng GDP, dự báo được tổng thu hút, phát sinh của các tỉnh liên quan cho năm 2015, 2020 và 2030.

2.2. 
Kết quả dự báo nhu cầu vận tải hành khách

2.2.1. Khối lượng vận tải liên tỉnh

- Khối lượng vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ: 2015 đạt 9,5 triệu lượt người; dự báo năm 2020 đạt 15,2 triệu lượt người; 2030 đạt 34 triệu lượt người. Tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2014-2020 là 12% năm, giai đoạn 2021-2030 là 8% năm.

- Dự báo khối lượng vận tải hành khách liên tỉnh bằng đường sắt năm  năm 2020 đạt 1,45 triệu lượt và năm 2030 đạt 1,7 triệu lượt hành khách.

2.2.2. Dự báo nhu cầu vận tải nội tỉnh

Dự báo khối lượng vận tải hành khách nội tỉnh bằng đường bộ năm 2020 đạt 1,1 triệu lượt và năm 2030 đạt 2 triệu lượt hành khách; tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2014-2020 là 6% năm, giai đoạn 2021-2030 là 6% năm.

2.2.3. Dự báo nhu cầu vận tải thông qua

Dự báo khối lượng vận tải hành khách liên tỉnh thông qua năm 2020 đạt 11 triệu lượt và năm 2030 đạt 22 triệu lượt hành khách.

Tổng hợp dự báo nhu cầu vận tải liên tỉnh, nội tỉnh và thông qua, chúng ta có được nhu cầu vận tại thuộc địa phận tỉnh Phú Thọ như sau:

Bảng 2.2: Tổng hợp dự báo nhu cầu vận tải - tỉnh Phú Thọ

Đơn vị: 1.000 Tấn/1000HK

	TT
	Khối l​ượng vận tải
	2020
	2030
	Tốc độ tăng(%)

	
	
	
	
	2015- 2020
	2021-

2030

	A
	Vận tải hàng hóa (liên tỉnh và nội tỉnh)
	63.800
	137.005
	11
	8

	1
	Đường bộ
	47.800
	105.205
	13
	8

	2
	Đường sắt
	1.000
	1.800
	12
	6

	3
	Đường sông
	15.000
	30.000
	8
	7

	I
	Vận tải liên tỉnh
	47.548
	109.005
	12
	9

	1
	Đường bộ
	31.548
	77.205
	14
	9

	2
	Đường sắt
	1.000
	1.800
	12
	6

	3
	Đường sông
	15.000
	30.000
	8
	7

	II
	Vận tải đường bộ nội tỉnh
	16.252
	28.000
	11
	6

	III
	Vận tải đường bộ thông qua
	12.000
	21.000
	8
	6

	B
	Vận tải hành khách (liên tỉnh và nội tỉnh
	17.800
	37.700
	11
	8

	1
	Đường bộ
	16.350
	36.000
	12
	8

	2
	Đường sắt
	1.450
	1.700
	3
	2

	I
	Vận tải liên tỉnh
	16.700
	35.700
	11
	8

	1
	Đường bộ
	15.250
	34.000
	12
	8

	2
	Đường sắt
	1.450
	1.700
	3
	2

	II
	Vận tải nội tỉnh (bộ)
	1.100
	2.000
	6
	6

	III
	Vận tải đường bộ thông qua
	11.000
	22.000
	12
	7


Bảng 2.3: Khối lượng vận tải hàng hoá trên các sông chính

Đơn vị: 1.000 tấn

	TT
	Tên sông
	Đoạn
	2020
	2030

	1
	Sông Hồng
	Yên Bái - Việt Trì
	2.900
	3.580

	
	
	Việt Trì - Hà Nội
	12.730
	20.920

	2
	Sông Lô
	Việt Trì - Bãi Bằng
	4.320
	6.000

	3
	Sông Lô
	Việt Trì - Tuyên Quang
	1.380
	2.280

	4
	Sông Đà
	Việt trì - Hòa Bình
	1.270
	1.240



Nguồn: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Bảng 2.4: Dự báo hàng thông qua các cảng sông chính

Đơn vị : 1.000 tấn

	TT
	Tên cảng
	Chức năng
	2020
	2030

	1
	Cảng Việt Trì
	Đầu mối
	2.500
	3.500

	2
	Cảng An Đạo
	Chuyên dùng
	800
	800

	3
	Cảng Phú Thọ
	Địa phương
	250
	400


Nguồn: Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Dự báo hàng qua bến trên các sông:

Bảng 2.5: Khối lượng hàng hóa thông qua bến trên các sông

	TT
	Tên sông
	Năm 2020
	Năm 2030

	
	
	Tổng KL (Nghìn tấn)
	KL qua Cảng (Nghìn tấn)
	Tổng KL qua Bến (Nghìn tấn)
	Tổng KL (Nghìn tấn)
	KL qua Cảng (Nghìn tấn)
	Tổng KL qua Bến (Nghìn tấn)

	1
	Sông Lô
	9.430
	5.027
	4.403
	23.460
	13.635
	9.825

	2
	Sông Hồng
	2.900
	1.370
	1.530
	2.940
	1.370
	1.570

	3
	Sông Đà
	1.270
	350
	920
	1.690
	670
	1.020



Hiện nay chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật về bến thủy nội địa, nên chưa có các thông số chuẩn về cơ sở hạ tầng cũng như quy mô bến. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành, quy mô bến thủy nội địa chuẩn là khoảng từ 50-100.000 tấn/bến/năm.


Từ số liệu dự báo khối lượng hàng qua bến trên các sông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và khối lượng hàng hóa chuẩn thông qua 1 bến/1 năm là từ 50-100.000 tấn/bến/năm ta có thể cân đối được số lượng bến phù hợp trên các sông trên địa bàn tỉnh.


Theo đó: 


Giai đoạn đến năm 2020 Số bến phù hợp trên các sông là:
                          Sông Lô khoảng từ:            50-100 bến.
                          Sông Hồng khoảng từ:       24-48 bến.
                          Sông Đà khoảng từ:           17-34 bến. 
       Giai đoạn 2021-2030 Số bến phù hợp trên các sông là

                          Sông Lô khoảng từ:            60-120 bến.
                          Sông Hồng khoảng từ:       24-48 bến.

                          Sông Đà khoảng từ:           17-34 bến. 

III. QUY HOẠCH HỆ THỐNG BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030


1. Quan điểm quy hoạch

- Phát triển hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT Đường thủy nội địa Việt Nam, Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ thể hoá Quy hoạch phát triển GTVT trên địa bàn tỉnh, đáp ứng được yêu cầu vận tải hàng hóa, hành khách trong từng giai đoạn.
- Quy hoạch bến thủy nội địa theo hướng sắp xếp lại hệ thống bến thuỷ nội địa hiện có, đồng thời xây dựng các bến mới nhằm phát huy tiềm năng lợi thế vận tải đường thủy đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách và các nhu cầu cần thiết khác.

- Phát triển hệ thống bến thủy nội địa bảo đảm vai trò kết nối với các phương thức vận tải khác. Từng bước xây dựng hệ thống bến hiện đại, phát triển bền vững, gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường.


2. Mục tiêu quy hoạch

- Là cơ sở để đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống bến thủy nội địa hợp lý, đồng bộ, có quy mô phù hợp, tạo kết nối giữa vận tải đường thủy nội địa với các phương thức vận tải khác tạo thành mạng lưới vận tải thông suốt, hiệu quả, thuận tiện và an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
- Khắc phục những vấn đề không hợp lý còn tồn tại của hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh hiện nay (như việc: có nhiều bến bốc xếp hàng hóa nhỏ lẻ, năng lực bốc xếp hạn chế; bến bãi xây dựng tạm không phù hợp với Quy hoạch, xây dựng trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đê điều, hành lang thoát lũ; các tổ chức cá nhân hoạt động bến bãi không thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước,..)

3. Tiêu chí quy hoạch bến thủy nội địa


3.1. Tiêu chí chung:

-
Vị trí đầu tư xây dựng bến thủy nội địa không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật, không nằm trong hành lang bảo vệ an toàn của cầu, kè, đê điều, công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ luồng đường thủy nội địa…, có địa hình, thủy văn ổn định, bảo đảm không chồng lấn vùng nước giữa các bến thủy nội địa; phương tiện ra, vào cập bến thuận lợi, an toàn.
- Phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch khác, bảo đảm quy định về đê điều, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai.

- Đường ra vào bến xây dựng trên bãi sông không được gây ảnh hưởng đối với công tác phòng chống lũ theo quy định; đường dẫn từ bến đấu nối với các tuyến đường bộ phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, kết nối giao thông an toàn, hợp lý, thuận lợi.
- Ưu tiên vị trí thuận lợi về luồng tuyến đường thủy nội địa, thuận lợi về kết nối với các phương thức vận tải khác, có quỹ đất hợp lý, … để phát triển đầu tư xây dựng cảng đường thủy nội địa và các bến vận chuyển hàng hóa có quy mô đầu tư lớn để tăng năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa.

3.2. Tiêu chí cụ thể:


3.2.1.  Đối với bến hàng hóa: 

- Bến hàng hóa phải có chiều dài vùng nước khoảng 50,0 m, chiều rộng vùng nước khoảng 20,0 m và có diện tích đất hợp lý để bảo đảm hoạt động của bến. Vị trí bến hàng hóa được xây dựng mới phục vụ hoạt động các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị hoặc những khu vực có nhu cầu vận tải hàng hóa lớn thì khoảng cách giữa các bến được tính toán hợp lý, phù hợp với mạng lưới giao thông đường thủy, đường sắt, đường bộ trong khu vực.

3.2.2. Đối với bến hành khách:

- Vị trí bến hành khách được xây dựng mới phục vụ các khu du lịch có số lượng khách thăm quan lớn trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhu cầu thăm quan du lịch bằng đường thủy, phải có diện tích đất hợp lý để làm nhà chờ, khu dịch vụ, sinh hoạt tạm thời cho hành khách.

3.2.3. Đối với bến khách ngang sông:


- Vị trí mở mới bến khách ngang sông tại khu vực có nhu cầu đi lại của người dân 2 bên bờ sông chưa có cầu đường bộ, phải có diện tích đất hợp lý để làm nhà chờ cho hành khách.

4. Cập nhật quy hoạch cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Quy hoạch cảng thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được cập nhật theo quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc Phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, và quyết định số 3294/QĐ-UBND, ngày 20/10/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể như bảng sau:

Bảng 2.8: Tổng hợp quy hoạch cảng ĐTNĐ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

	TT
	Tên cảng
	Quy hoạch 

đến năm 2020
	Định hướng đến năm 2030

	
	
	Cỡ tàu lớn nhất (T)
	Công suất TK (Nghìn T/năm)
	Cỡ tàu lớn nhất (T)
	Công suất TK (Nghìn T/năm)

	Tổng công suất thiết kế cảng
	 
	7.960
	 
	10.760

	I. Cảng quy hoạch theo Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ GTVT

	1. Cảng hàng hóa

	1
	Cảng Việt Trì
	800
	2.000
	800
	3.000

	2
	Cảng Ngọc Tháp
	200
	200
	200
	500

	3
	Cảng thủy nội địa Đoan Hùng
	300
	200
	300
	500

	4
	Cảng Trung Hà
	300
	150
	300
	300

	5
	Cảng thủy nội địa Hải Linh
	600
	200
	800
	2.000

	6
	Cảng Dữu Lâu
	300
	250
	300
	350

	2. Hệ thống cảng chuyên dùng

	7
	Cảng thủy nội địa xăng dầu Phú Thọ
	600
	1.900
	600
	1.900

	8
	Cảng xăng dầu FO Bến Gót - Việt Trì
	600
	290
	600
	290

	3. Cảng của các nhà máy

	9
	Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao
	400
	920
	400
	920

	10
	Cảng thủy nội địa LILAMA3
	600
	100
	600
	100

	11
	Cảng thủy nội địa An Đạo
	600
	350
	600
	350

	4. Cảng khách

	12
	Cảng khách Việt Trì
	 
	 
	 
	 

	13
	Cảng khách Phú Thọ
	 
	 
	 
	 

	II. Cảng quy hoạch theo Quyết định 3294/QĐ-UBND ngày 20/10/2011 và Quyết định 2634/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ (ngoài danh mục cảng đã quy hoạch theo Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2013 của Bộ GTVT).

	 Cảng hàng hóa
	 
	 
	 
	 

	1
	Cảng Vụ Quang (Huyện Đoan Hùng)
	300
	200
	300
	500

	2
	Cảng Yến Mao (Huyện Thanh Thủy)
	600
	200
	600
	350

	3
	Cảng Cổ Tiết (Huyện Tam Nông)
	600
	200
	600
	350

	III. Cảng dự kiến đề nghị bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng nội địa quốc gia

	Cảng hàng hóa

	1
	Cảng Dữu Lâu 2
	300
	200
	350
	350

	2
	Cảng Kim Đức (TP. Việt Trì)
	300
	200
	300
	350

	3
	Cảng Chí Đám (Huyện Đoan Hùng)
	200
	200
	200
	350

	4
	Cảng Hùng Long 1 (huyện Đoan Hùng)
	200
	200
	200
	350

	5
	Cảng Hùng Long 2 (huyện Đoan Hùng)
	200
	200
	200
	350

	6
	Cảng Vĩnh Lại (Huyện Lâm Thao)
	200
	250
	300
	350


5. Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

5.1. Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Lô
5.1.1 Giai đoạn đến năm 2020

· Đối với bến khách ngang sông: Tiếp tục đưa vào quy hoạch cho 10 bến đang hoạt động ổn định.
· Đối với bến nổi: Không quy hoạch Bến nổi do trong pháp luật giao thông đường thủy nội địa hiện nay chưa có quy định điều chỉnh với loại hình này.

Đối với bến hàng hóa.
· Quy hoạch hệ thống bến hiện có.

- Hiện tại trong tổng số 79 bến hàng hóa trên sông Lô bao gồm 66 bến đã cấp phép và 13 bến chưa có phép. Việc quy hoạch bến căn cứ vào tiêu chí quy hoạch bến đã nêu trên, cụ thể như sau:
Đối với bến đã cấp phép:
- Đưa vào quy hoạch 63 bến có phép do các bến đều đã hoạt động ổn định, phù hợp với tiêu chí quy hoạch. 
- Đưa ra khỏi quy hoạch 03 bến đã cấp giấy phép là bến Ông Thập do trùng với bến vượt Quốc phòng; bến Đỗ Trọng Hiệp, do nằm trong hành lang an toàn bến phà Then; bến Bà Hạnh, do không phù hợp tiêu chí.
Đối với bến chưa cấp phép: 
- Đưa vào quy hoạch 09 bến chưa có phép do các bến đều thỏa mãn tiêu chí quy hoạch 
- Không đưa vào quy hoạch 04 bến là Bến Năng Mai do vi phạm hành lang an toàn đê; Bến ông Ba nằm vùng nước bến nằm trong vùng nước cảng An Đạo; Bến ông Quyết nằm trong hành lang bảo vệ đê; Bến ông Hổ, vùng đất trong hành lang công trình thủy lợi, không phù hợp tiêu chí quy hoạch.
(Chi tiết quy hoạch xem phụ lục 01)

· Quy hoạch mở mới 13 bến, cụm bến sau:
1.
Bến Gót 3
- Địa chỉ: Phường Bến Gót, TP. Việt Trì.

- Vị Trí: Từ Km0+464 - Km0+705, bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực thuận tiện về kinh doanh bến bãi.
2.
Sông Lô 1
- Địa chỉ: Xã Sông Lô, TP. Việt Trì.

- Vị Trí: Từ Km4+160-Km4+360-bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực thuận tiện về kinh doanh bến bãi.

3. Trưng Vương 1

- Địa chỉ: Xã Trưng Vương, TP Việt Trì.

- Vị Trí: Km6+400-Km6+600, bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ nhu cầu vận tải cho đô thị, và các khu thương mại liên quan.

4. Trưng Vương 2
- Địa chỉ: Xã Trưng Vương, TP Việt Trì.

- Vị Trí: Km8+600-Km9+100, bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ nhu cầu vận tải cho đô thị, và các khu thương mại liên quan.

5. Dữu Lâu 2

- Địa chỉ: Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì.

- Vị Trí: Km10+310-Km10+342, bờ phải sông Lô.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ nhu cầu vận tải cho đô thị, và các khu thương mại liên quan.

6.
Hùng Lô 1
- Địa chỉ: Xã Hùng Lô, TP Việt Trì.

- Vị Trí: Km 14+250 - Km14+400, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch đô thị TP. Việt Trì.

7.
Tử Ðà 1

- Địa chỉ: Xã Tử Đà, Phù Ninh.

- Vị Trí: Km 16+390 - Km16+800, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

8.
Tử Ðà 2
- Địa chỉ: Xã Tử Đà, Phù Ninh.

- Vị Trí: Km 16+950 - Km17+190, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

9.
Bình Bộ

- Địa chỉ: Xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh.

- Vị Trí: Km20+000 - Km22+000, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.


+ Phục vụ CCN Phù Ninh.

10. Lệ Mỹ

- Địa chỉ: Xã Lệ Mỹ, huyện Phù Ninh.

- Vị Trí: Km41+100 – Km41+200, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

11. Vụ Quang 1

- Địa chỉ: Xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng.

- Vị Trí: Km50+900 – Km51+105, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực chưa có nhiều bến.
+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
12. Hùng Long 1
- Địa chỉ: Xã Hùng Long, huyện Đoan Hùng.

- Vị Trí: Km58+200 – Km58+500, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:


+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
13. Thị trấn Đoan Hùng 1

- Địa chỉ: Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng.

- Vị Trí: Km62+170 - Km62+330, bờ phải sông Lô

- Loại bến: Bến bốc xếp hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:


+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.


+ Khu vực chưa có nhiều bến.


+ Theo quy hoạch mạng lưới bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
· Quy hoạch mở mới các bến, cụm bến tại các khu, cụm công nghiệp và đô thị

Hiện nay trên sông Lô số lượng bến bãi rất nhiều, sự phân bổ 4 cụm bến đều nằm gần các đô thị, khu, cụm công nghiệp. Vì vậy đã đáp ứng được nhu cầu vận tải tại các khu, cụm công nghiệp, đô thị có phát sinh nhu cầu vận tải trên sông Lô. 

Bảng 2.9: Tương quan giữa bến thủy nội địa và các đô thị,

  khu, cụm công nghiệp trên sông Lô

	TT
	Tên Đô thị, Khu, Cụm CN
	Bến Thủy Nội Địa Phục Vụ

	1
	TP Việt Trì
	Bến thủy nội địa khu vực 1 (Quanh cảng Việt Trì) và khu vực 2 (phường Dữu Lâu và Phượng Lâu TP Việt Trì) 

	2
	CCN Bạch Hạc
	

	3
	KCN Thụy Vân
	

	4
	CCN Phượng Lâu 2
	

	5
	TT. Phong Châu
	

	6
	TT. Phú Lộc
	Bến thủy nội địa khu vực 3 (Khu vực xã An Đạo và Tiên Du huyện Phù Ninh), và một số bến khu vực xã Phú Mỹ

	7
	CCN Phú Gia
	

	8
	TT Đoan Hùng
	

	9
	TT Tây Cốc
	Bến thủy nội địa khu vực 4 (Khu vực các xã Hùng Long, Sóc Đăng, TT Đoan Hùng huyện Đoan Hùng)

	10
	CCN Ngọc Quan
	

	11
	CCN Sóc Đăng
	


Do đó về cơ bản không cần mở các bến mới để phục vụ nhu cầu vận tải tại các KCN, CCN và KĐT dọc sông Lô. Ngoại trừ khu công nghiệp Phù Ninh nằm cách xa các bến hiện có, kết nối giao thông không thuận tiện. 
Giai đoạn 2021 - 2030
Để đảm bảo được nhu cầu vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, yêu cầu số lượng bến hàng hóa trên sông Lô đạt khoảng 120 bến (chi tiết xem mục 2.2.3. Phần II): Vì vậy song song với việc cấp phép cho các bến đang khai thác, sẽ cấp phép mới cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Tuy nhiên để tránh tình trạng bến nằm rải rác dọc các tuyến đê dẫn đến trong quá trình hoạt động dễ ảnh hưởng đến công trình đê, và để thuận lợi trong kết nối với vận tải đường bộ cũng như xây dựng đường gom, thì các bến mở mới phải nằm trong các cụm sau:

Cụm 1: Khu vực các xã: Hùng Lô - TP Việt Trì, xã Vĩnh Phú và Tử Đà - H. Phù Ninh: 

+ Lý trình sông: Từ Km13 – Km19, bờ phải.

+ Lý do: Khu vực này có bãi sông rộng, dễ dàng kết nối với các tuyến đường tỉnh là ĐT323 (đường đê dọc sông), ĐT323B, và ĐT323C.

+ Số lượng bến cấp thêm: 5 bến, cụm bến (Do quỹ đất còn nhiều).

Cụm 2: Khu vực các xã An Đạo đến xã Tiên Du - H. Phù Ninh. 

+ Lý trình sông: Từ Km 26,5 - Km 31, bờ phải.

+ Lý do: Bãi sông rộng, và dễ dàng kết nối với các tuyến đường tỉnh là ĐT 323 (đường đê dọc sông), ĐT323C, ĐT323H.

+ Số lượng bến cấp thêm: 10 bến, cụm bến (Do quỹ đất còn nhiều).

Cụm 3: Khu vực các xã Lệ Mỹ, Phú Mỹ - H. Phù Ninh: 

+ Lý trình sông: Từ Km 40,5 - Km 43 bờ phải.

+ Lý do: Bãi sông rộng, dễ dàng kết nối với các tuyến đường tỉnh là ĐT323 (đường đê dọc sông), ĐT323D và ĐT323E.

+ Số lượng bến cấp thêm: 5 bến, cụm bến (Do quỹ đất hẹp).

Như vậy:

· Đến năm 2020: 

- Tổng số bến, cụm bến hàng hóa dọc sông Lô là: 52 bến, cụm bến.
 Trong đó: Thành phố Việt Trì: 19 bến, cụm bến; Huyện Phù Ninh: 18 bến, cụm bến; Huyện Đoan Hùng: 15 bến , cụm bến
- Tổng số bến khách ngang sông dọc sông Lô là 10 bến.
 Trong đó: Thành phố Việt Trì: 2 bến; Huyện Phù Ninh: 5 bến; Huyện Đoan Hùng 03 bến.
· Đến năm 2030:

- Số bến hàng hóa trên sông Lô khoảng 72 bến, cụm bến;
- Bến khách ngang sông duy trì như năm 2020.
(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)
5.2. Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Hồng
5.2.1.  Giai đoạn đến năm 2020
· Đối với bến khách ngang sông:

- Tiếp tục đưa vào quy hoạch 28 bến đang hoạt động, tuy nhiên phải quản lý nghiêm để đảm bảo an toàn giao thông;

- Đưa ra khỏi quy hoạch 02 bến là bến Liên Phương 1 và bến Liên Phương 3;

· Đối với bến nổi: Không quy hoạch Bến nổi do trong pháp luật giao thông đường thủy nội địa hiện nay chưa có quy định điều chỉnh với loại hình này.
· Đối với bến hàng hóa:  

- Quy hoạch bến hiện có:


+ Đối với bến có phép: Đưa vào quy hoạch 02 bến có phép thỏa mãn tiêu chí quy hoạch. Đưa ra khỏi quy hoạch 01 bến là bến Công ty TNHH Quốc Anh do nằm trong hành lang bảo vệ kè đê.

+ Đối với bến không phép:  Đưa vào quy hoạch 18 bến không có giấy phép hoạt động do thỏa mãn các tiêu chí quy hoạch.
-  Quy hoạch mở mới 28 bến, cụm bến sau:

1. Minh Nông 1.
- Địa chỉ: Phường Minh Nông, thành phố Việt Trì.

- Vị Trí: Km261+580 - Km261+690, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

2. Cao Xá 1.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km264+530 - Km264+630, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.
3. Cao Xá 2.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km264+630 - Km264+830, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

4. Cao Xá 3.

- Địa chỉ: Xã Cao Xá, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km265+600 - Km265+750, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

5. Vĩnh Lại 1.

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km265+800 - Km266+150, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

6. Vĩnh Lại 2.

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km266+150 - Km266+270, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.
7. Vĩnh Lại 3.

- Địa chỉ: Xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

- Vị Trí: Km266+940 - Km267+140, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

8. Cổ Tiết.

- Địa chỉ: Xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông.

- Vị Trí: Km278+00 - Km279+00, bờ Phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ CCN Cổ Tiết và đô thị Vạn Xuân.

9. Hương Nha

- Địa chỉ: Xã Hương Nha , huyện Tam Nông.

- Vị Trí: Km300+00 - Km301+00, bờ Phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ KCN Tam Nông.

10. TX Phú Thọ.

- Địa chỉ: Thị xã Phú Thọ.

- Vị Trí: Km295+000  Km296+300, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

         + Phục vụ  KCN Phú Hà, CCN Thanh Vinh và KĐT TP. Phú Thọ.

11. Thanh Minh.

- Địa chỉ: Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ.

- Vị Trí: Km298+600 - Km299+000, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:
+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.
+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

12. Lương Lỗ.

- Địa chỉ: Xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba.

- Vị Trí: Km302+500 - Km303+000, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

13. Sơn Cương.

- Địa chỉ: Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba.

- Vị Trí: Km316+680 -Km316+780 bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến.

14. Hoàng Cương.

- Địa chỉ: Xã Sơn Cương, huyện Thanh Ba.

- Vị Trí: Km322+300 - Km322+440, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến

15. Sai Nga.

- Địa chỉ: Xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê.

- Vị Trí: Km322+00 - Km323+00, bờ phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến

16. Mạn Lạn.

- Địa chỉ: xã Xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba.

- Vị Trí: Km324+00 - Km325+00, bờ trái sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

         + Phục vụ nhu cầu vận tải tại khu vực.

17. Cát Trù.

- Địa chỉ: xã Xã Cát Trù, huyện Cẩm Khê.

- Vị Trí: Km309+000 - Km310+500, bờ phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

         + Phục vụ nhu cầu vận tải tại khu vực.

18.  Vĩnh Chân 2.


- Địa chỉ: Xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km335+500-Km337,+00 bờ trái sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.
- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.
19.  Minh Côi


- Địa chỉ: Xã Minh Côi, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km336+000-Km336,+200 bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.
- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.
20.  Văn Lang 1.


- Địa chỉ: Xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km338+300-Km338+600, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.
21.  Minh Hạc
- Địa chỉ: Xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km340+150-Km340,+350 bờ trái sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.
- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.
22. Thị trấn Hạ Hòa.


- Địa chỉ: Thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km345+000-Km346+00, bờ trái sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ CCN nam TT. Hạ Hòa, KĐT thị trấn Hạ Hòa.

23.  Chuế Lưu.

- Địa chỉ: Xã Chuế Lưu, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km343+550-Km343+671, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.
24.  Phụ Khánh

- Địa chỉ: Xã Phụ Khánh, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km349+000-Km349+200 bờ trái sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.
- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Địa thế mở mới bến thuận lợi, nhu cầu vận tải đường thủy cao.
25.  Động Lâm.

- Địa chỉ: Xã Động Lâm, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km354+00-Km356+00, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Cho KCN xã Lâm Lợi, Lâm Áng.

26.  Hiền Lương.

- Địa chỉ: Xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa.

- Vị Trí: Km357+00-Km359+00, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Phục vụ Cho KĐT Hiền Lương.
27.  Lâm Lợi
- Địa chỉ: Xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa.


- Vị Trí: Km348+000 -Km350+500, bờ phải sông Hồng.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.
28. Thị Trấn Sông Thao
- Địa chỉ: Thị Trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê.

- Vị Trí: Km321+600 - Km321+900, bờ phải sông Hồng

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải đường thủy cao mà có ít bến

(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)
5.2.2 Giai đoạn 2021 - 2030

Duy trì số lượng bến như năm 2020.
Như vậy:

· Đến năm 2020: 

· Tổng số bến, cụm bến hàng hóa dọc sông Hồng là: 43 bến, cụm bến.
Trong đó: Thành phố Việt Trì: 4 bến, cụm bến; Huyện Lâm Thao: 7 bến, cụm bến; TX Phú Thọ: 2 bến, cụm bến; Huyện Tam Nông: 3 bến, cụm bến; Huyện Thanh Ba: 7 bến, cụm bến; Huyện Cẩm Khê: 8 bến, cụm bến, Huyện Hạ Hòa: 12 bến, cụm bến.

- Tổng số bến khách ngang sông dọc sông Hồng là 28 bến.
 Trong đó: Thành phố Việt Trì: 1 bến; Huyện Lâm Thao: 3 bến; TX Phú Thọ: 1 bến; Huyện Tam Nông: 3 bến; Huyện Thanh Ba: 7 bến; Huyện Cẩm Khê: 6 bến, Huyện Hạ Hòa: 7 bến.
· Đến năm 2030:
·  Bến, cụm bến hàng hóa, bến khách ngang sông duy trì như năm 2020;
5.3 Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Đà
5.3.1 Giai đoạn đến năm 2020
· Đối với bến khách ngang sông: Đưa vào quy hoạch 7 bến khách ngang sông đang hoạt động.
· Đối với bến hàng hóa:  

- Quy hoạch bến hiện có:


+ Đối với bến có phép: Đưa vào quy hoạch 12 bến có phép thỏa mãn tiêu chí quy hoạch.


+ Đối với bến không phép:  Đưa vào quy hoạch 12 bến không phép do thỏa mãn các tiêu chí quy hoạch.


- Quy hoạch mở mới 11 bến, cụm bến sau:
1. Xuân Lộc 1.

- Địa chỉ: Xã Xuân Lộc, Thanh Thủy.

- Vị Trí:  Km4+900- Km4+950 bờ trái sông Đà.
- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

2.
Thạch Đồng 1.

- Địa chỉ: Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy.

- Vị Trí:  Km7+400-Km7+600 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

3.
Thạch Đồng 2.

- Địa chỉ: Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km7+700-Km7+900 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

4.
Thạch Đồng 3.

- Địa chỉ: Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km8+300-Km8+430 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

5.
Tân Phương 1.

- Địa chỉ: Xã Tân Phương, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km10+150 - Km10+350 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

6. Đoan Hạ.

- Địa chỉ: Xã Đoan Hạ, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km15+000-Km17+500 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

7. Đồng Luận.

- Địa chỉ: Xã Đồng Luận, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Km 17+800 - Km17+900 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.

8. Trung Nghĩa 1.

- Địa chỉ: Xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy.

- Vị Trí bến: Km22+000 - Km23+500 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải cao.



9. Phượng Mao 1.

- Địa chỉ: Xã Phượng Mao, Thanh Thủy.

- Vị Trí: Khoảng Km25+100 - Km26+000 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực tập trung đông dân cư nên nhu cầu vận tải cao.



10. Tinh Nhuệ 1.

- Địa chỉ: Xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn.

- Vị Trí: Khoảng Km 35+800 - Km 35+900 bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải cao, ít bến hoạt động.



11. Tinh Nhuệ 2.

- Địa chỉ: Xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn.

- Vị Trí: Khoảng Km 36+800 - Km 36+900, bờ trái sông Đà.

- Loại bến: Bến hàng hóa.

- Lý do quy hoạch:

+ Thỏa mãn các tiêu chí mở mới bến.

+ Khu vực có nhu cầu vận tải cao, ít bến hoạt động.

(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)

5.3.2 Giai đoạn 2021 - 2030
Giữ nguyên số lượng bến, cụm bến như giai đoạn đến năm 2020.

Như vậy:

· Đến năm 2020: 

· Tổng số bến, cụm bến hàng hóa dọc sông Đà là: 27 bến, cụm bến.
·  Trong đó: Huyện Tam Nông: 2 bến, cụm bến; Huyện Thanh Thủy: 19 bến, cụm bến; Huyện Thanh Sơn 6 bến, cụm bến.
- Tổng số bến khách ngang sông dọc sông Đà là 7 bến.
 Trong đó: Thanh Thủy: 6 bến; Huyện Thanh Sơn: 01 bến

· Đến năm 2030:

 - Bến, cụm bến hàng hóa, bến khách ngang sông duy trì như năm 2020.
 5.4. Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Chảy

5.4.1. Giai đoạn đến năm 2020:
· Đối với bến khách ngang sông: Đưa vào quy hoạch 6 bến đò ngang đang hoạt động.
·  Đối với bến hàng hóa: Hiện nay trên sông Chảy có 32 bến hàng hóa phân bổ dọc sông, tất cả các bến này đều chưa có phép. Đưa vào quy hoạch 16 bến, cụm bến phù hợp với các tiêu chí quy hoạch để cấp phép hoạt động, tất cả bến, cụm bến đều thuộc huyện Đoan Hùng.
 (Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)

5.4.2. Giai đoạn 2021 - 2030:

Duy trì số lượng bến, cụm bến như đến năm 2020.


5.5. Quy hoạch bến thủy nội địa trên sông Bứa

· Quy hoạch bến khách ngang sông:

- Tiếp tục đưa vào quy hoạch 01 bến khách ngang sông hiện trạng để cấp phép hoạt động. 
· Quy hoạch bến hàng hóa

Giai đoạn đến năm 2020
Đối với bến hàng hóa đã cấp phép: Chưa có bến được cấp phép.

Đối với bến hàng hóa chưa cấp phép:

- Tiếp tục đưa vào quy hoạch 05 bến không phép hiện trạng để tiếp tục cấp phép. Như vậy đến năm 2020, dọc sông Bứa sẽ có 05 bến, cụm bến hàng hóa.
(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)
Giai đoạn 2021 - 2030:

- Duy trì số lượng bến, cụm bến như đến năm 2020

5.6. Quy hoạch bến hành khách ĐTNĐ tỉnh Phú Thọ


Hiện trạng bến hành khách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có bến Ao Châu phục vụ khu du lịch đầm Ao Châu. Do Phú Thọ là vùng đất cổ với nhiều di sản văn hóa, du lịch, vì vậy để phục vụ và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, cần thiết xây dựng các bến thủy nội địa hành khách như sau.

Giai đoạn 2016 - 2020: 
Tiếp tục đưa vào quy hoạch 01 bến hiện trạng và quy hoạch 09 bến mới (trên sông Lô: 03 bến; sông Hồng: 04 bến; sông Đà: 02 bến) để phục vụ trung chuyển hành khách cũng như phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
Giai đoạn 2020 - 2030:

Duy trì số lượng như năm 2020. 
(Chi tiết theo Phụ lục 04)
5.7. Tổng hợp số lượng bến quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

a. Quy hoạch đến năm 2020: Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 205 bến, cụm bến thủy nội địa.

- Bến hàng hóa: 143 bến, cụm bến bao gồm:

Phân theo tuyến sông:

+ Sông Lô: 52 bến, cụm bến; Sông Hồng: 43 bến, cụm bến; Sông Đà: 27 bến, cụm bến; Sông Chảy: 16 bến, cụm bến; Sông Bứa: 5 bến, cụm bến.


+ Phân theo địa phương:

	TT
	Địa phương
	Sông Lô
	Sông Hồng
	Sông Đà
	Sông Chảy
	Sông Bứa
	Tổng cộng

	1
	TP Việt Trì
	19
	4
	
	
	
	23

	2
	Huyện Phù Ninh
	18
	
	
	
	
	18

	3
	Huyện Đoan Hùng
	15
	
	
	16
	
	31

	4
	Huyện Lâm Thao
	
	7
	
	
	
	7

	5
	TX. Phú Thọ
	
	2
	
	
	
	2

	6
	Huyện Thanh Ba
	
	7
	
	
	
	7

	7
	Huyện Cẩm Khê
	
	8
	
	
	
	8

	8
	Huyện Tam Nông
	
	3
	2
	
	3
	8

	9
	Huyện Hạ Hòa
	
	12
	
	
	
	12

	10
	Huyện Thanh Thủy
	
	
	19
	
	
	19

	11
	Huyện Thanh Sơn
	
	
	6
	
	2
	8

	Tổng cộng
	52
	43
	27
	16
	5
	143


- Bến khách ngang sông: 52 bến bao gồm:

+ Sông Lô: 10 bến; sông Hồng: 28 bến; sông Đà: 7 bến; sông Chảy: 6 bến; sông Bứa: 01 bến.

+ Phân theo địa phương:

	TT
	Địa phương
	Sông Lô
	Sông Hồng
	Sông Đà
	Sông Chảy
	Sông Bứa
	Tổng cộng

	1
	TP Việt Trì
	2
	1
	
	
	
	3

	2
	Huyện Phù Ninh
	5
	
	
	
	
	5

	3
	Huyện Đoan Hùng
	3
	
	
	6
	
	9

	4
	Huyện Lâm Thao
	
	3
	
	
	
	3

	5
	TX. Phú Thọ
	
	1
	
	
	
	1

	6
	Huyện Thanh Ba
	
	7
	
	
	
	7

	7
	Huyện Cẩm Khê
	
	6
	
	
	
	6

	8
	Huyện Tam Nông
	
	3
	
	
	1
	4

	9
	Huyện Hạ Hòa
	
	7
	
	
	
	7

	10
	Huyện Thanh Thủy
	
	
	6
	
	
	6

	11
	Huyện Thanh Sơn
	
	
	1
	
	
	1

	Tổng cộng
	10
	28
	7
	6
	1
	52


- Bến hành khách:10 bến bao gồm

+ Sông Lô: 03 bến; sông Hồng: 04 bến; sông Đà: 02 bến; đầm Ao Châu: 01 bến.
b. Định hướng đến năm 2030: Đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 225 bến, cụm bến thủy nội địa
- Bến hàng hóa: Tổng số bến, cụm bến hàng hóa là 163 (Sông Lô: 72 bến, cụm bến; Sông Hồng: 43 bến, cụm bến; Sông Đà: 27 bến, cụm bến; Sông Chảy: 16 bến, cụm bến; Sông Bứa: 5 bến, cụm bến).
- Bến khách ngang sông: 52 bến (duy trì như năm 2020).

- Bến hành khách: 10 bến (duy trì như năm 2020).
(Chi tiết Phụ Lục 01, Phụ lục 02, Phụ lục 03, Phụ lục 04, Danh sách Quy hoạch bến, cụm bến hàng hóa)
5.8. Nhu cầu vốn đầu tư

5.8.1. 
Nhu cầu vốn đầu tư bến thuỷ nội địa

· Định hình kết cấu bến.

Hiện tại bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh chủ yếu vẫn là bến tự nhiên, chưa được đầu tư gia cố nhiều. Trong tương lai các bến phải dần được đầu tư đồng bộ, khoa học. Mỗi bến phải có các hạng mục công trình như sau:

+ 01 mố cẩu bệ cọc cao.

+ Gia cố bãi và xây dựng kho kín.

+ Hàng rào bảo vệ bao quanh phạm vi khu đất được cấp phép.

+ Đường giao thông trong bến, và đường kết nối với mạng lưới giao thông.

Để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng như trên, ước tính hết khoảng 3 tỷ đồng/bến.

Hiện nay chưa có quy định của nhà nước về đơn giá xây dựng cho một bến thủy nội địa. Việc đề ra kinh phí xây dựng một bến mới ước tính 3 tỷ đồng được tham khảo từ các chuyên gia, đơn vị là chủ sở hữu, khai thác các bến bãi đường thủy nội địa hiện tại.

· Tính toán kinh phí thực hiện quy hoạch

Kinh phí đầu tư cho hệ thống bến thủy nội địa bao gồm 2 phần: Kinh phí duy tu bảo dưỡng hệ thống bến và kinh phí xây dựng bến mới.

Đối với bến đã hoạt động, kinh phí duy tu bảo dưỡng hàng năm khoảng 20 triệu đồng/bến/năm.

Đối với bến xây dựng mới cần đầu tư tối thiểu hệ thống cơ sở hạ tầng đã nêu trên, ước tính để xây dựng một bến thỏa mãn tiêu chuẩn đã nêu, kinh phí cần bỏ ra khoảng 3 tỷ đồng.
(Đơn giá được lấy tương đương một số tỉnh khác khu vực phía bắc).

Các yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng và xây dựng mới hệ thống bến thủy nội địa theo tính toán quy hoạch đã được trình bày ở trên.

Để đảm bảo đường dẫn xuống bến thỏa mãn quy hoạch đường gom trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cần thiết xây dựng đường gom dọc các khu vực tập trung nhiều bến. Theo đó, tổng hợp chiều dài đường gom cần xây dựng như bảng sau:
Bảng 2.12: Tổng hợp vốn đầu tư xây dựng đường gom cho hệ thống bến
	TT
	Tên Sông
	Chiều dài đường gom (m)
	Vốn xây dựng (tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	Giai đoạn đến năm 2020
	Giai đoạn 2021 - 2030
	Giai đoạn đến năm 2020
	Giai đoạn 2021 - 2030
	

	1
	Sông Lô
	 
	       12.015   
	 
	           60   
	 

	2
	Sông Hồng
	 
	 
	 
	            -     
	Các bến cách xa nhau

	3
	Sông Đà
	         4.525   
	 
	          23   
	 
	 

	4
	Sông Chảy
	 
	            390   
	 
	             2   
	 

	5
	Sông Bứa
	 
	 
	 
	 
	Các bến cách xa nhau

	 
	Tổng cộng
	        4.525   
	      12.405   
	          23   
	           62   
	 


Tổng hợp kinh phí đầu tư như sau: 

Bảng 2.13: Tổng hợp vốn đầu tư theo giai đoạn
	Hạng mục
	Giai đoạn 2016 - 2020 (tỷ đồng)
	Giai đoạn 2021 - 2030 (tỷ đồng)
	Tổng vốn (tỷ đồng)

	Duy tu bảo dưỡng 
	8,9
	32,4
	41,3

	Mở mới
	105
	225
	327

	Xây dựng đường gom
	23
	62
	85

	Tổng giai đoạn (tỷ đồng)
	136,9
	319,4
	456,3



Cơ cấu nguồn vốn: Vốn xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng bến hàng hóa là vốn xã hội hóa. Vốn xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng bến hành khách là vốn ngân sách nhà nước.

5.8.2. Các dự án ưu tiên đầu tư


Tiêu chí xác định các dự án ưu tiên đầu tư:


1.
Tiêu chí về tính cấp thiết, ưu tiên đầu tư các bến phục vụ các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu kinh tế phát triển mà chưa có bến.

2.
Tiêu chí về tính cấp thiết, ưu tiên đầu tư  phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư như bảng dưới đây:

Bảng 2.14: Tổng hợp các dự án ưu tiên đầu tư đến năm 2020
	TT
	Tên
	Địa Danh
	Lý Trình
	Xuất đầu tư
	Nguồn vốn

	I
	Bến Hàng hóa
	
	
	
	

	A
	SÔNG LÔ
	
	
	
	

	1
	Bến Gót 1
	Phường Bến Gót, TP Việt Trì
	Km0+464 -Km0+705
	3
	Xã hội hóa

	2
	Sông Lô 1
	Xã Sông Lô, TP Việt Trì
	Km4+160 - Km4+360
	3
	Xã hội hóa

	4
	Trưng Vương 1
	Xã Trưng Vương, TP Việt Trì.
	Km6+400 - Km6+600
	3
	Xã hội hóa

	5
	Trưng Vương 2
	Xã Trưng Vương, TP Việt Trì.
	Km8+600 - Km9+100
	3
	Xã hội hóa

	6
	Dữu Lâu 2
	Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì.
	Km10+310 - Km10+342
	3
	Xã hội hóa

	7
	Hùng Lô 1
	Xã Hùng Lô, TP Việt Trì.
	Km14+ 250 - Km14+400
	3
	Xã hội hóa

	8
	Bến Tử Đà 1
	Xã Tử Đà, Phù Ninh
	Km16+390 - Km16+800
	3
	Xã hội hóa

	9
	Bến Tử Đà 2
	Xã Tử Đà, Phù Ninh
	Km16+950 - Km17+190
	3
	Xã hội hóa

	10
	Bình Bộ
	Xã Bình Bộ, Phù Ninh
	Km 20+000 - Km22+000
	3
	Xã hội hóa

	11
	Lệ Mỹ
	Xã Lệ Mỹ, Phù Ninh
	Km41+100 - Km41+200
	3
	Xã hội hóa

	12
	Vụ Quang 1
	Xã Vụ Quang, Đoan Hùng
	Km50+900 - Km51+100
	3
	Xã hội hóa

	13
	Hùng Long 01
	Xã Hùng Long, Đoan Hùng
	Km58+200 - Km58+500
	3
	Xã hội hóa

	14
	Thị trấn Đoan Hùng 1
	Thị trấn Đoan Hùng, Đoan Hùng
	Km 62+170 - Km 62+330
	3
	Xã hội hóa

	B
	
[image: image23.wmf]SÔNG HỒNG
	

	15
	Minh Nông 1
	Phường Minh Nông, Việt Trì
	Km261+580 - Km261+690
	3
	Xã hội hóa

	16
	Cao Xá 1
	Xã Cao Xá, Lâm Thao
	Km264+530 - Km264+630
	3
	Xã hội hóa

	17
	Cao Xá 2
	Xã Cao Xá, Lâm Thao
	Km264+630 - Km264+830
	3
	Xã hội hóa

	18
	Cao Xá 3
	Xã Cao Xá, Lâm Thao
	Km265+600 - Km265+750
	3
	Xã hội hóa

	19
	Vĩnh Lại 1
	Xã Vĩnh Lại, Lâm Thao
	Km265+800 - Km266+150
	3
	Xã hội hóa

	20
	Vĩnh Lại 2
	Xã Vĩnh Lại, Lâm Thao
	Km266+150 - Km266+270
	3
	Xã hội hóa

	21
	Vĩnh Lại 3
	Xã Vĩnh Lại, Lâm Thao
	Km266+940 - Km267+140
	3
	Xã hội hóa

	22
	Bến Cổ Tiết
	Xã Cổ Tiết, Tam Nông
	Km278+000 - Km279+000
	3
	Xã hội hóa

	23
	Bến Hương Nha
	Xã Hương Nha, huyện Tam Nông
	Km300+000 - Km301+000
	3
	Xã hội hóa

	24
	Thị Xã Phú Thọ
	Thị xã Phú Thọ
	Km295+000 - Km296+300
	3
	Xã hội hóa

	25
	Bến Thanh Minh
	Xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ
	Km298+600 - Km299+000
	3
	Xã hội hóa

	26
	Lương Lỗ 1
	Xã Lương Lỗ, Thanh Ba
	Km302+500 - Km303+000
	3
	Xã hội hóa

	27
	Sơn Cương
	Xã Sơn Cương, Thanh Ba
	Km316+680 - Km316+780
	3
	Xã hội hóa

	28
	Hoàng Cương
	Xã Hoàng Cương, Thanh Ba
	Km322+300 - Km322+440
	3
	Xã hội hóa

	29
	Mạn Lạn
	Xã Mạn Lạn, Thanh Ba
	Km324+000 - Km325+000
	3
	Xã hội hóa

	30
	Cát  Trù
	Xã Cát Trù, Cẩm Khê
	Km309+000 - Km310+500
	3
	Xã hội hóa

	31
	Sai Nga
	Xã Sai Nga, Cẩm Khê
	Km322+000 - Km323+000
	3
	Xã hội hóa

	32
	Thị trấn Sông Thao
	TT. Sông Thao, Cẩm Khê
	Km321+600 - Km321+900
	3
	Xã hội hóa

	33
	Vĩnh Chân 2
	Xã Vĩnh Chân, Hạ Hòa
	Km335+500 - Km337+000
	3
	Xã hội hóa

	34
	Bến Văn Lang 1
	Xã Văn Lang, Hạ Hòa
	Km338+300 - Km338+600
	3
	Xã hội hóa

	35
	Bến thị trấn Hạ Hòa
	Thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa
	Km345+000 - Km346+000
	3
	Xã hội hóa

	36
	Bến Minh Côi 1
	Xã Minh Côi, Hạ Hòa
	Km336+000 - Km336+200
	3
	Xã hội hóa

	37
	Bến Minh Hạc 1
	Xã Minh Hạc, Hạ Hòa
	Km340+150 -Km340+350
	3
	Xã hội hóa

	38
	Bến Phụ Khánh 1
	Xã Phụ Khánh, Hạ Hòa
	Km349+000 -Km349+200
	3
	Xã hội hóa

	39
	Bến Chuế Lưu
	Xã Chuế Lưu, Hạ Hòa
	Km343+550 - Km343+671
	3
	Xã hội hóa

	40
	Bến Động Lâm
	Xã Động Lâm, Hạ Hòa
	Km354+000 - Km356+000
	3
	Xã hội hóa

	41
	Bến Hiền Lương
	Xã Hiền Lương, Hạ Hòa
	Km357+000 - Km359+000
	3
	Xã hội hóa

	42
	Bến Lâm Lợi
	Xã Lâm Lợi, Hạ Hòa
	Km348+000 -Km350+500
	3
	Xã hội hóa

	C
	SÔNG ĐÀ
	

	43
	Xuân Lộc 1
	Xã Xuân Lộc, Thanh Thủy
	Km4+900 - Km4+950
	3
	Xã hội hóa

	44
	Thạch Đồng 1
	Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy
	Km7+400 - Km7+600
	3
	Xã hội hóa

	45
	Thạch Đồng 02
	Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy
	Km7+700 - Km7+900
	3
	Xã hội hóa

	46
	Thạch Đồng 03
	Xã Thạch Đồng, Thanh Thủy
	Km8+300 - Km8+430
	3
	Xã hội hóa

	47
	Tân Phương 01
	Xã Tân Phương, Thanh Thủy
	Km10+150 - Km10+350
	3
	Xã hội hóa

	48
	Đoan Hạ
	Xã Đoan Hạ, Thanh Thủy
	Km15+000 - Km17+500
	3
	Xã hội hóa

	49
	Đồng Luận 1
	Xã Đồng Luận, Thanh Thủy
	Km 17+800 - Km17+900
	3
	Xã hội hóa

	50
	Trung Nghĩa 1
	Xã Trung Nghĩa, Thanh Thủy
	Km22+000 - Km23+500
	3
	Xã hội hóa

	51
	Phượng Mao 01
	Xã Phượng Mao, Thanh Thủy
	Km25+100 - Km26+000
	3
	Xã hội hóa

	52
	Tinh Nhuệ 1
	Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn
	Km 35+800 - Km 35+900
	3
	Xã hội hóa

	53
	Tinh Nhuệ 2
	Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn
	Km 36+800 - Km 36+900
	3
	Xã hội hóa

	II
	Bến hành khách
	
	
	
	

	A
	SÔNG LÔ
	
	
	
	

	1
	Bến Bạch Hạc
	Phường Bạch Hạc, TP Việt Trì
	Km00+00 - Km02+500
	3
	Xã hội hóa

	2
	Bến Hùng Lô
	Xã Hùng Lô, TP Việt Trì
	Km14+500 - Km15+500
	3
	Xã hội hóa

	B
	SÔNG HỒNG
	
	
	
	

	3
	Bến Bến Gót
	Phường Bến Gót, TP Việt Trì
	Km255+000 - Km257+000
	3
	Xã hội hóa

	4
	Bến Tiên Cát
	Phường Tiên Cát, TP Việt Trì
	Km259+300 - Km259+700
	3
	Xã hội hóa

	Tổng cộng
	
	
	171
	


5.9.
Dự kiến quỹ đất cho đầu tư cơ sở hạ tầng bến

Diện tích đất bao gồm diện tích đất của những bến hiện trạng, và diện tích đất của các bến xây dựng mới, như bảng sau:
Bảng 2.15: Dự kiến quỹ đất dành cho bến thủy nội địa trên các sông

	TT
	Tên Sông
	Tổng diện tích đất hiện trạng (ha)
	Tổng diện tích bến sau quy hoạch (ha)

	1
	Sông Lô
	88,79
	58,60

	2
	Sông Hồng
	10,40
	11,09

	3
	Sông Đà
	9,00
	3,54

	4
	Sông Chảy
	2,85
	0,95

	5
	Sông Bứa
	0,75
	0,60

	
	Tổng diện tích (ha)
	111,79
	74,78


IV. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

1. Các tác động môi trường chủ yếu của dự án

Thực hiện luật Bảo vệ môi trường, chủ đầu tư cần thiết phải tiến hành lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đăng ký kế hoạch Bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền xác nhận cho dự án khi các dự án được triển khai. Báo cáo gồm các nội dung chính sau :

Mô tả các hoạt động của dự án có thể tác động đến môi trường.

Thu thập, đo đạc, phân tích điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội tại khu vực thực hiện dự án.

Phân tích, dự báo, đánh giá tác động của dự án về môi trường tự nhiên, kinh tế-xã hội tại khu vực thực hiện dự án.

Đề xuất các phương án khả thi để hạn chế những tác động có hại đến môi trường, môi sinh.

Trong giai đoạn xây dựng và suốt quá trình khai thác của tuyến luồng, khu bến, tác động chính yếu đối với môi trường được đánh giá là tác động của việc xây dựng bến, nạo vét khu nước và xây dựng cơ sở hạ tầng. Giai đoạn sau tác động xấu chủ yếu là do hoạt động bất cẩn gây ra sự cố và do tác nhân ô nhiễm phát sinh từ quá trình sản xuất. Các tác nhân này gây ảnh hưởng thường xuyên và lâu dài nhưng có khả năng khống chế. 

2. Dự báo tác động môi trường


Các ảnh hưởng của các dự án xây dựng cảng đến môi trường có thể chia làm 2 giai đoạn như sau:

· Giai đoạn xây dựng;

· Giai đoạn khai thác.

Bảng 2.16:Các tác động chính của sự phát triển cảng đến môi trường

	Yếu tố
	Trong giai đoạn xây dựng (A)
	Khai thác cảng (B)

	Chất lượng nước
	(1)
	A1
	B1

	Thủy văn
	(2)
	A2
	-

	Ô nhiễm đáy sông, kênh…
	(3)
	A3
	B2

	Hệ sinh thái
	(4)
	A4
	B4

	Chất lượng không khí
	(5)
	A5
	B5

	Tiếng ồn và độ rung
	(6)
	A6
	B6

	Quản lý chất thải
	(7)
	A7
	B7


2.1. Trong giai đoạn xây dựng

1.
Tác động đến chất lượng nước (A1).

Công tác san lấp có thể gây cản trở dòng chảy, hoặc cũng có thể tạo ra những vùng nước tù ở khu vực xây dựng và lân cận. Nước tù đọng có thể làm giảm lượng oxy, làm tăng lượng chất H2S, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh vật. 

Công tác đóng cọc, công tác nạo vét, san lấp và các công tác xây dựng dưới nước sẽ gây ra hiện tượng bồi lắng và làm tăng độ đục nước, gia tăng mức độ chất rắn lơ lửng, có thể tạo ra những chất độc hại trong môi trường nước, làm giảm sự phát tán ánh sáng mặt trời trong môi trường nước.

Các hoạt động của tàu thuyền cũng có thể gây ra hiện tượng tràn dầu, xả rác và rò rỉ nhiều loại chất xuống nước. Công tác đổ bê tông các hạng mục dưới nước và các vật liệu trên bờ bị chảy tràn  xuống nước có thể gây ô nhiễm nguồn nước khu vực.

2.
Tác động đến thủy hải văn ven bờ (A2).

Việc xây dựng bến, nạo vét lòng sông có thể dẫn đến các thay đổi về dòng chảy. Sự thay đổi dòng  chảy có thể dẫn đến  hiện tượng bồi xói lòng sông và xói lở bờ trong trên đoạn sông của khu vực xây dựng bến.

3.
Tác động đến đáy sông kênh (A3).

Bùn cát cũng có thể lắng đọng nhiều hơn ở khu vực ngay trước bến. Khối lượng lớp bùn cát đáy nạo vét làm xáo trộn vùng đáy sông, kênh. Khu vực đổ thải có thể ảnh hưởng đến sinh vật đáy khu vực này.

4.
Tác động đến hệ sinh thái (A4).

Việc xây dựng bến cũng sẽ ảnh hưởng tới hệ động thực vật dưới nước do sự suy giảm chất lượng nước, đặc biệt là hệ cá và sinh vật đáy. Hệ sinh vật trên cạn cũng bị ảnh hưởng do bị san lấp mặt bằng.

Các hoạt động xây dựng có thể sẽ gây ra sự dịch chuyển nguồn cá thủy sản, hoạt động nạo vét có thể làm loại bỏ sinh vật đáy, phá hủy môi trường sống của vùng đáy,  làm suy giảm nguồn lợi thủy sản.

5.
Tác động đến chất lượng không khí (A5).

Sự phát sinh khí thải từ các máy móc xây dựng, hoạt động của tàu, xe tải và các phương tiện giao thông khác phục vụ cho hoạt động xây dựng có thể là nguồn gây ô nhiễm không khí. Bụi sinh ra từ các hoạt động xây dựng cũng là nguồn gây ô nhiễm không khí.

6.
Tiếng ồn và độ rung (A6).

Các hoạt động xây dựng sẽ tạo ra tiếng ồn và rung do máy móc xây dựng, phương tiện giao thông, các hoạt động của tàu và các máy móc thiết bị khác.

7.
Tác động từ nguồn chất thải (A7).

Chất thải từ các hoạt động xây dựng chủ yếu là từ quá trình nạo vét, các chất thải từ tàu, rác thải và nước thải sinh hoạt. Nếu đổ trực tiếp các loại chất thải này lên mặt đất sẽ hủy hoại cây cối và thực vật. Sự rò rỉ các chất thải từ quá trình nạo vét cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng môi trường xung quanh. 

2.2. Trong giai đoạn khai thác

Trong giai đoạn khai thác, hai nguồn gây tác động cần được quan tâm nhiều là sự giao thông của tàu bè và công tác bốc xếp, vận chuyển hàng hóa.

1. Tác động đến chất lượng nước (B1).

Các chất thải từ tàu có thể là nguồn gây ô nhiễm như nước đáy tàu, nước ballast, dầu cặn, chất thải, rác và các chất thải khác từ tàu. Sự cố tràn dầu, dầu bôi trơn, nhiên liệu và các chất lỏng khác cũng là nguồn gây ô nhiễm nước.

Nước thải từ khu vực bốc dỡ hàng và bụi do gió thổi là những nguyên nhân làm ô nhiễm khu nước cảng. Những chất độc hại có thể có trong nước thải như lưu huỳnh, bauxite, phosphate, phân nitơ. Chất hữu cơ tồn đọng trong nước thải làm giảm giá trị oxy hòa tan DO, và tăng giá trị chất dinh dưỡng của nước.

2. Tác động đến đáy sông kênh (B3).

Đáy sông, kênh có thể bị ô nhiễm do chất thải từ các hoạt động trên bến, nước thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại.

3. Tác động đến hệ sinh thái dưới nước (B4).

Do chất lượng nước bị suy giảm vì các tác động nêu trên kéo theo sự suy giảm của hệ sinh thái dưới nước. Kiểm soát được các nguồn gây ô nhiễm nước sẽ tránh được các tác động đến hệ sinh thái dưới nước.

Hoạt động bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa là nguyên nhân gây ra chất thải, sự chảy hay rò rỉ các chất độc hoặc các chất gây hại, chất hữu cơ và các chất thải nhiễm dầu. Ô nhiễm nước và ô nhiễm đáy do các chất thải từ các nguồn trên gây ra, phá hủy nguồn cá và sinh vật dưới nước. Bụi phát tán trong khu cảng sẽ bao phủ cây cối làm thay đổi môi trường trong cảng, chất thải từ các hoạt động trong khu cảng cũng là nguyên nhân chính gây ô nhiễm nước, gây ra suy giảm sinh vật dưới nước do các chất độc và có hại, làm phân hủy oxy và nguồn dinh dưỡng trong nước.

4. Tác động đến chất lượng không khí (B5).

Các khí thải từ tàu thuyền như gas, khói, NO2, SO2 là các chất thải chính phát ra khi tàu di chuyển và neo cập tại bến. Sự gia tăng nồng độ các chất trên làm suy giảm chất lượng không khí xung quanh.

Sự phát tán bụi từ hoạt động bốc dỡ hàng hóa và khí gas từ máy móc thiết bị bốc dỡ là nguyên nhân gây ô nhiễm không khí. Các sự cố rò rỉ khí gas gây ra các chất độc phát tán, nổ, sự phát tán hơi độc. Các hoạt động công nghiệp trong khu cảng cũng có thể gây ra nhiều loại khí gây ô nhiễm không khí.

5. Tiếng ồn và độ rung (B6).

Các thiết bị bốc xếp, các xe chở container, xe lưu thông trong cảng là nguyên nhân chính gây ra tiếng ồn và độ rung trong cảng.

6. Tác động từ chất (B7).

Chất thải từ tàu thuyền bao gồm: (a) chất thải có dầu như nước đáy tàu, nước ballast, nước vệ sinh tàu, dầu bôi trơn máy và các loại dầu khác có trong máy móc;(b) nước thải và rác; (c) các chất cặn bã của hàng hóa như vỏ gỗ. Sự rò rỉ các loại chất thải này là nguyên nhân gây ô nhiễm dầu, rác trôi nổi, gây có hại cho sức khỏe, gây ra mùi và làm suy giảm chất lượng nước.

Hoạt động bốc dỡ hàng hóa gây ra các chất thải như rác từ hàng hóa và các chất thải sinh hoạt khác từ hoạt động hàng ngày trong cảng.
2.3. Biện pháp giảm thiểu đối với các tác động tiêu cực

Thực hiện nghiên cứu đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đối với từng dự án khi lập dự án đầu tư. Các nội dung nghiên cứu dựa trên các số liệu khảo sát, quan trắc hiện  trường và các điều kiện cụ thể của từng bến, đề xuất các biện pháp kiểm soát giảm thiểu tác động môi trường tương ứng với từng giai đoạn của dự án.

2.3.1. Trong giai đoạn xây dựng

 - Hoạt động vận chuyển vật liệu.

Cần có các biện pháp hạn chế gây phát tán bụi, tiếng ồn, phá vỡ hệ thống giao thông công cộng hiện có tại khu vực như: Lập kế hoạch, bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại của các xe tải. Kiểm tra các phương tiện thi công nhằm đảm bảo các thiết bị, máy móc luôn ở trong điều kiện tốt nhất về mặt kỹ thuật, dùng các thiết bị che chắn, vệ sinh thiết bị, xe tưới đường…

 - Hoạt động thi công công trình.

Thực hiện các biện pháp hạn chế phát tán bụi, tiếng ồn, rác thải xây dựng… bằng cách xây dựng các kế hoạch thi công hợp lý, sử dụng thiết bị phù hợp, thân thiện môi trường, có các biện pháp quan trắc, kiểm soát môi trường trong thi công.

 - Hoạt động của công nhân.

Xây dựng nội quy về sinh hoạt tại công trường, kiểm soát nguồn phát sinh rác thải sinh hoạt (chất thải rắn, nước thải sinh hoạt…).

 - Chất thải nguy hại.

Tất cả chất thải nguy hại (dầu mỡ, các sản phẩm từ xăng dầu,…) do các hoạt động do các hoạt động xây dựng thải ra trong giai đoạn này sẽ được thu gom, lưu trữ, xử lý, tiêu hủy… theo các quy định hiện hành.

2.3.2. Đối với các tác động tiêu cực trong thời gian khai thác

- Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn.
Môi trường xung quanh khu vực bến thủy nội địa luôn chú ý đến kiểm tra về chất lượng không khí như bụi, khí độc, tiếng ồn lớn. Phải có phương án xử lý kịp thời và giảm thiểu những ảnh hưởng của ô nhiểm không khí và tiếng ôn như:

Các phương tiện giao thông không được chở quá trọng tải quy định, hạn chế hoạt động vào những giờ cao điểm, thường xuyên kiểm tra bảo trì tránh rò rỉ rơi vãi nhiên liệu trên chuyến đường. Sử dụng nhiên liệu có chứa hàm lượng lưu huỳnh thấp.

Các phương tiện, thiết bị chuyển tải, chứa dầu sẽ được thường xuyên kiểm tra, bảo trì để tránh rò rỉ, rơi vãi.

Xe chở nguyên vật liệu rời như cát, xi măng, đất, đá … khi ra vào bến cần có bạt che chắn, đường ra vào bến cần phun nước giảm bụi do phương tiện di chuyển gây ra.

Vật liệu, hàng rời như than, đá mạt…. khi lưu tại kho bãi ngoài trời cần có bạt tre chắn tránh bụi gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Khi xếp hàng rời (xi măng, Clinker, than, đá …)  từ bến xuống tàu, sà lan hoặc ngược lại, bốc hàng từ tàu, sà lan vào kho chứa tại bến cần có biện pháp xử lý bụi.

Cần có biện pháp nghiêm cấm hoặc hạn chế việc nhập, xuất hàng rời tại các bến trong khu vực thành phố mà không có thiết bị hoặc biện pháp xử lý bụi triệt để gây ô nhiễm môi trường bến cũng như ảnh hưởng đến đời sống khu dân cư xung quanh.

· Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước.
Nhóm nước thải là nước mưa, nước giải nhiệt cho máy móc… được thải qua các hệ thống hố ga làm lắng đọng các tạp chất sau đó mới thải ra sông.

Nhóm nước thải bao gồm tất cả các loại nước thải phát sinh từ các hoạt động của bến như: nước thải sinh hoạt, nước thải nhiễm dầu từ xưởng sửa chữa, kho nhiên liệu…phải được xử lý đảm bảo các yêu cầu cần thiết trước khi thải ra sông, kênh.

Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm.

Khống chế không để cho nước mưa rửa trôi dầu nhớt và các chất thải rắn trong toàn bộ khu đất của bến. Các giỏ rác phải có nắp đậy không để cho nước mưa rơi vào.

Xây dựng 2 hệ thống thoát nước riêng để tiêu thoát nước mưa và các loại nước thải nhiễm bẩn, đảm bảo không để xảy ra tình trạng ngập úng gây mất vệ sinh chung;

Xử lý cục bộ nước thải đối với nước thải sinh hoạt từ các khu nhà vệ sinh trước khi thoát vào hệ thống thoát nước bẩn để dẫn đến trạm xử lý nước thải tập trung;

Khuyến khích mặt bằng xây dựng bến cần bê tông hóa nền bãi đễ gom nước mưa nước thải trên nền bãi được triệt để, tránh thất thoát ra môi trường bên ngoài.

Đối với nước thải từ tàu.

Tàu thuyền khi hoạt động trong bến phải thực hiện chế độ đổ rác, bơm xả nước ban và nước dằn tàu theo quy định và chỉ dẫn hiện hành, doanh nghiệp bến hoặc tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ vệ sinh tàu thuyền tại bến phải bố trí phương tiện để tiếp nhận rác thải, nước bẩn từ tàu thuyền và được thu phí dịch vụ theo quy định.

Kiểm soát chất thải rắn và chất thải nguy hại.

Các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại tại bến sẽ được thu gom vào trạm lưu trữ tạm thời sau đó được vận chuyển đưa đi xử lý tại trạm xử lý tập trung của khu vực.

Về phòng cháy, nổ.

Trong quá trình xây dựng và hoạt động bến thủy nội địa cần tuân thủ nghiêm luật phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001, nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 sửa đổi nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Khi đầu tư xây dựng bến thủy nội địa các doanh nghiệp phải có giải pháp cơ bản để ngăn chặn cháy, nổ ngay từ khi thiết kế, quy hoạch nhà xưởng sản xuất. Tạo khoảng cách an toàn PCCC giữa các kho bãi với khu dân cư, giữa các công trình có nguy cơ cháy, nổ cao đến các công trình chung quanh không nên dùng vật liệu dễ cháy làm trần, ốp trần... Sắp xếp hàng hóa bố trí dây chuyền sản xuất hợp lý hạn chế đến mức thấp nhất khả năng cháy lan.

Tổ chức hệ thống báo động nhanh, tự động trong các kho bãi nguy cơ cháy nổ cao, trạm cung cấp xăng dầu, trạm biến áp điện…

Các phương tiện thủy khi cập bến giao, chuyển hàng hoá, tất cả chủ phương tiện không được cho tàu đậu sát vào nhau, tránh va đập và nguy cơ cháy lan từ tàu này sang tàu khác có thể xảy ra, đồng thời.
V. CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH


1. Giải pháp và chính sách thực hiện quy hoạch

Trước hết, cần nghiên cứu và nắm vững quy hoạch của ngành đã được phê duyệt, đồng thời bám sát các đề xuất thay đổi bổ sung liên quan. Chính sách này phải được quán triệt tới các cán bộ quản lý trực tiếp.

Đối với các hạng mục do trung ương quản lý, cần thường xuyên phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để nắm bắt các chủ trương và hoạt động để chủ động phối hợp các hoạt động của địa phương.

Quản lý đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới  hệ thống bến thủy nội địa của địa phương phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch. Trong trường hợp chưa có trong quy hoạch thì phải nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để đảm bảo phù hợp quy hoạch chung, tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí và bảo đảm tính thống nhất từ trung ương xuống địa phương.


1.1. Giải pháp và chính sách huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư

Các nguồn vốn cho đầu tư phát triển có thể chia theo các loại sau:

· Vốn ngân sách 

· Vốn đầu tư của doanh nghiệp trong nước.

· Vốn đầu tư của doanh nghiệp nước ngoài.

· Các nguồn vốn xã hội hóa.

Đầu tư cho bến có thể huy động được nhiều nguồn vốn như vốn ngân sách, vốn doanh nghiệp, vốn xã hội hóa.

Để phát triển hệ thống bến trên địa bàn tỉnh cần nguồn vốn chủ yếu là vốn ngoài ngân sách (vốn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh). Khi cần thiết, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ một phần vốn đầu tư xây dựng các bến quan trọng, đặc biệt đối với những bến hành khách, bến khách ngang sông cần vận dụng linh hoạt giữa các hình thức Nhà nước đầu tư và xã hội đầu tư. Các bến đông khách thì chủ động giao hay cho đấu thầu đầu tư. Các bến vắng hơn thì cần hỗ trợ bằng ngân sách để đảm bảo nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân.

Nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng trên địa bàn.


1.2. Giải pháp và chính sách quản lý và khai thác

Để khắc phục những hạn chế hiện nay của công tác quản lý nhà nước hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh (bến cấp phép vi phạm quy định về quản lý đất đai, giao thông, đê điều, hành lang thoát lũ...) việc cấp phép hoạt động hệ thống bến cần phải tuân theo Luật Đầu tư, Luật Giao thông đường thủy nội địa và các quy định hiện hành.
Bên cạnh đó các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý của sở GTVT cần thường xuyên rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đầu tư và hoạt động của hệ thống bến, kịp thời phát hiện các bất cập để bổ sung sửa đổi cho phù hợp.

Đối với hệ thống bến khách ngang sông, trong giai đoạn vừa qua do thời gian giao thầu ngắn, dẫn đến chủ bến không đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bến. Để khắc phục nhược điểm này thì thời gian đấu thầu nên kéo dài tối thiểu 5 năm để người nhận thầu yên tâm đầu tư, đồng thời chính quyền cơ sở cũng cần dùng nguồn thu được từ đấu thầu để tái đầu tư hạ tầng bến.


2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

Để triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch sau khi đã được phê duyệt, nên thực hiện các giải pháp sau:

· Công bố quy hoạch để các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện và kêu gọi đầu tư.

· Đảm bảo về chính sách tài chính cho hệ thống quản lý bến thủy nội địa.

· Thường xuyên bám sát các chủ trương, dự án từ cấp Trung ương (Bộ GTVT, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam).

· Tạo điều kiện cung cấp thông tin và tiếp xúc với các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư vào bến.

· Có các biện pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai nhanh chóng, hoàn vốn được.

· Phân công trách nhiệm các ngành:
2.1. Sở Giao thông vận tải: Là cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về quản lý quy hoạch sau khi được phê duyệt. Sở có nhiệm vụ trực tiếp triển khai thực hiện nội dung của quy hoạch và quản lý thực hiện theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tổ chức thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành tại bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa quốc gia ủy quyền quản lý, đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương thuộc danh giới hành chính của địa phương.

- Lập danh bạ bến thủy nội địa, bến khách ngang sông thuộc thẩm quyền quản lý; định kỳ hàng quý, năm báo cáo UBND tỉnh và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Tổ chức thực hiện cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa:
+ Đối với các bến xin cấp giấy phép hoạt động mới, thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước;

+ Đối với các bến còn thời gian hoạt động trong giấy phép, nếu chủ bến có nhu cầu xin gia hạn hoạt động tiếp, Sở GTVT phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan kiểm tra và cấp gia hạn giấy phép hoạt động nếu đủ điều kiện theo quy định;
+ Đối với các bến đã quá thời gian hoạt động trong giấy phép, từ 90 ngày trở lên mà không có văn bản xin cấp gia hạn gửi sở giao thông vận tải thì việc xin cấp lại thực hiện như cấp giấy phép hoạt động mới;

+ Trong quá trình hoạt động, nếu chủ bến không chấp hành nghiêm các nội dung trong hồ sơ xin cấp phép và các quy định của nhà nước sẽ bị thu hồi giấy phép và yêu cầu chấm dứt hoạt động.

- Có trách nhiệm quản lý chặt chẽ việc đấu nối đường dẫn xuống bến vào hệ thống quốc lộ, đường tỉnh từ khâu thỏa thuận đối với cấp phép nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch đấu nối vào đường tỉnh đã được phê duyệt. 

- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các cơ quan chức năng UBND các huyện, thành, thị, UBND các xã quản lý bến trên địa bàn tỉnh không để phát sinh bến tự phát không theo quy hoạch đã duyệt và giải tỏa các bến không nằm trong quy hoạch.

2.2. Sở Tài Chính: Căn cứ Quy hoạch bến thủy nội địa đã được UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với Sở GTVT, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng bến thủy nội địa và nghiên cứu xây dựng giá vé cho người sử dụng trên địa bàn.

2.3. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 

- Tăng cường công tác quản lý hành lang bảo vệ đê điều, không gian thoát lũ, bảo đảm thực hiện Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp với chính quyền các địa phương thực hiện tháo dỡ, di dời các bến bãi xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn đê điều, hành lang thoát lũ, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.
2.4. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Phối hợp với Sở GTVT đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo, hạn chế tác động đến môi trường khi thực hiện quy hoạch. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành thị rà soát việc sử dụng đất bãi bồi ven sông, hướng dẫn lập bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND tỉnh. Quản lý chặt chẽ quỹ đất theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu diện tích đất xây dựng bến bãi theo quy hoạch được duyệt.

- Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất đối với các tổ chức cá nhân sử dụng bến thủy nội địa. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường đến chủ bến để phòng chống và ngăn ngừa các bến trong quá trình hoạt động gây tác động tiêu cực đến môi trường nước, không khí.
- Hướng dẫn các chủ bến thủy lập hồ sơ thuê đất theo đúng quy định.

2.5. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức ATGT của chủ bến, lái tàu, và hành khách tham gia hoạt động vận tải đường thủy nội địa.

2.6. Sở Khoa học và công nghệ: Thẩm định, đánh giá trình độ khoa học và công nghệ mới nhằm đảm bảo phát triển hệ thống bến bền vững.

2.7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Căn cứ vào nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, quy hoạch các công trình quốc phòng phối hợp với các sở, ngành liên quan để thực hiện một số công trình cảng, bến phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

2.8. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở GTVT, các cơ quan chức năng quản lý bến trên địa bàn tỉnh không để phát sinh bến tự phát không theo quy hoạch đã duyệt. Giải tỏa các bến vi phạm không nằm trong quy hoạch.
2.9. Cục Thuế tỉnh:
- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh, hằng năm báo cáo UBND tỉnh kết quả nghĩa vụ thuế của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
2.10. UBND các huyện, thành, thị: 

- Phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh để triển khai thực hiện Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn. 
- Chủ trì và phối hợp với Sở GTVT, các cơ quan chức năng quản lý bến trên địa bàn không để phát sinh bến tự phát không theo quy hoạch đã duyệt. Giải tỏa các bến không nằm trong quy hoạch, xử lý và ngăn chặn kịp thời các hành vi tự ý đổ đất, đá trái phép lấn chiếm lòng sông gây cản trở dòng chảy và các hành vi xây dựng công trình trái phép trên bãi sông.
- Kiểm tra rà soát việc giao đất, cho thuê đất xây dựng các bến bãi dọc các tuyến sông trên địa bàn các xã, phường, thị trấn; chỉ đạo thực hiện hạn chế việc giao đất, cho thuê đất xây dựng bãi tập kết vật liệu ở các bãi ven sông; phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn; cụ thể hóa Quy hoạch để tổ chức thực hiện trên địa bàn quản lý; chỉ đạo, thực hiện tháo dỡ, di dời các bến bãi xây dựng trái phép.

KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ

· Quy hoạch hệ thống bến thủy nội địa Phú Thọ được xây dựng trên cơ sở bám sát và phục vụ các mục phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh. Nội dung quy hoạch đã xem xét, phân tích và đánh giá  toàn diện tình hình hoạt động khai thác hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và xây dựng lộ trình phát triển từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

· Quy hoạch đã tổng hợp hóa các nhiệm vụ chính yếu để góp phần thay đổi bộ mặt và nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống bến thủy nội địa hiện nay. Giải quyết theo hướng quy hoạch trật tự mà vẫn đảm bảo các mục tiêu kinh tế - xã hội khác. 

· Quy hoạch tạo lập một diện mạo mới, một năng lực mới, một bước hoàn thiện mới trong quản lý của hệ thống mạng lưới bến thuỷ nội địa trên địa bàn nói chung. Thông qua quy hoạch sẽ tiến hành đầu tư -phát triển và xây dựng. Đồng thời sẽ giúp cho các cơ quan quản lý chuyên ngành thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý hoạt động vận tải thủy trên địa bàn tỉnh nói chung và hệ thống bến thủy nội địa nói riêng.

· Các giải pháp cần triển khai ngay sau khi phê duyệt quy hoạch là nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với bến thủy.
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 01:
DANH SÁCH HIỆN TRẠNG, VÀ QUY HOẠCH BẾN 

HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

	HIỆN TRẠNG
	QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

	Thứ tự
	Tên bến
	Tên chủ bến
	Hạn hoạt động
	Tổng cộng
	Giấy phép hoạt động
	Thứ tự
	Tên bến
	Địa danh
	Lý trình
(Km)
	Bờ 
	Cấp phép
	Không cấp phép
	Loại bến hàng hóa
	Lý do quy hoạch

	Theo bến
	Theo sông
	
	
	
	
	Có phép
	Không phép
	Theo bến
	Theo sông
	
	
	
	Trái
	Phải
	
	
	Bến đang hoạt động đưa vào QH
	Bến đang hoạt động đưa ra khỏi QH 
	Bến quy hoạch mới
	

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	163
	81
	82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192
	23
	140
	23
	52
	 

	A
	SÔNG LÔ
	 
	 
	79
	66
	13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	85
	7
	72
	7
	13
	 

	Các bến thuộc TP. Việt Trì
	 
	 
	25
	22
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29
	2
	23
	2
	6
	 

	Phường Bạch Hạc
	 
	 
	 
	5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	5
	0
	0
	 

	1
	1
	Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ
	Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ
	20/3/2017
	 
	x
	 
	1
	1
	Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ
	Phường Bạch Hạc
	Từ khu vực Km253 sông Hồng đến khu vực Km0 sông Lô
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	2
	2
	Cao Lâm
	Công ty TNHH Cao Lâm
	5/9/2016
	 
	x
	 
	2
	2
	Cao Lâm
	Phường Bạch Hạc
	Km0+020 - Km0+440
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	3
	3
	G5 Trung Kiên
	Công ty CP G5 Trung Kiên
	4/9/2015
	 
	x
	 
	3
	3
	G5 Trung Kiên
	Phường Bạch Hạc
	Km0+440 - Km0+606
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	4
	4
	G5 Hùng Hà
	Công ty CP G5 Hùng Hà
	22/11/2017
	 
	x
	 
	4
	4
	G5 Hùng Hà
	Phường Bạch Hạc
	Km0+636 - Km0+888
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	5
	5
	Bạch Hạc 
	Công ty CP vận tải XD Phú Thọ
	7/10/2016
	 
	x
	 
	5
	5
	Bạch Hạc 
	Phường Bạch Hạc
	Km1+970 - Km2+060
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Phường Bến Gót
	 
	 
	 
	4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	4
	0
	1
	 

	6
	6
	Bình Sơn 
	Doanh nghiệp TN Bình Sơn
	27/12/2019
	 
	x
	 
	6
	6
	Bình Sơn 
	Phường Bến Gót
	Km0+064 - Km0+464
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	7
	Bến Gót 3 
	Phường Bến Gót
	Km0+464 -Km0+705
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch

	7
	7
	Hoành Dung 
	Công ty CP TM và VT Hoành Dung
	31/7/2018
	 
	x
	 
	8
	8
	Hoành Dung 
	Phường Bến Gót
	Km0+705 - Km0+914
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	8
	8
	Bến Gót 2
	Công ty CP khoáng sản Tây Bắc
	25/01/2017
	 
	x
	 
	9
	9
	Bến Gót 2
	Phường Bến Gót
	Km1+350 - Km1+450
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	9
	9
	Bến Gót 1
	Công ty TNHH TM VT và cảng Miền Bắc
	31/12/2016
	 
	x
	 
	10
	10
	Bến Gót 1
	Phường Bến Gót
	Km1+580 - Km1+611
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Sông Lô
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	1
	0
	1
	 

	10
	10
	Ông Thêm
	Ông Hà Quốc Thêm
	13/12/2016
	 
	x
	 
	11
	11
	Ông Thêm
	Xã Sông Lô
	Km3+660 - Km3+910
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	12
	Sông Lô 1
	Xã Sông Lô 
	Km4+160 -Km4+360
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Trưng Vương
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	1
	0
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	13
	Trưng Vương 1
	Xã Trưng Vương
	Km6+400 -Km6+600
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới 

	11
	11
	Ánh Nhật
	Công ty TNHH TM và nuôi trồng thủy sản Ánh Nhật
	20/7/2018
	 
	x
	 
	14
	14
	Ánh Nhật
	Xã Trưng Vương
	Km6+730 -  Km7+130
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	15
	Trưng Vương 2
	Xã Trưng Vương
	Km8+000 -  Km9+100
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND thành phố đề nghị

	Phường Dữu Lâu
	 
	 
	 
	6
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1
	7
	1
	1
	 

	12
	12
	Công ty CP VTXD đô thị Phú Thọ
	Công ty CP VTXD đô thị Phú Thọ
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	16
	16
	Bến Công ty CP VTXD đô thị Phú Thọ 
	Phường Dữu Lâu
	Km9+100 - Km9+220
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	13
	13
	Bến Ông Hổ 
	Công ty CP sông Lô
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	17
	17
	Bến Ông Hổ  
	Phường Dữu Lâu
	Km9+220 - Km9+250
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Nằm trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, không Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	14
	14
	Cát Vàng
	Công ty TNHH Cát Vàng
	8/12/2019
	 
	x
	 
	18
	18
	Cát Vàng
	Phường Dữu Lâu
	Km9+860 - Km9+960
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	15
	15
	Hồng Lô 1 
	Công ty TNHH Hông Lô
	2/11/2016
	 
	x
	 
	19
	19
	Hồng Lô 1 
	Phường Dữu Lâu
	Km10+00 - Km10+160
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	16
	16
	Hải Đăng
	Công ty TNHH Hải Đăng
	2/12/2019
	 
	x
	 
	20
	20
	Hải Đăng
	Phường Dữu Lâu
	Km10+200 - Km10+278
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21
	21
	Dữu Lâu 2
	Phường Dữu Lâu
	Km10+310 -Km10+342
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch

	17
	17
	Dữu Lâu
	Công ty CP đầu tư và XD sông Lô
	23/6/2017
	 
	x
	 
	22
	22
	Dữu Lâu
	Phường Dữu Lâu
	Km10+636 -Km10+700
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	18
	18
	Hồng Lô 2 
	Công ty TNHH Hông Lô
	28/9/2016
	 
	x
	 
	23
	23
	Hồng Lô 2 
	Phường Dữu Lâu
	Km11+070 - Km11+100
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	19
	19
	Hồng Lô 
	HTX Hồng Lô
	2/12/2019
	 
	x
	 
	24
	24
	Hồng Lô 
	Phường Dữu Lâu
	Km11+700 - Km11+900
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Phượng Lâu
	 
	 
	5
	4
	1
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	1
	4
	1
	0
	 

	20
	20
	Việt Tiến
	Công ty TNHH Việt Tiến
	2/12/2019
	 
	x
	 
	25
	25
	Việt Tiến
	Xã Phượng Lâu
	Km11+950 -Km12+080
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	21
	21
	Tùng Ngọc
	Công ty CP Tùng Ngọc
	13/4/2017
	 
	x
	 
	26
	26
	Tùng Ngọc
	Xã Phượng Lâu
	Km12+300 - Km12+430
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	22
	22
	An Khang
	Công ty TNHH một thành viên An Khang
	23/10/2016
	 
	x
	 
	27
	27
	An Khang
	Xã Phượng Lâu
	Km12+430 -Km12+510
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	23
	23
	Thượng Long
	Công ty CP Thượng Long
	28/11/2016
	 
	x
	 
	28
	28
	Thượng Long
	Xã Phượng Lâu
	Km12+510 - Km12+610
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	24
	24
	Năng Mai
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	29
	29
	Năng Mai
	Xã Phượng Lâu
	Km13+100 - Km13+200
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vi phạm hành lang đê và sát công trình thủy lợi

	Xã Hùng Lô
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	1
	0
	1
	 

	25
	25
	Thường Xuyên
	Công ty TNHH Thường Xuyên
	1/11/2019
	 
	x
	 
	30
	30
	Thường Xuyên
	Xã Hùng Lô
	Km13+500 - Km13+700
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31
	31
	Hùng Lô 1
	Xã Hùng Lô
	Km14+ 250 - Km14+400
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Các bến thuộc huyện Phù Ninh
	 
	 
	35
	32
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	4
	31
	4
	4
	 

	Xã  Tử Đà
	 
	 
	 
	4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	2
	2
	2
	2
	 

	26
	26
	Phong Châu
	Công ty CP xây dựng gốm Phong Châu
	1/3/2017
	 
	x
	 
	32
	32
	Phong Châu
	Xã Tử Đà
	Km16+250 -Km16+390
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33
	33
	Bến Tử Đà 1 
	Xã Tử Đà
	Km16+390 -Km16+800
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	27
	27
	Ông Thập
	Ông Thập
	30/8/2016
	 
	x
	 
	34
	34
	Ông Thập
	Xã Tử Đà
	Km16+900 - Km16+950
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Trùng Quy hoạch bến vượt Quốc phòng

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	35
	Bến Tử Đà 2 
	Xã Tử Đà
	Km16+950 - Km17+190 
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND huyện Phù Ninh đề nghị

	28
	28
	Đỗ Trọng Hiệp
	Ông Đỗ Trọng Hiệp
	6/6/2019
	 
	x
	 
	36
	36
	Đỗ Trọng Hiệp
	Xã Tử Đà
	Km17+190 - Km17+286
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Nằm trong hành lang an toàn bến phà Then

	29
	29
	Ông Đỗ Văn Kính
	Ông Đỗ Văn Kính
	28/4/2016
	 
	x
	 
	37
	37
	Ông Đỗ Văn Kính
	Xã Tử Đà
	Km17+457 - Km17+672
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Bình Bộ
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38
	38
	Bình Bộ
	Xã Bình Bộ
	Km20+00 -Km22+00
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, phục vụ CCN Phù Ninh

	Xã  An Đạo
	 
	 
	 
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	1
	4
	1
	0
	 

	30
	30
	Ông San
	Ông Nguyễn Kim San
	1/10/2016
	 
	x
	 
	39
	39
	Ông San
	Xã An Đạo
	Km25+080 - Km25+160
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	31
	31
	Ông Ba
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	40
	40
	Ông Ba
	Xã An Đạo
	Km25+190 - Km25+220
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Không cấp phép vì nằm trong vùng nước cảng An Đạo

	32
	32
	Nam Thắng 
	Công ty CP TM xây dựng Nam Thắng 
	22/11/2019
	 
	x
	 
	41
	41
	Nam Thắng 
	Xã An Đạo
	Km26+015 - Km26+140
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	33
	33
	Tiên Phú 
	Công ty CP Tiên Phú 
	2/12/2019
	 
	x
	 
	42
	42
	Tiên Phú 
	Xã An Đạo
	Km26+145 - Km26+310
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	34
	34
	Công ty CP Mạnh Tường
	Công ty CP Mạnh Tường
	26/12/2016
	 
	x
	 
	43
	43
	Công ty CP Mạnh Tường
	Xã An Đạo
	Km26+590 - Km26+710
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã  Tiên Du
	 
	 
	 
	17
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	1
	16
	1
	0
	 

	35
	35
	Tiên Du 
	Đào Mạnh Hùng
	8/12/2019
	 
	x
	 
	44
	44
	Tiên Du 
	Xã Tiên Du
	Km26+700 - Km26+740
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	36
	36
	Bà Chiến
	Bà Phạm Thị Chiến
	5/5/2019
	 
	x
	 
	45
	45
	Bà Chiến
	Xã Tiên Du
	Km26+750 - Km26+816
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	37
	37
	Tiên Du 
	Vũ Văn Sang
	1/6/2015
	 
	x
	 
	46
	46
	Tiên Du 
	Xã Tiên Du
	Km26+820 - Km26+852
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	38
	38
	Bà Hạnh
	Bà Nghiêm Thị Hạnh
	8/12/2019
	 
	x
	 
	47
	47
	Bà Hạnh
	Xã Tiên Du
	Km26+860 - Km26+879
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Chiều dài bến không phù hợp với tiêu chí quy hoạch

	39
	39
	Bùi Thị Lan Anh 
	Bùi Thị Lan Anh 
	8/12/2019
	 
	x
	 
	48
	48
	Bùi Thị Lan Anh 
	Xã Tiên Du
	Km26+920 - Km27+000
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	40
	40
	Bà Tám
	Công ty CP TM Phong Phương
	13/10/2015
	 
	x
	 
	49
	49
	Bà Tám
	Xã Tiên Du
	Km27+000 - Km27+060
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	41
	41
	An Phát
	Công ty CP An Phát Phú Thọ
	1/11/2016
	 
	x
	 
	50
	50
	An Phát
	Xã Tiên Du
	Km27+060 - Km27+246
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	42
	42
	Minh Hoàng 
	Công ty TNHH Minh Hoàng 
	2/12/2015
	 
	x
	 
	51
	51
	Minh Hoàng 
	Xã Tiên Du
	Km27+380 - Km27+440
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	43
	43
	Công ty Lương Sơn
	Công ty CP TM Lương Sơn
	19/12/2019
	 
	x
	 
	52
	52
	Công ty Lương Sơn
	Xã Tiên Du
	Km27+440 - Km27+540
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	44
	44
	Trung Dũng
	Công ty TNHH Thương mại Huyền Đức
	14/10/2016
	 
	x
	 
	53
	53
	Trung Dũng
	Xã Tiên Du
	Km27+590 - Km27+630
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	45
	45
	Hoàng Phương 
	Công ty TNHH Hoàng Phương 
	27/12/2019
	 
	x
	 
	54
	54
	Hoàng Phương 
	Xã Tiên Du
	Km27+843 - Km27+933 và  Km28+150 - Km28+250          
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	46
	46
	Hoàn Hảo
	Công ty CP Hoàn Hảo
	1/6/2025
	 
	x
	 
	55
	55
	Hoàn Hảo
	Xã Tiên Du
	Km28+350- Km28+500
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	47
	47
	Thái Hòa 02 
	Bà Hà Thái Hòa
	31/10/2016
	 
	x
	 
	56
	56
	Thái Hòa 02 
	Xã Tiên Du
	Km28+630 -Km28+834
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	48
	48
	Trần Văn  Đô
	Ông Trần Văn  Đô
	7/6/2017
	 
	x
	 
	57
	57
	Trần Văn  Đô
	Xã Tiên Du
	Km29+018 -Km29+186
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	49
	49
	Phạm Thị Hoa
	Bà Phạm Thị Hoa
	7/6/2017
	 
	x
	 
	58
	58
	Phạm Thị Hoa
	Xã Tiên Du
	Km29+306 - Km29+410
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	50
	50
	Thái Hòa 01 
	Bà Hà Thái Hòa
	9/11/2016
	 
	x
	 
	59
	59
	Thái Hòa 01 
	Xã Tiên Du
	Km29+410 - Km29+460
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	51
	51
	Phùng Văn Thuận
	Ông Phùng Văn Thuận
	7/6/2017
	 
	x
	 
	60
	60
	Phùng Văn Thuận
	Xã Tiên Du
	Km29+693 - Km29+795
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Lệ Mỹ 
	 
	 
	5
	5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	0
	5
	0
	1
	 

	52
	52
	Bến Ông Đức 
	Ông Lê Anh Đức
	5/6/2017
	 
	x
	 
	61
	61
	Bến ông Đức 
	Xã Lệ Mỹ
	Km40+50 - Km40+100
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	53
	53
	Bến Anh Đức
	Ông Lê Anh Đức
	22/12/2019
	 
	x
	 
	62
	62
	Bến Anh Đức
	Xã Lệ Mỹ
	Km40+150 - Km40+193
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	54
	54
	Ông Hải
	Ông Nguyễn Xuân Hải
	22/12/2019
	 
	x
	 
	63
	63
	Ông Hải
	Xã Lệ Mỹ
	Km40+193 - Km40+249
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	55
	55
	Ông Nhất
	Ông Lê Văn Nhất
	1/11/2015
	 
	x
	 
	64
	64
	Ông Nhất
	Xã Lệ Mỹ
	Km40+250 - Km40+285
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	56
	56
	Đức Thắng
	Doanh nghiệp TN Hoàng Đức Thắng
	22/12/2019
	 
	x
	 
	65
	65
	Đức Thắng
	Xã Lệ Mỹ
	Km40+760 - Km40+826
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66
	66
	Lệ Mỹ
	Xã Lệ Mỹ
	Km41+100 -Km41+200
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Phú Mỹ
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	0
	4
	0
	0
	 

	57
	57
	Ông Liêm
	Ông Bùi Công Liêm
	4/11/2016
	 
	x
	 
	67
	67
	Ông Liêm
	Xã Phú Mỹ
	Km41+420 - Km41+500
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	58
	58
	Ông Hà Quang Công
	Ông Hà Quang Công
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	68
	68
	Ông Hà Quang Công
	Xã Phú Mỹ
	Km41+560 - Km41+610
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	59
	59
	Ông Hoàng Đức Thế
	Ông Hoàng Đức Thế
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	69
	69
	Ông Hoàng Đức Thế
	Xã Phú Mỹ
	Km42+930 -Km43+000
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	60
	60
	Ông Nguyễn Văn Ninh
	Ông Nguyễn Văn Ninh
	20/7/2017
	 
	x
	 
	70
	70
	Ông Nguyễn Văn Ninh
	Xã Phú Mỹ
	Km43+784 - Km43+932
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Các bến thuộc huyện Đoan Hùng
	 
	 
	19
	12
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21
	1
	18
	1
	3
	 

	Xã  Vụ Quang
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	1
	2
	1
	1
	 

	61
	61
	Ông Quyết
	Ông Nguyễn Văn Quyết
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	71
	71
	Ông Quyết
	Xã Vụ Quang
	Km47+200 - Km47+300
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Bến nằm trong hành lang bảo vệ đê

	62
	62
	Ông Tịnh
	Ông Đoàn Văn Tịnh
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	72
	72
	Ông Tịnh
	Xã Vụ Quang
	Km49+350 - Km49+450
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73
	73
	Vụ Quang 1
	Xã Vụ Quang
	Km50+900 - Km51+100
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch

	63
	63
	Ông Quân
	Ông Nguyễn Hồng Quân
	19/8/2018
	 
	x
	 
	74
	74
	Ông Quân
	Xã Vụ Quang
	Km51+900 - Km52+190
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã  Hùng Long
	 
	 
	 
	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	0
	5
	0
	1
	 

	64
	64
	Trồng rừng Tây Bắc
	Phạm Thị Minh, Phạm Xuân Thành
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	75
	75
	Trồng rừng Tây Bắc
	Xã Hùng Long
	Km54+800 -  Km54+900
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	65
	65
	Lâm sản PT
	Công ty TNHH chế biến gỗ lâm sản PT
	31/10/2016
	 
	x
	 
	76
	76
	Lâm sản PT
	Xã Hùng Long
	Km55+180 - Km55+240
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	66
	66
	Lưu Anh Tuấn
	Ông Lưu Anh Tuấn
	28/1/2017
	 
	x
	 
	77
	77
	Lưu Anh Tuấn
	Xã Hùng Long
	Km56+150 - Km56+350
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	78
	78
	Hùng Long 01
	Xã Hùng Long
	Km58+200 - Km58+500
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	67
	67
	Công Ty CP Lương Sơn
	Công Ty CP Lương Sơn
	21/10/2016
	 
	x
	 
	79
	79
	Công Ty CP Lương Sơn
	Xã Hùng Long
	Km 58+560 - Km58+667
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	68
	68
	Mai Thanh Thủy
	Ông Mai Thanh Thủy
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	80
	80
	Mai Thanh Thủy
	Xã Hùng Long
	Km59+250 -Km59+320
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã  Sóc Đăng
	 
	 
	 
	6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	0
	6
	0
	0
	 

	69
	69
	Cẩm Linh
	Công ty TNHH Cẩm Linh
	22/12/2019
	 
	x
	 
	81
	81
	Cẩm Linh
	Xã Sóc Đăng
	Km60+437 - Km60+489
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	70
	70
	Công ty TNHH Hùng Long
	Công ty TNHH Hùng Long
	27/12/2019
	 
	x
	 
	82
	82
	Công ty TNHH Hùng Long
	Xã Sóc Đăng
	Km60+692 - Km60+739
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	71
	71
	Hương Anh 
	Doanh nghiệp tư nhân Hương Anh 
	19/11/2019
	 
	x
	 
	83
	83
	Hương Anh 
	Xã Sóc Đăng
	Km60+739 - Km60+831
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	72
	72
	Thái Bình 
	Công ty TNHH Thái Bình 
	2/12/2019
	 
	x
	 
	84
	84
	Thái Bình 
	Xã Sóc Đăng
	Km60+851 -Km61+015
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	73
	73
	Ông Nhàn
	Ông Đỗ Văn Nhàn
	1/12/2016
	 
	x
	 
	85
	85
	Ông Nhàn
	Xã Sóc Đăng
	Km 61+600 - Km 61+635
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	74
	74
	Hùng Long 2
	Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ
	1/6/2017
	 
	x
	 
	86
	86
	Hùng Long 2
	Xã Sóc Đăng
	Km61+920 - Km62+120
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Phú Thứ
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2
	0
	0
	 

	75
	75
	Ông Thêm
	Ông Hà Quốc Thêm
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	87
	87
	Ông Thêm
	Xã Phú Thứ
	 Km56+500 - Km56+700
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	76
	76
	Thương Thao
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	88
	88
	Thương Thao
	Xã Phú Thứ
	 Km55+550 - Km55+650
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	TT. Đoan Hùng
	 
	 
	 
	2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	2
	0
	1
	 

	77
	77
	Phúc Hải
	Công ty TNHH Phúc Hải
	25/7/2017
	 
	x
	 
	89
	89
	Phúc Hải
	Thị trấn Đoan Hùng
	Km62+120 - Km62+170
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90
	90
	Thị trấn Đoan Hùng 1
	Thị trấn Đoan Hùng
	Km62+170 - Km62+330
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	78
	78
	Đoan Hùng
	Công ty CP đầu tư và XD sông Lô
	28/9/2016
	 
	x
	 
	91
	91
	Đoan Hùng 
	Thị trấn Đoan Hùng
	Km62+330 -Km62+497
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Chí Đám
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	79
	79
	Công ty Trường Thành
	Công ty TNHH Trường Thành
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	92
	92
	Công ty Trường Thành
	Xã Chí Đám
	Km72+224 -Km73+00
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	B
	SÔNG HỒNG
	 
	 
	23
	3
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47
	3
	20
	3
	27
	 

	Các bến thuộc TP. Việt Trì
	 
	 
	4
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	4
	0
	1
	 

	Phường Bạch Hạc
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	80
	1
	Thắng Cường
	Công ty TNHH Thắng Cường
	20/7/2011
	 
	x
	 
	93
	1
	Thắng Cường
	Phường Bạch Hạc
	Km250+200 - Km250+330
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Phường Gia Cẩm
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	81
	2
	Kim Tân
	Công ty CP xi măng Hữu Nghị
	21/10/2016
	 
	x
	 
	94
	2
	Kim Tân
	Phường Gia Cẩm
	Km261+400 - Km261+520
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Phường Minh Nông
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	2
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95
	3
	Minh Nông 01
	Phường Minh Nông
	Km261+580 - Km261+690
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND thành phố đề nghị

	82
	3
	Công ty CPĐT và KS Tiên Phú
	Công ty CPĐT và KS Tiên Phú
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	96
	4
	Công ty CPĐT và KS Tiên Phú
	Phường Minh Nông
	Km261+710 - Km261+820
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	83
	4
	Công ty CP XD Minh Tiến Phú Thọ
	Công ty CP XD Minh Tiến Phú Thọ
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	97
	5
	Công ty CP XD Minh Tiến Phú Thọ
	Phường Minh Nông
	Km261+820 -Km261+920
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Các bến thuộc huyện Lâm Thao
	 
	 
	6
	1
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11
	1
	5
	1
	6
	 

	Xã Cao Xá
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	2
	0
	3
	 

	84
	5
	Bến công ty Cổ phần Thượng Long
	Công ty Cổ phần Thượng Long
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	98
	6
	Bến công ty Cổ phần Thượng Long
	Xã Cao Xá
	Km264+450 - Km264+500
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	99
	7
	Cao Xá 1
	Xã Cao Xá
	Km264+530 - Km264+630
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100
	8
	Cao Xá 2
	Xã Cao Xá
	Km264+630 - Km264+830
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	101
	9
	Cao Xá 3
	Xã Cao Xá
	Km265+600 - Km265+750
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	85
	6
	Ông Lê Quang Việt
	Ông Lê Quang Việt
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	102
	10
	Ông Lê Quang Việt
	Xã Cao Xá
	Km265+750 - Km265+800
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Vĩnh Lại
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	0
	0
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103
	11
	Vĩnh Lại 1
	Xã Vĩnh Lại
	Km265+800 - Km266+150
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104
	12
	Vĩnh Lại 2
	Xã Vĩnh Lại
	Km266+150 - Km266+270
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	105
	13
	Vĩnh Lại 3
	Xã Vĩnh Lại
	Km267+140 - Km267+340
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Kinh Kệ
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	0
	1
	0
	 

	86
	7
	Công ty TNHH Quốc Anh
	Công ty TNHH Quốc Anh
	20/10/2015
	 
	x
	 
	106
	14
	Công ty TNHH Quốc Anh
	Xã Kinh Kệ
	Km277+928 - Km277+970
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	Không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ kè ốp bờ, hiện tại không hoạt động

	Xã Hợp Hải
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	87
	8
	Ông Bùi Đức Thoa
	Ông Bùi Đức Thoa
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	107
	15
	Ông Bùi Đức Thoa
	Xã Hợp Hải
	Km280+700 - Km280+800
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	TT Lâm Thao
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	88
	9
	Lâm Thao 
	Công ty TNHH Việt Châu
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	108
	16
	Lâm Thao 
	Thị trấn Lâm Thao
	Km284+300 - Km284+500 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Thạch Sơn
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	89
	10
	Công ty TNHH TM TH Huyền Đức
	Công ty TNHH TM TH Huyền Đức
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	109
	17
	Công ty TNHH TM TH Huyền Đức
	Xã Thạch Sơn
	Km286+800 - Km287+000 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Các bến thuộc huyện Tam Nông
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	1
	0
	2
	 

	Xã Cổ Tiết
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	110
	18
	Bến Cổ Tiết
	Xã Cổ Tiết
	Km278+000 -Km279+000
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới, Phục vụ CCN Cổ Tiết và đô thị Vạn Xuân.

	Xã Tam Cường
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	90
	11
	Bến Tam Cường
	Công ty TNHH Việt Châu
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	111
	19
	Bến Tam Cường
	Xã Tam Cường
	Km284+850 - Km285+000
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Hương Nha
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	112
	20
	Bến Hương Nha 1
	Xã Hương Nha
	Km300+000 - km301+000
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới, Phục vụ  KCN Tam Nông

	Các bến thuộc thị xã Phú Thọ
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	0
	0
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	113
	21
	Thị Xã Phú Thọ 1
	TX Phú Thọ
	Km295+000 -Km296+300
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phục vụ  KCN Phú Hà, CCN Thanh Vinh và KĐT TP. Phú Thọ

	Xã Thanh Minh
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114
	22
	Bến Thanh Minh 1
	Xã Thanh Minh
	Km298+600 -Km299+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch

	Các bến thuộc huyện Thanh Ba
	 
	 
	 
	0
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1
	3
	1
	4
	 

	Xã Lương Lỗ
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	1
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	115
	23
	Lương Lỗ 1
	Xã Lương Lỗ
	Km302+500 - Km303+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch

	91
	12
	Nguyễn Ngọc Soạn
	Nguyễn Ngọc Soạn
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	116
	24
	Nguyễn Ngọc Soạn
	Xã Lương Lỗ
	Km308+190 - Km308+375
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Sơn Cương
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	1
	0
	1
	 

	92
	13
	Hiển Lượng
	ông Lượng
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	117
	25
	Hiển Lượng
	Xã Sơn Cương
	Km316+000 -Km316+100
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118
	26
	Sơn Cương 1
	Xã Sơn Cương
	Km316+680 -Km316+780
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Hoàng Cương
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	0
	1
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	119
	27
	Hoàng Cương 1 
	Xã Hoàng Cương
	Km322+300 -Km322+440
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	93
	14
	Ông Nguyễn Văn Thái
	Ông Nguyễn Văn Thái
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	120
	28
	Ông Nguyễn Văn Thái
	Xã Hoàng Cương
	Km323+100 -Km323+160
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	Vi phạm hành lang cầu Hoàng Cương

	Xã Mạn Lạn
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	121
	29
	Mạn Lạn  
	Xã Mạn Lạn
	Km324+00 -Km325+00
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Vũ Yển
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	94
	15
	Nguyễn Thị Thìn
	Bà Nguyễn Thị Thìn
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	122
	30
	Nguyễn Thị Thìn
	Xã Vũ Yển
	Km328+900 -Km329+050
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Các bến thuộc huyện Cẩm Khê
	 
	 
	6
	0
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	1
	5
	1
	2
	 

	Xã Đồng Lương
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	95
	16
	Đồng Lương 
	Công ty TNHH Việt Châu
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	123
	31
	Đồng Lương 
	Xã Đồng Lương
	Km306+140 - Km306+340
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Cát Trù
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124
	32
	Cát Trù 1
	Xã Cát Trù
	Km309+000 - Km310+500
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch

	Xã Tình Cương
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	96
	17
	Công ty Trường Xuân
	Công ty Trường Xuân
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	125
	33
	Trường Xuân 1
	Xã Tình Cương
	Km313+500 - Km313+600
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Phú Lạc
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	0
	 

	97
	18
	Mai Văn Thanh
	Hộ Mai Văn Thanh
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	126
	34
	Mai Văn Thanh
	Xã Phú Lạc
	Km315+000 - Km315+050
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Sát bến phà Tình Cương, không đảm bảo an toàn

	98
	19
	Lê Xuân Hải
	Hộ Lê Xuân Hải
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	127
	35
	Lê Xuân Hải
	Xã Phú Lạc
	Km315+200 -Km315+250
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	 Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	Xã Sai Nga
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	128
	36
	Sai Nga 01
	Xã Sai Nga
	Km322+000 -Km323+000
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Ban quản lý dự án các khu công nghiệp Phú Thọ đề nghị

	Xã Sơn Nga
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	99
	20
	Bến Tiến Cường
	Công ty TNHH Tiến Cường
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	129
	37
	Bến Tiến Cường
	Xã Sơn Nga
	Km326+800 - Km326+900
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Tuy Lộc
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	100
	21
	Anh Khoa 
	Công ty TNHH Anh Khoa
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	130
	38
	Anh Khoa 
	Xã Tuy Lộc
	Km336+000 - Km336+050
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Các bến thuộc huyện Hạ Hòa
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	0
	2
	0
	10
	 

	Xã Vĩnh Chân
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	1
	0
	1
	 

	101
	22
	Vĩnh Chân 1
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	131
	39
	Vĩnh Chân 1
	Xã Vĩnh Chân
	Km335+000 -Km335+100
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	 Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	132
	40
	Vĩnh Chân 2
	Xã Vĩnh Chân
	Km335+500 -Km337+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Minh Côi
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	133
	41
	Minh côi 1
	Xã Minh Côi
	Km336+000 - Km336+200
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Lang Sơn
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	102
	23
	Lang Sơn 
	Công ty TNHH Việt Châu
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	134
	42
	Lang Sơn 
	Xã Lang Sơn
	Km337+950 -Km338+100
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Văn lang
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	135
	43
	Văn Lang 1
	Xã Văn Lang
	Km338+300 -Km338+600
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND huyện Hạ Hòa đề nghị bổ xung thêm

	Thị trấn Hạ Hòa
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136
	44
	Bến thị trấn Hạ Hòa
	Thị trấn Hạ Hòa
	Km345+000 -Km346+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phục vụ CCN nam TT. Hạ Hòa, KĐT thị trấn Hạ Hòa

	Xã Minh Hạc
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137
	45
	Minh Hạc 1
	Xã Minh Hạc
	Km340+150 -Km340+350
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Chuế Lưu
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	138
	46
	Bến Chuế Lưu
	Xã Chuế Lưu
	Km343+550 -Km343+671
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Lâm Lợi
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lâm Lợi 1
	Xã Lâm Lợi
	Km348+000 -Km350+500
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Phụ Khánh
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139
	47
	Phụ khánh 1
	Xã Phụ Khánh
	Km349+000 -Km349+200
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	Xã Động Lâm
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140
	48
	Bến Động Lâm
	Xã Động Lâm
	Km354+000 -Km356+000
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới, Phục vụ KCN xã Lâm Lợi, Xuân Áng

	Xã Hiền Lương
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	141
	49
	Bến Hiền Lương
	Xã Hiền Lương
	Km357+000 -Km359+000
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới, Phục vụ Cho KĐT Hiền Lương

	C
	SÔNG ĐÀ
	 
	 
	24
	12
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35
	0
	24
	0
	11
	 

	Các bến thuộc huyện Tam Nông
	 
	 
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2
	0
	0
	 

	Xã Hồng Đà
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2
	0
	0
	 

	103
	1
	Tiến Nga 
	Công ty TNHH Tiến Nga
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	142
	1
	Tiến Nga 
	Xã Hồng Đà
	Km2+300 -Km2+425 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	104
	2
	Bến Đồng Tâm
	Công ty TNHH Đồng Tâm
	22/12/2016
	 
	x
	 
	143
	2
	Bến Đồng Tâm
	Xã Hồng Đà
	Km4+000 -Km4+200
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Các bến thuộc huyện Thanh Thủy
	 
	 
	18
	10
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27
	0
	18
	0
	9
	 

	Xã Xuân Lộc
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	2
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	144
	1
	Xuân Lộc 1
	Xã Xuân Lộc
	Km4+900 - Km4+950
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	105
	3
	Bà Thuận
	Bà Thuận
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	145
	2
	Xuân Lộc 2
	Xã Xuân Lộc
	Km7+100 - Km7+150
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	106
	4
	Ông Cảnh
	Ông Bùi Văn Cảnh
	20/11/2016
	 
	x
	 
	146
	3
	Xuân Lộc 3
	Xã Xuân Lộc
	Km7+200 - Km7+280
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Thạch Đồng
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	2
	0
	3
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	147
	4
	Thạch Đồng 01
	Xã Thạch Đồng
	Km7+400 -Km7+600 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148
	5
	Thạch Đồng 02
	Xã Thạch Đồng
	Km7+700 -Km7+900 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH

	107
	5
	Xuân Thiều
	Doanh nghiệp tư nhân Xuân Thiều
	3/1/2018
	 
	x
	 
	149
	6
	Xuân Thiều
	Xã Thạch Đồng
	Km8 +000 - Km8+090
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	108
	6
	Lê Nguyên 
	Công ty CP Sông Ngân
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	150
	7
	Lê Nguyên 
	Xã Thạch Đồng
	Km8+090 - Km8+300
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	151
	8
	Thạch Đồng 03
	Xã Thạch Đồng
	Km8+300 -Km8+430 
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH

	Xã Tân Phương
	 
	 
	 
	2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	2
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152
	9
	Tân Phương 01
	Xã Tân Phương
	Km10+150 - Km10+385
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	109
	7
	Ông Đẩu
	Ông Nguyễn Văn Đẩu
	5/11/2016
	 
	x
	 
	153
	10
	Ông Đẩu
	Xã Tân Phương
	Km10+400 - Km10+590
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	110
	8
	Ông Bằng
	Ông Nguyễn Tiến Bằng
	4/12/2019
	 
	x
	 
	154
	11
	Ông Bằng
	Xã Tân Phương
	 Km11+000 - Km11+100
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Đoan Hạ
	 
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	155
	12
	Đoan Hạ
	Xã Đoan Hạ
	Km15+000 -Km17+500
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH

	Xã Đồng Luận
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	1
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156
	13
	Đồng Luận 1
	Xã Đồng Luận
	Km 17+800 -Km17+900
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	111
	9
	Ông Hồng
	Ông Bùi Quang Hồng
	3/9/2016
	 
	x
	 
	157
	14
	Ông Hồng
	Xã Đồng Luận
	Km19+000 -Km19+100
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Trung Nghĩa
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	0
	3
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	158
	15
	Trung Nghĩa 1
	Xã Trung Nghĩa
	Km22+000 -Km23+950
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH

	112
	10
	Bến Công ty TNHH xây dựng và TM Phùng Hải
	Công ty TNHH xây dựng và TM Phùng Hải
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	159
	16
	Bến Công ty TNHH xây dựng và TM Phùng Hải
	Xã Trung Nghĩa
	Km23+950 -Km24+050
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	113
	11
	Kim Ngọc
	Ông Trần Kim Ngọc
	1/8/2017
	 
	x
	 
	160
	17
	Kim Ngọc
	Xã Trung Nghĩa
	Km24+100 - Km24+190
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	114
	12
	Công ty CPTM Lương Sơn
	Công ty CPTM Lương Sơn
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	161
	18
	Công ty CPTM Lương Sơn
	Xã Trung Nghĩa
	Km24+400 - Km24+500
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Phượng Mao
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	1
	0
	1
	 

	115
	13
	Ông Dũng
	Nguyễn Tiến Dũng
	31/5/2017
	 
	x
	 
	162
	19
	Ông Dũng
	Xã Phượng Mao
	Km25+000 -Km25+070
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	163
	20
	Phượng Mao 01
	Xã Phượng Mao
	Km25+100- Km26+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	UBND huyện Thanh Thủy đề nghị đưa vào QH

	Xã Yến Mao
	 
	 
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	5
	0
	0
	 

	116
	14
	Trần Minh Hạnh
	Ông Trần Minh Hạnh
	27/11/2016
	 
	x
	 
	164
	21
	Trần Minh Hạnh
	Xã Yến Mao
	Km25+800 -Km25+840
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	117
	15
	Thịnh Sơn
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	165
	22
	Thịnh Sơn
	Xã Yến Mao
	Km25+900 - Km25+950
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	118
	16
	Bà Hòa 
	 
	13/11/2015
	 
	x
	 
	166
	23
	Bà Hòa
	Xã Yến Mao
	Km27+800 - Km27+900
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	119
	17
	Ông Nguyễn Văn Hảo
	Ông Nguyễn Văn Hảo
	22/12/2016
	 
	x
	 
	167
	24
	Ông Nguyễn Văn Hảo
	Xã Yến Mao
	Km28+100 - Km28+170
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	120
	18
	Bà Hằng
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	168
	25
	Bà Hằng
	Xã Yến Mao
	Km28+370 - Km28+470
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	121
	19
	Ông Tùng
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	169
	26
	Ông Tùng
	Xã Yến Mao
	Km29+450 - Km29+550
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Tu Vũ
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	122
	20
	Ông Ngọ
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	170
	27
	Ông Ngọ
	Xã Tu Vũ
	Km29+600 - Km29+750
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Các bến thuộc huyện Thanh Sơn
	 
	 
	4
	1
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	0
	4
	0
	2
	 

	Xã Lương Nha
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2
	0
	0
	 

	123
	21
	Công ty Lưu Thịnh Châu 1
	Công ty Lưu Thịnh Châu 1
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	171
	28
	Công ty Lưu Thịnh Châu 1
	Xã Lương Nha
	Km32+700 - Km32+800
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	124
	22
	Công ty Lưu Thịnh Châu 2
	Công ty Lưu Thịnh Châu 2
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	172
	29
	Công ty Lưu Thịnh Châu 2
	Xã Lương Nha
	Km33+700 - Km33+750
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Tinh Nhuệ
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	0
	2
	0
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	173
	30
	Tinh Nhuệ 1
	Xã Tinh Nhuệ
	Km35+800 - Km35+900
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh cho Công ty Khoáng sản Tây Bắc làm bến bãi

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174
	31
	Tinh Nhuệ 2
	Xã Tinh Nhuệ
	Km36+800 - Km36+900
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh cho Công ty Khoáng sản Tây Bắc làm bến bãi

	125
	23
	Bến Ngọc
	Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình Cung
	24/01/2019
	 
	x
	 
	175
	32
	Bến Ngọc
	Xã Tinh Nhuệ
	Km40+500 - Km40+536
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	126
	24
	Công ty CPTM Lương Sơn
	Công ty CPTM Lương Sơn
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	176
	33
	Công ty CPTM Lương Sơn
	Xã Tinh Nhuệ
	Km40+700 - Km40+800
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	D
	SÔNG CHẢY (HUYỆN ĐOAN HÙNG)
	 
	 
	32
	0
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19
	13
	19
	13
	0
	 

	Xã Chí Đám
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	0
	1
	0
	 

	127
	1
	Công ty Chế biến và kinh doanh than Tây Bắc
	Công ty Chế biến và kinh doanh than Tây Bắc
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	177
	1
	Công ty Chế biến và kinh doanh than Tây Bắc
	Xã Chí Đám
	Km0+400 - Km0+500
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	Nằm trong hành lang bảo vệ kè, không Phù hợp với tiêu chí quy hoạch mở bến mới

	TT Đoan Hùng
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	128
	2
	Bến Phúc Thịnh
	Công ty CP đầu tư và PT Phúc Thịnh
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	178
	2
	Bến Phúc Thịnh
	Thị trấn Đoan Hùng
	Km0+780 - Km0+809
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài HL bảo vệ đê, đã được UBND tỉnh Phú Thọ cấp GCN quyền sử dụng đất.

	Xã Phong Phú
	 
	 
	 
	0
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	2
	2
	0
	 

	129
	3
	Ông Đỗ Xuân Việt
	Ông Đỗ Xuân Việt
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	179
	3
	Ông Đỗ Xuân Việt
	Xã Phong Phú
	Km5+160 -Km5+260
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê, đường đấu nối vào đúng vị trí đường cong của TL 323 không đảm bảo ATGT

	130
	4
	Ông Đỗ Văn Thắng
	Ông Đỗ Văn Thắng
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	180
	4
	Ông Đỗ Văn Thắng
	Xã Phong Phú
	Km5+300 - Km5+400
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê.

	131
	5
	Bến Phong Phú
	Nguyễn Tiến Lực
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	181
	5
	Bến Phong Phú 
	Xã Phong Phú
	Km5+400 - Km5+650
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê

	132
	6
	Ông Đỗ Mạnh Thường
	Ông Đỗ Mạnh Thường
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	182
	6
	Ông Đỗ Mạnh Thường
	Xã Phong Phú
	Km5+900 - Km5+950
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê

	Xã Phương Trung
	 
	 
	 
	0
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	6
	6
	6
	0
	 

	133
	7
	Ông Vũ Xuân Tài
	Ông Vũ Xuân Tài
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	183
	7
	Ông Vũ Xuân Tài
	Xã Phương Trung
	Km6+700 -Km6+750
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê.

	134
	8
	Bến Phương Trung 
	Ông Nguyễn Tiến Lực
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	184
	8
	Bến Phương Trung (Nguyễn Tiến Lực)
	Xã Phương Trung
	Km7+960 - Km7+990
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ kè ốp bờ.

	135
	9
	Ông Vũ Ngọc Cừ
	Ông Vũ Ngọc Cừ
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	185
	9
	Ông Vũ Ngọc Cừ
	Xã Phương Trung
	Km8+030 -Km8+080
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	136
	10
	Ông Vũ Xuân Thắng
	Ông Vũ Xuân Thắng
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	186
	10
	Ông Vũ Xuân Thắng
	Xã Phương Trung
	Km8+350 -Km8+400
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	137
	11
	Ông Vũ Văn Tân
	Ông Vũ Văn Tân
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	187
	11
	Ông Vũ Văn Tân
	Xã Phương Trung
	Km11+260 -Km11+310
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, sát miệng cống thủy lợi

	138
	12
	Ông Nguyễn Xuân Hòa
	Ông Nguyễn Xuân Hòa
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	188
	12
	Ông Nguyễn Xuân Hòa
	Xã Phương Trung
	Km11+310 - Km11+350
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, sát miệng cống thủy lợi

	139
	13
	Ông Vũ Văn Toản
	Ông Vũ Văn Toản
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	189
	13
	Ông Vũ Văn Toản
	Xã Phương Trung
	Km11+350 -Km11+420
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	140
	14
	Ông Đào Tiến Lợi
	Ông Đào Tiến Lợi
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	190
	14
	Ông Đào Tiến Lợi
	Xã Phương Trung
	Km11+420 -Km11+470
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	141
	15
	Ông Nguyễn Văn Linh
	Ông Nguyễn Văn Linh
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	191
	15
	Ông Nguyễn Văn Linh
	Xã Phương Trung
	Km11+500 -Km11+550
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, sát công trình thủy lợi

	142
	16
	Ông Vũ Văn Phương
	Ông Vũ Văn Phương
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	192
	16
	Ông Vũ Văn Phương
	Xã Phương Trung
	Km12+580 -Km12+630
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	143
	17
	Ông Lê Xuân Liêm
	Ông Lê Xuân Liêm
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	193
	17
	Ông Lê Xuân Liêm
	Xã Phương Trung
	Km12+800 -Km12+850
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	144
	18
	Ông Vũ Văn Sơn
	Ông Vũ Văn Sơn
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	194
	18
	Ông Vũ Văn Sơn
	Xã Phương Trung
	Km13+330 -Km13+430
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm sát Bến khách ngang sông: Bến Nguyễn Thị Thọ (Nghinh Xuyên - Phương Trung)

	Xã Quế Lâm
	 
	 
	 
	0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	1
	6
	1
	0
	 

	145
	19
	Bến Hưng Thịnh 
	Nguyễn Tiến Sỹ
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	195
	19
	Bến Hưng Thịnh 
	Xã Quế Lâm
	Km14+130 - Km14+161
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài HL bảo vệ đê, đã được UBND huyện Đoan Hùng cấp GCN quyền sử dụng đất.

	146
	20
	Ông Bảy
	Ông Bảy
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	196
	20
	Ông Bảy
	Xã Quế Lâm
	Km14+190 -Km14+240
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	147
	21
	Ông Hùng
	Ông Hùng
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	197
	21
	Ông Hùng
	Xã Quế Lâm
	Km 14+270 -Km14+370
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	148
	22
	Bến ông Phạm Quang Liêm
	Bến ông Phạm Quang Liêm
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	198
	22
	Ông Phạm Quang Liêm
	Xã Quế Lâm
	Km14+860 -Km14+910
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	149
	23
	Ông Trần Minh Năm
	Ông Trần Minh Năm
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	199
	23
	Ông Trần Minh Năm
	Xã Quế Lâm
	Km15+230 -Km15+260
	 
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê.

	150
	24
	Bến Vân Hội 
	Công ty CP khai thác chế biến KS Trường Phát
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	200
	24
	Bến Vân Hội 
	Xã Quế Lâm
	Km15+370 - Km15+470
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	151
	25
	Trường Phát 
	Công ty CP khai thác chế biến KS Trường Phát
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	201
	25
	Trường Phát 
	Xã Quế Lâm
	Km16+160 - Km16+190
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	Xã Vân Du
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	2
	0
	2
	0
	 

	152
	26
	Vân Du 1
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	202
	26
	Vân Du 1
	Xã Vân Du
	Km4+270 -Km4+370
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê.

	153
	27
	Vân Du 2
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	203
	27
	Vân Du 2
	Xã Vân Du
	Km5+200 -Km5+300
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê.

	Xã Nghinh Xuyên
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	1
	0
	1
	0
	 

	154
	28
	Nghinh Xuyên
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	204
	28
	Nghinh Xuyên
	Xã Nghinh Xuyên
	Km8+450 -Km8+500
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	Vị trí không phù hợp, nằm trong hành lang bảo vệ đê.

	Xã Đông Khê
	 
	 
	 
	0
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	0
	4
	0
	0
	 

	155
	29
	Bến Cầu Úa 
	Ông Nguyễn Văn An
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	205
	29
	Bến Cầu Úa 
	Xã Đông Khê
	Km16+810 -Km16+855
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	156
	30
	Bến Đông Khê
	Bà Nguyễn Thị Lan
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	206
	30
	Bến Đông Khê
	Xã Đông Khê
	Km17+870 -Km17+900
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	157
	31
	Đông Khê 
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	207
	31
	Đông Khê 
	Xã Đông Khê
	Km18+00 - Km18+100
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	158
	32
	Bến bà Nguyễn Thị Hạ
	Bà Nguyễn Thị Hạ
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	208
	32
	Bến bà Nguyễn Thị Hạ
	Xã Đông Khê
	Km18+800 -Km18+950
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, nằm ngoài hành lang bảo vệ đê.

	E
	SÔNG BỨA
	 
	 
	5
	0
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	5
	0
	0
	 

	Các bến thuộc huyện Tam Nông
	 
	 
	 
	0
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	3
	0
	0
	 

	Xã Tứ Mỹ
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	159
	1
	Đặng Từ Công
	Đặng Từ Công
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	209
	1
	Đặng Từ Công
	Xã Tứ Mỹ
	Km00+800 -
Km00+900
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Quang Húc
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	160
	2
	Bến Quang Húc
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	210
	2
	Quang Húc 
	Xã Quang Húc
	Km8+200 - Km8+300
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Tề Lễ
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	161
	3
	Trung Thành
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	211
	3
	Tề Lễ 
	Xã Tề Lễ
	Km9+100 -Km10+050
	
	 x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Các bến thuộc huyện Thanh Sơn
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2
	0
	0
	 

	Xã Sơn Hùng
	 
	 
	 
	0
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2
	0
	0
	 

	162
	4
	Sơn Hùng
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	212
	4
	Sơn Hùng 
	Xã Sơn Hùng
	Km20+500 -Km20+750
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định

	Xã Địch Quả
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	163
	5
	Tân Tiến 
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	213
	5
	Tân Tiến 
	Xã Địch Quả
	Km30+050 -Km30+250
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, đang hoạt động ổn định


PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH HIỆN TRẠNG, VÀ QUY HOẠCH BẾN 

NỔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

	HIỆN TRẠNG
	QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

	Thứ tự
	Tên bến
	Tên chủ bến
	Hạn hoạt động
	Tổng cộng
	Giấy phép hoạt động
	Thứ tự
	Tên bến, cụm bến
	Địa danh
	Lý trình
(Km)
	Bờ 
	Cấp phép
	Không cấp phép
	Loại bến nổi
	Lý do quy hoạch

	Theo bến
	Theo sông
	
	
	
	
	Có phép
	Không phép
	Theo bến
	Theo sông
	
	
	
	Trái
	Phải
	
	
	Bến đang hoạt động đưa vào QH
	Bến đang hoạt động đưa ra khỏi QH 
	Bến quy hoạch mới
	

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	19
	13
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	A
	SÔNG LÔ
	 
	 
	16
	13
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	 

	Bến thuộc TP. Việt Trì
	 
	 
	9
	7
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phường Bạch Hạc
	 
	 
	7
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Bến nổi Vĩnh Trường
	Công ty CP thương mại Vĩnh Trường
	20/11/2015
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	Toàn Thắng 
	Công ty TNHH thương mại Toàn Thắng
	28/2/2017
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	Việt Hà
	Công ty TN năng lượng và môi trường Việt Hà
	10/5/2014
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	Hải Đăng 
	Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng
	14/11/2014
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	Ông Phú
	Ông Đàm Văn Phú
	12/01/2015
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	6
	Bà Thúy
	Bà Nguyễn Thị Thúy
	12/07/2015
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	7
	Ông Mạnh
	 
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xã Phượng Lâu
	 
	 
	2
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	8
	Ông Bảo
	Ông Trần Quốc Bảo
	14/10/2016
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	9
	Công ty xăng dầu Phú Thọ 01
	Công ty xăng dầu Phú Thọ
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bến thuộc huyện Phù Ninh
	 
	 
	0
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xã An Đạo
	 
	 
	0
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	10
	Công ty xăng dầu Phú Thọ 02
	Công ty xăng dầu Phú Thọ
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bến thuộc huyện Đoan Hùng
	 
	 
	6
	6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xã Đại Nghĩa
	 
	 
	4
	4
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	11
	Hào Hưng
	Công ty CP thương mại Hào Hưng Đoan Hùng
	10/5/2017
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	12
	Minh Đức
	Công ty CP ĐTXD và KS Minh Đức
	20/3/2017
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	13
	Minh Tiến
	Công ty CP xây dựng Minh Tiến Phú Thọ
	20/3/2017
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	14
	Nam Phong 2
	Công ty TNHH Nam Phong
	28/2/2017
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Xã Hữu Đô
	 
	 
	1
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	15
	Khánh Vân 2
	Trần Văn  Đô
	28/9/2016
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Thị trấn Đoan Hùng
	 
	 
	1
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	16
	Nam Phong
	Công ty TNHH Nam Phong
	8/12/2016
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	SÔNG HỒNG
	 
	 
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bến thuộc TP. Việt Trì
	 
	 
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Phường Bạch Hạc
	 
	 
	3
	0
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	1
	Doanh nghiệp tư nhân Nhật Minh A
	Doanh nghiệp tư nhân Nhật Minh A
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	2
	 Công Ty  CP TM và Cơ Khí Phương Anh
	 Công Ty  CP TM và Cơ Khí Phương Anh
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	3
	Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ
	Công ty TNHH Dịch vụ Vân Nam Phú Thọ
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


PHỤ LỤC 03:
DANH SÁCH HIỆN TRẠNG, VÀ QUY HOẠCH BẾN 

KHÁCH NGANG SÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

	HIỆN TRẠNG
	QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

	Thứ tự
	Tên bến
	Tên chủ bến
	Hạn hoạt động
	Tổng cộng
	Giấy phép hoạt động
	Thứ tự
	Tên bến
	Địa danh
	Lý trình
(Km)
	Bờ 
	Cấp phép
	Không cấp phép
	Loại bến khách ngang sông
	Lý do quy hoạch

	Theo bến
	Theo sông
	
	
	
	
	Có phép
	Không phép
	Theo bến
	Theo Sông
	
	
	
	Trái
	Phải
	
	
	Bến đang hoạt động đưa vào QH
	Bến đang hoạt động đưa ra khỏi QH 
	Bến quy hoạch mới
	

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	54
	52
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52
	2
	52
	2
	0
	 

	A
	SÔNG LÔ
	 
	 
	10
	10
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	0
	10
	0
	0
	 

	I. Thành phố Việt Trì
	 
	 
	 
	2
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	2
	0
	0
	 

	1
	1
	Dữu Lâu
	Nguyễn Văn Xuân
	27/2/2018
	 
	x
	 
	1
	1
	Dữu Lâu
	Phường Dữu Lâu
	Km11+200
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	2
	2
	Hùng Lô
	Nguyễn Văn Thắng
	27/2/2018
	 
	x
	 
	2
	2
	Hùng Lô
	Xã Hùng Lô
	Km14+400
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	II. Huyện Phù Ninh
	 
	 
	 
	5
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	0
	5
	0
	0
	 

	3
	3
	 An Đạo
	Nguyễn Tiến Minh
	22/02/2018
	 
	x
	 
	3
	3
	An Đạo
	Xã An Đạo
	Km25+150
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	4
	4
	Tiên Du
	Phùng Văn Liên
	22/02/2018
	 
	x
	 
	4
	4
	Tiên Du
	Xã Tiên Du
	Km29+585
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	5
	5
	Trị Quận 1
	Nguyễn Văn Chắc
	24/01/2018
	 
	x
	 
	5
	5
	Trị Quận
	Xã Trị Quận
	Km34+400
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	6
	6
	Trị Quận 2
	Nguyễn Văn Chắc
	24/01/2018
	 
	x
	 
	6
	6
	Phan Lương
	Xã Trị Quận
	Km36+775
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	7
	7
	Phú Mỹ
	Trần Ngọc Lâm
	28/4/2018
	 
	x
	 
	7
	7
	Phú Mỹ
	Xã Phú Mỹ
	Km41+670
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	III. Huyện Đoan Hùng
	 
	 
	 
	3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	3
	0
	0
	 

	8
	8
	Hùng Long
	Đới Duy Long
	17/01/2018
	 
	x
	 
	8
	8
	Hùng Long
	Xã Hùng Long
	Km55+450
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	9
	9
	Bến Ông Nguyễn Đức Quân
	Nguyễn Đức Quân
	6/7/2018
	 
	x
	 
	9
	9
	Chi Đám 2
	Xã Chí Đám
	Km70+200
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	10
	10
	Bến Ông Trang
	Nguyễn Hữu Trang
	24/5/2018
	 
	x
	 
	10
	10
	Chi Đám 3
	Xã Chí Đám
	Km70+500
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	B
	SÔNG HỒNG
	 
	 
	30
	30
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28
	2
	28
	2
	0
	 

	I. Thành phố Việt Trì
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	11
	1
	Bến Chiểu Dương 01
	Trần Xuân Bản
	26/5/2018
	 
	x
	 
	11
	1
	Chiểu Dương 01
	Phường Thọ Sơn
	Km258+800
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch.

	II. Huyện Lâm Thao
	 
	 
	 
	3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	3
	0
	0
	 

	12
	2
	Vĩnh Lại 1
	Nguyễn Duy Oanh
	31/12/2017
	 
	x
	 
	12
	2
	Vĩnh Lại 1
	Xã Vĩnh Lại
	Km266+000
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	13
	3
	Bến Sông Hồng
	Lê Quang Thử
	31/3/2018
	 
	x
	 
	13
	3
	Vĩnh Lại 2
	Xã Vĩnh Lại
	Km270+900
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	14
	4
	Bến Bản Nguyên
	Lê Văn Canh
	18/11/2016, xin tạm dừng hoạt động
	 
	x
	 
	14
	4
	Bản Nguyên
	Xã Bản Nguyên
	Km275+850
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	III. Huyện Tam Nông
	 
	 
	 
	3
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	3
	0
	0
	 

	15
	5
	Hồng Đà
	Bùi Xuân Hồng
	30/11/2017
	 
	x
	 
	15
	5
	Hồng Đà
	Xã Hồng Đà
	Km270+900
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	16
	6
	Bến Hưng Hóa
	Lê Văn Liên
	18/11/2016, xin tạm dừng hoạt động
	 
	x
	 
	16
	6
	Hưng Hóa
	Xã Hưng Hóa
	Km276+000
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	17
	7
	Vực Trường
	Lê Xuân Tần
	23/01/2018
	 
	x
	 
	17
	7
	Vực Trường
	Xã Vực Trường
	Km295+075
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	IV. Thị xã Phú Thọ
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	18
	8
	Phong Châu
	Nguyễn Văn Chính
	16/12/2017
	 
	x
	 
	18
	8
	Phong Châu
	Thị xã Phú Thọ
	Km295+100
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	V. Huyện Thanh Ba
	 
	 
	 
	7
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	0
	7
	0
	0
	 

	19
	9
	Bến Lương Lỗ
	Nguyễn Khắc Hiếu
	21/4/2018
	 
	x
	 
	19
	9
	Lương Lỗ
	Xã Lương Lỗ
	Km307+000
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	20
	10
	Bến Đỗ Xuyên
	Trần Văn Vượng
	1/5/2011
	 
	x
	 
	20
	10
	Đỗ Xuyên
	Xã Đỗ Xuyên
	Km310+700
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	21
	11
	Thanh Hà
	Trần Tiến Quang
	31/12/2017
	 
	x
	 
	21
	11
	Thanh Hà
	Xã Thanh Hà
	Km315+000
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	22
	12
	Chí Tiên
	Lê Hồng Sơn
	12/7/2018
	 
	x
	 
	22
	12
	Chí Tiên
	Xã Chí Tiên
	Km319+300
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	23
	13
	Phương Lĩnh
	Vi Hùng Cường
	7/6/2018
	 
	x
	 
	23
	13
	Phương Lĩnh
	Xã Phương Lĩnh
	Km329+000
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	24
	14
	Hoàng Cương
	Lê Văn Minh
	31/3/2018
	 
	x
	 
	24
	14
	Hoàng Cương
	Xã Hoàng Cương
	Km324+00
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	25
	15
	Vũ Yển
	Nguyễn Tiến Chung
	16/6/2018
	 
	x
	 
	25
	15
	Vũ Yển
	Xã Vũ Yển
	Km331+000
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	VI. Huyện Cẩm Khê
	 
	 
	 
	6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	0
	6
	0
	0
	 

	26
	16
	Đồng Lương
	Lê Trọng Lân
	7/1/2018
	 
	x
	 
	26
	16
	Đồng Lương
	Xã Đồng Lương
	Km308+00
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	27
	17
	Phú Lạc
	Nguyễn Cộng Hòa
	23/02/2018
	 
	x
	 
	27
	17
	Phú Lạc
	Xã Phú Lạc
	Km315+00
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	28
	18
	Thị trấn Sông Thao
	Hoàng Tất Ninh
	17/01/2018
	 
	x
	 
	28
	18
	Sông Hồng
	Thị trấn Sông Thao
	Km319+300
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	29
	19
	Sai Nga
	Nguyễn Hồng Thịnh
	31/3/2018
	 
	x
	 
	29
	19
	Sai Nga
	Xã Sai Nga
	Km324+150
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	30
	20
	Phùng Xá
	Hoàng Tiến Hoàn
	16/6/2018
	 
	x
	 
	30
	20
	Phùng Xá
	Xã Phùng Xá
	Km329+00
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	31
	21
	Phương Xá
	Nguyễn Xuân Lộc
	16/6/2018
	 
	x
	 
	31
	21
	Phương Xá
	Xã Phương Xá
	Km331+000
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	VII. Huyện Hạ Hòa
	 
	 
	 
	9
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	2
	7
	2
	0
	 

	32
	22
	Mai Tùng
	Nguyễn Mạnh Hồng
	15/8/2018
	 
	x
	 
	32
	22
	Mai Tùng 
	Xã Mai Tùng
	Km333+000
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	33
	23
	Minh Côi
	Nguyễn Tiến Hưng
	15/8/2018
	 
	x
	 
	33
	23
	Minh Côi
	Xã Minh Côi
	Km333+000
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	34
	24
	Bến Lâm Lợi
	Nguyễn Văn Chương
	8/4/2018
	 
	x
	 
	34
	24
	Lâm Lợi
	Xã Lâm Lợi
	Km350+400
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	35
	25
	Bến Phụ Khánh
	Lại Văn Huệ
	8/4/2018
	 
	x
	 
	35
	25
	Phụ Khánh 
	Xã Phụ Khánh
	Km350+400
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	36
	26
	Bến Đan Thượng
	Trần Trọng Trung
	1/4/2018
	 
	x
	 
	36
	26
	Đan Thượng
	Xã Đan Thượng
	Km354+120
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	37
	27
	Bến Động Lâm
	Lê Đình Thuận
	27/02/2018
	 
	x
	 
	37
	27
	Động Lâm
	Xã Động Lâm
	Km354+000
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	38
	28
	Liên Phương 1
	Hoàng Đức Thắng
	 Hết hạn, đưa ra khỏi Quy hoạch
	 
	x
	 
	38
	28
	Liên Phương 1
	Xã Liên Phương
	Km358+000
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	UBND huyện đề nghị, phương tiện chở khách không đảm bảo

	39
	29
	Liên Phương 2
	Nguyễn Văn Khanh
	 27/9/2018
	 
	x
	 
	39
	29
	Liên Phương 2
	Xã Liên Phương
	Km359+900
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	40
	30
	Liên Phương 3
	Đỗ Văn Đô
	 Hết hạn, bến đưa ra khỏi Quy hoạch
	 
	x
	 
	40
	30
	Liên Phương 3
	Xã Liên Phương
	Km360+400
	x
	 
	 
	x
	 
	x
	 
	UBND huyện đề nghị, phương tiện chở khách không đảm bảo

	D. SÔNG ĐÀ
	 
	 
	 
	6
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	0
	7
	0
	0
	 

	I. Huyện  Thanh Thủy
	 
	 
	 
	5
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	0
	6
	0
	0
	 

	41
	1
	Bến Thạch Đồng
	Đặng Trần Hiển
	 Hết hạn, không hoạt động
	 
	x
	 
	41
	1
	Bến Thạch Đồng
	Xã Thạch Đồng
	Km8+800
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	UBND huyện đề nghị, bến hoạt động ổn định

	42
	2
	Tân Phương
	Nguyễn Danh Minh
	16/6/2018
	 
	x
	 
	42
	2
	Tân Phương
	Xã Tân Phương
	Km11+00
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch.

	43
	3
	Bảo Yên
	Nguyễn Kim Trang
	20/10/2012
	 
	x
	 
	43
	3
	Bảo Yên
	Xã Bảo Yên
	Km14+500
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Sát của cống thủy lợi, tuy nhiên cống đã ngừng hoạt động

	44
	4
	Bến Trung Nghĩa
	Trần Đình Hương
	 Hết hạn, không hoạt động
	 
	x
	 
	44
	4
	Bến Trung Nghĩa
	Xã Trung Nghĩa
	Km24+250
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	UBND huyện đề nghị, bến hoạt động ổn định

	45
	5
	Phượng Mao
	Lê Ngọc Giang
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	45
	5
	Phượng Mao
	Xã Phượng Mao
	Km25+200
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	46
	6
	Yến Mao 
	Vũ Văn Vinh
	14/7/2018
	 
	x
	 
	46
	6
	Yến Mao
	Xã Yến Mao
	Km28+220
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	II. Huyện  Thanh Sơn
	 
	 
	 
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	47
	7
	Tinh Nhuệ
	Nguyễn Văn Hà
	10/4/2017
	 
	x
	 
	47
	7
	Tinh Nhuệ
	Xã Tinh Nhuệ
	Km40+00
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	E
	SÔNG CHẢY
	 
	 
	 
	6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	0
	6
	0
	0
	 

	Huyện Đoan Hùng
	 
	 
	 
	6
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	0
	6
	0
	0
	 

	48
	1
	Bến Chợ Giàn
	Lê Minh Hiến
	29/8/2018
	 
	x
	 
	48
	1
	Bến Chợ Giàn
	Xã Hùng Quan, xã Phong Phú
	Km6+095
	x
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch

	49
	2
	Bến Ông Ninh Văn Hòa
	Ninh Văn Hòa
	29/4/2018
	 
	x
	 
	49
	2
	Phương Trung
	Xã Phương Trung, Nghinh xuyên
	Km10+140
	x
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	50
	3
	Bến Bà Nguyễn Thị Thọ
	Nguyễn Thị Thọ
	15/3/2018
	 
	x
	 
	50
	3
	Phương Trung
	Xã Phương Trung, Nghinh xuyên
	Km12+860
	x
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	51
	4
	Bến Ông Phạm Quang Liêm
	Phạm Quang Liêm
	29/4/2018
	 
	x
	 
	51
	4
	Tin Sơn
	Xã Quế Lâm và xã Nghinh Xuyên
	Km15+060
	x
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định

	52
	5
	Bến Ông Trịnh Quang Tăng
	Trịnh Quang Tăng
	20/4/2018
	 
	x
	 
	52
	5
	Quế Lâm
	Xã Quế Lâm và xã Nghinh Xuyên
	Km15+600
	x
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	53
	6
	Bến Đông Khê
	Nguyễn Mạnh Hà
	25/01/2018
	 
	x
	 
	53
	6
	Đông Khê
	Xã Đông Khê và xã Khả Lĩnh (Yên Bái)
	Km18+480
	x
	 
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.

	F
	SÔNG BỨA
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	I. Huyện Tam Nông
	 
	 
	 
	0
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	54
	1
	Hùng Đô
	Đinh Thị Bích Hòa
	Không có giấy phép hoạt động
	 
	 
	x
	54
	1
	Hùng Đô
	Xã Hùng Đô 
	Km05+110
	 
	x
	x
	 
	x
	 
	 
	Phù hợp với tiêu chí quy hoạch, hoạt động ổn định.


PHỤ LỤC 04:
DANH SÁCH HIỆN TRẠNG, VÀ QUY HOẠCH BẾN 

HÀNH KHÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

	HIỆN TRẠNG
	QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

	Thứ tự
	Tên bến
	Tên chủ bến
	Hạn hoạt động
	Tổng cộng
	Giấy phép hoạt động
	Thứ tự
	Tên bến
	Địa danh
	Lý trình
(Km)
	Bờ 
	Cấp phép
	Không cấp phép
	Loại bến hành khách
	Lý do quy hoạch

	Theo bến
	Theo sông
	
	
	
	
	Có phép
	Không phép
	Theo bến
	Theo sông
	
	
	
	Trái
	Phải
	
	
	Bến đang hoạt động đưa vào QH
	Bến đang hoạt động đưa ra khỏi QH 
	Bến quy hoạch mới
	

	TỔNG CỘNG
	 
	 
	1
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	0
	1
	0
	9
	 

	A
	SÔNG LÔ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	0
	0
	0
	3
	 

	Bến thuộc TP. Việt Trì
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	0
	0
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	Bến Bạch Hạc
	Phường Bạch Hạc
	Km00+000-Km02+500
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Trung chuyển hành khách

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	Bến Hùng Lô
	Xã Hùng Lô
	Km14+500-Km15+500
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Phục vụ khu du lịch Đền Hùng

	Bến thuộc huyện Đoan Hùng
	 
	 
	0
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3
	Bến Đoan Hùng
	Thị trấn Đoan Hùng
	Km47+000-Km72+000
	 
	x
	x
	 
	 
	 
	x
	Trung chuyển hành khách

	B
	SÔNG HỒNG
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	0
	0
	0
	4
	 

	Bến thuộc TP. Việt Trì
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	0
	0
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	1
	Bến Gót
	Phường Bến Gót
	Km255+000- Km257+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Trung chuyển hành khách

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	2
	Bến Tiên Cát
	Phường Tiên Cát
	Km259+300- Km259+700
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Trung chuyển hành khách

	Bến thuộc TX. Phú Thọ
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6
	3
	Bến TX. Phú Thọ
	Phường Phong Châu
	Km295+000- Km296+300
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Trung chuyển hành khách

	Bến thuộc huyện Hạ Hòa
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	0
	0
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7
	4
	Bến Hạ Hòa
	Thị trấn Hạ Hòa
	Km345+000-Km346+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phục vụ khu du lịch Ao Châu

	C
	SÔNG ĐÀ
	 
	 
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	0
	0
	2
	 

	Bến thuộc huyện Thanh Thủy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0
	0
	0
	2
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8
	1
	Bến Đồng Luận
	Xã Đồng Luận
	Km17+000- Km20+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Phục vụ du lịch tắm khoáng nóng Thanh Thủy

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9
	2
	Bến Tu Vũ 
	Xã Tu Vũ
	Km30+000- Km32+000
	x
	 
	x
	 
	 
	 
	x
	Trung chuyển hành khách

	D
	ĐẦM AO CHÂU
	 
	 
	1
	1
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	0
	1
	0
	0
	 

	Bến thuộc huyện Hạ Hòa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Bến Ao Châu
	Nguyễn Viết Hồng
	15/7/2016
	 
	x
	 
	10
	1
	Bến Ao Châu
	Thị trấn Hạ Hòa
	 
	Đầm Ao Châu
	x
	 
	x
	 
	 
	Phục vụ khu du lịch Ao Châu


  PHỤ LỤC 05:
DANH SÁCH QUY HOẠCH 
BẾN, CỤM BẾN HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030
	BẢNG TỔNG HỢP 
QUY HOẠCH BẾN, CỤM BẾN HÀNG HÓA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

 PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030

	STT
	Địa danh
	Bến, cụm bến hàng hóa

	Tổng cộng
	143

	I. Sông Lô
	52

	1
	Thành phố Việt Trì
	19

	2
	Huyện Phù Ninh
	18

	3
	Huyện Đoan Hùng
	15

	II. Sông Hồng
	43

	1
	Thành phố Việt Trì
	4

	2
	Huyện Lâm Thao
	7

	3
	Huyện Tam Nông
	3

	4
	Thị xã Phú Thọ
	2

	5
	Huyện Thanh Ba
	7

	6
	Huyện Cẩm Khê
	8

	7
	Huyện Hạ Hòa
	12

	III. Sông Đà
	27

	1
	Huyện Tam Nông
	2

	2
	Huyện Thanh Thủy
	19

	3
	Huyện Thanh Sơn
	6

	IV. Sông Chảy
	16

	1
	Huyện Đoan Hùng
	16

	V. Sông Bứa
	5

	1
	Huyện Tam Nông
	3

	2
	Huyện Thanh Sơn
	2


	Thứ Tự
	Tên bến, cụm bến
	Địa Điểm
	Lý Trình
	Bờ

	Theo bến
	Theo sông
	
	
	
	Trái
	Phải

	A. QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2020
	 
	 
	 
	 

	I
	SÔNG LÔ
	 
	 
	 
	 

	Các bến thuộc TP. Việt Trì
	 
	 
	 
	 

	Phường Bạch Hạc
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Cụm Bạch Hạc
	Phường Bạch Hạc
	Khu vực Km253 sông Hồng đến Km0+888 sông Lô
	x
	 

	2
	2
	Bạch Hạc
	Phường Bạch Hạc
	Km1+970 - Km2+060
	x
	 

	Phường Bến Gót
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	Cụm Bến Gót
	Phường Bến Gót
	Km0+064 - Km1+611
	 
	x

	Xã Sông Lô
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	Sông Lô 1
	Xã Sông Lô
	Km3+660 - Km3+910
	 
	x

	5
	5
	Sông Lô 2
	Xã Sông Lô 
	Km4+160 -Km4+360
	 
	x

	Xã Trưng Vương
	 
	 
	 
	 

	6
	6
	Trưng Vương 1
	Xã Trưng Vương
	Km6+400 -Km6+600
	 
	x

	7
	7
	Trưng Vương 2
	Xã Trưng Vương
	Km6+730 -  Km7+130
	 
	x

	8
	8
	Trưng Vương 3
	Xã Trưng Vương
	Km8+000 -  Km9+100
	 
	x

	Phường Dữu Lâu
	 
	 
	 
	 

	9
	9
	Dữu Lâu 1
	Phường Dữu Lâu
	Km9+100 - Km9+220
	 
	x

	10
	10
	Dữu Lâu 2
	Phường Dữu Lâu
	Km9+860 - Km9+960
	 
	x

	11
	11
	Dữu Lâu 3
	Phường Dữu Lâu
	Km10+00 - Km10+160
	 
	x

	12
	12
	Dữu Lâu 4
	Phường Dữu Lâu
	Km10+200 - Km10+278
	 
	x

	13
	13
	Dữu Lâu 5
	Phường Dữu Lâu
	Km10+310 -Km10+342
	 
	x

	14
	14
	Dữu Lâu 6
	Phường Dữu Lâu
	Km10+636 -Km10+700
	 
	x

	15
	15
	Dữu Lâu 7
	Phường Dữu Lâu
	Km11+070 - Km11+100
	 
	x

	16
	16
	Dữu Lâu 8
	Phường Dữu Lâu
	Km11+700 - Km11+900
	 
	x

	Phường Phượng Lâu
	 
	 
	 
	 

	17
	17
	Cụm Phượng Lâu
	Xã Phượng Lâu
	Km11+950 - Km12+610
	 
	x

	Xã Hùng Lô
	 
	 
	 
	 

	18
	18
	Hùng Lô 1
	Xã Hùng Lô
	Km13+500 - Km13+700
	 
	x

	19
	19
	Hùng Lô 2
	Xã Hùng Lô
	Km14+ 250 - Km14+400
	 
	x

	Các bến thuộc huyện Phù Ninh
	 
	 
	 
	 

	Xã  Tử Đà
	 
	 
	 
	 

	20
	20
	Cụm Tử Đà
	Xã Tử Đà
	Km16+250 - Km16+800
	 
	x

	21
	21
	Tử Đà 1
	Xã Tử Đà
	Km16+950 - Km17+190 
	 
	x

	22
	22
	Tử Đà 2
	Xã Tử Đà
	Km17+457 - Km17+672
	 
	x

	Xã Bình Bộ
	 
	 
	 
	 

	23
	23
	Cụm Bình Bộ
	Xã Bình Bộ
	Km20+00 -Km22+00
	 
	x

	Xã  An Đạo
	 
	 
	 
	 

	24
	24
	An Đạo 1
	Xã An Đạo
	Km25+080 - Km25+160
	 
	x

	25
	25
	Cụm An Đạo
	Xã An Đạo
	Km26+015 - Km26+310
	 
	x

	26
	26
	An Đạo 2
	Xã An Đạo
	Km26+590 - Km26+710
	 
	x

	Xã  Tiên Du
	 
	 
	 
	 

	27
	27
	Cụm Tiên Du 1
	Xã Tiên Du
	Km26+700 - Km26+852
	 
	x

	28
	28
	Cụm Tiên Du 2
	Xã Tiên Du
	Km26+920 - Km27+630
	 
	x

	29
	29
	Tiên Du 1
	Xã Tiên Du
	Km27+843-Km27+933,  Km28+150-Km28+250          
	 
	x

	30
	30
	Cụm Tiên Du 3
	Xã Tiên Du
	Km28+350 - Km29+460
	 
	x

	31
	31
	Tiên Du 2
	Xã Tiên Du
	Km29+693 - Km29+795
	 
	x

	Xã Lệ Mỹ 
	 
	 
	 
	 

	32
	32
	Cụm Lệ Mỹ
	Xã Lệ Mỹ
	Km40+050 - Km40+285
	 
	x

	33
	33
	Lệ Mỹ 1
	Xã Lệ Mỹ
	Km40+760 - Km40+826
	 
	x

	34
	34
	Lệ Mỹ 2
	Xã Lệ Mỹ
	Km41+100 -Km41+200
	 
	x

	Xã Phú Mỹ
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	35
	Cụm Phú Mỹ
	Xã Phú Mỹ
	Km41+420 - Km41+610
	 
	x

	36
	36
	Phú Mỹ 1
	Xã Phú Mỹ
	Km42+930 -Km43+000
	 
	x

	37
	37
	Phú Mỹ 2
	Xã Phú Mỹ
	Km43+784 - Km43+932
	 
	x

	Các bến thuộc huyện Đoan Hùng
	 
	 
	 
	 

	Xã  Vụ Quang
	 
	 
	 
	 

	38
	38
	Vụ Quang 1
	Xã Vụ Quang
	Km49+350 - Km49+450
	 
	x

	39
	39
	Vụ Quang 2
	Xã Vụ Quang
	Km50+900 - Km51+100
	 
	x

	40
	40
	Vụ Quang 3
	Xã Vụ Quang
	Km51+900 - Km52+190
	 
	x

	Xã  Hùng Long
	 
	 
	 
	 

	41
	41
	Hùng Long 1 
	Xã Hùng Long
	Km54+800 -  Km54+900
	 
	x

	42
	42
	Hùng Long 2
	Xã Hùng Long
	Km55+180 - Km55+240
	 
	x

	43
	43
	Hùng Long 3
	Xã Hùng Long
	Km56+150 - Km56+350
	 
	x

	44
	44
	Hùng Long 4
	Xã Hùng Long
	Km58+200 - Km58+500
	 
	x

	45
	45
	Hùng Long 5
	Xã Hùng Long
	Km 58+560 - Km58+667
	 
	x

	46
	46
	Hùng Long 6
	Xã Hùng Long
	Km59+250 -Km59+320
	 
	x

	Xã  Sóc Đăng
	 
	 
	 
	 

	47
	47
	Cụm Sóc Đăng
	Xã Sóc Đăng
	Km60+437 - Km61+635
	 
	x

	48
	48
	Sóc Đăng
	Xã Sóc Đăng
	Km61+920 - Km62+120
	 
	x

	Xã Phú Thứ
	 
	 
	 
	 

	49
	49
	Phú Thứ 1
	Xã Phú Thứ
	 Km56+500 - Km56+700
	x
	 

	50
	50
	Phú Thứ 2
	Xã Phú Thứ
	 Km55+550 - Km55+650
	x
	 

	TT. Đoan Hùng
	 
	 
	 
	 

	51
	51
	Cụm Đoan Hùng
	Thị trấn Đoan Hùng
	Km62+120 - Km62+497
	 
	x

	Xã Chí Đám
	 
	 
	 
	 

	52
	52
	Cụm Chí Đám
	Xã Chí Đám
	Km72+224 -Km73+00
	 
	x

	I
	SÔNG HỒNG
	 
	 
	 
	 

	Các bến thuộc TP. Việt Trì
	 
	 
	 
	 

	Phường Bạch Hạc
	 
	 
	 
	 

	53
	1
	Bạch Hạc
	Phường Bạch Hạc
	Km250+200 - Km250+330
	x
	 

	Phường Gia Cẩm
	 
	 
	 
	 

	54
	2
	Gia Cẩm
	Phường Gia Cẩm
	Km261+400 - Km261+520
	x
	 

	Phường Minh Nông
	 
	 
	 
	 

	55
	3
	Minh Nông
	Phường Minh Nông
	Km261+580 - Km261+690
	x
	 

	56
	4
	Cụm Minh Nông
	Phường Minh Nông
	Km261+710 - Km261+920
	x
	 

	Các bến thuộc huyện Lâm Thao
	 
	 
	 
	 

	Xã Cao Xá
	 
	 
	 
	 

	57
	5
	Cụm Cao Xá 1
	Xã Cao Xá
	Km264+450 - Km264+830
	x
	 

	58
	6
	Cụm Cao Xá 2
	Xã Cao Xá
	Km265+600 - Km265+800
	x
	 

	Xã Vĩnh Lại
	 
	 
	 
	 

	59
	7
	Cụm Vĩnh Lại
	Xã Vĩnh Lại
	Km265+800 - Km266+270
	x
	 

	60
	8
	Vĩnh Lại
	Xã Vĩnh Lại
	Km266+940 - Km267+140
	x
	 

	Xã Hợp Hải
	 
	 
	 
	 

	61
	9
	Hợp Hải
	Xã Hợp Hải
	Km280+700 - Km280+800
	x
	 

	TT Lâm Thao
	 
	 
	 
	 

	62
	10
	Lâm Thao
	Thị trấn Lâm Thao
	Km284+300 - Km284+500 
	x
	 

	Xã Thạch Sơn
	 
	 
	 
	 

	63
	11
	Thạch Sơn
	Xã Thạch Sơn
	Km286+800 - Km287+000 
	x
	 

	Các bến thuộc huyện Tam Nông
	 
	 
	 
	 

	Xã Cổ Tiết
	 
	 
	 
	 

	64
	12
	Cụm Cổ Tiết
	Xã Cổ Tiết
	Km278+000 -Km279+000
	 
	x

	Xã Tam Cường
	 
	 
	 
	 

	65
	13
	Tam Cường
	Xã Tam Cường
	Km284+850 - Km285+000
	 
	x

	Xã Hương Nha
	 
	 
	 
	 

	66
	14
	Cụm Hương Nha
	Xã Hương Nha
	Km300+000 - km301+000
	 
	x

	Các bến thuộc thị xã Phú Thọ
	 
	 
	 
	 

	67
	15
	Cụm TX.Phú Thọ
	TX Phú Thọ
	Km295+000 - Km296+300
	x
	 

	Xã Thanh Minh
	 
	 
	 
	 

	68
	16
	Cụm Thanh Minh
	Xã Thanh Minh
	Km298+600 - Km299+000
	x
	 

	Các bến thuộc huyện Thanh Ba
	 
	 
	 
	 

	Xã Lương Lỗ
	 
	 
	 
	 

	69
	17
	Cụm Lương Lỗ
	Xã Lương Lỗ
	Km302+500 - Km303+000
	x
	 

	70
	18
	Lương Lỗ
	Xã Lương Lỗ
	Km308+190 - Km308+375
	x
	 

	Xã Sơn Cương
	 
	 
	 
	 

	71
	19
	Sơn Cương 1 
	Xã Sơn Cương
	Km316+000 - Km316+100
	x
	 

	72
	20
	Sơn Cương 2
	Xã Sơn Cương
	Km316+680 - Km316+780
	x
	 

	Xã Hoàng Cương
	 
	 
	 
	 

	73
	21
	Hoàng Cương
	Xã Hoàng Cương
	Km322+300 -Km322+440
	x
	 

	Xã Mạn Lạn
	 
	 
	 
	 

	74
	22
	Cụm Mạn Lạn
	Xã Mạn Lạn
	Km324+00 - Km325+00
	x
	 

	Xã Vũ Yển
	 
	 
	 
	 

	75
	23
	Vũ Yển
	Xã Vũ Yển
	Km328+900 - Km329+050
	x
	 

	Các bến thuộc huyện Cẩm Khê
	 
	 
	 
	 

	Xã Đồng Lương
	 
	 
	 
	 

	76
	24
	Đồng Lương
	Xã Đồng Lương
	Km306+140 - Km306+340
	 
	x

	Xã Cát Trù
	 
	 
	 
	 

	77
	25
	Cụm Cát Trù
	Xã Cát Trù
	Km309+000 - Km310+500
	 
	x

	Xã Tình Cương
	 
	 
	 
	 

	78
	26
	Tình Cương
	Xã Tình Cương
	Km313+500 - Km313+600
	 
	x

	Xã Phú Lạc
	 
	 
	 
	 

	79
	27
	Phú Lạc
	Xã Phú Lạc
	Km315+200 - Km315+250
	 
	x

	Thị trấn Sông Thao
	 
	 
	 
	 

	80
	28
	Cụm TT. Sông Thao
	TT. Sông Thao
	Km321+600 -Km321+900
	 
	x

	Xã Sai Nga
	 
	 
	 
	 

	81
	29
	Cụm Sai Nga
	Xã Sai Nga
	Km322+000 - Km323+000
	 
	x

	Xã Sơn Nga
	 
	 
	 
	 

	82
	30
	Sơn Nga
	Xã Sơn Nga
	Km326+800 - Km326+900
	 
	x

	Xã Tuy Lộc
	 
	 
	 
	 

	83
	31
	Tuy Lộc
	Xã Tuy Lộc
	Km336+000 - Km336+050
	 
	x

	Các bến thuộc huyện Hạ Hòa
	 
	 
	 
	 

	Xã Vĩnh Chân
	 
	 
	 
	 

	84
	32
	Vĩnh Chân
	Xã Vĩnh Chân
	Km335+000 -Km335+100
	x
	 

	85
	33
	Cụm Vĩnh Chân
	Xã Vĩnh Chân
	Km335+500 -Km337+000
	x
	 

	Xã Minh Côi
	 
	 
	 
	 

	86
	34
	Minh Côi
	Xã Minh Côi
	Km336+000 - Km336+200
	 
	x

	Xã Lang Sơn
	 
	 
	 
	 

	87
	35
	Lang Sơn
	Xã Lang Sơn
	Km337+950 - Km338+100
	x
	 

	Xã Văn lang
	 
	 
	 
	 

	88
	36
	Văn Lang
	Xã Văn Lang
	Km338+300 - Km338+600
	 
	x

	Thị trấn Hạ Hòa
	 
	 
	 
	 

	89
	37
	Cụm Hạ Hòa
	Thị trấn Hạ Hòa
	Km345+000 - Km346+000
	x
	 

	Xã Minh Hạc
	 
	 
	 
	 

	90
	38
	Minh Hạc
	Xã Minh Hạc
	Km340+150 -Km340+350
	x
	 

	Xã Chuế Lưu
	 
	 
	 
	 

	91
	39
	Chuế Lưu
	Xã Chuế Lưu
	Km343+550 -Km343+671
	 
	x

	Xã Lâm Lợi
	 
	 
	 
	 

	92
	40
	Cụm Lâm Lợi
	Xã Lâm Lợi
	Km348+000 - Km350+500
	 
	x

	Xã Phụ Khánh
	 
	 
	 
	 

	93
	41
	Phụ Khánh
	Xã Phụ Khánh 
	Km349+000 - Km349+200
	x
	 

	Xã Động Lâm
	 
	 
	 
	 

	94
	42
	Cụm Động Lâm
	Xã Động Lâm
	Km354+000 - Km356+000
	 
	x

	Xã Hiền Lương
	 
	 
	 
	 

	95
	43
	Cụm Hiền Lương
	Xã Hiền Lương
	Km357+000 - Km359+000
	 
	x

	III
	SÔNG ĐÀ
	 
	 
	 
	 

	Các bến thuộc huyện Tam Nông
	 
	 
	 
	 

	Xã Hồng Đà
	 
	 
	 
	 

	96
	1
	Hồng Đà 1
	Xã Hồng Đà
	Km2+300 - Km2+425 
	x
	 

	97
	2
	Hồng Đà 2
	Xã Hồng Đà
	Km4+000 - Km4+200
	x
	 

	Các bến thuộc huyện Thanh Thủy
	 
	 
	 
	 

	Xã Xuân Lộc
	 
	 
	 
	 

	98
	3
	Xuân Lộc
	Xã Xuân Lộc
	Km4+900 - Km4+950
	x
	 

	99
	4
	Cụm Xuân Lộc
	Xã Xuân Lộc
	Km7+100 - Km7+280
	x
	 

	Xã Thạch Đồng
	 
	 
	 
	 

	100
	5
	Cụm Thạch Đồng
	Xã Thạch Đồng
	Km7+400 - Km8+430
	x
	 

	Xã Tân Phương
	 
	 
	 
	 

	101
	6
	Cụm Tân Phương
	Xã Tân Phương
	Km10+150 - Km10+590
	x
	 

	102
	7
	Tân Phương
	Xã Tân Phương
	 Km11+000 - Km11+100
	x
	 

	Xã Đoan Hạ
	 
	 
	 
	 

	103
	8
	Cụm Đoan Hạ
	Xã Đoan Hạ
	Km15+000 - Km17+500
	x
	 

	Xã Đồng Luận
	 
	 
	 
	 

	104
	9
	Đồng Luận 1
	Xã Đồng Luận
	Km 17+800 - Km17+900
	x
	 

	105
	10
	Đồng Luận 2
	Xã Đồng Luận
	Km19+000 -Km19+100
	x
	 

	Xã Trung Nghĩa
	 
	 
	 
	 

	106
	11
	Trung Nghĩa 1
	Xã Trung Nghĩa
	Km22+000 - Km23+950
	x
	 

	107
	12
	Cụm Trung Nghĩa
	Xã Trung Nghĩa
	Km23+950 - Km24+190
	x
	 

	108
	13
	Trung Nghĩa 2
	Xã Trung Nghĩa
	Km24+400 - Km24+500
	x
	 

	Xã Phượng Mao
	 
	 
	 
	 

	109
	14
	Phượng Mao
	Xã Phượng Mao
	Km25+000 - Km25+070
	x
	 

	110
	15
	Cụm Phượng Mao
	Xã Phượng Mao
	Km25+100 - Km26+000
	x
	 

	Xã Yến Mao
	 
	 
	 
	 

	111
	16
	Cụm Yến Mao
	Xã Yến Mao
	Km25+800 - Km25+950
	x
	 

	112
	17
	Yến Mao 1
	Xã Yến Mao
	Km27+800 - Km27+900
	x
	 

	113
	18
	Yến Mao 2
	Xã Yến Mao
	Km28+100 - Km28+170
	x
	 

	114
	19
	Yến Mao 3
	Xã Yến Mao
	Km28+370 - Km28+470
	x
	 

	115
	20
	Yến Mao 4
	Xã Yến Mao
	Km29+450 - Km29+550
	x
	 

	Xã Tu Vũ
	 
	 
	 
	 

	116
	21
	Tu Vũ
	Xã Tu Vũ
	Km29+600 - Km29+750
	x
	 

	Các bến thuộc huyện Thanh Sơn
	 
	 
	 
	 

	Xã Lương Nha
	 
	 
	 
	 

	117
	22
	Lương Nha 1
	Xã Lương Nha
	Km32+700 - Km32+800
	x
	 

	118
	23
	Lương Nha 2
	Xã Lương Nha
	Km33+700 - Km33+750
	x
	 

	Xã Tinh Nhuệ
	 
	 
	 
	 

	119
	24
	Tinh Nhuệ 1
	Xã Tinh Nhuệ
	Km35+800 - Km35+900
	x
	 

	120
	25
	Tinh Nhuệ 2
	Xã Tinh Nhuệ
	Km36+800 - Km36+900
	x
	 

	121
	26
	Tinh Nhuệ 3
	Xã Tinh Nhuệ
	Km40+500 - Km40+536
	x
	 

	122
	27
	Tinh Nhuệ 4
	Xã Tinh Nhuệ
	Km40+700 - Km40+800
	x
	 

	IV
	SÔNG CHẢY (HUYỆN ĐOAN HÙNG)
	 
	 
	 
	 

	TT Đoan Hùng
	 
	 
	 
	 

	123
	1
	Thị trấn Đoan Hùng
	Thị trấn Đoan Hùng
	Km0+780 - Km0+809
	 
	x

	Xã Phong Phú
	 
	 
	 
	 

	124
	2
	Phong Phú 1
	Xã Phong Phú
	Km5+400 - Km5+650
	 
	x

	125
	3
	Phong Phú 2
	Xã Phong Phú
	Km5+900 - Km5+950
	 
	x

	Xã Phương Trung
	 
	 
	 
	 

	126
	4
	Phương Trung 1
	Xã Phương Trung
	Km8+030 - Km8+080
	 
	x

	127
	5
	Phương Trung 2
	Xã Phương Trung
	Km8+350 - Km8+400
	 
	x

	128
	6
	Cụm Phương Trung
	Xã Phương Trung
	Km11+350 - Km11+470
	 
	x

	129
	7
	Phương Trung 3
	Xã Phương Trung
	Km12+580 - Km12+630
	 
	x

	130
	8
	Phương Trung 4
	Xã Phương Trung
	Km12+800 - Km12+850
	 
	x

	Xã Quế Lâm
	 
	 
	 
	 

	131
	9
	Cụm Quế Lâm
	Xã Quế Lâm
	Km14+130 - Km14+370
	 
	x

	132
	10
	Quế Lâm 1
	Xã Quế Lâm
	Km14+860 -Km14+910
	 
	x

	133
	11
	Quế Lâm 2
	Xã Quế Lâm
	Km15+370 - Km15+470
	 
	x

	134
	12
	Quế Lâm 3
	Xã Quế Lâm
	Km16+140 - Km16+190
	 
	x

	Xã Đông Khê
	 
	 
	 
	 

	135
	13
	Đông Khê 1
	Xã Đông Khê
	Km16+810 - Km16+855
	x
	 

	136
	14
	Đông Khê 2
	Xã Đông Khê
	Km17+870 - Km17+900
	x
	 

	137
	15
	Đông Khê 3
	Xã Đông Khê
	Km18+000 - Km18+100
	x
	 

	138
	16
	Đông Khê 4
	Xã Đông Khê
	Km18+800 - Km18+950
	x
	 

	V
	SÔNG BỨA
	 
	 
	 
	 

	Các bến thuộc huyện Tam Nông
	 
	 
	 
	 

	Xã Tứ Mỹ
	 
	 
	 
	 

	139
	1
	Tứ Mỹ
	Xã Tứ Mỹ
	Km00+800 - Km00+900
	 
	x

	Xã Quang Húc
	 
	 
	 
	 

	140
	2
	Quang Húc
	Xã Quang Húc
	Km8+200 - Km8+300
	 
	x

	Xã Tề Lễ
	 
	 
	 
	 

	141
	3
	Cụm Tề Lễ
	Xã Tề Lễ
	Km9+100 - Km10+050
	x
	 

	Các bến thuộc huyện Thanh Sơn
	 
	 
	 
	 

	Xã Sơn Hùng
	 
	 
	 
	 

	142
	4
	Sơn Hùng
	Xã Sơn Hùng
	Km20+500 - Km20+750
	x
	 

	Xã Địch Quả
	 
	 
	 
	 

	143
	5
	Địch Quả
	Xã Địch Quả
	Km30+050 - Km30+250
	x
	 

	B. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
	 
	 
	 
	 

	I
	SÔNG LÔ
	 
	 
	 
	 

	1
	1
	Cụm 1 (5 bến)
	Từ Hùng Lô - Việt Trì đến Tử Đà - Phù Ninh
	Km13+000 - Km19+00
	 
	 

	2
	2
	Cụm 2 (10 bến)
	An Đạo, Tiên Du - Phù Ninh
	Km26+500 - Km31+00
	 
	 

	3
	3
	Cụm 3 (5 bến)
	Lệ Mỹ, Phú Mỹ - Phù Ninh
	Km40+500 - Km43+00
	 
	 

	II
	SÔNG HỒNG
	 
	 
	 
	 

	Duy trì như năm 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	SÔNG ĐÀ
	 
	 
	 
	 

	Duy trì như năm 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	SÔNG CHẢY
	 
	 
	 
	 

	Duy trì như năm 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	SÔNG BỨA
	 
	 
	 
	 

	Duy trì như năm 2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Dự báo kinh tế vĩ  mô: Dân số, GDP, và cơ cấu GDP





Dự báo sản xuất, tiêu thụ các mặt hàng chính





Phân bổ luồng hàng 


(kết hợp bài toán phân bổ và ma trận OD)





Vận tải Sắt





Vận tải Sông





Vận tải Bộ





Vận tải …





Các tuyến vận tải chủ yếu của từng chuyên ngành vận tải





1) Dự báo nhu cầu vận tải   





2) Phương thức vận tải 





3) Tuyến vận tải





i 





Cân đối 


dư thừa/thiếu hụt �từng mặt hàng





Dự  báo hàng xuất, nhập khẩu











Viện Chiến lược và Phát triển GTVT - Trung tâm Tư vấn đầu tư phát triển GTVT.



_1520960617

_1525495061.unknown

_1549873254.xls
Chart1

		2009		2009		2009

		2010		2010		2010

		2011		2011		2011

		2013		2013		2013

		2015		2015		2015



Khối lượng hàng hóa 1000 tấn

Tốc độ tăng trưởng  (%)

Khối lượng hành khách 1000 HK

Khối lượng hàng hóa 1000 tấn

21842

22835

28891

31001

38522.6



Dan so

				Tổng						Theo giới tính				Theo khu vực				Lao động		Nông nghiẹp				Cong nghiep				Dich vu

				số						Nam		Nữ		Thành thị		Nông thôn

		1. Dân sô' (Người)

		2005		1,299,832						639,103		660,729		199,611		1,100,221

		2006		1,304,001		0.321				640,879		663,122		202,214		1,101,787

		2007		1,308,071		0.312				642,980		665,091		203,688		1,104,383

		2008		1,311,501		0.262				646,177		665,324		206,376		1,105,125

		2009		1,316,659		0.393				650,190		666,469		209,309		1,107,350

		2010		1,322,652		0.455				653,364		669,288		240,396		1,082,256

		2011		1,329,342		0.506				655,583		673,759		241,971		1,087,371

		2012		1,340,813		0.863				661,116		679,697		244,322		1,096,491

		SB 2013		1,351,224		0.776				666,428		684,796		250,352		1,100,872		728,200		434,400		59.65		150,900		20.72		142,900		19.62		53.89		18.53		81.47

						0.486

		2. So năm trước (%)

		2005		100.43						100.51		100.35		102.07		100.13

		2006		100.32						100.28		100.36		101.3		100.14

		2007		100.31						100.33		100.3		100.73		100.24

		2008		100.26						100.5		100.04		101.32		100.07

		2009		100.39						100.62		100.17		101.42		100.2

		2010		100.46						100.49		100.42		114.85		97.73

		2011		100.51						100.34		100.67		100.66		100.47

		2012		100.86						100.84		100.88		100.97		100.84

		SB 2013		100.78						100.8		100.75		102.47		100.4

		3. Cơ cấu (%)

		2005		100						49.2		50.8		15.4		84.6

		2006		100						49.1		50.9		15.5		84.5

		2007		100						49.2		50.8		15.6		84.4

		2008		100						49.3		50.7		15.7		84.3

		2009		100						49.4		50.6		15.9		84.1

		2010		100						49.4		50.6		18.2		81.8

		2011		100						49.3		50.7		18.2		81.8

		2012		100						49.3		50.7		18.2		81.8

		SB 2013		100						49.3		50.7		18.5		81.5





Klg VC

		Loại		Đơn vị		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2015		Bình quân

		Khối lượng hàng hóa		1000 tấn		12,257		17,885		19,771		21,335		21,842		22,835		28,891		31,001		38,523

		Tốc độ tăng trưởng		(%)				45.92		10.55		7.91		2.38		4.55		26.52		7.30		13.73		10.90

		Đường bộ		1000 tấn								13,601		15,573		16,108		19,998		20,754		25,677

		Tốc độ tăng trưởng		(%)										14.50		3.44		24.15		3.78		23.72		11.47

		Cơ cấu		(%)								63.75		71.30		70.54		69.22		66.95		67.32		69.06

		Đường sông		1000 tấn								7,734		6,269		6,727		8,893		10,247		12,846

		Tốc độ tăng trưởng		(%)										18.00		7.31		32.20		15.23		25.36		19.62

		Cơ cấu		(%)								36.25		28.70		29.46		30.78		33.05		32.68		30.94

		Đường sắt		1000 tấn

		Tốc độ tăng trưởng		(%)

		Cơ cấu		(%)

		Khối lượng luân chuyển		1000 tấn.km								973,309		1,152,642		1,189,607		1,412,448		1,603,539

		Tốc độ tăng trưởng		(%)				0.00		0.00		17.00		18.43		3.21		18.73		13.53				14.18

		Khối lượng hành khách		1000 HK								4,699		4,621		5,081		5,217		5,554

		Tốc độ tăng trưởng		(%)								9		-1.66		9.95		2.68		6.46				5.29

		Khối lượng luân chuyển		1000 HK.km								515,094		539,409		557,089		595,220		644,169

		Tốc độ tăng trưởng		(%)								13		4.72		3.28		6.84		8.22				7.21

		Đường sông		30.94														0.5433083299

		Đường bộ		84

		Đường sông		16





Klg VC
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Phuong tien VT

		Đường sông



68,35%

31,65%

31.6493237566



Hien trang duong

		0

		0



84%

16%



Chi tiet hien trang QL
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Tuyen VT thuy

		Loại phương tiện		Đơn vị tính		Tổng số

		1. Tàu kéo đẩy, lai dắt		Cái		31

		Công suất		CV		4,648

		2.  Xà lan máy		Cái		324

		Công suất		CV		73,500

		Trọng tải		Tấn		166,713

		3. Xà lan không máy		Cái		69

		Trọng tải		Tấn		23,342

		4. Thuyền máy		Cái		18

		Công suất		CV		578

		Trọng tải		Tấn		114

		Tổng số lượng		Cái		442

		Tổng công suất		CV		78,726

		Tổng trọng tải		Tấn		166,827

		Loại phương tiện		Đơn vị tính		Tổng số		%

		1. Tàu kéo đẩy, lai dắt		Cái		31		7.01

		2.  Xà lan máy		Cái		324		73.30

		3. Xà lan không máy		Cái		69		15.61

		4. Thuyền máy		Cái		18		4.07

						442





Tuyen VT thuy

		0		0		0
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		0		0

		0		0





Danh sach ben

		TT		Loại đường		Chiều dài				Loại kết cấu mặt đường

						Km		Tỷ lệ %		BTN		%		BTXM		%		Nhựa		%		Cấp phối		%		Đất		%

		1		Quốc lộ		400.15		8.15		311.05		77.73		42.9		10.72		46.2		11.55										400.15

		2		Đường tỉnh		736		14.99		260.6		35.40		92.9		12.62		318.2		43.23		40		5.43		24.4		3.31

		3		Đường đô thị		349.23		7.11		140.65		40.27		103.03		29.50		43.94		12.58		39.57		11.33		22.04		6.31

		4		Đường chuyên dùng		66.56		1.36		11.15		16.75		3.3		4.96		14		21.03				- 0		38.11		57.26

		5		Đường huyện		780		15.89		36		4.62		28		3.59		445		57.05		132		16.92		139		17.82

		6		Đường xã		2,578		52.50						698		27.08		76		2.95		621		24.09		1,183		45.89

		7		Đường thôn, xóm		5,410.00								2,019.00

		Tổng cộng				4,910.04		100		759.45		15.47		968.13		19.72		943.34		19.21		832.57		16.96		1,406.55		28.65





Du bao

		Tên đường		Điểm đầu		Điểm cuối		Địa danh điểm đầu		Địa danh điểm cuối		Chiều dài		Rộng nền		Rộng mặt		Loại mặt		CÊp kü thuËt				CÊp qu¶n lý		§¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ®­êng

																				§Þa h×nh ®ång vµ ®åi		§Þa h×nh vïng nói

		QL2										64.6						BTN		III

		QL 32										83.00

				63 +00		65 +300		T.Hoµ - B V×		Hång §µ		2.30		10.00		8.00		BTN				III		III		TB

				65 +300		70+200		Hång §µ		TT H­ng Hãa		4.90		9.00		7.00		BTN				III		III		TB

				70 +200		72+00		TT H­ng Hãa		H­¬ng Nén		1.80		14.50		14.50		BTN				III		III		TB

				72+00		77+650		H­¬ng Nén		Cæ TiÕt		5.65		9.00		7.00		BTN				III		III		TB

				77+650		90 +200		Cæ TiÕt		S¬n Hïng		12.55		7.50		5.50		BTN				IV		III		TB

				90 +200		95+00		S¬n Hïng		TT Thanh S¬n		4.80		16.50		16.50		BTN				III		III		TB

				95+00		116+00		TT Thanh S¬n		T©n Phó		21.00		7.50		5.50		BTN				IV		III		TB

				116+00		120+00		T©n Phó		Th¹ch KiÖt		4.00		9.00		7.00		BTN				III		III		Tèt

				120+00		146+00		Th¹ch KiÖt		Thu Cóc		26.00		7.50		5.50		BTN				IV		III		TB

		QL 32B		0		10		Thu Cóc		Thu Cóc		10.0		7.50		5.50		BTN				IV		IV		TB

		QLé 32C										79.00

				Km0+00		Km6+00		X· V©n Phó		X· Tiªn Kiªn		6.00		12.00		10.00		BTN		III				III		Tèt

				Km6+00		Km6+800		X· Tiªn Kiªn		TT Hïng S¬n		0.80		9.00		7.00		BTN		IV				III		XÊu

				Km6+800		Km8+200		TT Hïng S¬n		TT Hïng S¬n		1.40		10.00		9.50		BTN		III				III		TB

				Km8+200		Km9+600		TT Hïng S¬n		X· Th¹ch S¬n		1.40		9.00		7.00		BTN		IV				III		XÊu

				Km9+600		Km12+300		X· Th¹ch S¬n		TT L©m Thao		2.70		11.00		10.50		BTN		III				III		Tèt

				Km12+300		Km18+00		TT L©m Thao		X· Kinh KÖ		5.70		9.00		8.00		BTN		IV				III		Tèt

				Km18+00		Km19+500		X· Kinh KÖ		X· Cæ TiÕt		1.50												III

				Km19+500		Km26+700		X· Cæ TiÕt		X· Tø Mü		7.20		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km26+700		Km28+300		X· Tø Mü		X· §ång L­¬ng		1.60		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		TB

				Km28+300		Km32+400		X· §ång L­¬ng		X· HiÒn §a		4.10		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km32+400		Km34+400		X· HiÒn §a		X· T×nh C­¬ng		2.00		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km34+400		Km39+650		X· §ång L­¬ng		X· Yªn TËp		5.25		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km39+650		Km40+900		X· Yªn TËp		TT S«ng Thao		1.25		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		XÊu

				Km40+900		Km42+00		TT S«ng Thao		TT S«ng Thao		1.10		22.50		2x7,5		BTN		II				III		Tèt

				Km42+00		Km43+600		TT S«ng Thao		TT S«ng Thao		1.60		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		XÊu

				Km43+600		Km62+800		TT S«ng Thao		X· V¨n Lang		19.20		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km62+800		Km64+00		X· V¨n Lang		X· B»ng Gi·		1.20		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		TB

				Km64+00		Km78+400		X· B»ng Gi·		X· HiÒn L­¬ng		14.40		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km78+400		Km79+00		X· HiÒn L­¬ng		X· HiÒn L­¬ng		0.60		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		XÊu

		Qlé 32C tuyÕn tr¸nh thµnh phè ViÖt Tr×										7.60

				Km0+00		Km3+280		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		3.28		12.00		11.00		BTN		III				III		Tèt

				Km3+280		Km5+640		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		2.36		12.00		9.50		BTN		III				III		Tèt

				Km5+640		Km6+00		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		0.36		12.00		11.00		BTN		III				III		Tèt

				Km6+00		Km6+400		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		0.40		30.00		9,5x2		BTN		II				III		Tèt

				Km6+400		Km7+650		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		1.20		12.00		11.00		BTN		III				III		Tèt

		QL 70										26.40

		Qlé 70B										131.54

				Km0+00		Km19+360		X· T©y Cèc		TT H¹ Hoµ		19.36		7.50		6.50				III				III

				Km19+360		Km20+00		TT H¹ Hoµ		TT H¹ Hoµ		0.64		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km20+00		Km20+400		TT H¹ Hoµ		TT H¹ Hoµ		0.40		11.00		10.00		BTN				III		III		Tèt

				Km20+400		Km21+070		TT H¹ Hoµ		X· B»ng Gi·

				Km21+070		Km21+220		X· B»ng Gi·		X· B»ng Gi·		0.15		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

		QL70B		21+730		25+960		B»ng Gi·		V« Tranh		4.23		9.00		7.00		BTN				III		IV		Tèt

				25+960		34+900		V« Tranh		Mü Lung		8.94		6.50		3.50		§DTC L¸ng nhùa				V		V		RÊt xÊu

				34+900		46+800		Mü Lung		L­¬ng S¬n		11.90		7.50		5.50		BTN				IV		IV		Tốt

				46+800		63+740		L­¬ng S¬n		TT Yªn LËp		16.94		7.50		5.50		§DTC L¸ng nhùa				V		V		XÊu

				63+740		86+100		TT Yªn LËp		§Þch qu¶		22.36		9.00		7.00		BTN				III		IV		Tèt

				86+100		90+940		§Þch qu¶		TT.Thanh S¬n		4.84		7.50		5.50		BTN				IV		IV		TB

				90+940		91+070		TT.Thanh S¬n		TT.Thanh S¬n		0.13		11.00		9.00		BTN				II		IV		TB

				91+070		126+100		TT.Thanh S¬n		Yªn S¬n		35.03		12.00		9.00		BTXM				II		IV		Tèt

				126+100		132+440		Yªn S¬n		Tinh NhuÖ		6.34		8.00		7.00		BTXM				III		IV		Tèt

				132+440		132+720		Tinh NhuÖ		Tinh NhuÖ		0.28		7.50		5.50		§DTC L¸ng nhùa				IV		IV		TB

		§­êng Hå ChÝ Minh										2.00

				§Çu PhÝa Tam N«ng								1.00		9.00		8.00		BTN		IV				III		Tèt

				§Çu PhÝa thÞ x· Phó Thä								1.00		12.00		11.00		BTN		III				III		Tèt





Ben Song Lo

		TT		Tuyến		Chiều dài (km)		Cấp KT		Kích thướcluồng (m)						Loại phương tiện lớn nhất

										Bmin		Hmin		Rmin

		1		Việt Trì – Tuyên Quang (Sông Lô)		105		III		40		2.8		350		Tự hành 200 T

		2		Việt Trì - Hà Nội (Sông Hồng)		74.5		II		50		3.2		500		Tự hành 800 T

		3		Việt Trì - Yên Bái (Sông Hồng)		125		III		40		2.8		350		Tự hành 200 T

		4		Việt Trì – Hòa Bình (Sông Đà)		58		III		40		2.8		350		Tự hành 200 T

		Tổng cộng				362.5





Ben Song Da

		TT		TÊN BẾN		TÊN CHỦ BẾN		ĐỊA DANH		VỊ TRÍ TỪ KM… ĐẾN KM…		BỜ PHẢI HAY TRÁI CỦA SÔNG		LOẠI BẾN		ĐƯỢC PHÉP  TIẾP NHẬN PT CÓ MỚN		HẠN HOẠT ĐỘNG TỚI

		1		2		3		4		5		6		8		10		13

		1		Bến Thắng Cường		Công ty TNHH Thắng Cường		Bạch Hạc, TP Việt Trì, T. Phú Thọ		Từ Km 01+935   đến Km 02+065		B.trái     S.Hồng		Hàng hóa		Tc <= 2,0m		20/7/2011

		2		Bến Kim Tân		Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị		Gia Cẩm, TP Việt Trì, T. Phú Thọ		Từ Km 262+500   đến Km 262+520		B.trái     S.Hồng		Hàng Hóa		Tc <= 1,8m		20/10/2015

		3		Bến Kinh Kệ		Nguyễn Duy Giáp		Kinh Kệ, Lâm Thao		Từ Km 277+928 đến Km 277+970		B.trái     S.Hồng		Hàng hoá		Tc < = 1,5m		28/11/2015

		8		Bến Cao Lâm		Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0+100       đến Km  0+499		B.trái      S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		4/9/15		100		100

		5		Bến nổi Vĩnh Trường		Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Trường		Phố Đoàn kết phường Bạch Hạc, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0+ 200         đến km 0+250		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc<= 1,8m		29/01/2013		200		100

		7		Bến Bạch Hạc		Công ty CP TMại tổng hợp Đăng Dương		Bạch Hạc, TP Việt Trì		Từ Km 0+300       đến Km 0+370		B.trái      S.Lô		Kinh doanh xăng dầu		Tc <= 1,1m		14/3/2014		300		110

		14		Bến Toàn Thắng		Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km  0+410    đến Km  0+500		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc < = 1,8m		21/02/2015		410		90

		9		Bến G5 Trung Kiên		Công ty cổ phần G5 Trung Kiên		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0 + 500         đến Km                     0 + 649		B. trái                S. Lô		HH		Tc <= 1,5m		4/9/15		500		159

		10		Bến G5 Hùng Hà		Công ty cổ phần G5 Hùng Hà		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0 + 659     đến Km                     0 + 908		B. trái                S. Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		22/11/2017		659		-659

		15		Bến Hải Đăng		Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 0+800     đến Km  0+830		B.trái      S.Lô		Kinh doanh xăng dầu		Tc < = 1,7m		14/11/2014		800		0

		16		Bến Việt Hà		Doanh nghiệp tư nhân năng lượng & môi trường Việt Hà		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 0+800     đến Km  0+870		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc < = 1,5m		10/5/14		800		200

		17		Bến cơ khí		Cty cổ phần cơ khí GTVT Phú Thọ		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 1       đến Km  1+100		B.trái      S.Lô		Kéo, hạ PTT		Tc <= 1,5m		1/7/13		1000		910

		18		Bến Đăng Dương II		Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Đăng Dương		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 01+910 đến Km   1+970		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc < = 1,8m		17/6/2014		1910		60

		19		Bến Bạch Hạc		Công ty cổ phần  vận tải xây dựng Phú Thọ		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 01+970 đến Km   02+060		B.trái      S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc < = 1,5m		19/9/2015		1970		330

		20		Bến Ông Phú		Đàm Văn Phú		Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 02+300   đến Km   02+360		B.trái      S.Lô		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		Tc < = 1,8m		12/1/15		2300		60

		21		Bến bà Thúy		Nguyễn Thị Thúy		Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 02 + 360 đến Km 02+400		B.trái      S.Lô		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		Tc <= 1,8m		12/7/15		2360		96

		91		Bến Ông Thêm		Ông Đặng Văn Thêm		Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  02+456  đến Km   02+706		B.trái      S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		13/12/2016		2456		1064

		95		Bến Hào Hưng Đoan Hùng		Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng Đoan Hùng		Xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 58+100        đến Km 59+600		B.Trái    S.Lô		HH		Tc <=2,5 m		27/8/2015		58100		17600

		4		Bến nổi Hà Lan		Công ty CP thương mại Hà Lan		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km  0+14       đến Km  0+64		B.phải     S.Lô		KD xăng dầu		Tc <= 1,5m		9/5/14

		12		Bến Bình Sơn		Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+064  đến Km  0+464		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,5m		27/12/2019				0

		6		Bến Gót 1		Công ty TNHH thương mại vận tải và cảng Miền Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+165        đến Km  0+196		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		30/6/2015				300

		11		Bến Gót 2		Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km  0+310   đến Km  0+410		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		11/5/15				0

		13		Bến Hoành Dung		Công ty cổ phần thương mại & vận tải Hoành Dung		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+705  đến Km  0+914		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,0m		5/8/15				800

		22		Bến Ông Hải		Ông Ngô Minh Hải		Xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    02+706   đến Km   03+256		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		6/6/14		2706		814

		23		Bến Ông Thiệu		Ông Khổng Kim Thiệu		Xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  03+520   đến Km 03+730		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		12/9/15		3520		5580

		24		Bến Sông Lô		Công ty CP sông Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+100 đến Km   09+175		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		31/12/2014		9100		760

		25		Bến Cát Vàng		Công ty TNHH Cát Vàng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+860 đến Km   09+960		B.phải     S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc <= 1,5m		8/12/19		9860		140

		26		Bến Hải Đăng		Công ty TNHH Hằng Hải Đăng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10    đến Km   10+78		B.phải     S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc <= 1,5m		2/12/19		10000		1000

		27		Bến Dữu Lâu		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Lô		Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11       đến Km   11+100		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		1/1/16		11000		-730

		28		Bến Hồng Lô 1		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10+270 đến Km   10+430		B.phải     S.Lô		Hàng hóa và đóng mới, SC PT		Tc < = 1,8m		2/14/16		10270		800

		29		Bến Hồng Lô 2		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 11+70 đến Km   11+100		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc < = 1,5m		30/8/2015		11070		880

		30		Bến Việt Tiến		Cty TNHH Việt Tiến		Phượng Lâu, TPViệt Trì		Từ Km 11+950    đến Km   12+080		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		2/12/19		11950		-250

		31		Bến Hồng Lô 3		HTX Hồng Lô		Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11+700    đến Km   11+900		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		2/12/19		11700		600

		32		Bến Thượng Long		Công ty cổ phần Thượng Long		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+300    đến Km   12+400		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		4/11/15		12300		0

		33		Bến Tùng Ngọc		Cty cổ phần Tùng Ngọc		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+300    đến Km   12+430		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		26/3/2015		12300		190

		34		Bến An Khang		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và xây dựng An Khang		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+490    đến Km   12+570		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		8/10/15		12490		10

		35		Bến Ông Bảo		Trần Quốc Bảo		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+500   đến Km   12+750		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		14/10/2016		12500		1000

		36		Bến Thường Xuyên		Công ty TNHH Thường Xuyên		Xã Hùng Lô, Việt Trì		Từ Km 13+500    đến Km   13+580		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,0m		1/11/19		13500		2242

		37		Bến Phong Châu		Công ty cổ phần xây dựng gốm Phong Châu		Tử Đà và Vĩnh Phú, Phù Ninh		Từ Km 15+742   đến Km   15+882		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		13/7/2015		15742		258

		38		Bến ông Thập		Hồ Xuân Thập - Cty TNHH Quang Minh		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16    đến Km   16+50		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		2/12/16		16000		894

		39		Bến Ông Hiệp		Đỗ Trọng Hiệp		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16+ 894      đến Km   16+990		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		6/6/19		16894		563

		40		Bến Ông Kính		Đỗ Văn Kính		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 17+457 đến Km   17+672		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		28/4/2016		17457		6643

		41		Bến Ông Chung		Ông Nguyễn Tiến Chung		Đôn Nhân, Việt Trì tỉnh Phú Thọ		Từ Km    24+100    đến Km   24+150		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		15/7/2015		24100		980

		42		Bến Ông San		Nguyễn Kim San		Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 25+80    đến Km   25+160		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/10/15		25080

				Cảng An Đạo				Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Km 25+500 – Km 26+800										25500

		43		Bến Nam Thắng		Công ty cổ phần đầu tư xâu dựng Nam Thắng		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+015 đến Km   26 +140		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		22/11/2019		26015		515

		44		Bến Tiên Phú		Công ty cổ phần Tiên Phú		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+145 đến Km   26+310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		2/12/19		26145		130

		45		Bến bà Hạnh		Nghiêm Thị Hạnh		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+650  đến Km   26+668,5		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,0m		8/12/19		26650		505

		46		Bến Tiên Du		Đào Mạnh Hùng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+700  đến Km   26+740		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		8/12/19		26700		50

		47		Bến Bà Toán		Phạm Thị Toán		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+700  đến Km   26+712		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,0m		2/1/10		26700		0

		48		Bến Tiên Du		Vũ Văn Sang		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+800  đến Km   26+832		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		1/6/15		26800		100

		49		Bến Bà Chiến		Bà Phạm Thị Chiến  (Ông tiền Cũ)		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+974      đến Km   27+040		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		5/5/19		26974		174

		50		Bến Bà Tám		Công ty CP TM Phong Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27      đến Km   27+60		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		13/10/2015		27000		26

		51		Bến An Phát		Công ty cổ phần An Phát Phú Thọ		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27   + 60   đến Km   27+246		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,7m		1/11/16		27060		60

		52		Bến Bùi Thị Lan Anh		Bà Bùi Thị Lan Anh		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú thọ		Từ Km 27+300    đến Km   27+380		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		2/12/15		27300		240

		53		Bến Minh Hoàng		Cty TNHH Minh Hoàng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+380    đến Km   27+440		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		2/12/15		27380		80

		54		Bến công ty Lương Sơn		Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 27 + 350   đến Km 27 +450		B.phải     S.Lô		VLXD, Nguyên liệu giấy		Tc <= 1,5m		19/12/2019		27350		-30

		55		Bến Trung Dũng		Công ty TNHH  thương mại TH Huyền Đức		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+590    đến Km   27+630		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		13/10/2015		27590		240

		56		Bến Hoàng Phương		Công ty TNHH thương mại Hoàng Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+843  đến Km   27+933     và Từ Km 28+150      đến Km   28+250		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		27/12/2019		27843		253

		57		Bến Ông Đô		Trần Văn Đô		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km  28 + 500  đến Km 28 + 668		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		5/5/16		28500		657

		58		Bến Hoàn Hảo		Công ty cổ phần Hoàn Hảo		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 28+578   đến Km   28+938		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		31/5/2015		28578		78

		59		Bến bà Hoa		Bà Phạm Thị Hoa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+306 đến Km   29+410		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		6/6/16		29306		728

		60		Bến Ngọc Tuấn		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại Ngọc Tuấn		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+410      đến Km 29+460		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		9/11/15		29410		104

		61		Bến Bà Hòa		Bà Hà Thái Hòa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+400                  đến Km  29+610		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		31/10/2016		29400		-10

		62		Bến Ông Thuận		Phùng Văn Thuận		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+693 đến Km   29+795		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		6/6/16		29693		293

		63		Bến Ông Hải		Nguyễn Phúc Hải		Xã Giáp Hạ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  32 + 250  đến Km 32 + 310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		19/12/2014		32250		2557

		80		Bến Phúc Hải		Công ty TNHH Phúc Hải Phú Thọ		Xã Giáp Hạ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  32 + 250  đến Km 32 + 310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/5/15		32250		0

		64		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+50   đến Km   40+100		B. phải    S. Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,4m		1/7/17		40050		7800

		65		Bến ông Hải		Nguyễn Xuân Hải (Hải Vĩnh)		Mỹ Lệ, Phù Ninh		Từ Km 40+150   đến Km   40+206		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		22/12/2019		40150		100

		66		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+206đến Km   40+248,8		B. phải    S. Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		22/12/2019		40206		56

		67		Bến ông Nhất		Lê Văn Nhất    (Nhất Hạnh)		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+250   đến Km   40+285		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/11/15		40250		44

		68		Bến Đức Thắng		Doanh nghiệp  Hoàng Đức Thắng		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+760  đến Km   40+826		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		22/12/2019		40760		510

		69		Bến Ông Liêm		Bùi Công Liêm (Liêm Nguyệt)		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 41 + 005   đến Km 41 + 045		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < =1,4m		4/11/16		41005		245

		93		Bến ông Ninh		Nguyễn Văn Ninh		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km        43+784 đến Km               43+932		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < =2,0m		13/11/2015		43784		2779

		70		Bến Lâm sản phú thọ		Công ty TNHH chế biến gỗ và lâm sản Phú Thọ		Hùng Long, Đoan Hùng		Từ Km 57+100  đến Km   57+160		B.phải     S.Lô		Trung chuyển gỗ dăm		Tc <= 1,5 m		31/10/2016		57100		16095

		71		Bến Cẩm Linh		Công ty TNHH Cẩm Linh		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  60+437     đến Km 60+489		B. phải    S. Lô		HH		Tc <= 1,0m		22/12/2019		60437		3337

		72		Bến Thái Bình		Công ty TNHH Thái Bình		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    60+665   đến Km   60+735		B.phải     S.Lô		HH		Tc <= 1,0m		2/12/19		60665		228

		73		Bến Hùng Long 2		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  61+120     đến Km     61+167		B. Phải  S. Lô		HH		Tc <= 1,5m		27/12/2019		61120		455

		74		Bến Hùng Long 1		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  62+130   đến Km     62+220		B. Phải  S. Lô		HH		Tc <= 2,0m		1/6/17		62130		1010

		75		Bến Hương Anh		Doanh Nghiệp tư nhân Hương Anh		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+300   đến Km   61+347		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4 m		19/11/2019		61300		-830

		76		Bến Đoan Hùng		Công ty CP đầu tư và xây dựng sông Lô- chi nhánh Đoan Hùng		TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ		Từ  Km 62    đến Km   62+70		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		8/4/15		62000		700

		77		Bến ông Quân		Doanh nghiệp tư  nhân Hà Thương		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 62+100    đến Km   61+150		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		5/5/12		62100		100

		78		Bến Khánh Vân 2		Ông Trần Văn Đô		Hữu Đô, Đoan Hùng		Từ Km 62 + 800  đến Km   63+300		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 2,5m		20/10/2015		62800		700

		79		Bến ông Nhàn		Đỗ Văn Nhàn		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+600    đến Km   61+635		B.phải     S.Lô		Hàng Hóa		Tc <= 1,5m		1/12/16		61600		-1200

		92		Bến An Dương		Công ty TNHH MTV An Dương Phú Thọ		Xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 04  + 020                đến Km 04+060		B. trái                S. Đà		HH		Tc <= 1,8m		2/12/15		4020

		81		Bến Ông Cảnh		Bùi Văn Cảnh		Xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 08     đến Km  08 + 80		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc < =1,5m		20/01/2015		8000		3980

		82		Bến Xuân Thiều		Xí nghiệp tư nhân Xuân Thiều		Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  08       đến Km 08 + 090		B.Trái     S.Đà		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		2/1/16		8000		0

		83		Bến Ông Đẩu		Nguyễn Văn Đẩu		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   10+400      đến Km  10+500		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc <= 1,5m		3/11/15		10400		2400

		84		Bến Ông Bằng		Nguyễn Tiến Bằng		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ  Km 11 đến Km  11+100		B.Trái     S.Đà		Hàng Hóa		Tc <= 1,5m		4/12/19		11000		600

		85		Bến Ông Hồng		Bùi Quang Hồng		Xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 18      đến Km  18+100		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc <= 1,8m		3/9/16		18000		7000

		86		Bến Kim Ngọc		Trần Kim Ngọc		Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  24+100      đến Km 24+190		B. trái    S. Đà		VLXD		Tc <= 1,8m		5/6/15		24100		6100

		87		Bến Ông Dũng		Nguyễn Tiến Dũng		Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   25        đến Km  25+70		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		1/9/15		25000		900

		88		Bến  Ông toan		Nguyễn Hồng Toan		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   26   đến Km  26+70		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		1/9/15		26000		1000

		94		Bến ông Hảo		Nguyễn Văn Hảo		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 26+600               đến Km 26+670		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		13/11/2015		26600		600

		89		Bến Trần Minh Hạnh		Ông Trần Minh Hạnh		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    28 + 730  đến Km   28 + 770		B.Trái     S.Đà		VLXD		Tc <= 1,5m		5/5/15		28000		1400

		90		Bến Ngọc		Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình Cung		Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   40+500     đến Km  40+536		B.Trái     S.Đà		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		24/01/2019		40500		12500





Khu CN

		Năm		GDP		GDP		Dân số		GDP bình quân		KLHHoá		KLH.Khách

				(Triệu đồng) - giá 94		(Triệu đồng) - giá 2010						(Triệu T)		(Triệu.ng)

		2000		2,793,600		7,393,507						2.834		1.8		2834		1000

		2001		3,066,900		8,116,820						3.037		1.9		3037

		2002		3,368,000		8,913,707						3.325		1.9		3325

		2003		3,659,900		9,686,246						3.719		2.4		3719

		2004		4,040,537		10,693,636						4.314		2.5		4314

		2005		4,444,591		11,763,000		1,299,832		9.050		9.12		2.9		9120

		2006		4,934,063		13,058,431		1,304,001		10.014		12.1		3.4		12100

		2007		5,473,214		14,485,341		1,308,071		11.074		17.8		4		17800

		2008		6,055,800		16,027,206		1,311,501		12.221		18		4.19		18000

		2009		6,650,469		17,601,050		1,316,659		13.368		20.3		4.54		20300

		2010		7,355,419		19,466,762		1,322,652		14.718		21.5		4.858		21500

		2011				20,736,931		1,329,342		15.599		22.8				22835				1

		2012				21,945,895		1,340,813		16.368		28.9				28891

		2013				23,357,484		1,351,224		17.286		31				31001						x là GDP năm tương lai (lấy theo quy hoạch KTXH)

		2014				26,043,595				19						0				11.50%

		2015				29,038,608				21		39								8%

		2016				32,378,048				24		45

		2017				36,101,523				27		52

		2018				40,253,199				30		59

		2019				44,882,317				33		67

		2020				50,043,783				36		73

		2021				54,047,286				39		80

		2022				58,371,068				42		87

		2023				63,040,754				45		95

		2024				68,084,014				49		104

		2025				73,530,735				53		113

		2026				79,413,194				57		123

		2027				85,766,250				61		134

		2028				92,627,550				66		145

		2029				100,037,754				72		158

		2030				108,040,774				77		171				40822668.6661493

		Tốc độ tăng		10.6%

		(2005-2010)

		Tốc độ tăng (2011-2020)		11%-12%

		Dự báo: 2015		12,962,762

		2020		21,843,008

		2030		47,157,416

		Tốc độ tăng (2021-2030)		8%
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		TT		TÊN BẾN		TÊN CHỦ BẾN		ĐỊA DANH		VỊ TRÍ TỪ KM… ĐẾN KM…		BỜ PHẢI HAY TRÁI CỦA SÔNG		LOẠI BẾN		ĐƯỢC PHÉP  TIẾP NHẬN PT CÓ MỚN		HẠN HOẠT ĐỘNG TỚI

		1		2		3		4		5		6		8		10		13

		1		Bến Cao Lâm		Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0+100       đến Km  0+499		B.trái      S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		4/9/15		100		0

		2		Bến Toàn Thắng		Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km  0+410    đến Km  0+500		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc < = 1,8m		21/02/2015		410		90

		3		Bến G5 Trung Kiên		Công ty cổ phần G5 Trung Kiên		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0 + 500         đến Km                     0 + 649		B. trái                S. Lô		HH		Tc <= 1,5m		4/9/15		500		159

		4		Bến G5 Hùng Hà		Công ty cổ phần G5 Hùng Hà		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0 + 659     đến Km                     0 + 908		B. trái                S. Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		22/11/2017		659		-659

		5		Bến Bạch Hạc		Công ty cổ phần  vận tải xây dựng Phú Thọ		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 01+970 đến Km   02+060		B.trái      S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc < = 1,5m		19/9/2015		1970		330

		6		Bến Ông Phú		Đàm Văn Phú		Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 02+300   đến Km   02+360		B.trái      S.Lô		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		Tc < = 1,8m		12/1/15		2300		60

		7		Bến bà Thúy		Nguyễn Thị Thúy		Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 02 + 360 đến Km 02+400		B.trái      S.Lô		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		Tc <= 1,8m		12/7/15		2360		96

		8		Bến Ông Thêm		Ông Đặng Văn Thêm		Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  02+456  đến Km   02+706		B.trái      S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		13/12/2016		2456		1064

		9		Bến Hào Hưng Đoan Hùng		Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng Đoan Hùng		Xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 58+100        đến Km 59+600		B.Trái    S.Lô		HH		Tc <=2,5 m		27/8/2015		58100		0

		10		Bến Bình Sơn		Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+064  đến Km  0+464		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,5m		27/12/2019				0

		11		Bến Gót 1		Công ty TNHH thương mại vận tải và cảng Miền Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+165        đến Km  0+196		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		30/6/2015				0

		12		Bến Gót 2		Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km  0+310   đến Km  0+410		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		11/5/15				0

		13		Bến Hoành Dung		Công ty cổ phần thương mại & vận tải Hoành Dung		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+705  đến Km  0+914		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,0m		5/8/15				0

		14		Bến Ông Thiệu		Ông Khổng Kim Thiệu		Xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  03+520   đến Km 03+730		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		12/9/15		3520		0

		15		Bến Cát Vàng		Công ty TNHH Cát Vàng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+860 đến Km   09+960		B.phải     S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc <= 1,5m		8/12/19		9860		140

		16		Bến Hải Đăng		Công ty TNHH Hằng Hải Đăng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10    đến Km   10+78		B.phải     S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc <= 1,5m		2/12/19		10000		1000

		17		Bến Dữu Lâu		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Lô		Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11       đến Km   11+100		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		1/1/16		11000		-730

		18		Bến Hồng Lô 1		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10+270 đến Km   10+430		B.phải     S.Lô		Hàng hóa và đóng mới, SC PT		Tc < = 1,8m		2/14/16		10270		800

		19		Bến Hồng Lô 2		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 11+70 đến Km   11+100		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc < = 1,5m		30/8/2015		11070		880

		20		Bến Việt Tiến		Cty TNHH Việt Tiến		Phượng Lâu, TPViệt Trì		Từ Km 11+950    đến Km   12+080		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		2/12/19		11950		-250

		21		Bến Hồng Lô 3		HTX Hồng Lô		Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11+700    đến Km   11+900		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		2/12/19		11700		600

		22		Bến Thượng Long		Công ty cổ phần Thượng Long		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+300    đến Km   12+400		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		4/11/15		12300		0

		23		Bến An Khang		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và xây dựng An Khang		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+490    đến Km   12+570		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		8/10/15		12490		10

		24		Bến Ông Bảo		Trần Quốc Bảo		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+500   đến Km   12+750		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		14/10/2016		12500		1000

		25		Bến Thường Xuyên		Công ty TNHH Thường Xuyên		Xã Hùng Lô, Việt Trì		Từ Km 13+500    đến Km   13+580		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,0m		1/11/19		13500		2242

		26		Bến Phong Châu		Công ty cổ phần xây dựng gốm Phong Châu		Tử Đà và Vĩnh Phú, Phù Ninh		Từ Km 15+742   đến Km   15+882		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		13/7/2015		15742		258

		27		Bến ông Thập		Hồ Xuân Thập - Cty TNHH Quang Minh		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16    đến Km   16+50		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		2/12/16		16000		894

		28		Bến Ông Hiệp		Đỗ Trọng Hiệp		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16+ 894      đến Km   16+990		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		6/6/19		16894		563

		29		Bến Ông Kính		Đỗ Văn Kính		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 17+457 đến Km   17+672		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		28/4/2016		17457		6643

		30		Bến Ông Chung		Ông Nguyễn Tiến Chung		Đôn Nhân, Việt Trì tỉnh Phú Thọ		Từ Km    24+100    đến Km   24+150		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		15/7/2015		24100		980

		31		Bến Ông San		Nguyễn Kim San		Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 25+80    đến Km   25+160		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/10/15		25080

		32		Cảng An Đạo				Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Km 25+500 – Km 26+800										25500

		33		Bến Nam Thắng		Công ty cổ phần đầu tư xâu dựng Nam Thắng		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+015 đến Km   26 +140		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		22/11/2019		26015		515

		34		Bến Tiên Phú		Công ty cổ phần Tiên Phú		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+145 đến Km   26+310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		2/12/19		26145		130

		35		Bến bà Hạnh		Nghiêm Thị Hạnh		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+650  đến Km   26+668,5		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,0m		8/12/19		26650		505

		36		Bến Tiên Du		Đào Mạnh Hùng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+700  đến Km   26+740		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		8/12/19		26700		50

		37		Bến Tiên Du		Vũ Văn Sang		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+800  đến Km   26+832		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		1/6/15		26800		0

		38		Bến Bà Chiến		Bà Phạm Thị Chiến  (Ông tiền Cũ)		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+974      đến Km   27+040		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		5/5/19		26974		174

		39		Bến Bà Tám		Công ty CP TM Phong Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27      đến Km   27+60		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		13/10/2015		27000		26

		40		Bến An Phát		Công ty cổ phần An Phát Phú Thọ		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27   + 60   đến Km   27+246		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,7m		1/11/16		27060		60

		41		Bến Bùi Thị Lan Anh		Bà Bùi Thị Lan Anh		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú thọ		Từ Km 27+300    đến Km   27+380		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		2/12/15		27300		240

		42		Bến Minh Hoàng		Cty TNHH Minh Hoàng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+380    đến Km   27+440		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		2/12/15		27380		80

		43		Bến công ty Lương Sơn		Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 27 + 350   đến Km 27 +450		B.phải     S.Lô		VLXD, Nguyên liệu giấy		Tc <= 1,5m		19/12/2019		27350		-30

		44		Bến Trung Dũng		Công ty TNHH  thương mại TH Huyền Đức		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+590    đến Km   27+630		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		13/10/2015		27590		240

		45		Bến Hoàng Phương		Công ty TNHH thương mại Hoàng Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+843  đến Km   27+933     và Từ Km 28+150      đến Km   28+250		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		27/12/2019		27843		253

		46		Bến Ông Đô		Trần Văn Đô		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km  28 + 500  đến Km 28 + 668		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		5/5/16		28500		657

		47		Bến Hoàn Hảo		Công ty cổ phần Hoàn Hảo		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 28+578   đến Km   28+938		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		31/5/2015		28578		78

		48		Bến bà Hoa		Bà Phạm Thị Hoa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+306 đến Km   29+410		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		6/6/16		29306		728

		49		Bến Ngọc Tuấn		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại Ngọc Tuấn		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+410      đến Km 29+460		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		9/11/15		29410		104

		50		Bến Bà Hòa		Bà Hà Thái Hòa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+400                  đến Km  29+610		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		31/10/2016		29400		-10

		51		Bến Ông Thuận		Phùng Văn Thuận		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+693 đến Km   29+795		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		6/6/16		29693		293

		52		Bến Phúc Hải		Công ty TNHH Phúc Hải Phú Thọ		Xã Giáp Hạ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  32 + 250  đến Km 32 + 310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/5/15		32250		0

		53		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+50   đến Km   40+100		B. phải    S. Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,4m		1/7/17		40050		7800

		54		Bến ông Hải		Nguyễn Xuân Hải (Hải Vĩnh)		Mỹ Lệ, Phù Ninh		Từ Km 40+150   đến Km   40+206		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		22/12/2019		40150		100

		55		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+206đến Km   40+248,8		B. phải    S. Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		22/12/2019		40206		56

		56		Bến ông Nhất		Lê Văn Nhất    (Nhất Hạnh)		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+250   đến Km   40+285		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/11/15		40250		44

		57		Bến Đức Thắng		Doanh nghiệp  Hoàng Đức Thắng		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+760  đến Km   40+826		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		22/12/2019		40760		510

		58		Bến Ông Liêm		Bùi Công Liêm (Liêm Nguyệt)		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 41 + 005   đến Km 41 + 045		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < =1,4m		4/11/16		41005		245

		59		Bến ông Ninh		Nguyễn Văn Ninh		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km        43+784 đến Km               43+932		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < =2,0m		13/11/2015		43784		2779

		60		Bến Lâm sản phú thọ		Công ty TNHH chế biến gỗ và lâm sản Phú Thọ		Hùng Long, Đoan Hùng		Từ Km 57+100  đến Km   57+160		B.phải     S.Lô		Trung chuyển gỗ dăm		Tc <= 1,5 m		31/10/2016		57100		16095

		61		Bến Cẩm Linh		Công ty TNHH Cẩm Linh		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  60+437     đến Km 60+489		B. phải    S. Lô		HH		Tc <= 1,0m		22/12/2019		60437		3337

		62		Bến Thái Bình		Công ty TNHH Thái Bình		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    60+665   đến Km   60+735		B.phải     S.Lô		HH		Tc <= 1,0m		2/12/19		60665		228

		63		Bến Hùng Long 2		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  61+120     đến Km     61+167		B. Phải  S. Lô		HH		Tc <= 1,5m		27/12/2019		61120		455

		64		Bến Hùng Long 1		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  62+130   đến Km     62+220		B. Phải  S. Lô		HH		Tc <= 2,0m		1/6/17		62130		1010

		65		Bến Hương Anh		Doanh Nghiệp tư nhân Hương Anh		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+300   đến Km   61+347		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4 m		19/11/2019		61300		-830

		66		Bến Đoan Hùng		Công ty CP đầu tư và xây dựng sông Lô- chi nhánh Đoan Hùng		TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ		Từ  Km 62    đến Km   62+70		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		8/4/15		62000		700

		67		Bến Khánh Vân 2		Ông Trần Văn Đô		Hữu Đô, Đoan Hùng		Từ Km 62 + 800  đến Km   63+300		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 2,5m		20/10/2015		62800		0

		68		Bến ông Nhàn		Đỗ Văn Nhàn		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+600    đến Km   61+635		B.phải     S.Lô		Hàng Hóa		Tc <= 1,5m		1/12/16		61600		-1200





Ket qua Du bao KLVT

		TT		TÊN BẾN		TÊN CHỦ BẾN		ĐỊA DANH		VỊ TRÍ TỪ KM… ĐẾN KM…		BỜ PHẢI HAY TRÁI CỦA SÔNG		LOẠI BẾN		ĐƯỢC PHÉP  TIẾP NHẬN PT CÓ MỚN		HẠN HOẠT ĐỘNG TỚI

		1		2		3		4		5		6		8		10		13

		1		Bến An Dương		Công ty TNHH MTV An Dương Phú Thọ		Xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 04  + 020                đến Km 04+060		B. trái                S. Đà		HH		Tc <= 1,8m		2/12/15		4020

		2		Bến Xuân Thiều		Xí nghiệp tư nhân Xuân Thiều		Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  08       đến Km 08 + 090		B.Trái     S.Đà		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		2/1/16		8000		0

		3		Bến Ông Đẩu		Nguyễn Văn Đẩu		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   10+400      đến Km  10+500		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc <= 1,5m		3/11/15		10400		2400

		4		Bến Ông Bằng		Nguyễn Tiến Bằng		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ  Km 11 đến Km  11+100		B.Trái     S.Đà		Hàng Hóa		Tc <= 1,5m		4/12/19		11000		600

		5		Bến Ông Hồng		Bùi Quang Hồng		Xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 18      đến Km  18+100		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc <= 1,8m		3/9/16		18000		7000

		6		Bến Kim Ngọc		Trần Kim Ngọc		Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  24+100      đến Km 24+190		B. trái    S. Đà		VLXD		Tc <= 1,8m		5/6/15		24100		6100

		7		Bến Ông Dũng		Nguyễn Tiến Dũng		Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   25        đến Km  25+70		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		1/9/15		25000		900

		8		Bến  Ông toan		Nguyễn Hồng Toan		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   26   đến Km  26+70		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		1/9/15		26000		1000

		9		Bến ông Hảo		Nguyễn Văn Hảo		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 26+600               đến Km 26+670		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		13/11/2015		26600		600

		10		Bến Trần Minh Hạnh		Ông Trần Minh Hạnh		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    28 + 730  đến Km   28 + 770		B.Trái     S.Đà		VLXD		Tc <= 1,5m		5/5/15		28000		1400

		11		Bến Ngọc		Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình Cung		Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   40+500     đến Km  40+536		B.Trái     S.Đà		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		24/01/2019		40500		12500





Khu Do thi

		TT		Hạng mục		Quy mô (ha)		Địa chỉ

		I.		Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến năm 2020

				I.1. Hiện có

		1		KCN Thụy Vân		306		Thụy Vân, Vân Phú, Minh Phương, Thanh Đình, Chu Hóa, Cao Xá - TP.Việt Trì

		2		KCN Trung hà		126-400		Xã Hồng Đà, Thượng Nông, Xuân Lộc

		3		KCN Phù Ninh		300		Đồng Lạng, Phù Ninh

		4		KCN Phú Hà		70-400		TX. Phú Thọ

		5		KCN Hạ Hòa		35-400		xã Lâm Lợi, Hạ Hòa

		6		KCN Cẩm Khê		450		Tùng Khê, Cấp Dẫn, Sơn Tình, Xương Thịnh, Hương Lung, huyện Cẩm Khê

		7		KCN Tam Nông		350		Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương

		8		KCN Lâm Thao		400		Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Kinh Kệ, Tứ Xá, Lâm Thao

		9		KCN Thanh Thủy		250		Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xá, Đồng Luận

		II		Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến năm 2020

		1		CCN làng nghề Sông Thao		45-100		Thị trấn Sông Thao, Cẩm Khê

		2		CCN Bạch Hạc		80

		3		CCN Phượng Lâu 2		25		Phượng Lâu, Việt Trì

		4		CCN Phú Gia		50		Phú Lộc, Gia Thanh, Phú Nham, H. Phù Ninh

		5		CCN-TTCN Thanh Vinh		20		XãThanh Vinh, TX. Phú Thọ

		6		CCN T.trấn Lâm Thao		20		TT. Lâm Thao, Phú Thọ

		7		CCN-TTCN Sóc Đăng		100		Sóc Đăng, Đoan Hùng

		8		CCN Ngọc Quan		88		Ngọc Quan, Đoan Hùng

		9		CCN Nam Thanh Ba		60		Đỗ Sơn, Thanh Ba

		10		CCN T. trấn Thanh Ba		20		Phía bắc TT. Thanh Ba

		11		CCN Cổ Tiết		80		Cổ Tiết, Tam Nông

		12		CCN nam TT Hạ Hòa		50		Thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa

		13		CCN Yến Mao		100		Yến Mao, Thanh Thủy

		14		CCN Hoàng Xá		20		Hoàng Xá, Thanh Thủy

		15		CCN-TTCN Lương Sơn		50		Lương Sơn, Yên Lập

		16		CCN T. trấn Yên Lập		40		TT. Yên Lập, Yên Lập

		17		CCN Giáp Lai		50		Giáp Lai, Thanh Sơn

		18		CCN Hương Cần		40		Hương Cần, Thanh Sơn

		19		CCN Tân Phú		30		TT. Tân Phú, Tân Sơn

		20		CCN Phương Xá-Tuy Lộc		100		Phương Xá, Tuy Lộc, H.Cẩm Khê

		21		CCN Phượng Lâu 1		80		Phượng Lâu, TP Việt Trì





KDT & B song Lo

		Địa điểm		Tên		Diện tích (ha)

		Thành phố Việt Trì		Cụm công nghiệp làng nghề Phượng Lâu I		80

				Cụm công nghiệp làng nghề Phượng Lâu II		25

				Cụm công nghiệp Bạch Hạc		80

		Huyện Phù Ninh		Cụm công nghiệp Phú Gia		50

		Thị xã Phú Thọ		Cụm công nghiệp Thanh Minh		30

				Cụm công nghiệp Trường Thịnh - Thanh Vinh		20

		Huyện Lâm Thao		Cụm công nghiệp thị trấn Lâm Thao		20

		Huyện Thanh Thủy		Cụm công nghiệp Yến Mao		50

				Cụm công nghiệp Hoàng Xá		30

		Huyện Thanh Sơn		Cụm công nghiệp Hương Cần - Thanh Sơn		40

				Cụm công nghiệp  Giáp Lai - Thạch Khoán		80

		Huyện Yên Lập		Cụm công nghiệp Lương Sơn		50

				Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập		40

		Huyện Thanh Ba		Cụm công nghiệp phía Nam (Đỗ Sơn)		56

				Cụm công nghiệp thị trấn Thanh Ba		20

		Huyện Hạ Hòa		Cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hòa		30

		Huyện Cẩm Khê		Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao		100

				Cụm công nghiệp làng nghề Phương Xá - Tuy Lộc		100

		Huyện Đoan Hùng		Cụm công nghiệp Sóc Đăng		100

				Cụm công nghiệp Ngọc Quan		88

		Huyện Tân Sơn		Cụm công nghiệp Tân Phú		85

		Tổng số 21 cụm				1174





Ben QH song Hong

		TT		Năm		Khối lượng VCHH (Triệu T)		Liên tỉnh		Nội tỉnh		Đường bộ		Đường sắt		Đường sông

		1		2010		21.8

		2		2013		31

		3		2015		37.9		26.4		11.5		27.07		0.70		10.14

		4		2020		63.8		47.5		16.3		47.80		1.00		15.00

		5		2030		137		109		28		105.21		1.80		30.00

						TT		Tên sông		Đoạn		2015		2020		2030

						1		Sông Hồng		Yên Bái - Việt Trì		0.22		5,300		5,300

										Việt Trì - Hà Nội		5		12,730		20,920

						2		Sông Lô		Việt Trì - Bãi Bằng		3		4,320		6,000

						3		Sông Lô		Việt Trì - Tuyên Quang				1,380		2,280

						4		Sông Đà		Việt trì - Hòa Bình				1,270		1,240

												8.333		25000		35740
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Tong hop QH cang ben

		TT		Tên Khu Đô Thị		Loại Đô Thị		Địa Chỉ

		1		Việt Trì		I		TP Việt Trì

		2		TP Phú Thọ		II		Tp. Phú Thọ

		3		Phong Châu		IV		TT. Phong Châu, H. Phù Ninh

		4		Thanh Ba		IV		TT. Thanh Ba, H. Thanh Ba

		5		Thanh Sơn		IV		TT. Thanh Sơn, H. Thanh Sơn

		6		Đoan Hùng		V		TT. Đoan Hùng, H. Đoan Hùng		1

		7		Tây Cốc		V		Tây Cốc, H. Đoan Hùng		2

		8		Hạ Hòa		V		TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa		3

		9		Hiền Lương		V		Hiền Lương, H. Hạ Hòa		4

		10		Yên Lập		V		TT. Yên Lập, H. Yên Lập		5

		11		TT. Sông Thao		V		TT. Sông Thao, H. Cẩm Khê		6

		12		Phương Xá		V		Phương Xá, H. Cẩm Khê		7

		13		Phú Lộc		V		Phú Lộc, H. Phù Ninh		8

		14		TT. Lâm Thao		V		TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao		9

		15		TT. Hùng Sơn		V		TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao

		16		TT. Hưng Hóa		V		TT. Hưng Hóa, H. Tam Nông		10

		17		Vạn Xuân		V		Vạn Xuân, H. Tam Nông		11

		18		TT. Thanh Thủy		V		TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy		12

		19		Hương Cần		V		Hương Cần, H. Thanh Sơn		13

		20		TT. Tân Phú		V		TT. Tân Phú, H. Tân Sơn		14

		21		Thu Cúc		V		Thu Cúc, H. Tân Sơn		15





lg VT qua Cang

		TT		Tên Khu Đô Thị, Khu, Cụm CN		Bến Thủy Nội Địa Phục Vụ

		1		TP Việt Trì		Bến thủy nội địa khu vực 1 (Quanh cảng Việt Trì) và khu vực 2 (phường Dữu Lâu và Phượng Lâu TP Việt Trì)

		2		CCN Bạch Hạc

		3		KCN Thụy Vân

		4		CCN Phượng Lâu 1

		5		CCN Phượng Lâu 2

		6		TT. Phong Châu		Bến thủy nội địa khu vực 3 (Khu vực xã An Đạo và Tiên Du huyện Phù Ninh), và một số bến khu vực xã Phú Mỹ

		7		TT. Phú Lộc

		8		CCN Phú Gia

		9		KCN Phù Ninh

		10		TT Đoan Hùng		Bến thủy nội địa khu vực 4 (Khu vực các xã Hùng Long, Sóc Đăng, TT Đoan Hùng huyện Đoan Hùng)

		11		TT Tây Cốc

		12		CCN Ngọc Quan

		13		CCN Sóc Đăng





Dien tich dat

		TT		Tên Bến		Vị trí		Bờ		Lý trình		KCN, CCN, ĐT được phục vụ

		1		Bến Cổ Tiết		Cổ Tiết, Tam Nông		Phải		Km 279 - Km 281		CCN Cổ Tiết và KĐT Vạn Xuân

		2		Bến TX Phú Thọ		TX Phú Thọ		Trái		Km 294 - Km 298		KCN Phú Hà, CCN Thanh Vinh và KĐT TP Phú Thọ

		3		Bến Xuân Quang		Xuân Quang, Tam Nông		Phải		Km 301 - Km 304		KCN Tam Nông

		4		Bến TT. Sông Thao		thị trấn sông Thao, Tam Nông		Phải		Km 320 - Km 322		CCN làng nghề sông Thao và KĐT thị trấn Sông Thao

		5		Bến Vũ Yển		Vũ Yển, Thanh Ba		Trái		Km 331 - Km 332		CCN Thị trấn Thanh Ba, và KĐT Thị trấn Thanh Ba

		6		Bến Phương Xá		Phương Xá, Cẩm Khê		Phải		Km 332 - Km 333		CCN Lương Sơn, KCN Cẩm Khê và KĐT Thị trấn Phương Xá

		7		Bến thị trấn Hạ Hòa		Thị trấn Hạ Hòa		Trái		Km 345 - Km 347		CCN nam TT Hạ Hòa, KĐT thị trấn Hạ Hòa

		8		Bến Lâm Lợi		Lâm Lợi, Hạ Hòa		Phải		Km 351 - Km 353		KCN Hạ Hòa

		9		Bến Hiền lương		Hiền Lương, Hạ Hòa		Phải		Km 357 - Km 359		KĐT Hiền Lương





Du bao hang qua BEN

		TT		Tên Bến		Chủ Sở Hữu		Địa Chỉ		Lý Trình		Bờ		Loại Bến		Ghi Chú		Đến năm 2020				Sau năm 2020

																		Duy tu bảo dưỡng		Mở mới		Duy tu bảo dưỡng		Mở mới

		Sông Lô																		12,000						Duy tu bảo dưỡng		Mở mới		Duy tu bảo dưỡng		Mở mới

		1		Nguyễn Đắc Liên		Nguyễn Đắc Liên		Bạc Hạc, Việt Trì, Phú Thọ		Km 00+10 - Km 00+100

		2		Bến Vương Hoàng An		Công ty TNHH Vương Hoàng An		Khu 10 phường Dữu Lâu, TP Việt Trì		Km 9+960 - Km 10+000		Phải		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000						20		3,000		30		4,000

		3		Bến nổi xăng dầu Phú Thọ 1		Công Ty CP xăng dầu Phú Thọ		phường Phượng Lâu, TP Việt Trì		Km 12+800 - km12+850		Phải		Bến nổi kinh doanh xăng dầu		Mở Mới				3,000

		4		Bến nổi xăng dầu Phú Thọ 2		Công Ty CP xăng dầu Phú Thọ		Xã An Đạo, huyện Phù Ninh		Km 24+150 - km24+250		Phải		Bến nổi kinh doanh xăng dầu		Mở Mới				3,000

		5		Bến công ty CP TM - DV Huy Hoàng		công ty CP TM - DV Huy Hoàng		Vụ Quang, huyện Đoan Hùng		Km 51 - km52		Phải		Bến hàng hóa		Mở Mới				3,000

		Sông Hồng																		27,000

		6		Bến Cao Xá				Cao Xá - Lâm Thao		Km 263 + 900 đến Km 264		B.trái		Hàng hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		7		Bến Thạch Sơn		Công ty TNHH TM Việt Đức		Thạch Sơn, Lâm Thao		Km 284+600 đến  Km 286 + 300		B.trái		Hàng hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		8		Bến cát Đỗ Sơn				Đỗ Sơn, Thanh Ba		Km 308 + 500		B.trái		Hàng hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		9		Bến Tình Cương				Tình Cương, Cẩm Khê		Km 313 + 500		B. Phải		Hàng Hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		10		Bến Tình Cương 2				Cạnh phà Tình Cương		Km 315 + 700		B. Phải		Hàng Hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		11		Bến cát Hiển Lượng		Chu Văn Lượng		Sơn Cương, Thanh Ba		Km 316		B.trái		Hàng hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		12		Bến cát Bến thủy				Hoàng Cương, Thanh Ba		Km 325 + 800 - Km 326		B.trái		Hàng hoá		Đang hoạt động, chưa phép

		13		Bến Cổ Tiết				Cổ Tiết, Tam Nông		Km 279 - Km 281		Phải		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		14		Bến TX Phú Thọ				TX Phú Thọ		Km 294 - Km 298		Trái		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		15		Bến Xuân Quang				Xuân Quang, Tam Nông		Km 301 - Km 304		Phải		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		16		Bến TT. Sông Thao				thị trấn sông Thao, Tam Nông		Km 320 - Km 322		Phải		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000

		17		Bến Vũ Yển				Vũ Yển, Thanh Ba		Km 331 - Km 332		Trái		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000

		18		Bến Phương Xá				Phương Xá, Cẩm Khê		Km 332 - Km 333		Phải		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		19		Bến thị trấn Hạ Hòa				Thị trấn Hạ Hòa		Km 345 - Km 347		Trái		Hàng hoá		Mở Mới				3,000

		20		Bến Lâm Lợi				Lâm Lợi, Hạ Hòa		Km 351 - Km 353		Phải		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		21		Bến Hiền lương				Hiền Lương, Hạ Hòa		Km 357 - Km 359		Phải		Hàng hoá		Mở Mới				3,000

		Sông Đà																		15,000

		22		Bến ông Hà				Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Km 25+370		Trái		Gỗ dăm		Đang hoạt động, chưa phép

		23		Bến ông Hòa				Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Km 25+600		Trái		Gỗ dăm		Đang hoạt động, chưa phép

		24		Bến cát Lương Nha				Xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn		Km 34+330		Trái		Cát sỏi		Đang hoạt động, chưa phép

		25		Bến Tinh Nhuệ 1				Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Km 40+130		Trái		Gỗ dăm		Đang hoạt động, chưa phép

		26		Bến Tinh Nhuệ 2				Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Km 40+700		Trái		Gỗ dăm		Đang hoạt động, chưa phép

		27		Bến Công ty TNHH TM Tiến Đạt		Công ty TNHH TM Tiến Đạt		Xuân Lộc, Thanh Thủy (Giáp xã Hồng Đà)		Km 5 + 400 - Km 5 + 500		Trái		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		28		Bến Công ty TNHH TM&XD Bắc Cường		Công ty TNHH TM&XD Bắc Cường		Xuân Lộc, Thanh Thủy		Km 5 +700 - Km 5 + 900		Trái		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		29		Bến Công ty CP Sông Ngân		Công ty CP Sông Ngân				Km 8 +090 - Km 10 + 400		Trái		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		30		Bến Công ty CP TM Lương Sơn 1		Công ty CP TM Lương Sơn				Km 24 + 150 - Km 24+300		Trái		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000

		31		Bến Công ty CP TM Lương Sơn 2		Công ty CP TM Lương Sơn				Km 39 + 500 - Km 39+700		Trái		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000

		Sông Chảy

		47		16 bến												Đang hoạt động, chưa phép

		Sông Bứa

		53		6 bến												Đang hoạt động, chưa phép

		Tổng kinh phí																		54,000





Sheet3

		TT		Sông		Tên trạm		Lưu lượng vận tải

								Tấn phương tiện (Tấn/năm)						Tấn hàng hoá thông qua (Tấn/năm)						Lượt phương tiện (Lượt/năm)

								Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011

		I		Đoạn QLĐTNĐ 1																																10.20

		1		Sông Lô		Việt Trì		18,338,900		19,899,900		20,649,200		11,003,340		11,939,940		12,389,520		88.798		86.156		91.185								Khối lượng		Tỷ lệ %		Khoi luong		Thong qua Cang				Klg 1 bến

		2				Bãi Bằng		20,649,028		18,658,890		13,287,370		12,389,417		11,195,334		7,972,422		89.425		83.579		74.192						Sông Lô		20,361,942		90.23		9.20		3.15		6,053,757		75,672

		4		Sông Hồng		Hồng - Đà		1,024,100		885.43		1,380,400		614.46		531.258		828,240		12.882		10.329		7.007						Sông Hồng		828,240		3.67		0.374				374,371		37,437		103

				Đoạn QLĐTNĐ 9																										Sông Đà		1,375,800		6.10		0.6219				621,872		36,581

		2		Đà		Khánh Chúc		1,140,000		1,006,000		1,138,000		684		603.6		682,800		14		14		14

						Sơn Đà												693,000

																		22,565,982				20361942

																										TT		Tên cảng		Quy hoạch đến năm 2020				Định hướng đến năm 2030

																														Cỡ tàu lớn nhất (T)		Công suất (Ngàn T/năm)		Cỡ tàu lớn nhất (T)		Công suất (Ngàn T/năm)

																										Cảng do trung ương quản lý (theo quyết định số 1112/QĐ-BGTVT)

																										Cảng hàng hóa

																																3,000				5,000

																										1		Cảng Việt Trì		800		2,000		800		3,000

																										2		Cảng Ngọc Tháp		200		200		200		500

																										3		Cảng Đoan Hùng		300		200		300		500

																										4		Cảng Trung Hà		300		150		300		300

																										5		Cảng Hải Linh		600		200		600		350

																										6		Cảng Dữu Lâu		300		250		300		350

																										Hệ thống cảng chuyên dùng

																										7		Cảng xăng dầu Việt Trì		600		1,900		600		1,900

																										8		Cảng xăng dầu FO Bến Gót – Việt Trì		600		290		600		290

																												Cảng của các nhà máy

																										9		Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao		400		920		400		920

																										10		Cảng Công ty CP LILAMA3		600		100		600		100

																										11		Cảng An Đạo (Nhà máy giấy Bãi Bằng)		600		350		600		350

																										Cảng khách

																										12		Cảng khách Việt Trì

																										13		Cảng khách Phú Thọ

																										Cảng do địa phương quản lý (theo quyết định số 1081/QĐ-UBND)

																												Cảng hàng hóa

																										1		Cảng Yến Mao

																										2		Cảng Cổ Tiết (H. Tam Nông)

																										3		Cảng nhà máy nhiệt điện công suất 600MW

																										Bến tàu khách				Bến Gót (gần cảng Việt Trì), Hùng Lô, Ấm Thượng, Tu Vũ (Thanh Thủy)
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Slide ben

		TT		Tên cảng		Quy hoạch đến năm 2020						Định hướng đến năm 2030						Ghi chú						TT		Tên Sông		Năm 2020						Năm 2030						TT		Tên sông		Đoạn		2015		2020		2030

						Cỡ tàu lớn nhất (T)		Công suất thiết kế (Nghìn T/năm)		Khối lượng hàng thông qua		Cỡ tàu lớn nhất (T)		Công suất thiết kế (Nghìn T/năm)		Khối lượng hàng thông qua												Công suất thiết kế cảng năm 2020		Khối lượng thông qua cảng		Tổng khối lượng qua sông		Công suất cảng năm 2030		Khối lượng thông qua cảng		Tổng khối lượng qua sông		1		Sông Hồng		Yên Bái - Việt Trì		220		5,300		5,300

		Tổng công suất thiết kế cảng						7,960		11,001				10,760		18,302								1		Sông Lô		6,290		7,324		8,430		8,340		11,904		23,460

		Cảng do trung ương quản lý(theo quyết định số 1112/QĐ-BGTVT)																						2		Sông Hồng		1320		1409		5,300		1770		1,855		5,300		2		Sông Lô		Việt Trì - Bãi Bằng		3,495		5,700		8,200

		Cảng hàng hóa																						3		Sông Đà		350		350		1,270		650		650		1,240

		1		Cảng Việt Trì		800		2,000		2,500		800		3,000		3,000		Sông Lô						Tổng khối lượng qua Cảng				7,960		9,083				10,760		14,409				4		Sông Đà		Việt trì - Hòa Bình				1,270		1,240

		2		Cảng Ngọc Tháp		200		200		288		200		500		584		Sông Hồng						Tổng khối lượng dự báo								15,000				30,000

				Cảng mới xây dựng						1918						3893		Sông Lô

		3		Cảng Đoan Hùng		300		200		200		300		500		500		Sông Lô

		4		Cảng Trung Hà		300		150		150		300		300		300		Sông Đà

		5		Cảng Hải Linh		600		200		200		600		350		350		Sông Lô

		6		Cảng Dữu Lâu		300		250		250		300		350		350		Sông Lô

		Hệ thống cảng chuyên dùng

		7		Cảng xăng dầu Việt Trì		600		1,900		1,900		600		1,900		1,900		Sông Lô

		8		Cảng xăng dầu FO Bến Gót – Việt Trì		600		290		290		600		290		290		Sông Lô

				Cảng của các nhà máy

		9		Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao		400		920		921		400		920		921		Sông Hồng

		10		Cảng Công ty CP LILAMA3		600		100		100		600		100		100		Sông Lô

		11		Cảng An Đạo (Nhà máy giấy Bãi Bằng)		600		350		1,884		600		350		3464		Sông Lô

				Cảng khách

		12		Cảng khách Việt Trì

		13		Cảng khách Phú Thọ

		Cảng do địa phương quản lý (theo quyết định số 1081/QĐ-UBND)

				Cảng hàng hóa

		1		Cảng Yến Mao		600		200		200		600		350		350		Sông Đà

		2		Cảng Cổ Tiết (H. Tam Nông)		600		200		200		600		350		350		Sông Hồng

		3		Cảng nhà máy nhiệt điện công suất 600MW		600		1000		0		600		1500		1950		Sông Lô

		Bến tàu khách				Bến Gót (gần cảng Việt Trì), Hùng Lô, Ấm Thượng, Tu Vũ (Thanh Thủy)																						16.Phú Thọ		KL hàng thông qua cảng 2020				KL hàng thông qua cảng 2030

																										91		Cảng Việt Trì		2,500,000				3,000,000

																										92		Cảng mới XD		1,918,120				3,892,611

		TT		Tên Cảng		Khối lượng VT năm 2013 (1000 tấn)																				93		Cảng xăng dầu Việt Trì		1,900,000				1,900,000

		1		Cảng xăng dầu		1,200																				94		Cảng Ngọc Tháp		287,718				583,892

		2		Việt Trì		1,500																				95		Cảng An Đạo		1,534,496				3,114,089

		3		Cảng Hải Linh		150																				96		Cảng NM giấy Bãi Bằng		350,000				350,000

		4		Cảng An Đạo		150																				97		Cảng Nhiệt điện Phù Ninh						1,950,000

		5		Cảng Đoan Hùng		150																				98		Cảng NM Supe lân Lâm Thao		921,200				921,200

		Tổng cộng				3,150																				99		Kho xăng dầu FO Bến Gót - Việt Trì		290,000				290,000

				Klg vatai thong qua ben		-   3.15

						-   39,375.00

						-   107.88





Ben mo moi

		TT		Tên Cảng		Khối lượng VT năm 2013 (1000 tấn)

		1		Cảng xăng dầu		1,200

		2		Việt Trì		1,500

		3		Cảng Hải Linh		150

		4		Cảng An Đạo		150

		5		Cảng Đoan Hùng		150

		Tổng cộng				3,150

				Klg vatai thong qua ben		6.05

						75,671.96

						207.32





Ben QH SH

		TT		Tên Sông		Diện tích bến đã có (ha)		Diện tích bến quy hoạch (ha)		Tổng diện tích đến năm 2020

		1		Sông Lô		40		2.5		42.5

		2		Sông Hồng		1.0		0.8		1.8

		3		Sông Đà		1.7		0.3		2

		5		Sông Chảy		1.6				1.6

		4		Sông Bứa		0.6				0.6

		Tổng				44.9		3.6		48.5





Ben moi SD

		TT		Tên Sông		%		Năm 2020										Só bến lý tưởng		Năm 2030								100

								15000												30000

								Tổng KL (Nghìn tấn)		KL qua Cảng (Nghìn tấn)		Tổng KL qua Bến (Nghìn tấn)		Số bến		Klg 1 bến (Nghìn tấn)				Tổng KL		KL qua Cảng		KL qua Bến

		1		Sông Lô		90.23		9,430		5,027		4,403		68		65		44		23,460		9,090		14,370				55041.6666666667

		2		Sông Hồng		3.67		4,300		1,370		2,930		26		113		29		5,300		1,770		3,530

		3		Sông Đà		6.1		1,270		350		920		25		37		9		1,240		650		590

		4		Sông Địa phương																										15,000

				TT		Tên cảng		Chức năng												TH 2008		2015		2020		2030

				1		Cảng Việt Trì		Đầu mối												1,200		1,500		2,500

				2		Cảng An Đạo		Chuyên dùng												800		800		800		800

				3		Cảng Phú Thọ		Địa phương														150		250		400

				4		Cảng than cho NM nhiệt điện 600MW (H. Phù Ninh)		Chuyên dùng																1,400		1,400

				TT		Tên cảng		Quy hoạch đến năm 2020														Định hướng đến năm 2030

								Cỡ tàu lớn nhất (T)												KL qua cảng		Cỡ tàu lớn nhất (T)		KL qua cảng

				Tổng công suất thiết kế cảng																7,960				10,760

				Cảng do trung ương quản lý(theo quyết định số 1112/QĐ-BGTVT)

				Cảng hàng hóa

				1		Cảng Việt Trì		800												2,500		800		3,500

				2		Cảng Ngọc Tháp		200												150		250		400		SH

				3		Cảng Đoan Hùng		300												200		300		500		SL

				4		Cảng Trung Hà		300												150		300		300		SĐ

				5		Cảng Hải Linh		600												200		600		350		SL

				6		Cảng Dữu Lâu		300												250		300		350		SL

				Hệ thống cảng chuyên dùng

				7		Cảng xăng dầu Việt Trì		600												1,900		600		1,900		SL

				8		Cảng xăng dầu FO Bến Gót – Việt Trì		600												290		600		290		SL

						Cảng của các nhà máy

				9		Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao		400												920		400		920		SH

				10		Cảng Công ty CP LILAMA3		600												100		600		100		SH

				11		Cảng An Đạo (Nhà máy giấy Bãi Bằng)		600												800		600		800		SL

				Cảng do địa phương quản lý (theo quyết định số 1081/QĐ-UBND)

						Cảng hàng hóa

				1		Cảng Yến Mao		600												200		600		350		SĐ

				2		Cảng Cổ Tiết (H. Tam Nông)		600												200		600		350		SH

				3		Cảng nhà máy nhiệt điện công suất 600MW		600												1,400		600		1,400		SL

				TT		Tên sông		Đoạn		2015		2020								2020

				1		Sông Hồng		Yên Bái - Việt Trì				4,300								5,300

				2		Sông Lô		Việt Trì - Bãi Bằng				5,700								8,280

				4		Sông Đà		Việt trì – Hòa Bình				1,270								1,240





Sheet4

		TT		Tên sông		Đoạn		2020		2020

		1		Sông Hồng		Yên Bái - Việt Trì		3,300		5,300

		2		Sông Lô		Việt Trì - Bãi Bằng		5,700		8,280

		4		Sông Đà		Việt trì – Hòa Bình		1,270		1,240





Sap xep ben

		TT		Loại bến		Số lượng

				Bến nổi		7

				Bến SC&ĐM PT		7

				Bến HH		66

				Sông Lô

				Khối lượng VT thông qua bến (Tấn/bến/năm)		Diện tích vùng đất (Ha/bến)		Diện tích vùng nước (Ha/bến)		Mớn nước phương tiện		Cơ sở hạ tầng bến		Đường dẫn xuống bến		Thiết bị xếp dỡ hàng hóa		Vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu GT đường bộ, và đê điều

				75,671.96		0.5		0.28		- Từ 1 - 1,5m: Có 59 bến
-Từ 1,6-1,8m: Có  14 bến.
-Từ 1,9 - 2,5m: Có 7 bến		- Các bến ở khu vực TP. Việt Trì có hạ tầng bến được đầu tư đồng bộ. 
- Các bến ở khu vực Phù Ninh, Đoan Hùng: Chủ yếu sử dụng nền đất tự nhiên.		Còn thô sơ, chưa được đầu tư		Phần lớn đã được cơ giới hóa		Có 2 bến: Ở chân cầu Việt Trì mới, và chân cầu đường CT

				Sông Hồng

				Khối lượng VT thông qua bến (Tấn/bến/năm)		Diện tích vùng đất (Ha/bến)		Diện tích vùng nước (Ha/bến)		Mớn nước phương tiện		Cơ sở hạ tầng bến		Đường dẫn xuống bến		Thiết bị xếp dỡ hàng hóa		Vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu GT đường bộ, và đê điều

				37,437		0.1		0.09		-Từ 1,5-2m:		Cơ sở hạ tầng bến chưa được đầu tư, vẫn sử dụng nền đất tự nhiên, kết cấu bến chưa được xây dựng.Chỉ có bến cát Thạch Sơn của công ty TNHH TM Việt Đức đặt tại xã Thạch Sơn, Lâm Thao đang được chủ bến đầu tư xây dựng quy mô.		Vẫn là đường đất, chưa được cứng hóa.		Phần lớn đã được cơ giới hóa		Bến tại xã Hoàng Cương -Thanh Ba  gần cầu vượt sông Hồng  ĐCT: Hà Nội – Lào Cai

				Sông Đà

				Khối lượng VT thông qua bến (Tấn/bến/năm)		Diện tích vùng đất (Ha/bến)		Diện tích vùng nước (Ha/bến)		Mớn nước phương tiện		Cơ sở hạ tầng bến		Đường dẫn xuống bến		Thiết bị xếp dỡ hàng hóa		Vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu GT đường bộ, và đê điều

				36,581		0.1		0.09		-Từ 1,5-2m:		Chủ yếu vẫn là bến tự nhiên, chưa được đầu tư xây dựng.		Kết nối trực tiếp với đường tỉnh ĐT317		Phần lớn đã được cơ giới hóa		Không có





Sap xep ben

		0

		0

		0
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Hien trang Cang

		TT		Tên tổ chức, cá nhân		Địa chỉ		Vị trí xin mở bến		Bờ

		1		Nguyễn Đắc Liên		Bạch Hạc-Việt Trì-Phú Thọ		Km 00+10 - Km 00+100		Trái

		2		Bến Vương Hoàng An		P.Dữu Lâu-Việt Trì-Phú Thọ		Km9+960 - Km10+000		Phải

		3		Công ty Xăng Dầu Phú Thọ		P.Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ		Km 12+800 - Km 12+850		Phải

		4		Công ty Xăng Dầu Phú Thọ		P.Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ		Km 24+150 - Km 24+250		Phải

		5		Công ty CPTM&DV Huy Hoàng		Xã Vụ Quang-Đoan Hùng-Phú Thọ		Trong khoảng  Km51 - Km52		Phải

		TT		Tên tổ chức, cá nhân		Địa chỉ		Vị trí xin mở bến		Bờ

		1		Công ty TNHH TM Tiến Đạt		Xã Xuân Lộc-Thanh Thủy-Phú Thọ		Km5+400 đến Km 5+500		Trái

		2		Công ty TNHH TM&XD Bắc Cường		TP.Lào Cai-Lào Cai		Km5+700 đến Km 5+900		Trái

		3		Công ty CP Sông Ngân		TT.Thanh thủy-H.Thanh Thủy		Trong khoảng Km 08+090 đến Km10+400		Trái

		4		Công ty CPTM Lương Sơn		Xã An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ		Km 24+150 đến km 24+300		Trái

		5		Công ty CPTM Lương Sơn		Xã An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ		Km 39+500+Km 39+700		Trái





Ben song Bua

		TT		Tên Bến		Địa Chỉ		Lý Trình		Bờ		Ghi Chú

		1		Bến Cổ Tiết		Xã Cổ Tiết, Tam Nông		Km 279 - Km 281		Phải		Chỉ hoạt động đến khi cảng Cổ Tiết hình thành

		2		Bến TX Phú Thọ		TX Phú Thọ		Km 294 - Km 298		Trái		Chỉ hoạt động đến khi cảng Ngọc Tháp hình thành

		3		Bến Xuân Quang		Xã Xuân Quang, Tam Nông		Km 301 - Km 304		Phải

		4		Bến TT. Sông Thao		Thị trấn sông Thao		Km 320 - Km 322		Phải

		5		Bến Vũ Yển		Xã Vũ Yển, Thanh Ba		Km 331 - Km 332		Trái

		6		Bến Phương Xá		Thị trấn Phương Xá, Cẩm Khê		Km 332 - Km 333		Phải

		7		Bến thị trấn Hạ Hòa		Thuộc thị trấn Hạ Hòa		Km 345 - Km 347		Trái

		8		Bến Lâm Lợi		Xã Lâm Lợi, Hạ Hòa		Km 351 - Km 353		Phải

		9		Bến Hiền lương		xã Hiền Lương, Hạ Hòa		Km 357 - Km 359		Phải





Ben song Chay

		TT		Tên tổ chức, cá nhân		Địa chỉ		Vị trí xin mở bến		Bờ

		3		Công ty TNHH TM Tiến Đạt		Xã Xuân Lộc-Thanh Thủy-Phú Thọ		Km5+400 đến Km 5+500		Trái

		4		Công ty TNHH TM&XD Bắc Cường		TP.Lào Cai-Lào Cai		Km5+700 đến Km 5+900		Trái

		5		Công ty CP Sông Ngân		TT.Thanh thủy-H.Thanh Thủy		Trong khoảng Km 08+090 đến Km10+400		Trái

		2		Công ty CPTM Lương Sơn		Xã An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ		Km 24+150 đến km 24+300		Trái

		1		Công ty CPTM Lương Sơn		Xã An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ		Km 39+500+Km 39+700		Trái





		Yếu tố				Trong giai đoạn xây dựng (A)		Khai thác cảng (B)

		Chất lượng nước		1		A1		B1

		Thủy văn		2		A2		-

		Ô nhiễm đáy sông, kênh…		3		A3		B2

		Hệ sinh thái		4		A4		B4

		Chất lượng không khí		5		A5		B5

		Tiếng ồn và độ rung		6		A6		B6

		Quản lý chất thải		7		A7		B7





		TT		HIỆN TRẠNG														QUY HOẠCH

				Tên Bến		Tên Chủ Bến		Địa Danh		Lý Trình Từ Km...Đến Km		Bờ		Loại Bến		Hạn Hoạt Động		Cấp phép mới		Dừng Cấp Phép		Lý Do

		Sông Lô

		Các bến khu vực 1: Quanh Cảng Việt Trì

		1		Bến Cao Lâm		Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km0+100 đến Km 0+499		Trái		Hàng hóa		4/9/15

		2		Bến nổi Vĩnh Trường		Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Trường		Phố Đoàn kết phường Bạch Hạc, tp Việt Trì		Từ Km 0+ 200 đến km 0+250		Trái		KD Xăng dầu		1/29/13				x		- Đã hết hạn hoạt động

		3		Bến Bạch Hạc		Công ty CP TMại tổng hợp Đăng Dương		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 0+300 đến Km  0+370		Trái		KD Xăng dầu		3/14/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

		4		Bến Toàn Thắng		Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 0+410 đến Km  0+500		Trái		KD Xăng dầu		2/26/16

		5		Bến G5 Trung Kiên		Công ty cổ phần G5 Trung Kiên		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km  0 + 500 đến Km 0 + 649		Trái		HH		9/4/15

		6		Bến G5 Hùng Hà		Công ty cổ phần G5 Hùng Hà		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 0 + 659 đến Km 0 + 908		Trái		Hàng hóa		11/22/17

		7		Bến Hải Đăng		Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km  0+800 đến Km  0+830		Trái		KD xăng dầu		11/14/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

		8		Bến Việt Hà		Doanh nghiệp tư nhân năng lượng & môi trường Việt Hà		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 0+800 đến Km 0+870		Trái		KD Xăng dầu		5/10/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

		9		Bến cơ khí		Cty cổ phần cơ khí GTVT Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 1 đến Km  1+100		Trái		Kéo, hạ PTT		1/7/13

		10		Bến Đăng Dương II		Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Đăng Dương		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 01+910 đến Km 1+970		Trái		KD Xăng dầu		6/17/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

																						- Vi phạm hành lang bảo vệ cầu

		11		Bến Bạch Hạc (VT)		Công ty cổ phần  vận tải xây dựng Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 01+970 đến Km 02+060		Trái		SC, ĐM, PT		9/19/15				x		- Vi phạm hành lang bảo vệ cầu Việt Trì cũ

		12		Bến Ông Phú		Đàm Văn Phú		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 02+300   đến Km 02+360		Trái		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		12/1/15				x		- Vi phạm hành lang bảo vệ cầu Việt Trì mới

		13		Bến bà Thúy		Nguyễn Thị Thúy		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 02 +360 đến Km 02+400		Trái		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		7/12/15

		14		Bến Ông Thêm		Ông Đặng Văn Thêm		Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì		Từ Km 02+456 đến Km 02+706		Trái		Hàng hóa		12/13/16

		15		Bến nổi Hà Lan		Công ty CP thương mại Hà Lan		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km  0+14 đến Km  0+64		Phải		KD xăng dầu		9/5/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

		18		Bến Bình Sơn		Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+064 đến Km  0+464		Phải		Hàng hóa		12/27/19

		16		Bến Gót 1		Công ty TNHH thương mại vận tải và cảng Miền Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+165 đến Km  0+196		Phải		Hàng Hoá		6/30/15

		17		Bến Gót 2		Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+310 đến Km  0+410		Phải		Hàng hóa		11/5/15

		19		Bến Hoành Dung		Công ty cổ phần thương mại & vận tải Hoành Dung		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+705  đến Km  0+914		Phải		Hàng hóa		5/8/15

		20		Bến Ông Hải		Ông Ngô Minh Hải		Xã Sông Lô, TP Việt Trì		Từ Km 02+706 đến Km 03+256		Phải		Hàng hóa		6/6/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

																						- Quá gần cảng Hải Linh

		21		Bến Ông Thiệu		Ông Khổng Kim Thiệu		Xã Sông Lô, TP Việt Trì		Từ Km03+520 đến Km03+730		Phải		Hàng hóa		12/9/15

		Các bến khu vực 2: phường Dữu Lâu và Phượng Lâu TP Việt Trì

		22		Bến Ánh Nhật				Xã Trưng Vương, TP Việt Trì		Từ Km 06+730 đến Km 07+730		Phải		Hàng hóa		7/5/16

		23		Bến Sông Lô		Công ty CP sông Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+100 đến Km 09+175		Phải		Hàng hóa		12/31/14

		24		Bến Cát Vàng		Công ty TNHH Cát Vàng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+860 đến Km 09+960		Phải		SC, ĐM, PT		12/8/19

		25		Bến Hải Đăng		Công ty TNHH Hằng Hải Đăng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10 đến Km 10+78		Phải		SC, ĐM, PT		2/12/19

		26		Bến Hồng Lô 1		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10+270 đến Km 10+430		Phải		Hàng hóa và đóng mới, SC PT		2/14/16

		27		Bến Dữu Lâu		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Lô		Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11  đến Km 11+100		Phải		Hàng hóa		1/1/16

		28		Bến Hồng Lô 2		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 11+70 đến Km 11+100		Phải		Hàng Hoá		8/30/15				x		- Trùng lý trình với bến Dữu Lâu

		29		Bến Hồng Lô 3		HTX Hồng Lô		Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11+700 đến Km 11+900		Phải		Hàng hóa		2/12/19

		30		Bến Việt Tiến		Cty TNHH Việt Tiến		Phượng Lâu, TPViệt Trì		Từ Km 11+950 đến Km 12+080		Phải		Hàng hóa		2/12/19

		31		Bến Thượng Long		Công ty cổ phần Thượng Long		Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Từ Km 12+300 đến Km 12+400		Phải		Hàng hóa		4/11/15

		32		Bến Tùng Ngọc		Cty cổ phần Tùng Ngọc		Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Từ Km 12+300 đến Km 12+430		Phải		Hàng hóa		3/26/15				x		- Trùng lý trình với bến Thượng Long

		33		Bến An Khang		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và xây dựng An Khang		Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Từ Km 12+490 đến Km 12+570		Phải		Hàng hóa		8/10/15				x		- Trùng lý trình với bến Ông Bảo.

		34		Bến Ông Bảo		Trần Quốc Bảo		Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Từ Km  12+500 đến Km 12+750		Phải		Hàng hóa		10/14/16

		Các bến nằm rải rác trên sông

		35		Bến Thường Xuyên		Công ty TNHH Thường Xuyên		Xã Hùng Lô, Việt Trì		Từ Km 13+500 đến Km 13+580		Phải		Hàng hóa		1/11/19				 x		- Di chuyển vì vi phạm hành lang bảo vệ cầu đường cao tốc

		36		Bến Phong Châu		Công ty cổ phần xây dựng gốm Phong Châu		Tử Đà và Vĩnh Phú, Phù Ninh		Từ Km 15+742 đến Km 15+882		Phải		Bốc xếp hang hóa thông thường		7/13/15

		37		Bến ông Thập		Hồ Xuân Thập - Cty TNHH Quang Minh		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16 đến Km 16+50		Phải		Hàng hóa		2/12/16

		38		Bến Ông Hiệp		Đỗ Trọng Hiệp		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16+ 894 đến Km 16+990		Phải		Hàng hóa		6/6/19

		39		Bến Ông Kính		Đỗ Văn Kính		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 17+457 đến Km 17+672		Phải		Hàng hóa		4/28/16

		40		Bến Ông Chung		Ông Nguyễn Tiến Chung		Đôn Nhân, Việt Trì		Từ Km 24+100 đến Km 24+150		Phải		Hàng Hoá		7/15/15

		Các bến khu vực 3: xã An Đạo và Tiên Du huyện Phù Ninh

		41		Bến Ông San		Nguyễn Kim San		Xã An Đạo, huyện Phù Ninh		Từ Km 25+80 đến Km 25+160		Phải		Hàng hóa		1/10/15

		42		Bến Nam Thắng		Công ty cổ phần đầu tư xâu dựng Nam Thắng		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+015 đến Km 26 +140		Phải		Hàng hóa		11/22/19						- Di chuyển sang khu vực giữa bến Cty Lương Sơn và bến Trung Dũng

		43		Bến Tiên Phú		Công ty cổ phần Tiên Phú		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+145 đến Km 26+310		Phải		Hàng hóa		2/12/19						- Di chuyển sang khu vực giữa bến Trung Dũng và Hoàng Phương

		44		Bến bà Hạnh		Nghiêm Thị Hạnh		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+650 đến Km 26+668		Phải		Hàng hóa		12/8/19

		45		Bến Tiên Du		Đào Mạnh Hùng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km  26+700 đến Km 26+740		Phải		Hàng hóa		12/8/19

		46		Bến Bà Toán		Phạm Thị Toán		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+700 đến Km 26+712		Phải		Hàng hóa		2/1/10				x		- Không còn hoạt động

		47		Bến Tiên Du		Vũ Văn Sang		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+800 đến Km 26+832		Phải		Hàng hóa		6/1/15

		48		Bến Bà Chiến		Bà Phạm Thị Chiến  (Ông tiền Cũ)		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+974 đến Km 27+040		Phải		Hàng hóa		5/5/19

		49		Bến Bà Tám		Công ty CP TM Phong Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27 đến Km 27+60		Phải		Hàng hóa		10/13/15

		50		Bến An Phát		Công ty cổ phần An Phát Phú Thọ		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27 + 60 đến Km 27+246		Phải		Hàng hóa		1/11/16

		51		Bến Bùi Thị Lan Anh		Bà Bùi Thị Lan Anh		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km 27+300 đến Km 27+380		Phải		Hàng hóa		2/12/15				x		- Đã hết hạn HĐ, và trùng lý trình với bến Cty Lương Sơn

		52		Bến công ty Lương Sơn		Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km 27 + 350  đến Km 27 +450		Phải		VLXD, Nguyên liệu giấy		12/19/19

		53		Bến Minh Hoàng		Cty TNHH Minh Hoàng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+380  đến Km 27+440		Phải		Hàng hóa		2/12/15				x		- Đã hết hạn HĐ, và trùng lý trình với bến Cty Lương Sơn

		54		Bến Trung Dũng		Công ty TNHH  thương mại TH Huyền Đức		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+590 đến Km 27+630		Phải		Hàng hóa		10/13/15

		55		Bến Hoàng Phương		Công ty TNHH thương mại Hoàng Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+843 đến Km 27+933 và  Từ Km  28+150 đến Km   28+250		Phải		Hàng hóa		12/27/19

		56		Bến Ông Đô		Trần Văn Đô		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km  28 + 500  đến Km 28 + 668		Phải		Hàng hóa		5/5/16

		57		Bến Hoàn Hảo		Công ty cổ phần Hoàn Hảo		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 28+578  đến Km 28+938		Phải		Hàng hóa		5/31/15

		58		Bến bà Hoa		Bà Phạm Thị Hoa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+306 đến Km 29+410		Phải		Hàng hóa		6/6/16

		59		Bến Ngọc Tuấn		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại Ngọc Tuấn		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+410 đến Km 29+460		Phải		Hàng hóa		11/9/15				x		- Trùng lý trình bến bà Hòa

		60		Bến Bà Hòa		Bà Hà Thái Hòa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+400 đến Km 29+610		Phải		Hàng hóa		10/31/16

		61		Bến Ông Thuận		Phùng Văn Thuận		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+693 đến Km 29+795		Phải		Hàng hóa		6/6/16

		Các bến nằm rải rác trên sông

		62		Bến Phúc Hải		Công ty TNHH Phúc Hải Phú Thọ		Xã Giáp Hạ, huyện Phù Ninh		Từ Km 32 + 250 đến Km  32 + 310		Phải		Hàng hóa		5/1/15

		63		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+50 đến Km   40+100		Phải		Hàng hóa		1/7/17

		64		Bến ông Hải		Nguyễn Xuân Hải (Hải Vĩnh)		Mỹ Lệ, Phù Ninh		Từ Km 40+150 đến Km   40+206		Phải		Hàng hóa		12/22/19

		65		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ		Từ Km 40+206 đến Km 40+248,8		Phải		Hàng hóa		12/22/19

		66		Bến ông Nhất		Lê Văn Nhất                (Nhất Hạnh)		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+250 đến Km   40+285		Phải		Hàng hóa		11/1/15

		67		Bến Đức Thắng		Doanh nghiệp  Hoàng Đức Thắng		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+760 đến Km   40+826		Phải		Hàng hóa		12/22/19

		68		Bến Ông Liêm		Bùi Công Liêm (Liêm Nguyệt)		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh		Từ Km 41 + 005 đến Km 41 + 045		Phải		Hàng hóa		11/4/16

		69		Bến ông Ninh		Nguyễn Văn Ninh		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh		Từ Km 43+784 đến Km  43+932		Phải		Hàng hóa		11/13/15

		Các bến khu vực 4: xã Hùng Long, Sóc Đăng, TT Đoan Hùng

		70		Bến Lâm sản phú thọ		Công ty TNHH chế biến gỗ và lâm sản Phú Thọ		Hùng Long, Đoan Hùng		Từ Km 57+100 đến Km 57+160		Phải		Trung chuyển gỗ dăm		10/31/16

		71		Bến Hào Hưng Đoan Hùng		Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng Đoan Hùng		Xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng		Từ Km 58+100  đến Km 59+600		Phải		Hàng Hóa		8/27/15

		72		Bến Cẩm Linh		Công ty TNHH Cẩm Linh		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng		Từ Km 60+437  đến Km 60+489		Phải		Hàng Hóa		12/22/19

		73		Bến Thái Bình		Công ty TNHH Thái Bình		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng		Từ Km 60+665 đến Km 60+735		Phải		Hàng Hóa		2/12/19

		74		Bến Hùng Long 2		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng		Từ Km  61+120 đến Km 61+167		Phải		Hàng Hóa		12/27/19

		75		Bến Hương Anh		Doanh Nghiệp tư nhân Hương Anh		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+300 đến Km 61+347		Phải		Hàng hóa		11/19/19

		76		Bến ông Nhàn		Đỗ Văn Nhàn		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+600 đến Km 61+635		Phải		Hàng Hóa		1/12/16

		77		Bến Đoan Hùng		Công ty CP đầu tư và xây dựng sông Lô- chi nhánh Đoan Hùng		TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng		Từ  Km 62  đến Km 62+70		Phải		Hàng hóa		8/4/15

		78		Bến ông Quân		Doanh nghiệp tư  nhân Hà Thương		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 62+100 đến Km 61+150		Phải		Hàng hóa		5/5/12

		79		Bến Hùng Long 1		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng		Từ Km 62+130  đến Km 62+220		Phải		Hàng Hóa		1/6/17

		80		Bến Khánh Vân 2		Ông Trần Văn Đô		Hữu Đô, Đoan Hùng		Từ Km62 + 800 đến Km 63+300		Phải		Hàng hóa		10/20/15

		Sông Hồng

		Bến có phép

		81		Bến Thắng Cường		Công ty TNHH Thắng Cường		Bạch Hạc, TP Việt Trì, T. Phú Thọ		Từ Km 256+935 đến Km 257+065		Trái		Hàng hóa		7/20/14

		82		Bến Kim Tân		Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị		Gia Cẩm, TP Việt Trì, T. Phú Thọ		Từ Km 262+500 đến Km 262+520		Trái		Hàng Hóa		10/20/15

		83		Bến Kinh Kệ		Nguyễn Duy Giáp		Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ		Từ Km 277+928 đến Km 277+970		Trái		Hàng hoá		11/28/15

		Bến không phép

		84		Bến Cao Xá				Cao Xá - Lâm Thao		Km 263 + 900 đến Km 264		Trái		Hàng hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		85		Bến Thạch Sơn		Công ty TNHH TM Việt Đức		Thạch Sơn, Lâm Thao		Km 284+600 đến km 286 + 300		Trái		Hàng hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		86		Bến cát Đỗ Sơn				Đỗ Sơn, Thanh Ba		Km 308 + 500		Trái		Hàng hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		87		Bến Tình Cương				Tình Cương, Cẩm Khê		Km 313 + 500		Phải		Hàng Hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		88		Bến Tình Cương 2				Cạnh phà Tình Cương		Km 315 + 700		Phải		Hàng Hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		89		Bến cát Hiển Lượng		Chu Văn Lượng		Sơn Cương, Thanh Ba		Km 316		Trái		Hàng hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		90		Bến cát Bến thủy				Hoàng Cương, Thanh Ba		Km 325 + 800 - Km 326		Trái		Hàng hoá		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		Sông Đà

		Bến có phép

		91		Bến An Dương		Công ty TNHH MTV An Dương Phú Thọ		Xã Hồng Đà, huyện Tam Nông,		Từ Km 04  + 020 đến Km 04+060		Trái		HH		2/12/15

		92		Bến Ông Cảnh		Bùi Văn Cảnh		Xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy		Từ Km 08 đến Km 08 + 80		Trái		Hàng hoá		1/20/15

		93		Bến Xuân Thiều		Xí nghiệp tư nhân Xuân Thiều		Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy		Từ Km 08  đến Km   08 + 090		Trái		Hàng Hoá		2/1/16

		94		Bến Ông Đẩu		Nguyễn Văn Đẩu		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ		Từ Km 10+400 đến Km  10+500		Trái		Hàng hoá		3/11/15

		95		Bến Ông Bằng		Nguyễn Tiến Bằng		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ		Từ  Km 11 đến Km  11+100		Trái		Hàng Hóa		4/12/19

		96		Bến Ông Hồng		Bùi Quang Hồng		Xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy		Từ Km 18  đến Km  18+100		Trái		Hàng hoá		3/9/16

		97		Bến Kim Ngọc		Trần Kim Ngọc		Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy		Từ Km 24+100                  đến Km 24+190		Trái		VLXD		5/6/15

		98		Bến Ông Dũng		Nguyễn Tiến Dũng		Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ		Từ Km   25                                đến Km  25+70		Trái		Hàng hóa		1/9/15

		99		Bến  Ông toan		Nguyễn Hồng Toan		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ		Từ Km   26 đến Km  26+70		Trái		Hàng hóa		1/9/15

		100		Bến ông Hảo		Nguyễn Văn Hảo		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ		Từ Km   26+600 đến Km  26+670		Trái		Hàng hóa		11/13/15

		101		Bến Trần Minh Hạnh		Ông Trần Minh Hạnh		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Từ Km 28 + 730 đến Km 28 + 770		Trái		VLXD		5/5/15

		102		Bến Ngọc		Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình Cung		Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Từ Km 40+500 đến Km  40+536		Trái		Hàng Hoá		1/24/19

		Bến không phép

		103		Bến ông Hà				Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Km 25+370		Trái		Gỗ dăm		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		104		Bến ông Hòa				Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Km 25+600		Trái		Gỗ dăm		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		105		Bến cát Lương Nha				Xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn		Km 34+330		Trái		Cát sỏi		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		106		Bến Tinh Nhuệ 1				Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Km 40+130		Trái		Gỗ dăm		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		107		Bến Tinh Nhuệ 2				Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Km 40+700		Trái		Gỗ dăm		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		Sông Chảy

		123		16 bến												Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		Sông Bứa

		129		6 bến												Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý





		TT		Tên Cảng		Vị trí		Sông		Bờ		Chủ cảng		Loại cảng		Cấp kỹ thuật		Mớn nước đầy tải tối đa (m)

		1		Cảng thủy nội địa xăng dầu Phú Thọ		Km 01 đến Km 01 + 70		Lô		Phải		Công ty xăng dầu Phú Thọ		Cảng xăng dầu		Cảng thủy nội địa cấp III		2.8

		2		Cảng Việt Trì		Km 01 + 260 đến Km 02+ 160						Cảng Việt Trì- Tổng Công ty vận tải thủy		Bốc xếp hàng hóa		Cảng thủy nội địa cấp III		1.8

		3		Cảng Hải Linh		Km 02+250						Công ty TNHH Hải Linh		Bốc xếp Container		Cảng thủy nội địa cấp III		2.2

		4		Cảng An Đạo		Km 25+500 đến Km 25+ 963 và từ Km 26+ 310 đến Km 26+ 590						Tổng Công ty giấy Việt Nam		Chuyên dùng bốc xếp hàng hóa		Cảng thủy nội địa cấp III		2.8

		5		Cảng Đoan Hùng		Km 59+ 772 đến Km 60+436						Công ty Cổ phần Thương mại Hào Hưng Đoan Hùng		Bốc xếp hàng hóa thông thường		Cảng thủy nội địa cấp III		2.8





		TT		Tên Bến		Địa chỉ		Chủ bến		Lý Trình		Bờ		Hạn hoạt động

		1		Tứ Mỹ		Xã Hùng Đô - Tam Nông		Chưa xác định		Km 4+100		Phải		Chưa cấp phép

		2		Khu 5 Quang Húc		Xã Quang Húc - Tam Nông		Chưa xác định		Km 8+00		Phải		Chưa cấp phép

		3		Sông Vàng		Xã Quang Húc - Tam Nông		Chưa xác định		Km 9+750		Phải		Chưa cấp phép

		4		Tề Lễ		Xã Tề Lễ - Tam Nông		Chưa xác định		Km 12+900		Phải		Chưa cấp phép

		5		Sơn Hùng		Xã Sơn Hùng - Thanh Sơn		Chưa xác định		Km 20+500		Phải		Chưa cấp phép





		TT		Tên Bến		Địa chỉ		Chủ bến		Lý Trình		Bờ		Hạn hoạt động

		1		Đoan Hùng 1		TT Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 0+700		Phải		Chưa cấp phép

		2		Đoan Hùng 2		TT Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 0+870		Phải		Chưa cấp phép

		3		Đoan Hùng 3		TT Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 1+000		Phải		Chưa cấp phép

		4		Phong Phú 1		Xã Phong Phú - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 2+900		Phải		Chưa cấp phép

		5		Phong Phú 2		Xã Phong Phú - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 5+200		Phải		Chưa cấp phép

		6		Phong Phú 3		Xã Phong Phú - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 5+500		Phải		Chưa cấp phép

		7		Phương Trung 1		Xã Phương Trung - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 7+900		Phải		Chưa cấp phép

		8		Phương Trung 2		Xã Phương Trung - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 8+100		Phải		Chưa cấp phép

		9		Phương Trung 3		Xã Phương Trung - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 11+350		Phải		Chưa cấp phép

		10		Phương Trung 4		Xã Phương Trung - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 11+550		Phải		Chưa cấp phép

		11		Quế Lâm 1		Xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km14+300		Phải		Chưa cấp phép

		12		Quế Lâm 2		Xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 14+450		Phải		Chưa cấp phép

		13		Quế Lâm 3		Xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 15+700		Phải		Chưa cấp phép

		14		Quế Lâm 4		Xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 15+900		Phải		Chưa cấp phép
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Dan so

				Tổng						Theo giới tính				Theo khu vực				Lao động		Nông nghiẹp				Cong nghiep				Dich vu

				số						Nam		Nữ		Thành thị		Nông thôn

		1. Dân sô' (Người)

		2005		1,299,832						639,103		660,729		199,611		1,100,221

		2006		1,304,001		0.321				640,879		663,122		202,214		1,101,787

		2007		1,308,071		0.312				642,980		665,091		203,688		1,104,383

		2008		1,311,501		0.262				646,177		665,324		206,376		1,105,125

		2009		1,316,659		0.393				650,190		666,469		209,309		1,107,350

		2010		1,322,652		0.455				653,364		669,288		240,396		1,082,256

		2011		1,329,342		0.506				655,583		673,759		241,971		1,087,371

		2012		1,340,813		0.863				661,116		679,697		244,322		1,096,491

		SB 2013		1,351,224		0.776				666,428		684,796		250,352		1,100,872		728,200		434,400		59.65		150,900		20.72		142,900		19.62		53.89		18.53		81.47

						0.486

		2. So năm trước (%)

		2005		100.43						100.51		100.35		102.07		100.13

		2006		100.32						100.28		100.36		101.3		100.14

		2007		100.31						100.33		100.3		100.73		100.24

		2008		100.26						100.5		100.04		101.32		100.07

		2009		100.39						100.62		100.17		101.42		100.2

		2010		100.46						100.49		100.42		114.85		97.73

		2011		100.51						100.34		100.67		100.66		100.47

		2012		100.86						100.84		100.88		100.97		100.84

		SB 2013		100.78						100.8		100.75		102.47		100.4

		3. Cơ cấu (%)

		2005		100						49.2		50.8		15.4		84.6

		2006		100						49.1		50.9		15.5		84.5

		2007		100						49.2		50.8		15.6		84.4

		2008		100						49.3		50.7		15.7		84.3

		2009		100						49.4		50.6		15.9		84.1

		2010		100						49.4		50.6		18.2		81.8

		2011		100						49.3		50.7		18.2		81.8

		2012		100						49.3		50.7		18.2		81.8

		SB 2013		100						49.3		50.7		18.5		81.5





Klg VC

		Loại		Đơn vị		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Bình quân

		Khối lượng hàng hóa		1000 tấn		12,257		17,885		19,771		21,335		21,842		22,835		28,891		31,001		35,256

		Tốc độ tăng trưởng		(%)				45.92		10.55		7.91		2.38		4.55		26.52		7.30		13.73		10.40

		Đường bộ		1000 tấn								13,601		15,573		16,108		19,998		20,754		23,734

		Tốc độ tăng trưởng		(%)										14.50		3.44		24.15		3.78		14.36		11.47

		Cơ cấu		(%)								63.75		71.30		70.54		69.22		66.95		67.32		68.35

		Đường sông		1000 tấn								7,734		6,269		6,727		8,893		10,247		11,522

		Tốc độ tăng trưởng		(%)										18.00		7.31		32.20		15.23		12.44		18.18

		Cơ cấu		(%)								36.25		28.70		29.46		30.78		33.05		32.68		31.65

		Đường sắt		1000 tấn

		Tốc độ tăng trưởng		(%)

		Cơ cấu		(%)

		Khối lượng luân chuyển		1000 tấn.km								973,309		1,152,642		1,189,607		1,412,448		1,603,539

		Tốc độ tăng trưởng		(%)				0.00		0.00		17.00		18.43		3.21		18.73		13.53				14.18

		Khối lượng hành khách		1000 HK								4,699		4,621		5,081		5,217		5,554

		Tốc độ tăng trưởng		(%)								9		-1.66		9.95		2.68		6.46				5.29

		Khối lượng luân chuyển		1000 HK.km								515,094		539,409		557,089		595,220		644,169

		Tốc độ tăng trưởng		(%)								13		4.72		3.28		6.84		8.22				7.21

				Năm 2013

		Đường bộ		68.35

		Đường sông		31.65														0.5433083299

		Đường bộ		84

		Đường sông		16





Klg VC

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0

		0		0		0



Khối lượng hàng hóa 1000 tấn

Tốc độ tăng trưởng  (%)

Khối lượng hành khách 1000 HK

0

0

0

0

0



Phuong tien VT

		0

		0



68,35%

31,65%



Hien trang duong

		0

		0



84%

16%



Chi tiet hien trang QL

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



Tốc độ tăng trưởng  (%)

Cơ cấu  (%)

Tốc độ tăng trưởng  (%)

Cơ cấu  (%)

Đường bộ 1000 tấn

Tốc độ tăng trưởng  (%)

Cơ cấu  (%)

Đường sông 1000 tấn

Tốc độ tăng trưởng  (%)

Cơ cấu  (%)

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



Tuyen VT thuy

		Loại phương tiện		Đơn vị tính		Tổng số

		1. Tàu kéo đẩy, lai dắt		Cái		31

		Công suất		CV		4,648

		2.  Xà lan máy		Cái		324

		Công suất		CV		73,500

		Trọng tải		Tấn		166,713

		3. Xà lan không máy		Cái		69

		Trọng tải		Tấn		23,342

		4. Thuyền máy		Cái		18

		Công suất		CV		578

		Trọng tải		Tấn		114

		Tổng số lượng		Cái		442

		Tổng công suất		CV		78,726

		Tổng trọng tải		Tấn		166,827

		Loại phương tiện		Đơn vị tính		Tổng số		%

		1. Tàu kéo đẩy, lai dắt		Cái		31		7.01

		2.  Xà lan máy		Cái		324		73.30

		3. Xà lan không máy		Cái		69		15.61

		4. Thuyền máy		Cái		18		4.07

						442





Tuyen VT thuy

		0		0		0

		0		0

		0		0

		0		0





Danh sach ben

		TT		Loại đường		Chiều dài				Loại kết cấu mặt đường

						Km		Tỷ lệ %		BTN		%		BTXM		%		Nhựa		%		Cấp phối		%		Đất		%

		1		Quốc lộ		400.15		8.15		311.05		77.73		42.9		10.72		46.2		11.55										400.15

		2		Đường tỉnh		736		14.99		260.6		35.40		92.9		12.62		318.2		43.23		40		5.43		24.4		3.31

		3		Đường đô thị		349.23		7.11		140.65		40.27		103.03		29.50		43.94		12.58		39.57		11.33		22.04		6.31

		4		Đường chuyên dùng		66.56		1.36		11.15		16.75		3.3		4.96		14		21.03				- 0		38.11		57.26

		5		Đường huyện		780		15.89		36		4.62		28		3.59		445		57.05		132		16.92		139		17.82

		6		Đường xã		2,578		52.50						698		27.08		76		2.95		621		24.09		1,183		45.89

		7		Đường thôn, xóm		5,410.00								2,019.00

		Tổng cộng				4,910.04		100		759.45		15.47		968.13		19.72		943.34		19.21		832.57		16.96		1,406.55		28.65





Du bao

		Tên đường		Điểm đầu		Điểm cuối		Địa danh điểm đầu		Địa danh điểm cuối		Chiều dài		Rộng nền		Rộng mặt		Loại mặt		CÊp kü thuËt				CÊp qu¶n lý		§¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ®­êng

																				§Þa h×nh ®ång vµ ®åi		§Þa h×nh vïng nói

		QL2										64.6						BTN		III

		QL 32										83.00

				63 +00		65 +300		T.Hoµ - B V×		Hång §µ		2.30		10.00		8.00		BTN				III		III		TB

				65 +300		70+200		Hång §µ		TT H­ng Hãa		4.90		9.00		7.00		BTN				III		III		TB

				70 +200		72+00		TT H­ng Hãa		H­¬ng Nén		1.80		14.50		14.50		BTN				III		III		TB

				72+00		77+650		H­¬ng Nén		Cæ TiÕt		5.65		9.00		7.00		BTN				III		III		TB

				77+650		90 +200		Cæ TiÕt		S¬n Hïng		12.55		7.50		5.50		BTN				IV		III		TB

				90 +200		95+00		S¬n Hïng		TT Thanh S¬n		4.80		16.50		16.50		BTN				III		III		TB

				95+00		116+00		TT Thanh S¬n		T©n Phó		21.00		7.50		5.50		BTN				IV		III		TB

				116+00		120+00		T©n Phó		Th¹ch KiÖt		4.00		9.00		7.00		BTN				III		III		Tèt

				120+00		146+00		Th¹ch KiÖt		Thu Cóc		26.00		7.50		5.50		BTN				IV		III		TB

		QL 32B		0		10		Thu Cóc		Thu Cóc		10.0		7.50		5.50		BTN				IV		IV		TB

		QLé 32C										79.00

				Km0+00		Km6+00		X· V©n Phó		X· Tiªn Kiªn		6.00		12.00		10.00		BTN		III				III		Tèt

				Km6+00		Km6+800		X· Tiªn Kiªn		TT Hïng S¬n		0.80		9.00		7.00		BTN		IV				III		XÊu

				Km6+800		Km8+200		TT Hïng S¬n		TT Hïng S¬n		1.40		10.00		9.50		BTN		III				III		TB

				Km8+200		Km9+600		TT Hïng S¬n		X· Th¹ch S¬n		1.40		9.00		7.00		BTN		IV				III		XÊu

				Km9+600		Km12+300		X· Th¹ch S¬n		TT L©m Thao		2.70		11.00		10.50		BTN		III				III		Tèt

				Km12+300		Km18+00		TT L©m Thao		X· Kinh KÖ		5.70		9.00		8.00		BTN		IV				III		Tèt

				Km18+00		Km19+500		X· Kinh KÖ		X· Cæ TiÕt		1.50												III

				Km19+500		Km26+700		X· Cæ TiÕt		X· Tø Mü		7.20		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km26+700		Km28+300		X· Tø Mü		X· §ång L­¬ng		1.60		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		TB

				Km28+300		Km32+400		X· §ång L­¬ng		X· HiÒn §a		4.10		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km32+400		Km34+400		X· HiÒn §a		X· T×nh C­¬ng		2.00		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km34+400		Km39+650		X· §ång L­¬ng		X· Yªn TËp		5.25		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km39+650		Km40+900		X· Yªn TËp		TT S«ng Thao		1.25		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		XÊu

				Km40+900		Km42+00		TT S«ng Thao		TT S«ng Thao		1.10		22.50		2x7,5		BTN		II				III		Tèt

				Km42+00		Km43+600		TT S«ng Thao		TT S«ng Thao		1.60		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		XÊu

				Km43+600		Km62+800		TT S«ng Thao		X· V¨n Lang		19.20		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km62+800		Km64+00		X· V¨n Lang		X· B»ng Gi·		1.20		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		TB

				Km64+00		Km78+400		X· B»ng Gi·		X· HiÒn L­¬ng		14.40		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km78+400		Km79+00		X· HiÒn L­¬ng		X· HiÒn L­¬ng		0.60		7.50		5.50		§¸ d¨m LN				IV		III		XÊu

		Qlé 32C tuyÕn tr¸nh thµnh phè ViÖt Tr×										7.60

				Km0+00		Km3+280		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		3.28		12.00		11.00		BTN		III				III		Tèt

				Km3+280		Km5+640		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		2.36		12.00		9.50		BTN		III				III		Tèt

				Km5+640		Km6+00		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		0.36		12.00		11.00		BTN		III				III		Tèt

				Km6+00		Km6+400		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		0.40		30.00		9,5x2		BTN		II				III		Tèt

				Km6+400		Km7+650		Thµnh phè ViÖt Tr×		Thµnh phè ViÖt Tr×		1.20		12.00		11.00		BTN		III				III		Tèt

		QL 70										26.40

		Qlé 70B										131.54

				Km0+00		Km19+360		X· T©y Cèc		TT H¹ Hoµ		19.36		7.50		6.50				III				III

				Km19+360		Km20+00		TT H¹ Hoµ		TT H¹ Hoµ		0.64		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

				Km20+00		Km20+400		TT H¹ Hoµ		TT H¹ Hoµ		0.40		11.00		10.00		BTN				III		III		Tèt

				Km20+400		Km21+070		TT H¹ Hoµ		X· B»ng Gi·

				Km21+070		Km21+220		X· B»ng Gi·		X· B»ng Gi·		0.15		9.00		8.00		BTN				III		III		Tèt

		QL70B		21+730		25+960		B»ng Gi·		V« Tranh		4.23		9.00		7.00		BTN				III		IV		Tèt

				25+960		34+900		V« Tranh		Mü Lung		8.94		6.50		3.50		§DTC L¸ng nhùa				V		V		RÊt xÊu

				34+900		46+800		Mü Lung		L­¬ng S¬n		11.90		7.50		5.50		BTN				IV		IV		Tốt

				46+800		63+740		L­¬ng S¬n		TT Yªn LËp		16.94		7.50		5.50		§DTC L¸ng nhùa				V		V		XÊu

				63+740		86+100		TT Yªn LËp		§Þch qu¶		22.36		9.00		7.00		BTN				III		IV		Tèt

				86+100		90+940		§Þch qu¶		TT.Thanh S¬n		4.84		7.50		5.50		BTN				IV		IV		TB

				90+940		91+070		TT.Thanh S¬n		TT.Thanh S¬n		0.13		11.00		9.00		BTN				II		IV		TB

				91+070		126+100		TT.Thanh S¬n		Yªn S¬n		35.03		12.00		9.00		BTXM				II		IV		Tèt

				126+100		132+440		Yªn S¬n		Tinh NhuÖ		6.34		8.00		7.00		BTXM				III		IV		Tèt

				132+440		132+720		Tinh NhuÖ		Tinh NhuÖ		0.28		7.50		5.50		§DTC L¸ng nhùa				IV		IV		TB

		§­êng Hå ChÝ Minh										2.00

				§Çu PhÝa Tam N«ng								1.00		9.00		8.00		BTN		IV				III		Tèt

				§Çu PhÝa thÞ x· Phó Thä								1.00		12.00		11.00		BTN		III				III		Tèt





Ben Song Lo

		TT		Tuyến		Chiều dài (km)		Cấp KT		Kích thướcluồng (m)						Loại phương tiện lớn nhất

										Bmin		Hmin		Rmin

		1		Việt Trì – Tuyên Quang (Sông Lô)		105		III		40		2.8		350		Tự hành 200 T

		2		Việt Trì - Hà Nội (Sông Hồng)		74.5		II		50		3.2		500		Tự hành 800 T

		3		Việt Trì - Yên Bái (Sông Hồng)		125		III		40		2.8		350		Tự hành 200 T

		4		Việt Trì – Hòa Bình (Sông Đà)		58		III		40		2.8		350		Tự hành 200 T

		Tổng cộng				362.5





Ben Song Da

		TT		TÊN BẾN		TÊN CHỦ BẾN		ĐỊA DANH		VỊ TRÍ TỪ KM… ĐẾN KM…		BỜ PHẢI HAY TRÁI CỦA SÔNG		LOẠI BẾN		ĐƯỢC PHÉP  TIẾP NHẬN PT CÓ MỚN		HẠN HOẠT ĐỘNG TỚI

		1		2		3		4		5		6		8		10		13

		1		Bến Thắng Cường		Công ty TNHH Thắng Cường		Bạch Hạc, TP Việt Trì, T. Phú Thọ		Từ Km 01+935   đến Km 02+065		B.trái     S.Hồng		Hàng hóa		Tc <= 2,0m		20/7/2011

		2		Bến Kim Tân		Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị		Gia Cẩm, TP Việt Trì, T. Phú Thọ		Từ Km 262+500   đến Km 262+520		B.trái     S.Hồng		Hàng Hóa		Tc <= 1,8m		20/10/2015

		3		Bến Kinh Kệ		Nguyễn Duy Giáp		Kinh Kệ, Lâm Thao		Từ Km 277+928 đến Km 277+970		B.trái     S.Hồng		Hàng hoá		Tc < = 1,5m		28/11/2015

		8		Bến Cao Lâm		Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0+100       đến Km  0+499		B.trái      S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		4/9/15		100		100

		5		Bến nổi Vĩnh Trường		Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Trường		Phố Đoàn kết phường Bạch Hạc, tp Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0+ 200         đến km 0+250		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc<= 1,8m		29/01/2013		200		100

		7		Bến Bạch Hạc		Công ty CP TMại tổng hợp Đăng Dương		Bạch Hạc, TP Việt Trì		Từ Km 0+300       đến Km 0+370		B.trái      S.Lô		Kinh doanh xăng dầu		Tc <= 1,1m		14/3/2014		300		110

		14		Bến Toàn Thắng		Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km  0+410    đến Km  0+500		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc < = 1,8m		21/02/2015		410		90

		9		Bến G5 Trung Kiên		Công ty cổ phần G5 Trung Kiên		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0 + 500         đến Km                     0 + 649		B. trái                S. Lô		HH		Tc <= 1,5m		4/9/15		500		159

		10		Bến G5 Hùng Hà		Công ty cổ phần G5 Hùng Hà		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0 + 659     đến Km                     0 + 908		B. trái                S. Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		22/11/2017		659		-659

		15		Bến Hải Đăng		Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 0+800     đến Km  0+830		B.trái      S.Lô		Kinh doanh xăng dầu		Tc < = 1,7m		14/11/2014		800		0

		16		Bến Việt Hà		Doanh nghiệp tư nhân năng lượng & môi trường Việt Hà		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 0+800     đến Km  0+870		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc < = 1,5m		10/5/14		800		200

		17		Bến cơ khí		Cty cổ phần cơ khí GTVT Phú Thọ		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 1       đến Km  1+100		B.trái      S.Lô		Kéo, hạ PTT		Tc <= 1,5m		1/7/13		1000		910

		18		Bến Đăng Dương II		Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Đăng Dương		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 01+910 đến Km   1+970		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc < = 1,8m		17/6/2014		1910		60

		19		Bến Bạch Hạc		Công ty cổ phần  vận tải xây dựng Phú Thọ		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 01+970 đến Km   02+060		B.trái      S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc < = 1,5m		19/9/2015		1970		330

		20		Bến Ông Phú		Đàm Văn Phú		Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 02+300   đến Km   02+360		B.trái      S.Lô		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		Tc < = 1,8m		12/1/15		2300		60

		21		Bến bà Thúy		Nguyễn Thị Thúy		Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 02 + 360 đến Km 02+400		B.trái      S.Lô		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		Tc <= 1,8m		12/7/15		2360		96

		91		Bến Ông Thêm		Ông Đặng Văn Thêm		Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  02+456  đến Km   02+706		B.trái      S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		13/12/2016		2456		1064

		95		Bến Hào Hưng Đoan Hùng		Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng Đoan Hùng		Xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 58+100        đến Km 59+600		B.Trái    S.Lô		HH		Tc <=2,5 m		27/8/2015		58100		17600

		4		Bến nổi Hà Lan		Công ty CP thương mại Hà Lan		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km  0+14       đến Km  0+64		B.phải     S.Lô		KD xăng dầu		Tc <= 1,5m		9/5/14

		12		Bến Bình Sơn		Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+064  đến Km  0+464		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,5m		27/12/2019				0

		6		Bến Gót 1		Công ty TNHH thương mại vận tải và cảng Miền Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+165        đến Km  0+196		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		30/6/2015				300

		11		Bến Gót 2		Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km  0+310   đến Km  0+410		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		11/5/15				0

		13		Bến Hoành Dung		Công ty cổ phần thương mại & vận tải Hoành Dung		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+705  đến Km  0+914		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,0m		5/8/15				800

		22		Bến Ông Hải		Ông Ngô Minh Hải		Xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    02+706   đến Km   03+256		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		6/6/14		2706		814

		23		Bến Ông Thiệu		Ông Khổng Kim Thiệu		Xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  03+520   đến Km 03+730		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		12/9/15		3520		5580

		24		Bến Sông Lô		Công ty CP sông Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+100 đến Km   09+175		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		31/12/2014		9100		760

		25		Bến Cát Vàng		Công ty TNHH Cát Vàng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+860 đến Km   09+960		B.phải     S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc <= 1,5m		8/12/19		9860		140

		26		Bến Hải Đăng		Công ty TNHH Hằng Hải Đăng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10    đến Km   10+78		B.phải     S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc <= 1,5m		2/12/19		10000		1000

		27		Bến Dữu Lâu		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Lô		Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11       đến Km   11+100		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		1/1/16		11000		-730

		28		Bến Hồng Lô 1		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10+270 đến Km   10+430		B.phải     S.Lô		Hàng hóa và đóng mới, SC PT		Tc < = 1,8m		2/14/16		10270		800

		29		Bến Hồng Lô 2		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 11+70 đến Km   11+100		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc < = 1,5m		30/8/2015		11070		880

		30		Bến Việt Tiến		Cty TNHH Việt Tiến		Phượng Lâu, TPViệt Trì		Từ Km 11+950    đến Km   12+080		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		2/12/19		11950		-250

		31		Bến Hồng Lô 3		HTX Hồng Lô		Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11+700    đến Km   11+900		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		2/12/19		11700		600

		32		Bến Thượng Long		Công ty cổ phần Thượng Long		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+300    đến Km   12+400		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		4/11/15		12300		0

		33		Bến Tùng Ngọc		Cty cổ phần Tùng Ngọc		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+300    đến Km   12+430		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		26/3/2015		12300		190

		34		Bến An Khang		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và xây dựng An Khang		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+490    đến Km   12+570		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		8/10/15		12490		10

		35		Bến Ông Bảo		Trần Quốc Bảo		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+500   đến Km   12+750		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		14/10/2016		12500		1000

		36		Bến Thường Xuyên		Công ty TNHH Thường Xuyên		Xã Hùng Lô, Việt Trì		Từ Km 13+500    đến Km   13+580		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,0m		1/11/19		13500		2242

		37		Bến Phong Châu		Công ty cổ phần xây dựng gốm Phong Châu		Tử Đà và Vĩnh Phú, Phù Ninh		Từ Km 15+742   đến Km   15+882		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		13/7/2015		15742		258

		38		Bến ông Thập		Hồ Xuân Thập - Cty TNHH Quang Minh		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16    đến Km   16+50		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		2/12/16		16000		894

		39		Bến Ông Hiệp		Đỗ Trọng Hiệp		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16+ 894      đến Km   16+990		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		6/6/19		16894		563

		40		Bến Ông Kính		Đỗ Văn Kính		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 17+457 đến Km   17+672		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		28/4/2016		17457		6643

		41		Bến Ông Chung		Ông Nguyễn Tiến Chung		Đôn Nhân, Việt Trì tỉnh Phú Thọ		Từ Km    24+100    đến Km   24+150		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		15/7/2015		24100		980

		42		Bến Ông San		Nguyễn Kim San		Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 25+80    đến Km   25+160		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/10/15		25080

				Cảng An Đạo				Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Km 25+500 – Km 26+800										25500

		43		Bến Nam Thắng		Công ty cổ phần đầu tư xâu dựng Nam Thắng		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+015 đến Km   26 +140		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		22/11/2019		26015		515

		44		Bến Tiên Phú		Công ty cổ phần Tiên Phú		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+145 đến Km   26+310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		2/12/19		26145		130

		45		Bến bà Hạnh		Nghiêm Thị Hạnh		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+650  đến Km   26+668,5		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,0m		8/12/19		26650		505

		46		Bến Tiên Du		Đào Mạnh Hùng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+700  đến Km   26+740		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		8/12/19		26700		50

		47		Bến Bà Toán		Phạm Thị Toán		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+700  đến Km   26+712		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,0m		2/1/10		26700		0

		48		Bến Tiên Du		Vũ Văn Sang		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+800  đến Km   26+832		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		1/6/15		26800		100

		49		Bến Bà Chiến		Bà Phạm Thị Chiến  (Ông tiền Cũ)		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+974      đến Km   27+040		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		5/5/19		26974		174

		50		Bến Bà Tám		Công ty CP TM Phong Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27      đến Km   27+60		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		13/10/2015		27000		26

		51		Bến An Phát		Công ty cổ phần An Phát Phú Thọ		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27   + 60   đến Km   27+246		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,7m		1/11/16		27060		60

		52		Bến Bùi Thị Lan Anh		Bà Bùi Thị Lan Anh		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú thọ		Từ Km 27+300    đến Km   27+380		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		2/12/15		27300		240

		53		Bến Minh Hoàng		Cty TNHH Minh Hoàng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+380    đến Km   27+440		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		2/12/15		27380		80

		54		Bến công ty Lương Sơn		Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 27 + 350   đến Km 27 +450		B.phải     S.Lô		VLXD, Nguyên liệu giấy		Tc <= 1,5m		19/12/2019		27350		-30

		55		Bến Trung Dũng		Công ty TNHH  thương mại TH Huyền Đức		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+590    đến Km   27+630		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		13/10/2015		27590		240

		56		Bến Hoàng Phương		Công ty TNHH thương mại Hoàng Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+843  đến Km   27+933     và Từ Km 28+150      đến Km   28+250		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		27/12/2019		27843		253

		57		Bến Ông Đô		Trần Văn Đô		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km  28 + 500  đến Km 28 + 668		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		5/5/16		28500		657

		58		Bến Hoàn Hảo		Công ty cổ phần Hoàn Hảo		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 28+578   đến Km   28+938		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		31/5/2015		28578		78

		59		Bến bà Hoa		Bà Phạm Thị Hoa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+306 đến Km   29+410		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		6/6/16		29306		728

		60		Bến Ngọc Tuấn		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại Ngọc Tuấn		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+410      đến Km 29+460		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		9/11/15		29410		104

		61		Bến Bà Hòa		Bà Hà Thái Hòa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+400                  đến Km  29+610		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		31/10/2016		29400		-10

		62		Bến Ông Thuận		Phùng Văn Thuận		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+693 đến Km   29+795		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		6/6/16		29693		293

		63		Bến Ông Hải		Nguyễn Phúc Hải		Xã Giáp Hạ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  32 + 250  đến Km 32 + 310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		19/12/2014		32250		2557

		80		Bến Phúc Hải		Công ty TNHH Phúc Hải Phú Thọ		Xã Giáp Hạ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  32 + 250  đến Km 32 + 310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/5/15		32250		0

		64		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+50   đến Km   40+100		B. phải    S. Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,4m		1/7/17		40050		7800

		65		Bến ông Hải		Nguyễn Xuân Hải (Hải Vĩnh)		Mỹ Lệ, Phù Ninh		Từ Km 40+150   đến Km   40+206		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		22/12/2019		40150		100

		66		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+206đến Km   40+248,8		B. phải    S. Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		22/12/2019		40206		56

		67		Bến ông Nhất		Lê Văn Nhất    (Nhất Hạnh)		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+250   đến Km   40+285		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/11/15		40250		44

		68		Bến Đức Thắng		Doanh nghiệp  Hoàng Đức Thắng		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+760  đến Km   40+826		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		22/12/2019		40760		510

		69		Bến Ông Liêm		Bùi Công Liêm (Liêm Nguyệt)		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 41 + 005   đến Km 41 + 045		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < =1,4m		4/11/16		41005		245

		93		Bến ông Ninh		Nguyễn Văn Ninh		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km        43+784 đến Km               43+932		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < =2,0m		13/11/2015		43784		2779

		70		Bến Lâm sản phú thọ		Công ty TNHH chế biến gỗ và lâm sản Phú Thọ		Hùng Long, Đoan Hùng		Từ Km 57+100  đến Km   57+160		B.phải     S.Lô		Trung chuyển gỗ dăm		Tc <= 1,5 m		31/10/2016		57100		16095

		71		Bến Cẩm Linh		Công ty TNHH Cẩm Linh		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  60+437     đến Km 60+489		B. phải    S. Lô		HH		Tc <= 1,0m		22/12/2019		60437		3337

		72		Bến Thái Bình		Công ty TNHH Thái Bình		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    60+665   đến Km   60+735		B.phải     S.Lô		HH		Tc <= 1,0m		2/12/19		60665		228

		73		Bến Hùng Long 2		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  61+120     đến Km     61+167		B. Phải  S. Lô		HH		Tc <= 1,5m		27/12/2019		61120		455

		74		Bến Hùng Long 1		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  62+130   đến Km     62+220		B. Phải  S. Lô		HH		Tc <= 2,0m		1/6/17		62130		1010

		75		Bến Hương Anh		Doanh Nghiệp tư nhân Hương Anh		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+300   đến Km   61+347		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4 m		19/11/2019		61300		-830

		76		Bến Đoan Hùng		Công ty CP đầu tư và xây dựng sông Lô- chi nhánh Đoan Hùng		TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ		Từ  Km 62    đến Km   62+70		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		8/4/15		62000		700

		77		Bến ông Quân		Doanh nghiệp tư  nhân Hà Thương		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 62+100    đến Km   61+150		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		5/5/12		62100		100

		78		Bến Khánh Vân 2		Ông Trần Văn Đô		Hữu Đô, Đoan Hùng		Từ Km 62 + 800  đến Km   63+300		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 2,5m		20/10/2015		62800		700

		79		Bến ông Nhàn		Đỗ Văn Nhàn		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+600    đến Km   61+635		B.phải     S.Lô		Hàng Hóa		Tc <= 1,5m		1/12/16		61600		-1200

		92		Bến An Dương		Công ty TNHH MTV An Dương Phú Thọ		Xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 04  + 020                đến Km 04+060		B. trái                S. Đà		HH		Tc <= 1,8m		2/12/15		4020

		81		Bến Ông Cảnh		Bùi Văn Cảnh		Xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 08     đến Km  08 + 80		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc < =1,5m		20/01/2015		8000		3980

		82		Bến Xuân Thiều		Xí nghiệp tư nhân Xuân Thiều		Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  08       đến Km 08 + 090		B.Trái     S.Đà		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		2/1/16		8000		0

		83		Bến Ông Đẩu		Nguyễn Văn Đẩu		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   10+400      đến Km  10+500		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc <= 1,5m		3/11/15		10400		2400

		84		Bến Ông Bằng		Nguyễn Tiến Bằng		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ  Km 11 đến Km  11+100		B.Trái     S.Đà		Hàng Hóa		Tc <= 1,5m		4/12/19		11000		600

		85		Bến Ông Hồng		Bùi Quang Hồng		Xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 18      đến Km  18+100		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc <= 1,8m		3/9/16		18000		7000

		86		Bến Kim Ngọc		Trần Kim Ngọc		Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  24+100      đến Km 24+190		B. trái    S. Đà		VLXD		Tc <= 1,8m		5/6/15		24100		6100

		87		Bến Ông Dũng		Nguyễn Tiến Dũng		Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   25        đến Km  25+70		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		1/9/15		25000		900

		88		Bến  Ông toan		Nguyễn Hồng Toan		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   26   đến Km  26+70		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		1/9/15		26000		1000

		94		Bến ông Hảo		Nguyễn Văn Hảo		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 26+600               đến Km 26+670		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		13/11/2015		26600		600

		89		Bến Trần Minh Hạnh		Ông Trần Minh Hạnh		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    28 + 730  đến Km   28 + 770		B.Trái     S.Đà		VLXD		Tc <= 1,5m		5/5/15		28000		1400

		90		Bến Ngọc		Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình Cung		Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   40+500     đến Km  40+536		B.Trái     S.Đà		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		24/01/2019		40500		12500





Khu CN

		Năm		GDP		GDP		Dân số		GDP bình quân		KLHHoá		KLH.Khách

				(Triệu đồng) - giá 94		(Triệu đồng) - giá 2010						(Triệu T)		(Triệu.ng)

		2000		2,793,600		7,393,507						2.834		1.8		2834		1000

		2001		3,066,900		8,116,820						3.037		1.9		3037

		2002		3,368,000		8,913,707						3.325		1.9		3325

		2003		3,659,900		9,686,246						3.719		2.4		3719

		2004		4,040,537		10,693,636						4.314		2.5		4314

		2005		4,444,591		11,763,000		1,299,832		9.050		9.12		2.9		9120

		2006		4,934,063		13,058,431		1,304,001		10.014		12.1		3.4		12100

		2007		5,473,214		14,485,341		1,308,071		11.074		17.8		4		17800

		2008		6,055,800		16,027,206		1,311,501		12.221		18		4.19		18000

		2009		6,650,469		17,601,050		1,316,659		13.368		20.3		4.54		20300

		2010		7,355,419		19,466,762		1,322,652		14.718		21.5		4.858		21500

		2011				20,736,931		1,329,342		15.599		22.8				22835				1

		2012				21,945,895		1,340,813		16.368		28.9				28891

		2013				23,357,484		1,351,224		17.286		31				31001						x là GDP năm tương lai (lấy theo quy hoạch KTXH)

		2014				26,043,595				19						0				11.50%

		2015				29,038,608				21		39								8%

		2016				32,378,048				24		45

		2017				36,101,523				27		52

		2018				40,253,199				30		59

		2019				44,882,317				33		67

		2020				50,043,783				36		73

		2021				54,047,286				39		80

		2022				58,371,068				42		87

		2023				63,040,754				45		95

		2024				68,084,014				49		104

		2025				73,530,735				53		113

		2026				79,413,194				57		123

		2027				85,766,250				61		134

		2028				92,627,550				66		145

		2029				100,037,754				72		158

		2030				108,040,774				77		171				40822668.6661493

		Tốc độ tăng		10.6%

		(2005-2010)

		Tốc độ tăng (2011-2020)		11%-12%

		Dự báo: 2015		12,962,762

		2020		21,843,008

		2030		47,157,416

		Tốc độ tăng (2021-2030)		8%
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		TT		TÊN BẾN		TÊN CHỦ BẾN		ĐỊA DANH		VỊ TRÍ TỪ KM… ĐẾN KM…		BỜ PHẢI HAY TRÁI CỦA SÔNG		LOẠI BẾN		ĐƯỢC PHÉP  TIẾP NHẬN PT CÓ MỚN		HẠN HOẠT ĐỘNG TỚI

		1		2		3		4		5		6		8		10		13

		1		Bến Cao Lâm		Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0+100       đến Km  0+499		B.trái      S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		4/9/15		100		0

		2		Bến Toàn Thắng		Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km  0+410    đến Km  0+500		B.trái      S.Lô		KD Xăng dầu		Tc < = 1,8m		21/02/2015		410		90

		3		Bến G5 Trung Kiên		Công ty cổ phần G5 Trung Kiên		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0 + 500         đến Km                     0 + 649		B. trái                S. Lô		HH		Tc <= 1,5m		4/9/15		500		159

		4		Bến G5 Hùng Hà		Công ty cổ phần G5 Hùng Hà		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 0 + 659     đến Km                     0 + 908		B. trái                S. Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		22/11/2017		659		-659

		5		Bến Bạch Hạc		Công ty cổ phần  vận tải xây dựng Phú Thọ		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 01+970 đến Km   02+060		B.trái      S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc < = 1,5m		19/9/2015		1970		330

		6		Bến Ông Phú		Đàm Văn Phú		Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 02+300   đến Km   02+360		B.trái      S.Lô		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		Tc < = 1,8m		12/1/15		2300		60

		7		Bến bà Thúy		Nguyễn Thị Thúy		Phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 02 + 360 đến Km 02+400		B.trái      S.Lô		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		Tc <= 1,8m		12/7/15		2360		96

		8		Bến Ông Thêm		Ông Đặng Văn Thêm		Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  02+456  đến Km   02+706		B.trái      S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		13/12/2016		2456		1064

		9		Bến Hào Hưng Đoan Hùng		Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng Đoan Hùng		Xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 58+100        đến Km 59+600		B.Trái    S.Lô		HH		Tc <=2,5 m		27/8/2015		58100		0

		10		Bến Bình Sơn		Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+064  đến Km  0+464		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,5m		27/12/2019				0

		11		Bến Gót 1		Công ty TNHH thương mại vận tải và cảng Miền Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+165        đến Km  0+196		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		30/6/2015				0

		12		Bến Gót 2		Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km  0+310   đến Km  0+410		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		11/5/15				0

		13		Bến Hoành Dung		Công ty cổ phần thương mại & vận tải Hoành Dung		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+705  đến Km  0+914		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,0m		5/8/15				0

		14		Bến Ông Thiệu		Ông Khổng Kim Thiệu		Xã Sông Lô, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  03+520   đến Km 03+730		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		12/9/15		3520		0

		15		Bến Cát Vàng		Công ty TNHH Cát Vàng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+860 đến Km   09+960		B.phải     S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc <= 1,5m		8/12/19		9860		140

		16		Bến Hải Đăng		Công ty TNHH Hằng Hải Đăng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10    đến Km   10+78		B.phải     S.Lô		SC và đóng mới PT		Tc <= 1,5m		2/12/19		10000		1000

		17		Bến Dữu Lâu		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Lô		Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11       đến Km   11+100		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		1/1/16		11000		-730

		18		Bến Hồng Lô 1		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10+270 đến Km   10+430		B.phải     S.Lô		Hàng hóa và đóng mới, SC PT		Tc < = 1,8m		2/14/16		10270		800

		19		Bến Hồng Lô 2		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 11+70 đến Km   11+100		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc < = 1,5m		30/8/2015		11070		880

		20		Bến Việt Tiến		Cty TNHH Việt Tiến		Phượng Lâu, TPViệt Trì		Từ Km 11+950    đến Km   12+080		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		2/12/19		11950		-250

		21		Bến Hồng Lô 3		HTX Hồng Lô		Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11+700    đến Km   11+900		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		2/12/19		11700		600

		22		Bến Thượng Long		Công ty cổ phần Thượng Long		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+300    đến Km   12+400		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		4/11/15		12300		0

		23		Bến An Khang		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và xây dựng An Khang		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+490    đến Km   12+570		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		8/10/15		12490		10

		24		Bến Ông Bảo		Trần Quốc Bảo		Phượng Lâu, Việt Trì		Từ Km 12+500   đến Km   12+750		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		14/10/2016		12500		1000

		25		Bến Thường Xuyên		Công ty TNHH Thường Xuyên		Xã Hùng Lô, Việt Trì		Từ Km 13+500    đến Km   13+580		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 2,0m		1/11/19		13500		2242

		26		Bến Phong Châu		Công ty cổ phần xây dựng gốm Phong Châu		Tử Đà và Vĩnh Phú, Phù Ninh		Từ Km 15+742   đến Km   15+882		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		13/7/2015		15742		258

		27		Bến ông Thập		Hồ Xuân Thập - Cty TNHH Quang Minh		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16    đến Km   16+50		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		2/12/16		16000		894

		28		Bến Ông Hiệp		Đỗ Trọng Hiệp		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16+ 894      đến Km   16+990		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		6/6/19		16894		563

		29		Bến Ông Kính		Đỗ Văn Kính		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 17+457 đến Km   17+672		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		28/4/2016		17457		6643

		30		Bến Ông Chung		Ông Nguyễn Tiến Chung		Đôn Nhân, Việt Trì tỉnh Phú Thọ		Từ Km    24+100    đến Km   24+150		B.phải     S.Lô		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		15/7/2015		24100		980

		31		Bến Ông San		Nguyễn Kim San		Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 25+80    đến Km   25+160		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/10/15		25080

		32		Cảng An Đạo				Xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Km 25+500 – Km 26+800										25500

		33		Bến Nam Thắng		Công ty cổ phần đầu tư xâu dựng Nam Thắng		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+015 đến Km   26 +140		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		22/11/2019		26015		515

		34		Bến Tiên Phú		Công ty cổ phần Tiên Phú		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+145 đến Km   26+310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		2/12/19		26145		130

		35		Bến bà Hạnh		Nghiêm Thị Hạnh		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+650  đến Km   26+668,5		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,0m		8/12/19		26650		505

		36		Bến Tiên Du		Đào Mạnh Hùng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+700  đến Km   26+740		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		8/12/19		26700		50

		37		Bến Tiên Du		Vũ Văn Sang		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+800  đến Km   26+832		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		1/6/15		26800		0

		38		Bến Bà Chiến		Bà Phạm Thị Chiến  (Ông tiền Cũ)		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+974      đến Km   27+040		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		5/5/19		26974		174

		39		Bến Bà Tám		Công ty CP TM Phong Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27      đến Km   27+60		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		13/10/2015		27000		26

		40		Bến An Phát		Công ty cổ phần An Phát Phú Thọ		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27   + 60   đến Km   27+246		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,7m		1/11/16		27060		60

		41		Bến Bùi Thị Lan Anh		Bà Bùi Thị Lan Anh		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú thọ		Từ Km 27+300    đến Km   27+380		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		2/12/15		27300		240

		42		Bến Minh Hoàng		Cty TNHH Minh Hoàng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+380    đến Km   27+440		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		2/12/15		27380		80

		43		Bến công ty Lương Sơn		Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 27 + 350   đến Km 27 +450		B.phải     S.Lô		VLXD, Nguyên liệu giấy		Tc <= 1,5m		19/12/2019		27350		-30

		44		Bến Trung Dũng		Công ty TNHH  thương mại TH Huyền Đức		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+590    đến Km   27+630		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		13/10/2015		27590		240

		45		Bến Hoàng Phương		Công ty TNHH thương mại Hoàng Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+843  đến Km   27+933     và Từ Km 28+150      đến Km   28+250		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		27/12/2019		27843		253

		46		Bến Ông Đô		Trần Văn Đô		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km  28 + 500  đến Km 28 + 668		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		5/5/16		28500		657

		47		Bến Hoàn Hảo		Công ty cổ phần Hoàn Hảo		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 28+578   đến Km   28+938		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		31/5/2015		28578		78

		48		Bến bà Hoa		Bà Phạm Thị Hoa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+306 đến Km   29+410		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		6/6/16		29306		728

		49		Bến Ngọc Tuấn		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại Ngọc Tuấn		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+410      đến Km 29+460		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		9/11/15		29410		104

		50		Bến Bà Hòa		Bà Hà Thái Hòa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+400                  đến Km  29+610		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		31/10/2016		29400		-10

		51		Bến Ông Thuận		Phùng Văn Thuận		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+693 đến Km   29+795		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		6/6/16		29693		293

		52		Bến Phúc Hải		Công ty TNHH Phúc Hải Phú Thọ		Xã Giáp Hạ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  32 + 250  đến Km 32 + 310		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/5/15		32250		0

		53		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+50   đến Km   40+100		B. phải    S. Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,4m		1/7/17		40050		7800

		54		Bến ông Hải		Nguyễn Xuân Hải (Hải Vĩnh)		Mỹ Lệ, Phù Ninh		Từ Km 40+150   đến Km   40+206		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		22/12/2019		40150		100

		55		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+206đến Km   40+248,8		B. phải    S. Lô		Hàng hóa		Tc < = 1,5m		22/12/2019		40206		56

		56		Bến ông Nhất		Lê Văn Nhất    (Nhất Hạnh)		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+250   đến Km   40+285		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		1/11/15		40250		44

		57		Bến Đức Thắng		Doanh nghiệp  Hoàng Đức Thắng		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+760  đến Km   40+826		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4m		22/12/2019		40760		510

		58		Bến Ông Liêm		Bùi Công Liêm (Liêm Nguyệt)		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 41 + 005   đến Km 41 + 045		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < =1,4m		4/11/16		41005		245

		59		Bến ông Ninh		Nguyễn Văn Ninh		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ		Từ Km        43+784 đến Km               43+932		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc < =2,0m		13/11/2015		43784		2779

		60		Bến Lâm sản phú thọ		Công ty TNHH chế biến gỗ và lâm sản Phú Thọ		Hùng Long, Đoan Hùng		Từ Km 57+100  đến Km   57+160		B.phải     S.Lô		Trung chuyển gỗ dăm		Tc <= 1,5 m		31/10/2016		57100		16095

		61		Bến Cẩm Linh		Công ty TNHH Cẩm Linh		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  60+437     đến Km 60+489		B. phải    S. Lô		HH		Tc <= 1,0m		22/12/2019		60437		3337

		62		Bến Thái Bình		Công ty TNHH Thái Bình		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    60+665   đến Km   60+735		B.phải     S.Lô		HH		Tc <= 1,0m		2/12/19		60665		228

		63		Bến Hùng Long 2		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  61+120     đến Km     61+167		B. Phải  S. Lô		HH		Tc <= 1,5m		27/12/2019		61120		455

		64		Bến Hùng Long 1		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  62+130   đến Km     62+220		B. Phải  S. Lô		HH		Tc <= 2,0m		1/6/17		62130		1010

		65		Bến Hương Anh		Doanh Nghiệp tư nhân Hương Anh		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+300   đến Km   61+347		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,4 m		19/11/2019		61300		-830

		66		Bến Đoan Hùng		Công ty CP đầu tư và xây dựng sông Lô- chi nhánh Đoan Hùng		TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng, T. Phú Thọ		Từ  Km 62    đến Km   62+70		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 1,5m		8/4/15		62000		700

		67		Bến Khánh Vân 2		Ông Trần Văn Đô		Hữu Đô, Đoan Hùng		Từ Km 62 + 800  đến Km   63+300		B.phải     S.Lô		Hàng hóa		Tc <= 2,5m		20/10/2015		62800		0

		68		Bến ông Nhàn		Đỗ Văn Nhàn		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+600    đến Km   61+635		B.phải     S.Lô		Hàng Hóa		Tc <= 1,5m		1/12/16		61600		-1200





Ket qua Du bao KLVT

		TT		TÊN BẾN		TÊN CHỦ BẾN		ĐỊA DANH		VỊ TRÍ TỪ KM… ĐẾN KM…		BỜ PHẢI HAY TRÁI CỦA SÔNG		LOẠI BẾN		ĐƯỢC PHÉP  TIẾP NHẬN PT CÓ MỚN		HẠN HOẠT ĐỘNG TỚI

		1		2		3		4		5		6		8		10		13

		1		Bến An Dương		Công ty TNHH MTV An Dương Phú Thọ		Xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 04  + 020                đến Km 04+060		B. trái                S. Đà		HH		Tc <= 1,8m		2/12/15		4020

		2		Bến Xuân Thiều		Xí nghiệp tư nhân Xuân Thiều		Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  08       đến Km 08 + 090		B.Trái     S.Đà		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		2/1/16		8000		0

		3		Bến Ông Đẩu		Nguyễn Văn Đẩu		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   10+400      đến Km  10+500		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc <= 1,5m		3/11/15		10400		2400

		4		Bến Ông Bằng		Nguyễn Tiến Bằng		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ  Km 11 đến Km  11+100		B.Trái     S.Đà		Hàng Hóa		Tc <= 1,5m		4/12/19		11000		600

		5		Bến Ông Hồng		Bùi Quang Hồng		Xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 18      đến Km  18+100		B.Trái     S.Đà		Hàng hoá		Tc <= 1,8m		3/9/16		18000		7000

		6		Bến Kim Ngọc		Trần Kim Ngọc		Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km  24+100      đến Km 24+190		B. trái    S. Đà		VLXD		Tc <= 1,8m		5/6/15		24100		6100

		7		Bến Ông Dũng		Nguyễn Tiến Dũng		Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   25        đến Km  25+70		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,8m		1/9/15		25000		900

		8		Bến  Ông toan		Nguyễn Hồng Toan		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   26   đến Km  26+70		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		1/9/15		26000		1000

		9		Bến ông Hảo		Nguyễn Văn Hảo		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ		Từ Km 26+600               đến Km 26+670		B.Trái     S.Đà		Hàng hóa		Tc <= 1,2m		13/11/2015		26600		600

		10		Bến Trần Minh Hạnh		Ông Trần Minh Hạnh		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ		Từ Km    28 + 730  đến Km   28 + 770		B.Trái     S.Đà		VLXD		Tc <= 1,5m		5/5/15		28000		1400

		11		Bến Ngọc		Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình Cung		Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ		Từ Km   40+500     đến Km  40+536		B.Trái     S.Đà		Hàng Hoá		Tc <= 1,5m		24/01/2019		40500		12500





Khu Do thi

		TT		Hạng mục		Quy mô (ha)		Địa chỉ

		I.		Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến năm 2020

				I.1. Hiện có

		1		KCN Thụy Vân		306		Thụy Vân, Vân Phú, Minh Phương, Thanh Đình, Chu Hóa, Cao Xá - TP.Việt Trì

		2		KCN Trung hà		126-400		Xã Hồng Đà, Thượng Nông, Xuân Lộc

		3		KCN Phù Ninh		300		Đồng Lạng, Phù Ninh

		4		KCN Phú Hà		70-400		TX. Phú Thọ

		5		KCN Hạ Hòa		35-400		xã Lâm Lợi, Hạ Hòa

		6		KCN Cẩm Khê		450		Tùng Khê, Cấp Dẫn, Sơn Tình, Xương Thịnh, Hương Lung, huyện Cẩm Khê

		7		KCN Tam Nông		350		Cổ Tiết, Tam Cường, Văn Lương

		8		KCN Lâm Thao		400		Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Kinh Kệ, Tứ Xá, Lâm Thao

		9		KCN Thanh Thủy		250		Trung Nghĩa, Trung Thịnh, Hoàng Xá, Đồng Luận

		II		Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh có đến năm 2020

		1		CCN làng nghề Sông Thao		45-100		Thị trấn Sông Thao, Cẩm Khê

		2		CCN Bạch Hạc		80

		3		CCN Phượng Lâu 2		25		Phượng Lâu, Việt Trì

		4		CCN Phú Gia		50		Phú Lộc, Gia Thanh, Phú Nham, H. Phù Ninh

		5		CCN-TTCN Thanh Vinh		20		XãThanh Vinh, TX. Phú Thọ

		6		CCN T.trấn Lâm Thao		20		TT. Lâm Thao, Phú Thọ

		7		CCN-TTCN Sóc Đăng		100		Sóc Đăng, Đoan Hùng

		8		CCN Ngọc Quan		88		Ngọc Quan, Đoan Hùng

		9		CCN Nam Thanh Ba		60		Đỗ Sơn, Thanh Ba

		10		CCN T. trấn Thanh Ba		20		Phía bắc TT. Thanh Ba

		11		CCN Cổ Tiết		80		Cổ Tiết, Tam Nông

		12		CCN nam TT Hạ Hòa		50		Thị trấn Hạ Hòa, Hạ Hòa

		13		CCN Yến Mao		100		Yến Mao, Thanh Thủy

		14		CCN Hoàng Xá		20		Hoàng Xá, Thanh Thủy

		15		CCN-TTCN Lương Sơn		50		Lương Sơn, Yên Lập

		16		CCN T. trấn Yên Lập		40		TT. Yên Lập, Yên Lập

		17		CCN Giáp Lai		50		Giáp Lai, Thanh Sơn

		18		CCN Hương Cần		40		Hương Cần, Thanh Sơn

		19		CCN Tân Phú		30		TT. Tân Phú, Tân Sơn

		20		CCN Phương Xá-Tuy Lộc		100		Phương Xá, Tuy Lộc, H.Cẩm Khê

		21		CCN Phượng Lâu 1		80		Phượng Lâu, TP Việt Trì





KDT & B song Lo

		Địa điểm		Tên		Diện tích (ha)

		Thành phố Việt Trì		Cụm công nghiệp làng nghề Phượng Lâu I		80

				Cụm công nghiệp làng nghề Phượng Lâu II		25

				Cụm công nghiệp Bạch Hạc		80

		Huyện Phù Ninh		Cụm công nghiệp Phú Gia		50

		Thị xã Phú Thọ		Cụm công nghiệp Thanh Minh		30

				Cụm công nghiệp Trường Thịnh - Thanh Vinh		20

		Huyện Lâm Thao		Cụm công nghiệp thị trấn Lâm Thao		20

		Huyện Thanh Thủy		Cụm công nghiệp Yến Mao		50

				Cụm công nghiệp Hoàng Xá		30

		Huyện Thanh Sơn		Cụm công nghiệp Hương Cần - Thanh Sơn		40

				Cụm công nghiệp  Giáp Lai - Thạch Khoán		80

		Huyện Yên Lập		Cụm công nghiệp Lương Sơn		50

				Cụm công nghiệp thị trấn Yên Lập		40

		Huyện Thanh Ba		Cụm công nghiệp phía Nam (Đỗ Sơn)		56

				Cụm công nghiệp thị trấn Thanh Ba		20

		Huyện Hạ Hòa		Cụm công nghiệp thị trấn Hạ Hòa		30

		Huyện Cẩm Khê		Cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao		100

				Cụm công nghiệp làng nghề Phương Xá - Tuy Lộc		100

		Huyện Đoan Hùng		Cụm công nghiệp Sóc Đăng		100

				Cụm công nghiệp Ngọc Quan		88

		Huyện Tân Sơn		Cụm công nghiệp Tân Phú		85

		Tổng số 21 cụm				1174





Ben QH song Hong

		TT		Năm		Khối lượng VCHH (Triệu T)		Liên tỉnh		Nội tỉnh		Đường bộ		Đường sắt		Đường sông

		1		2010		21.8

		2		2013		31

		3		2015		37.9		26.4		11.5		27.07		0.70		10.14

		4		2020		63.8		47.5		16.3		47.80		1.00		15.00

		5		2030		137		109		28		105.21		1.80		30.00

						TT		Tên sông		Đoạn		2015		2020		2030

						1		Sông Hồng		Yên Bái - Việt Trì		0.22		5,300		5,300

										Việt Trì - Hà Nội		5		12,730		20,920

						2		Sông Lô		Việt Trì - Bãi Bằng		3		4,320		6,000

						3		Sông Lô		Việt Trì - Tuyên Quang				1,380		2,280

						4		Sông Đà		Việt trì - Hòa Bình				1,270		1,240

												8.333		25000		35740
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Tong hop QH cang ben

		TT		Tên Khu Đô Thị		Loại Đô Thị		Địa Chỉ

		1		Việt Trì		I		TP Việt Trì

		2		TP Phú Thọ		II		Tp. Phú Thọ

		3		Phong Châu		IV		TT. Phong Châu, H. Phù Ninh

		4		Thanh Ba		IV		TT. Thanh Ba, H. Thanh Ba

		5		Thanh Sơn		IV		TT. Thanh Sơn, H. Thanh Sơn

		6		Đoan Hùng		V		TT. Đoan Hùng, H. Đoan Hùng		1

		7		Tây Cốc		V		Tây Cốc, H. Đoan Hùng		2

		8		Hạ Hòa		V		TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa		3

		9		Hiền Lương		V		Hiền Lương, H. Hạ Hòa		4

		10		Yên Lập		V		TT. Yên Lập, H. Yên Lập		5

		11		TT. Sông Thao		V		TT. Sông Thao, H. Cẩm Khê		6

		12		Phương Xá		V		Phương Xá, H. Cẩm Khê		7

		13		Phú Lộc		V		Phú Lộc, H. Phù Ninh		8

		14		TT. Lâm Thao		V		TT. Lâm Thao, H. Lâm Thao		9

		15		TT. Hùng Sơn		V		TT. Hùng Sơn, H. Lâm Thao

		16		TT. Hưng Hóa		V		TT. Hưng Hóa, H. Tam Nông		10

		17		Vạn Xuân		V		Vạn Xuân, H. Tam Nông		11

		18		TT. Thanh Thủy		V		TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy		12

		19		Hương Cần		V		Hương Cần, H. Thanh Sơn		13

		20		TT. Tân Phú		V		TT. Tân Phú, H. Tân Sơn		14

		21		Thu Cúc		V		Thu Cúc, H. Tân Sơn		15





lg VT qua Cang

		TT		Tên Khu Đô Thị, Khu, Cụm CN		Bến Thủy Nội Địa Phục Vụ

		1		TP Việt Trì		Bến thủy nội địa khu vực 1 (Quanh cảng Việt Trì) và khu vực 2 (phường Dữu Lâu và Phượng Lâu TP Việt Trì)

		2		CCN Bạch Hạc

		3		KCN Thụy Vân

		4		CCN Phượng Lâu 1

		5		CCN Phượng Lâu 2

		6		TT. Phong Châu		Bến thủy nội địa khu vực 3 (Khu vực xã An Đạo và Tiên Du huyện Phù Ninh), và một số bến khu vực xã Phú Mỹ

		7		TT. Phú Lộc

		8		CCN Phú Gia

		9		KCN Phù Ninh

		10		TT Đoan Hùng		Bến thủy nội địa khu vực 4 (Khu vực các xã Hùng Long, Sóc Đăng, TT Đoan Hùng huyện Đoan Hùng)

		11		TT Tây Cốc

		12		CCN Ngọc Quan

		13		CCN Sóc Đăng





Dien tich dat

		TT		Tên Bến		Vị trí		Bờ		Lý trình		KCN, CCN, ĐT được phục vụ

		1		Bến Cổ Tiết		Cổ Tiết, Tam Nông		Phải		Km 279 - Km 281		CCN Cổ Tiết và KĐT Vạn Xuân

		2		Bến TX Phú Thọ		TX Phú Thọ		Trái		Km 294 - Km 298		KCN Phú Hà, CCN Thanh Vinh và KĐT TP Phú Thọ

		3		Bến Xuân Quang		Xuân Quang, Tam Nông		Phải		Km 301 - Km 304		KCN Tam Nông

		4		Bến TT. Sông Thao		thị trấn sông Thao, Tam Nông		Phải		Km 320 - Km 322		CCN làng nghề sông Thao và KĐT thị trấn Sông Thao

		5		Bến Vũ Yển		Vũ Yển, Thanh Ba		Trái		Km 331 - Km 332		CCN Thị trấn Thanh Ba, và KĐT Thị trấn Thanh Ba

		6		Bến Phương Xá		Phương Xá, Cẩm Khê		Phải		Km 332 - Km 333		CCN Lương Sơn, KCN Cẩm Khê và KĐT Thị trấn Phương Xá

		7		Bến thị trấn Hạ Hòa		Thị trấn Hạ Hòa		Trái		Km 345 - Km 347		CCN nam TT Hạ Hòa, KĐT thị trấn Hạ Hòa

		8		Bến Lâm Lợi		Lâm Lợi, Hạ Hòa		Phải		Km 351 - Km 353		KCN Hạ Hòa

		9		Bến Hiền lương		Hiền Lương, Hạ Hòa		Phải		Km 357 - Km 359		KĐT Hiền Lương





Du bao hang qua BEN

		TT		Tên Bến		Chủ Sở Hữu		Địa Chỉ		Lý Trình		Bờ		Loại Bến		Ghi Chú		Đến năm 2020				Sau năm 2020

																		Duy tu bảo dưỡng		Mở mới		Duy tu bảo dưỡng		Mở mới

		Sông Lô																		12,000						Duy tu bảo dưỡng		Mở mới		Duy tu bảo dưỡng		Mở mới

		1		Nguyễn Đắc Liên		Nguyễn Đắc Liên		Bạc Hạc, Việt Trì, Phú Thọ		Km 00+10 - Km 00+100

		2		Bến Vương Hoàng An		Công ty TNHH Vương Hoàng An		Khu 10 phường Dữu Lâu, TP Việt Trì		Km 9+960 - Km 10+000		Phải		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000						20		3,000		30		4,000

		3		Bến nổi xăng dầu Phú Thọ 1		Công Ty CP xăng dầu Phú Thọ		phường Phượng Lâu, TP Việt Trì		Km 12+800 - km12+850		Phải		Bến nổi kinh doanh xăng dầu		Mở Mới				3,000

		4		Bến nổi xăng dầu Phú Thọ 2		Công Ty CP xăng dầu Phú Thọ		Xã An Đạo, huyện Phù Ninh		Km 24+150 - km24+250		Phải		Bến nổi kinh doanh xăng dầu		Mở Mới				3,000

		5		Bến công ty CP TM - DV Huy Hoàng		công ty CP TM - DV Huy Hoàng		Vụ Quang, huyện Đoan Hùng		Km 51 - km52		Phải		Bến hàng hóa		Mở Mới				3,000

		Sông Hồng																		27,000

		6		Bến Cao Xá				Cao Xá - Lâm Thao		Km 263 + 900 đến Km 264		B.trái		Hàng hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		7		Bến Thạch Sơn		Công ty TNHH TM Việt Đức		Thạch Sơn, Lâm Thao		Km 284+600 đến  Km 286 + 300		B.trái		Hàng hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		8		Bến cát Đỗ Sơn				Đỗ Sơn, Thanh Ba		Km 308 + 500		B.trái		Hàng hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		9		Bến Tình Cương				Tình Cương, Cẩm Khê		Km 313 + 500		B. Phải		Hàng Hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		10		Bến Tình Cương 2				Cạnh phà Tình Cương		Km 315 + 700		B. Phải		Hàng Hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		11		Bến cát Hiển Lượng		Chu Văn Lượng		Sơn Cương, Thanh Ba		Km 316		B.trái		Hàng hóa		Đang hoạt động, chưa phép

		12		Bến cát Bến thủy				Hoàng Cương, Thanh Ba		Km 325 + 800 - Km 326		B.trái		Hàng hoá		Đang hoạt động, chưa phép

		13		Bến Cổ Tiết				Cổ Tiết, Tam Nông		Km 279 - Km 281		Phải		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		14		Bến TX Phú Thọ				TX Phú Thọ		Km 294 - Km 298		Trái		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		15		Bến Xuân Quang				Xuân Quang, Tam Nông		Km 301 - Km 304		Phải		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		16		Bến TT. Sông Thao				thị trấn sông Thao, Tam Nông		Km 320 - Km 322		Phải		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000

		17		Bến Vũ Yển				Vũ Yển, Thanh Ba		Km 331 - Km 332		Trái		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000

		18		Bến Phương Xá				Phương Xá, Cẩm Khê		Km 332 - Km 333		Phải		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		19		Bến thị trấn Hạ Hòa				Thị trấn Hạ Hòa		Km 345 - Km 347		Trái		Hàng hoá		Mở Mới				3,000

		20		Bến Lâm Lợi				Lâm Lợi, Hạ Hòa		Km 351 - Km 353		Phải		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		21		Bến Hiền lương				Hiền Lương, Hạ Hòa		Km 357 - Km 359		Phải		Hàng hoá		Mở Mới				3,000

		Sông Đà																		15,000

		22		Bến ông Hà				Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Km 25+370		Trái		Gỗ dăm		Đang hoạt động, chưa phép

		23		Bến ông Hòa				Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Km 25+600		Trái		Gỗ dăm		Đang hoạt động, chưa phép

		24		Bến cát Lương Nha				Xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn		Km 34+330		Trái		Cát sỏi		Đang hoạt động, chưa phép

		25		Bến Tinh Nhuệ 1				Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Km 40+130		Trái		Gỗ dăm		Đang hoạt động, chưa phép

		26		Bến Tinh Nhuệ 2				Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Km 40+700		Trái		Gỗ dăm		Đang hoạt động, chưa phép

		27		Bến Công ty TNHH TM Tiến Đạt		Công ty TNHH TM Tiến Đạt		Xuân Lộc, Thanh Thủy (Giáp xã Hồng Đà)		Km 5 + 400 - Km 5 + 500		Trái		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		28		Bến Công ty TNHH TM&XD Bắc Cường		Công ty TNHH TM&XD Bắc Cường		Xuân Lộc, Thanh Thủy		Km 5 +700 - Km 5 + 900		Trái		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		29		Bến Công ty CP Sông Ngân		Công ty CP Sông Ngân				Km 8 +090 - Km 10 + 400		Trái		Hàng hóa		Mở Mới				3,000

		30		Bến Công ty CP TM Lương Sơn 1		Công ty CP TM Lương Sơn				Km 24 + 150 - Km 24+300		Trái		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000

		31		Bến Công ty CP TM Lương Sơn 2		Công ty CP TM Lương Sơn				Km 39 + 500 - Km 39+700		Trái		Hàng Hóa		Mở Mới				3,000

		Sông Chảy

		47		16 bến												Đang hoạt động, chưa phép

		Sông Bứa

		53		6 bến												Đang hoạt động, chưa phép

		Tổng kinh phí																		54,000





Sheet3

		TT		Sông		Tên trạm		Lưu lượng vận tải

								Tấn phương tiện (Tấn/năm)						Tấn hàng hoá thông qua (Tấn/năm)						Lượt phương tiện (Lượt/năm)

								Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011		Năm 2009		Năm 2010		Năm 2011

		I		Đoạn QLĐTNĐ 1																																10.20

		1		Sông Lô		Việt Trì		18,338,900		19,899,900		20,649,200		11,003,340		11,939,940		12,389,520		88.798		86.156		91.185								Khối lượng		Tỷ lệ %		Khoi luong		Thong qua Cang				Klg 1 bến

		2				Bãi Bằng		20,649,028		18,658,890		13,287,370		12,389,417		11,195,334		7,972,422		89.425		83.579		74.192						Sông Lô		20,361,942		90.23		9.20		3.15		6,053,757		75,672

		4		Sông Hồng		Hồng - Đà		1,024,100		885.43		1,380,400		614.46		531.258		828,240		12.882		10.329		7.007						Sông Hồng		828,240		3.67		0.374				374,371		37,437		103

				Đoạn QLĐTNĐ 9																										Sông Đà		1,375,800		6.10		0.6219				621,872		36,581

		2		Đà		Khánh Chúc		1,140,000		1,006,000		1,138,000		684		603.6		682,800		14		14		14

						Sơn Đà												693,000

																		22,565,982				20361942

																										TT		Tên cảng		Quy hoạch đến năm 2020				Định hướng đến năm 2030

																														Cỡ tàu lớn nhất (T)		Công suất (Ngàn T/năm)		Cỡ tàu lớn nhất (T)		Công suất (Ngàn T/năm)

																										Cảng do trung ương quản lý (theo quyết định số 1112/QĐ-BGTVT)

																										Cảng hàng hóa

																																3,000				5,000

																										1		Cảng Việt Trì		800		2,000		800		3,000

																										2		Cảng Ngọc Tháp		200		200		200		500

																										3		Cảng Đoan Hùng		300		200		300		500

																										4		Cảng Trung Hà		300		150		300		300

																										5		Cảng Hải Linh		600		200		600		350

																										6		Cảng Dữu Lâu		300		250		300		350

																										Hệ thống cảng chuyên dùng

																										7		Cảng xăng dầu Việt Trì		600		1,900		600		1,900

																										8		Cảng xăng dầu FO Bến Gót – Việt Trì		600		290		600		290

																												Cảng của các nhà máy

																										9		Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao		400		920		400		920

																										10		Cảng Công ty CP LILAMA3		600		100		600		100

																										11		Cảng An Đạo (Nhà máy giấy Bãi Bằng)		600		350		600		350

																										Cảng khách

																										12		Cảng khách Việt Trì

																										13		Cảng khách Phú Thọ

																										Cảng do địa phương quản lý (theo quyết định số 1081/QĐ-UBND)

																												Cảng hàng hóa

																										1		Cảng Yến Mao

																										2		Cảng Cổ Tiết (H. Tam Nông)

																										3		Cảng nhà máy nhiệt điện công suất 600MW

																										Bến tàu khách				Bến Gót (gần cảng Việt Trì), Hùng Lô, Ấm Thượng, Tu Vũ (Thanh Thủy)
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Slide ben

		TT		Tên cảng		Quy hoạch đến năm 2020						Định hướng đến năm 2030						Ghi chú						TT		Tên Sông		Năm 2020						Năm 2030						TT		Tên sông		Đoạn		2015		2020		2030

						Cỡ tàu lớn nhất (T)		Công suất thiết kế (Nghìn T/năm)		Khối lượng hàng thông qua		Cỡ tàu lớn nhất (T)		Công suất thiết kế (Nghìn T/năm)		Khối lượng hàng thông qua												Công suất thiết kế cảng năm 2020		Khối lượng thông qua cảng		Tổng khối lượng qua sông		Công suất cảng năm 2030		Khối lượng thông qua cảng		Tổng khối lượng qua sông		1		Sông Hồng		Yên Bái - Việt Trì		220		5,300		5,300

		Tổng công suất thiết kế cảng						7,960		11,001				10,760		18,302								1		Sông Lô		6,290		7,324		8,430		8,340		11,904		23,460

		Cảng do trung ương quản lý(theo quyết định số 1112/QĐ-BGTVT)																						2		Sông Hồng		1320		1409		5,300		1770		1,855		5,300		2		Sông Lô		Việt Trì - Bãi Bằng		3,495		5,700		8,200

		Cảng hàng hóa																						3		Sông Đà		350		350		1,270		650		650		1,240

		1		Cảng Việt Trì		800		2,000		2,500		800		3,000		3,000		Sông Lô						Tổng khối lượng qua Cảng				7,960		9,083				10,760		14,409				4		Sông Đà		Việt trì - Hòa Bình				1,270		1,240

		2		Cảng Ngọc Tháp		200		200		288		200		500		584		Sông Hồng						Tổng khối lượng dự báo								15,000				30,000

				Cảng mới xây dựng						1918						3893		Sông Lô

		3		Cảng Đoan Hùng		300		200		200		300		500		500		Sông Lô

		4		Cảng Trung Hà		300		150		150		300		300		300		Sông Đà

		5		Cảng Hải Linh		600		200		200		600		350		350		Sông Lô

		6		Cảng Dữu Lâu		300		250		250		300		350		350		Sông Lô

		Hệ thống cảng chuyên dùng

		7		Cảng xăng dầu Việt Trì		600		1,900		1,900		600		1,900		1,900		Sông Lô

		8		Cảng xăng dầu FO Bến Gót – Việt Trì		600		290		290		600		290		290		Sông Lô

				Cảng của các nhà máy

		9		Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao		400		920		921		400		920		921		Sông Hồng

		10		Cảng Công ty CP LILAMA3		600		100		100		600		100		100		Sông Lô

		11		Cảng An Đạo (Nhà máy giấy Bãi Bằng)		600		350		1,884		600		350		3464		Sông Lô

				Cảng khách

		12		Cảng khách Việt Trì

		13		Cảng khách Phú Thọ

		Cảng do địa phương quản lý (theo quyết định số 1081/QĐ-UBND)

				Cảng hàng hóa

		1		Cảng Yến Mao		600		200		200		600		350		350		Sông Đà

		2		Cảng Cổ Tiết (H. Tam Nông)		600		200		200		600		350		350		Sông Hồng

		3		Cảng nhà máy nhiệt điện công suất 600MW		600		1000		0		600		1500		1950		Sông Lô

		Bến tàu khách				Bến Gót (gần cảng Việt Trì), Hùng Lô, Ấm Thượng, Tu Vũ (Thanh Thủy)																						16.Phú Thọ		KL hàng thông qua cảng 2020				KL hàng thông qua cảng 2030

																										91		Cảng Việt Trì		2,500,000				3,000,000

																										92		Cảng mới XD		1,918,120				3,892,611

		TT		Tên Cảng		Khối lượng VT năm 2013 (1000 tấn)																				93		Cảng xăng dầu Việt Trì		1,900,000				1,900,000

		1		Cảng xăng dầu		1,200																				94		Cảng Ngọc Tháp		287,718				583,892

		2		Việt Trì		1,500																				95		Cảng An Đạo		1,534,496				3,114,089

		3		Cảng Hải Linh		150																				96		Cảng NM giấy Bãi Bằng		350,000				350,000

		4		Cảng An Đạo		150																				97		Cảng Nhiệt điện Phù Ninh						1,950,000

		5		Cảng Đoan Hùng		150																				98		Cảng NM Supe lân Lâm Thao		921,200				921,200

		Tổng cộng				3,150																				99		Kho xăng dầu FO Bến Gót - Việt Trì		290,000				290,000

				Klg vatai thong qua ben		-   3.15

						-   39,375.00

						-   107.88





Ben mo moi

		TT		Tên Cảng		Khối lượng VT năm 2013 (1000 tấn)

		1		Cảng xăng dầu		1,200

		2		Việt Trì		1,500

		3		Cảng Hải Linh		150

		4		Cảng An Đạo		150

		5		Cảng Đoan Hùng		150

		Tổng cộng				3,150

				Klg vatai thong qua ben		6.05

						75,671.96

						207.32





Ben QH SH

		TT		Tên Sông		Diện tích bến đã có (ha)		Diện tích bến quy hoạch (ha)		Tổng diện tích đến năm 2020

		1		Sông Lô		40		2.5		42.5

		2		Sông Hồng		1.0		0.8		1.8

		3		Sông Đà		1.7		0.3		2

		5		Sông Chảy		1.6				1.6

		4		Sông Bứa		0.6				0.6

		Tổng				44.9		3.6		48.5





Ben moi SD

		TT		Tên Sông		%		Năm 2020										Só bến lý tưởng		Năm 2030								100

								15000												30000

								Tổng KL (Nghìn tấn)		KL qua Cảng (Nghìn tấn)		Tổng KL qua Bến (Nghìn tấn)		Số bến		Klg 1 bến (Nghìn tấn)				Tổng KL		KL qua Cảng		KL qua Bến

		1		Sông Lô		90.23		9,430		5,027		4,403		68		65		44		23,460		9,090		14,370				55041.6666666667

		2		Sông Hồng		3.67		4,300		1,370		2,930		26		113		29		5,300		1,770		3,530

		3		Sông Đà		6.1		1,270		350		920		25		37		9		1,240		650		590

		4		Sông Địa phương																										15,000

				TT		Tên cảng		Chức năng												TH 2008		2015		2020		2030

				1		Cảng Việt Trì		Đầu mối												1,200		1,500		2,500

				2		Cảng An Đạo		Chuyên dùng												800		800		800		800

				3		Cảng Phú Thọ		Địa phương														150		250		400

				4		Cảng than cho NM nhiệt điện 600MW (H. Phù Ninh)		Chuyên dùng																1,400		1,400

				TT		Tên cảng		Quy hoạch đến năm 2020														Định hướng đến năm 2030

								Cỡ tàu lớn nhất (T)												KL qua cảng		Cỡ tàu lớn nhất (T)		KL qua cảng

				Tổng công suất thiết kế cảng																7,960				10,760

				Cảng do trung ương quản lý(theo quyết định số 1112/QĐ-BGTVT)

				Cảng hàng hóa

				1		Cảng Việt Trì		800												2,500		800		3,500

				2		Cảng Ngọc Tháp		200												150		250		400		SH

				3		Cảng Đoan Hùng		300												200		300		500		SL

				4		Cảng Trung Hà		300												150		300		300		SĐ

				5		Cảng Hải Linh		600												200		600		350		SL

				6		Cảng Dữu Lâu		300												250		300		350		SL

				Hệ thống cảng chuyên dùng

				7		Cảng xăng dầu Việt Trì		600												1,900		600		1,900		SL

				8		Cảng xăng dầu FO Bến Gót – Việt Trì		600												290		600		290		SL

						Cảng của các nhà máy

				9		Cảng nhà máy Supe lân Lâm Thao		400												920		400		920		SH

				10		Cảng Công ty CP LILAMA3		600												100		600		100		SH

				11		Cảng An Đạo (Nhà máy giấy Bãi Bằng)		600												800		600		800		SL

				Cảng do địa phương quản lý (theo quyết định số 1081/QĐ-UBND)

						Cảng hàng hóa

				1		Cảng Yến Mao		600												200		600		350		SĐ

				2		Cảng Cổ Tiết (H. Tam Nông)		600												200		600		350		SH

				3		Cảng nhà máy nhiệt điện công suất 600MW		600												1,400		600		1,400		SL

				TT		Tên sông		Đoạn		2015		2020								2020

				1		Sông Hồng		Yên Bái - Việt Trì				4,300								5,300

				2		Sông Lô		Việt Trì - Bãi Bằng				5,700								8,280

				4		Sông Đà		Việt trì – Hòa Bình				1,270								1,240





Sheet4

		TT		Tên sông		Đoạn		2020		2020

		1		Sông Hồng		Yên Bái - Việt Trì		3,300		5,300

		2		Sông Lô		Việt Trì - Bãi Bằng		5,700		8,280

		4		Sông Đà		Việt trì – Hòa Bình		1,270		1,240





Sap xep ben

		TT		Loại bến		Số lượng

				Bến nổi		7

				Bến SC&ĐM PT		7

				Bến HH		66

				Sông Lô

				Khối lượng VT thông qua bến (Tấn/bến/năm)		Diện tích vùng đất (Ha/bến)		Diện tích vùng nước (Ha/bến)		Mớn nước phương tiện		Cơ sở hạ tầng bến		Đường dẫn xuống bến		Thiết bị xếp dỡ hàng hóa		Vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu GT đường bộ, và đê điều

				75,671.96		0.5		0.28		- Từ 1 - 1,5m: Có 59 bến
-Từ 1,6-1,8m: Có  14 bến.
-Từ 1,9 - 2,5m: Có 7 bến		- Các bến ở khu vực TP. Việt Trì có hạ tầng bến được đầu tư đồng bộ. 
- Các bến ở khu vực Phù Ninh, Đoan Hùng: Chủ yếu sử dụng nền đất tự nhiên.		Còn thô sơ, chưa được đầu tư		Phần lớn đã được cơ giới hóa		Có 2 bến: Ở chân cầu Việt Trì mới, và chân cầu đường CT

				Sông Hồng

				Khối lượng VT thông qua bến (Tấn/bến/năm)		Diện tích vùng đất (Ha/bến)		Diện tích vùng nước (Ha/bến)		Mớn nước phương tiện		Cơ sở hạ tầng bến		Đường dẫn xuống bến		Thiết bị xếp dỡ hàng hóa		Vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu GT đường bộ, và đê điều

				37,437		0.1		0.09		-Từ 1,5-2m:		Cơ sở hạ tầng bến chưa được đầu tư, vẫn sử dụng nền đất tự nhiên, kết cấu bến chưa được xây dựng.Chỉ có bến cát Thạch Sơn của công ty TNHH TM Việt Đức đặt tại xã Thạch Sơn, Lâm Thao đang được chủ bến đầu tư xây dựng quy mô.		Vẫn là đường đất, chưa được cứng hóa.		Phần lớn đã được cơ giới hóa		Bến tại xã Hoàng Cương -Thanh Ba  gần cầu vượt sông Hồng  ĐCT: Hà Nội – Lào Cai

				Sông Đà

				Khối lượng VT thông qua bến (Tấn/bến/năm)		Diện tích vùng đất (Ha/bến)		Diện tích vùng nước (Ha/bến)		Mớn nước phương tiện		Cơ sở hạ tầng bến		Đường dẫn xuống bến		Thiết bị xếp dỡ hàng hóa		Vi phạm hành lang bảo vệ kết cấu GT đường bộ, và đê điều

				36,581		0.1		0.09		-Từ 1,5-2m:		Chủ yếu vẫn là bến tự nhiên, chưa được đầu tư xây dựng.		Kết nối trực tiếp với đường tỉnh ĐT317		Phần lớn đã được cơ giới hóa		Không có





Sap xep ben

		0

		0

		0



7



Hien trang Cang

		TT		Tên tổ chức, cá nhân		Địa chỉ		Vị trí xin mở bến		Bờ

		1		Nguyễn Đắc Liên		Bạch Hạc-Việt Trì-Phú Thọ		Km 00+10 - Km 00+100		Trái

		2		Bến Vương Hoàng An		P.Dữu Lâu-Việt Trì-Phú Thọ		Km9+960 - Km10+000		Phải

		3		Công ty Xăng Dầu Phú Thọ		P.Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ		Km 12+800 - Km 12+850		Phải

		4		Công ty Xăng Dầu Phú Thọ		P.Vân Cơ-Việt Trì-Phú Thọ		Km 24+150 - Km 24+250		Phải

		5		Công ty CPTM&DV Huy Hoàng		Xã Vụ Quang-Đoan Hùng-Phú Thọ		Trong khoảng  Km51 - Km52		Phải

		TT		Tên tổ chức, cá nhân		Địa chỉ		Vị trí xin mở bến		Bờ

		1		Công ty TNHH TM Tiến Đạt		Xã Xuân Lộc-Thanh Thủy-Phú Thọ		Km5+400 đến Km 5+500		Trái

		2		Công ty TNHH TM&XD Bắc Cường		TP.Lào Cai-Lào Cai		Km5+700 đến Km 5+900		Trái

		3		Công ty CP Sông Ngân		TT.Thanh thủy-H.Thanh Thủy		Trong khoảng Km 08+090 đến Km10+400		Trái

		4		Công ty CPTM Lương Sơn		Xã An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ		Km 24+150 đến km 24+300		Trái

		5		Công ty CPTM Lương Sơn		Xã An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ		Km 39+500+Km 39+700		Trái





Ben song Bua

		TT		Tên Bến		Địa Chỉ		Lý Trình		Bờ		Ghi Chú

		1		Bến Cổ Tiết		Xã Cổ Tiết, Tam Nông		Km 279 - Km 281		Phải		Chỉ hoạt động đến khi cảng Cổ Tiết hình thành

		2		Bến TX Phú Thọ		TX Phú Thọ		Km 294 - Km 298		Trái		Chỉ hoạt động đến khi cảng Ngọc Tháp hình thành

		3		Bến Xuân Quang		Xã Xuân Quang, Tam Nông		Km 301 - Km 304		Phải

		4		Bến TT. Sông Thao		Thị trấn sông Thao		Km 320 - Km 322		Phải

		5		Bến Vũ Yển		Xã Vũ Yển, Thanh Ba		Km 331 - Km 332		Trái

		6		Bến Phương Xá		Thị trấn Phương Xá, Cẩm Khê		Km 332 - Km 333		Phải

		7		Bến thị trấn Hạ Hòa		Thuộc thị trấn Hạ Hòa		Km 345 - Km 347		Trái

		8		Bến Lâm Lợi		Xã Lâm Lợi, Hạ Hòa		Km 351 - Km 353		Phải

		9		Bến Hiền lương		xã Hiền Lương, Hạ Hòa		Km 357 - Km 359		Phải





Ben song Chay

		TT		Tên tổ chức, cá nhân		Địa chỉ		Vị trí xin mở bến		Bờ

		3		Công ty TNHH TM Tiến Đạt		Xã Xuân Lộc-Thanh Thủy-Phú Thọ		Km5+400 đến Km 5+500		Trái

		4		Công ty TNHH TM&XD Bắc Cường		TP.Lào Cai-Lào Cai		Km5+700 đến Km 5+900		Trái

		5		Công ty CP Sông Ngân		TT.Thanh thủy-H.Thanh Thủy		Trong khoảng Km 08+090 đến Km10+400		Trái

		2		Công ty CPTM Lương Sơn		Xã An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ		Km 24+150 đến km 24+300		Trái

		1		Công ty CPTM Lương Sơn		Xã An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ		Km 39+500+Km 39+700		Trái





		Yếu tố				Trong giai đoạn xây dựng (A)		Khai thác cảng (B)

		Chất lượng nước		1		A1		B1

		Thủy văn		2		A2		-

		Ô nhiễm đáy sông, kênh…		3		A3		B2

		Hệ sinh thái		4		A4		B4

		Chất lượng không khí		5		A5		B5

		Tiếng ồn và độ rung		6		A6		B6

		Quản lý chất thải		7		A7		B7





		TT		HIỆN TRẠNG														QUY HOẠCH

				Tên Bến		Tên Chủ Bến		Địa Danh		Lý Trình Từ Km...Đến Km		Bờ		Loại Bến		Hạn Hoạt Động		Cấp phép mới		Dừng Cấp Phép		Lý Do

		Sông Lô

		Các bến khu vực 1: Quanh Cảng Việt Trì

		1		Bến Cao Lâm		Công ty TNHH Cao Lâm Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km0+100 đến Km 0+499		Trái		Hàng hóa		4/9/15

		2		Bến nổi Vĩnh Trường		Công ty cổ phần thương mại Vĩnh Trường		Phố Đoàn kết phường Bạch Hạc, tp Việt Trì		Từ Km 0+ 200 đến km 0+250		Trái		KD Xăng dầu		1/29/13				x		- Đã hết hạn hoạt động

		3		Bến Bạch Hạc		Công ty CP TMại tổng hợp Đăng Dương		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 0+300 đến Km  0+370		Trái		KD Xăng dầu		3/14/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

		4		Bến Toàn Thắng		Công ty TNHH Thương Mại Toàn Thắng		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 0+410 đến Km  0+500		Trái		KD Xăng dầu		2/26/16

		5		Bến G5 Trung Kiên		Công ty cổ phần G5 Trung Kiên		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km  0 + 500 đến Km 0 + 649		Trái		HH		9/4/15

		6		Bến G5 Hùng Hà		Công ty cổ phần G5 Hùng Hà		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 0 + 659 đến Km 0 + 908		Trái		Hàng hóa		11/22/17

		7		Bến Hải Đăng		Doanh nghiệp tư nhân Hải Đăng		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km  0+800 đến Km  0+830		Trái		KD xăng dầu		11/14/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

		8		Bến Việt Hà		Doanh nghiệp tư nhân năng lượng & môi trường Việt Hà		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 0+800 đến Km 0+870		Trái		KD Xăng dầu		5/10/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

		9		Bến cơ khí		Cty cổ phần cơ khí GTVT Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 1 đến Km  1+100		Trái		Kéo, hạ PTT		1/7/13

		10		Bến Đăng Dương II		Công ty cổ phần thương mại tổng hợp Đăng Dương		Phường Bạch Hạc, Việt Trì		Từ Km 01+910 đến Km 1+970		Trái		KD Xăng dầu		6/17/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

																						- Vi phạm hành lang bảo vệ cầu

		11		Bến Bạch Hạc (VT)		Công ty cổ phần  vận tải xây dựng Phú Thọ		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 01+970 đến Km 02+060		Trái		SC, ĐM, PT		9/19/15				x		- Vi phạm hành lang bảo vệ cầu Việt Trì cũ

		12		Bến Ông Phú		Đàm Văn Phú		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 02+300   đến Km 02+360		Trái		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		12/1/15				x		- Vi phạm hành lang bảo vệ cầu Việt Trì mới

		13		Bến bà Thúy		Nguyễn Thị Thúy		P. Bạch Hạc,TP Việt Trì		Từ Km 02 +360 đến Km 02+400		Trái		Sửa chữa nhỏ phương tiện thủy		7/12/15

		14		Bến Ông Thêm		Ông Đặng Văn Thêm		Xã Sông Lô, thành phố Việt Trì		Từ Km 02+456 đến Km 02+706		Trái		Hàng hóa		12/13/16

		15		Bến nổi Hà Lan		Công ty CP thương mại Hà Lan		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km  0+14 đến Km  0+64		Phải		KD xăng dầu		9/5/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

		18		Bến Bình Sơn		Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+064 đến Km  0+464		Phải		Hàng hóa		12/27/19

		16		Bến Gót 1		Công ty TNHH thương mại vận tải và cảng Miền Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+165 đến Km  0+196		Phải		Hàng Hoá		6/30/15

		17		Bến Gót 2		Công ty cổ phần khoáng sản Tây Bắc		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+310 đến Km  0+410		Phải		Hàng hóa		11/5/15

		19		Bến Hoành Dung		Công ty cổ phần thương mại & vận tải Hoành Dung		Bến Gót, Việt Trì.		Từ Km 0+705  đến Km  0+914		Phải		Hàng hóa		5/8/15

		20		Bến Ông Hải		Ông Ngô Minh Hải		Xã Sông Lô, TP Việt Trì		Từ Km 02+706 đến Km 03+256		Phải		Hàng hóa		6/6/14				x		- Đã hết hạn hoạt động

																						- Quá gần cảng Hải Linh

		21		Bến Ông Thiệu		Ông Khổng Kim Thiệu		Xã Sông Lô, TP Việt Trì		Từ Km03+520 đến Km03+730		Phải		Hàng hóa		12/9/15

		Các bến khu vực 2: phường Dữu Lâu và Phượng Lâu TP Việt Trì

		22		Bến Ánh Nhật				Xã Trưng Vương, TP Việt Trì		Từ Km 06+730 đến Km 07+730		Phải		Hàng hóa		7/5/16

		23		Bến Sông Lô		Công ty CP sông Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+100 đến Km 09+175		Phải		Hàng hóa		12/31/14

		24		Bến Cát Vàng		Công ty TNHH Cát Vàng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 09+860 đến Km 09+960		Phải		SC, ĐM, PT		12/8/19

		25		Bến Hải Đăng		Công ty TNHH Hằng Hải Đăng		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10 đến Km 10+78		Phải		SC, ĐM, PT		2/12/19

		26		Bến Hồng Lô 1		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 10+270 đến Km 10+430		Phải		Hàng hóa và đóng mới, SC PT		2/14/16

		27		Bến Dữu Lâu		Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sông Lô		Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11  đến Km 11+100		Phải		Hàng hóa		1/1/16

		28		Bến Hồng Lô 2		Công ty TNHH Hồng Lô		Dữu Lâu, Việt Trì		Từ Km 11+70 đến Km 11+100		Phải		Hàng Hoá		8/30/15				x		- Trùng lý trình với bến Dữu Lâu

		29		Bến Hồng Lô 3		HTX Hồng Lô		Dữu Lâu, TP Việt Trì		Từ Km 11+700 đến Km 11+900		Phải		Hàng hóa		2/12/19

		30		Bến Việt Tiến		Cty TNHH Việt Tiến		Phượng Lâu, TPViệt Trì		Từ Km 11+950 đến Km 12+080		Phải		Hàng hóa		2/12/19

		31		Bến Thượng Long		Công ty cổ phần Thượng Long		Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Từ Km 12+300 đến Km 12+400		Phải		Hàng hóa		4/11/15

		32		Bến Tùng Ngọc		Cty cổ phần Tùng Ngọc		Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Từ Km 12+300 đến Km 12+430		Phải		Hàng hóa		3/26/15				x		- Trùng lý trình với bến Thượng Long

		33		Bến An Khang		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại và xây dựng An Khang		Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Từ Km 12+490 đến Km 12+570		Phải		Hàng hóa		8/10/15				x		- Trùng lý trình với bến Ông Bảo.

		34		Bến Ông Bảo		Trần Quốc Bảo		Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ		Từ Km  12+500 đến Km 12+750		Phải		Hàng hóa		10/14/16

		Các bến nằm rải rác trên sông

		35		Bến Thường Xuyên		Công ty TNHH Thường Xuyên		Xã Hùng Lô, Việt Trì		Từ Km 13+500 đến Km 13+580		Phải		Hàng hóa		1/11/19				 x		- Di chuyển vì vi phạm hành lang bảo vệ cầu đường cao tốc

		36		Bến Phong Châu		Công ty cổ phần xây dựng gốm Phong Châu		Tử Đà và Vĩnh Phú, Phù Ninh		Từ Km 15+742 đến Km 15+882		Phải		Bốc xếp hang hóa thông thường		7/13/15

		37		Bến ông Thập		Hồ Xuân Thập - Cty TNHH Quang Minh		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16 đến Km 16+50		Phải		Hàng hóa		2/12/16

		38		Bến Ông Hiệp		Đỗ Trọng Hiệp		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 16+ 894 đến Km 16+990		Phải		Hàng hóa		6/6/19

		39		Bến Ông Kính		Đỗ Văn Kính		Tử Đà, Phù Ninh		Từ Km 17+457 đến Km 17+672		Phải		Hàng hóa		4/28/16

		40		Bến Ông Chung		Ông Nguyễn Tiến Chung		Đôn Nhân, Việt Trì		Từ Km 24+100 đến Km 24+150		Phải		Hàng Hoá		7/15/15

		Các bến khu vực 3: xã An Đạo và Tiên Du huyện Phù Ninh

		41		Bến Ông San		Nguyễn Kim San		Xã An Đạo, huyện Phù Ninh		Từ Km 25+80 đến Km 25+160		Phải		Hàng hóa		1/10/15

		42		Bến Nam Thắng		Công ty cổ phần đầu tư xâu dựng Nam Thắng		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+015 đến Km 26 +140		Phải		Hàng hóa		11/22/19						- Di chuyển sang khu vực giữa bến Cty Lương Sơn và bến Trung Dũng

		43		Bến Tiên Phú		Công ty cổ phần Tiên Phú		An Đạo, Phù Ninh		Từ Km 26+145 đến Km 26+310		Phải		Hàng hóa		2/12/19						- Di chuyển sang khu vực giữa bến Trung Dũng và Hoàng Phương

		44		Bến bà Hạnh		Nghiêm Thị Hạnh		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+650 đến Km 26+668		Phải		Hàng hóa		12/8/19

		45		Bến Tiên Du		Đào Mạnh Hùng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km  26+700 đến Km 26+740		Phải		Hàng hóa		12/8/19

		46		Bến Bà Toán		Phạm Thị Toán		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+700 đến Km 26+712		Phải		Hàng hóa		2/1/10				x		- Không còn hoạt động

		47		Bến Tiên Du		Vũ Văn Sang		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+800 đến Km 26+832		Phải		Hàng hóa		6/1/15

		48		Bến Bà Chiến		Bà Phạm Thị Chiến  (Ông tiền Cũ)		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 26+974 đến Km 27+040		Phải		Hàng hóa		5/5/19

		49		Bến Bà Tám		Công ty CP TM Phong Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27 đến Km 27+60		Phải		Hàng hóa		10/13/15

		50		Bến An Phát		Công ty cổ phần An Phát Phú Thọ		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27 + 60 đến Km 27+246		Phải		Hàng hóa		1/11/16

		51		Bến Bùi Thị Lan Anh		Bà Bùi Thị Lan Anh		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km 27+300 đến Km 27+380		Phải		Hàng hóa		2/12/15				x		- Đã hết hạn HĐ, và trùng lý trình với bến Cty Lương Sơn

		52		Bến công ty Lương Sơn		Công ty cổ phần thương mại Lương Sơn		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km 27 + 350  đến Km 27 +450		Phải		VLXD, Nguyên liệu giấy		12/19/19

		53		Bến Minh Hoàng		Cty TNHH Minh Hoàng		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+380  đến Km 27+440		Phải		Hàng hóa		2/12/15				x		- Đã hết hạn HĐ, và trùng lý trình với bến Cty Lương Sơn

		54		Bến Trung Dũng		Công ty TNHH  thương mại TH Huyền Đức		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+590 đến Km 27+630		Phải		Hàng hóa		10/13/15

		55		Bến Hoàng Phương		Công ty TNHH thương mại Hoàng Phương		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 27+843 đến Km 27+933 và  Từ Km  28+150 đến Km   28+250		Phải		Hàng hóa		12/27/19

		56		Bến Ông Đô		Trần Văn Đô		Xã Tiên Du, huyện Phù Ninh		Từ Km  28 + 500  đến Km 28 + 668		Phải		Hàng hóa		5/5/16

		57		Bến Hoàn Hảo		Công ty cổ phần Hoàn Hảo		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 28+578  đến Km 28+938		Phải		Hàng hóa		5/31/15

		58		Bến bà Hoa		Bà Phạm Thị Hoa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+306 đến Km 29+410		Phải		Hàng hóa		6/6/16

		59		Bến Ngọc Tuấn		Công ty TNHH 1 thành viên thương mại Ngọc Tuấn		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+410 đến Km 29+460		Phải		Hàng hóa		11/9/15				x		- Trùng lý trình bến bà Hòa

		60		Bến Bà Hòa		Bà Hà Thái Hòa		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+400 đến Km 29+610		Phải		Hàng hóa		10/31/16

		61		Bến Ông Thuận		Phùng Văn Thuận		Tiên Du, Phù Ninh		Từ Km 29+693 đến Km 29+795		Phải		Hàng hóa		6/6/16

		Các bến nằm rải rác trên sông

		62		Bến Phúc Hải		Công ty TNHH Phúc Hải Phú Thọ		Xã Giáp Hạ, huyện Phù Ninh		Từ Km 32 + 250 đến Km  32 + 310		Phải		Hàng hóa		5/1/15

		63		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+50 đến Km   40+100		Phải		Hàng hóa		1/7/17

		64		Bến ông Hải		Nguyễn Xuân Hải (Hải Vĩnh)		Mỹ Lệ, Phù Ninh		Từ Km 40+150 đến Km   40+206		Phải		Hàng hóa		12/22/19

		65		Bến Ông Đức		Lê Anh Đức		Lệ Mỹ, Phù Ninh, Phú Thọ		Từ Km 40+206 đến Km 40+248,8		Phải		Hàng hóa		12/22/19

		66		Bến ông Nhất		Lê Văn Nhất                (Nhất Hạnh)		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+250 đến Km   40+285		Phải		Hàng hóa		11/1/15

		67		Bến Đức Thắng		Doanh nghiệp  Hoàng Đức Thắng		Phú Mỹ, Phù Ninh		Từ Km 40+760 đến Km   40+826		Phải		Hàng hóa		12/22/19

		68		Bến Ông Liêm		Bùi Công Liêm (Liêm Nguyệt)		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh		Từ Km 41 + 005 đến Km 41 + 045		Phải		Hàng hóa		11/4/16

		69		Bến ông Ninh		Nguyễn Văn Ninh		Xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh		Từ Km 43+784 đến Km  43+932		Phải		Hàng hóa		11/13/15

		Các bến khu vực 4: xã Hùng Long, Sóc Đăng, TT Đoan Hùng

		70		Bến Lâm sản phú thọ		Công ty TNHH chế biến gỗ và lâm sản Phú Thọ		Hùng Long, Đoan Hùng		Từ Km 57+100 đến Km 57+160		Phải		Trung chuyển gỗ dăm		10/31/16

		71		Bến Hào Hưng Đoan Hùng		Công ty cổ phần thương mại Hào Hưng Đoan Hùng		Xã Đại Nghĩa, huyện Đoan Hùng		Từ Km 58+100  đến Km 59+600		Phải		Hàng Hóa		8/27/15

		72		Bến Cẩm Linh		Công ty TNHH Cẩm Linh		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng		Từ Km 60+437  đến Km 60+489		Phải		Hàng Hóa		12/22/19

		73		Bến Thái Bình		Công ty TNHH Thái Bình		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng		Từ Km 60+665 đến Km 60+735		Phải		Hàng Hóa		2/12/19

		74		Bến Hùng Long 2		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng		Từ Km  61+120 đến Km 61+167		Phải		Hàng Hóa		12/27/19

		75		Bến Hương Anh		Doanh Nghiệp tư nhân Hương Anh		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+300 đến Km 61+347		Phải		Hàng hóa		11/19/19

		76		Bến ông Nhàn		Đỗ Văn Nhàn		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 61+600 đến Km 61+635		Phải		Hàng Hóa		1/12/16

		77		Bến Đoan Hùng		Công ty CP đầu tư và xây dựng sông Lô- chi nhánh Đoan Hùng		TT Đoan Hùng, H. Đoan Hùng		Từ  Km 62  đến Km 62+70		Phải		Hàng hóa		8/4/15

		78		Bến ông Quân		Doanh nghiệp tư  nhân Hà Thương		Sóc Đăng, Đoan Hùng		Từ Km 62+100 đến Km 61+150		Phải		Hàng hóa		5/5/12

		79		Bến Hùng Long 1		Công ty TNHH Hùng Long Phú Thọ		Xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng		Từ Km 62+130  đến Km 62+220		Phải		Hàng Hóa		1/6/17

		80		Bến Khánh Vân 2		Ông Trần Văn Đô		Hữu Đô, Đoan Hùng		Từ Km62 + 800 đến Km 63+300		Phải		Hàng hóa		10/20/15

		Sông Hồng

		Bến có phép

		81		Bến Thắng Cường		Công ty TNHH Thắng Cường		Bạch Hạc, TP Việt Trì, T. Phú Thọ		Từ Km 256+935 đến Km 257+065		Trái		Hàng hóa		7/20/14

		82		Bến Kim Tân		Công ty cổ phần xi măng Hữu Nghị		Gia Cẩm, TP Việt Trì, T. Phú Thọ		Từ Km 262+500 đến Km 262+520		Trái		Hàng Hóa		10/20/15

		83		Bến Kinh Kệ		Nguyễn Duy Giáp		Kinh Kệ, Lâm Thao, Phú Thọ		Từ Km 277+928 đến Km 277+970		Trái		Hàng hoá		11/28/15

		Bến không phép

		84		Bến Cao Xá				Cao Xá - Lâm Thao		Km 263 + 900 đến Km 264		Trái		Hàng hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		85		Bến Thạch Sơn		Công ty TNHH TM Việt Đức		Thạch Sơn, Lâm Thao		Km 284+600 đến km 286 + 300		Trái		Hàng hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		86		Bến cát Đỗ Sơn				Đỗ Sơn, Thanh Ba		Km 308 + 500		Trái		Hàng hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		87		Bến Tình Cương				Tình Cương, Cẩm Khê		Km 313 + 500		Phải		Hàng Hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		88		Bến Tình Cương 2				Cạnh phà Tình Cương		Km 315 + 700		Phải		Hàng Hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		89		Bến cát Hiển Lượng		Chu Văn Lượng		Sơn Cương, Thanh Ba		Km 316		Trái		Hàng hóa		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		90		Bến cát Bến thủy				Hoàng Cương, Thanh Ba		Km 325 + 800 - Km 326		Trái		Hàng hoá		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		Sông Đà

		Bến có phép

		91		Bến An Dương		Công ty TNHH MTV An Dương Phú Thọ		Xã Hồng Đà, huyện Tam Nông,		Từ Km 04  + 020 đến Km 04+060		Trái		HH		2/12/15

		92		Bến Ông Cảnh		Bùi Văn Cảnh		Xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy		Từ Km 08 đến Km 08 + 80		Trái		Hàng hoá		1/20/15

		93		Bến Xuân Thiều		Xí nghiệp tư nhân Xuân Thiều		Xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thủy		Từ Km 08  đến Km   08 + 090		Trái		Hàng Hoá		2/1/16

		94		Bến Ông Đẩu		Nguyễn Văn Đẩu		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ		Từ Km 10+400 đến Km  10+500		Trái		Hàng hoá		3/11/15

		95		Bến Ông Bằng		Nguyễn Tiến Bằng		Xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ		Từ  Km 11 đến Km  11+100		Trái		Hàng Hóa		4/12/19

		96		Bến Ông Hồng		Bùi Quang Hồng		Xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy		Từ Km 18  đến Km  18+100		Trái		Hàng hoá		3/9/16

		97		Bến Kim Ngọc		Trần Kim Ngọc		Xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy		Từ Km 24+100                  đến Km 24+190		Trái		VLXD		5/6/15

		98		Bến Ông Dũng		Nguyễn Tiến Dũng		Xã Phượng Mao, huyện Thanh Thuỷ		Từ Km   25                                đến Km  25+70		Trái		Hàng hóa		1/9/15

		99		Bến  Ông toan		Nguyễn Hồng Toan		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ		Từ Km   26 đến Km  26+70		Trái		Hàng hóa		1/9/15

		100		Bến ông Hảo		Nguyễn Văn Hảo		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thuỷ		Từ Km   26+600 đến Km  26+670		Trái		Hàng hóa		11/13/15

		101		Bến Trần Minh Hạnh		Ông Trần Minh Hạnh		Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Từ Km 28 + 730 đến Km 28 + 770		Trái		VLXD		5/5/15

		102		Bến Ngọc		Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Đình Cung		Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Từ Km 40+500 đến Km  40+536		Trái		Hàng Hoá		1/24/19

		Bến không phép

		103		Bến ông Hà				Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Km 25+370		Trái		Gỗ dăm		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		104		Bến ông Hòa				Xã Yến Mao, huyện Thanh Thủy		Km 25+600		Trái		Gỗ dăm		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		105		Bến cát Lương Nha				Xã Lương Nha, huyện Thanh Sơn		Km 34+330		Trái		Cát sỏi		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		106		Bến Tinh Nhuệ 1				Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Km 40+130		Trái		Gỗ dăm		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		107		Bến Tinh Nhuệ 2				Xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn		Km 40+700		Trái		Gỗ dăm		Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		Sông Chảy

		123		16 bến												Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý

		Sông Bứa

		129		6 bến												Chưa cấp phép		x				Đưa vào quản lý





		TT		Tên Cảng		Vị trí		Sông		Bờ		Chủ cảng		Loại cảng		Cấp kỹ thuật		Mớn nước đầy tải tối đa (m)

		1		Cảng thủy nội địa xăng dầu Phú Thọ		Km 01 đến Km 01 + 70		Lô		Phải		Công ty xăng dầu Phú Thọ		Cảng xăng dầu		Cảng thủy nội địa cấp III		2.8

		2		Cảng Việt Trì		Km 01 + 260 đến Km 02+ 160						Cảng Việt Trì- Tổng Công ty vận tải thủy		Bốc xếp hàng hóa		Cảng thủy nội địa cấp III		1.8

		3		Cảng Hải Linh		Km 02+250						Công ty TNHH Hải Linh		Bốc xếp Container		Cảng thủy nội địa cấp III		2.2

		4		Cảng An Đạo		Km 25+500 đến Km 25+ 963 và từ Km 26+ 310 đến Km 26+ 590						Tổng Công ty giấy Việt Nam		Chuyên dùng bốc xếp hàng hóa		Cảng thủy nội địa cấp III		2.8

		5		Cảng Đoan Hùng		Km 59+ 772 đến Km 60+436						Công ty Cổ phần Thương mại Hào Hưng Đoan Hùng		Bốc xếp hàng hóa thông thường		Cảng thủy nội địa cấp III		2.8





		TT		Tên Bến		Địa chỉ		Chủ bến		Lý Trình		Bờ		Hạn hoạt động

		1		Tứ Mỹ		Xã Hùng Đô - Tam Nông		Chưa xác định		Km 4+100		Phải		Chưa cấp phép

		2		Khu 5 Quang Húc		Xã Quang Húc - Tam Nông		Chưa xác định		Km 8+00		Phải		Chưa cấp phép

		3		Sông Vàng		Xã Quang Húc - Tam Nông		Chưa xác định		Km 9+750		Phải		Chưa cấp phép

		4		Tề Lễ		Xã Tề Lễ - Tam Nông		Chưa xác định		Km 12+900		Phải		Chưa cấp phép

		5		Sơn Hùng		Xã Sơn Hùng - Thanh Sơn		Chưa xác định		Km 20+500		Phải		Chưa cấp phép





		TT		Tên Bến		Địa chỉ		Chủ bến		Lý Trình		Bờ		Hạn hoạt động

		1		Đoan Hùng 1		TT Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 0+700		Phải		Chưa cấp phép

		2		Đoan Hùng 2		TT Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 0+870		Phải		Chưa cấp phép

		3		Đoan Hùng 3		TT Đoan Hùng - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 1+000		Phải		Chưa cấp phép

		4		Phong Phú 1		Xã Phong Phú - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 2+900		Phải		Chưa cấp phép

		5		Phong Phú 2		Xã Phong Phú - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 5+200		Phải		Chưa cấp phép

		6		Phong Phú 3		Xã Phong Phú - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 5+500		Phải		Chưa cấp phép

		7		Phương Trung 1		Xã Phương Trung - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 7+900		Phải		Chưa cấp phép

		8		Phương Trung 2		Xã Phương Trung - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 8+100		Phải		Chưa cấp phép

		9		Phương Trung 3		Xã Phương Trung - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 11+350		Phải		Chưa cấp phép

		10		Phương Trung 4		Xã Phương Trung - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 11+550		Phải		Chưa cấp phép

		11		Quế Lâm 1		Xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km14+300		Phải		Chưa cấp phép

		12		Quế Lâm 2		Xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 14+450		Phải		Chưa cấp phép

		13		Quế Lâm 3		Xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 15+700		Phải		Chưa cấp phép

		14		Quế Lâm 4		Xã Quế Lâm - huyện Đoan Hùng		Chưa xác định		Km 15+900		Phải		Chưa cấp phép
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